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SKR

Caged Ball LM Guide Actuator Model SKR

Ball screw shaft

Outer rail

Fig.1 Structure of Caged Ball LM Guide Actuator Model SKR

Structure and Features

Caged Ball LM Guide Actuator model SKR is a compact actuator that has a inner block consisting of
LM blocks and a ball screw nut integrated inside a U-shaped outer rail.

In addition, this model achieves high speed operation, lower noise and longer-term maintenance-
free operation by using ball cages in the LM Guide units and the Ball Screw unit. (A ball cage is
used only for the LM guide section of models SKR20 and SKR26 and the ball screws are fitted with
QZ lubricators.)

[4-way Equal Load]

Each row of balls is arranged at a contact angle
of 45° so that the rated load on the inner block
is uniform under loads applied to the inner block
in the four directions (radial, reverse radial and
lateral directions). As a result, model SKR can
be used in any mounting orientation.

Fig.2 Load Capacity and Contact Angle of Model SKR
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[High Rigidity]

Use of an outer rail with a U-shaped cross section
increases the rigidity with respect to moment and tor-
sion.

Y axis

N
.

Center point of gravity

= [\X axis

/
-
&=

Fig.3 Cross Section of the Outer Rail

[High Accuracy]

Since the linear guide section consists of 4
rows of circular-arc grooves that enable balls to
smoothly move even under a preload, a highly
rigid guide with no clearance is achieved. Addi-
tionally, variation in frictional resistance caused
by load fluctuation is minimized, allowing the
system to follow highly accurate feed.

[Space Saving]

Due to an integral structure where LM Guide units are placed on both side faces of the inner block
and a Ball Screw unit is placed in the center of the inner block, a highly rigid and highly accurate ac-

tuator with a minimal space is achieved.

Table1 Cross-sectional Characteristics of the Outer rail Rail

Model No. Ix[mm?] Iy [mm?] Mass[kg/m]
SKR20 6.0X10° 6.14X10* 2.6
SKR26 1.66X10* | 1.48X10° 3.9
SKR33 5.35X10* | 3.52X10° 6.1
SKR46 2.05X10° | 1.45X10° 12.6
SKR55 2.07X10° | 2.09%X10° 13.2
SKR65 4.51X10° | 5.73X10° 221

lx=geometrical moment of inertia around X axis
lr=geometrical moment of inertia around Y axis

Center of ball rotation

Fig.4 Contact Structure of SKR

—  Model SKR46

Model SKR65
Model SKR55
/ \
Model SKR26 Model SKR20 Model SKR33
(I I N N A A A A A T
-
10mm

Fig.5 Cross Sectional Drawing

10}enjoy apIng N


11089
Highlight
Độ cứng cao 

11089
Highlight
Trục Y 

11089
Highlight
Sử dụng thanh ray ngoài có tiết diện hình chữ U làm tăng độ cứng đối với mômen và lực xoắn

11089
Highlight
Điểm trọng tâm tải trọng 

11089
Highlight
Trục X 

11089
Highlight
Hình 3: Mặt cắt của ray ngoài 

11089
Highlight
Bảng 1: Đặc điểm mặt cắt của thanh ray ngoài

11089
Highlight
Độ chính xác cao 

11089
Highlight
Tâm của vòng xoay bi 

11089
Highlight
Hình 4: Cấu tạo tiếp xúc của SKR 

11089
Highlight
Vì phần dẫn hướng tuyến tính bao gồm 4 hàng rãnh cung tròn cho phép các viên bi di chuyển trơn tru ngay cả khi chịu tải trước, nên đạt được việc thanh trượt có độ cứng cao mà không có khe hở. Ngoài ra, sự thay đổi về lực cản ma sát gây ra bởi sự dao động của tải được giảm thiểu, cho phép hệ thống theo dõi nguồn cấp dữ liệu chính xác cao.

11089
Highlight
Tiết kiệm không gian 

11089
Highlight
Do có cấu trúc tích hợp trong đó bộ phận thanh trưở được đặt ở cả hai mặt bên của khối bên trong và bộ vít me được đặt ở trung tâm khối bên trong,nên  bộ truyền động có độ cứng cao và chính xác cao với không gian tối thiểu.

11089
Highlight
Hình 5: Bản vẽ mặt cắt 


Caged Ball Technology

[High Speed]

Model SKR supports a latest high-rotation servomotor (6,000 min") by using a ball cage and is ca-
pable of operating at higher speed than the full-ball type model KR.
Models SKR33/55/65 are available in more leads variations to achieve higher speed operation and
high leads are available which was not feasible with the model KR.

Lead
Model No.
SKR KR
33 6, 10, 20 6, 10
65 20, 30, 40 20
65 20, 25, 30, 50 25

[High Lubricity]

Model SKR uses ball cages to eliminate friction between balls and significantly improve torque char-
acteristics. As a result, the torque fluctuation is reduced and superb lubricity is achieved.

ltem Description
Shaft diameter/lead $13/10mm
Shaft rotation speed 60min™!
0.06
0.04 s Vlodel SKR3310A (Caged Ball)
. " = Model KR3310A (Full-Complement Ball)
A A A A A
€ 0.02 N
z
o 0
=]
]
2 -0.02
-0.04
—-0.06 5 . 5
0 20 40 60 80
Time (s)
Fig.6 Comparison of Torque Fluctuation between Model SKR and Model KR
B2-6 A
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[Low Noise, Acceptable Running Sound]

In model SKR, the use of a ball cage in the LM Guide section and Ball Screw section (excluding
models SKR20/26) has eliminated collision noise between the balls. As a result, low noise and ac-
ceptable running sound are achieved.

70

\
¥ SKR4610A

/X

6OAeo ,A/

//
50 /

//

40
0

Noise level (dBA)

200 400 600 800
Speed: v (mm/s)
Fig.7 Comparison of Noise between Model SKR4610A and Model KR4610A

[Long-term Maintenance-free Operation]
With model SKR, the ball cage effect helps increase grease retention and achieve long-term mainte-
nance-free operation.

[Long service life—3 times]

With model SKR, both the LM Guide unit and the Ball Screw unit have larger basic dynamic load
ratings than the full-ball type model KR, and therefore a longer service lives are achieved.

The rated service life is calculated from the following equation.

LM guide unit Ball screw unit

L+0=(C/P)*X 50 Liw=(CalFa)* X 10°
L : Nominal life (km) L : Nominal life (rev)
C :Basic dynamic load rating (N) Ca : Basic dynamic load rating (N)
P :Applied load (N) Fa :Applied axial load (N)

As indicated in the equation above, the greater the basic dynamic load rating, the longer the service
life of both the LM Guide unit and the Ball Screw unit.

Table2 Comparison of Basic Dynamic Load Rating between Model SKR and Model KR Unit: N
Basic dynamic load SKR| KR | SKR| KR | SKR| KR | SKR| KR | SKR| KR | SKR | KR
rating 20 20 26 26 33 33 46 46 55 55 65 65

LM guide unit Long type block| 6010 | 3590 {13000| 7240 {17000(11600|39500|27400{55400(38100{74400|50900

C

Short type block| — — — — | 11300 4900 (28400(14000| — — — —
Ball screw unit Ca 660 | 660 | 2350 | 2350 | 2700 | 1760 | 4240 | 3040 (10900 3620 |12000| 5680

Note) On the SKR20/26, only the LM guide section features a ball cage.

TR [2-7
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[Seal]

Model SKR is equipped with end seals and side seals for dust prevention as standard.

Side seal

End seal

o ¢
N

AREEERSS

Table3 shows the rolling resistance and seal resistance per inner block (guide section).

Table3 Maximum Resistance Value Unit: N
Rolling Seal
Model No.| resistance | resistance Total
value value
SKR20 4.0 0.8 4.8
SKR26 4.5 1.2 5.7
SKR33 3.0 1.7 4.7
SKR46 6.0 2.1 8.1
SKR55 14.0 3.8 17.8
SKR65 20.0 4.1 241
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Nút bảo vệ 

11089
Highlight
Model SKR được trang bị nút bảo vệ cuối và bên cạnh để ngăn bụi theo tiêu chuẩn. 
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Nút chặn bên 
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Highlight
Nút chặn cuối 
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Bảng 3: Hiển thị lực cản lăn và lực cản nút bịt kín bên trong khối trượt  (phần dẫn hướng).
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Bảng 3: Giá trị lực cản lớn nhất 

11089
Highlight
Đơn vị: N 
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Giá trị lực cản lăn 
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Giá trị lực cản nút bịt 
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Tổng 


Types and Configurations

[Types]

Model SKR-A (with a Single Long Type Block)

Representative model of SKR.

Model SKR-A

Model SKR-B (with Two Long Type Blocks)

Equipped with two units of the inner block of
model SKR-A, this model achieves higher rigid-
ity and higher load carrying capacity.

10}enjoy apIng N

Model SKR-B

Model SKR-C (with a Single Short Type Block)

This model has a shorter overall length of the
inner block and a longer stroke than model
SKR-A.

(Applicable models: SKR33, 46)*
* With model SKR3320, a short-block type is not available.

Model SKR-C

Model SKR-D (with Two Short Type Blocks)

Equipped with two units of the inner block of
model SKR-C, this design allows a span be-
tween blocks that suits the equipment, thereby
achieving high rigidity.

(Applicable models: SKR33, 46)*

* With model SKR3320, a short-block type is not available.

Model SKR-D

TN [32-9
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Phân loại và kết cấu 
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Highlight
Phân loại 

11089
Highlight
Model SKR-A ( Với loại khối trượt dài đơn) 
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Loại  tiêu biểu của model SKR 
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Model SKR-B (Với 2 khối trượt dạng dài) 

11089
Highlight
Được trang bị với hai khối trượt bên trong của model SKR-A, model này có thể đạt độ cứng và độ chịu tải cao hơn.
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Model SKR C (Với loại khối trượt đơn ngắn)

11089
Highlight
Model này có tổng chiều dài khối trượt bên trong ngắn hơn và tổng chiều dài hành trình dài hơn model SKR-A. 

(Model có thể ứng dụng: SKR33, 46)*

(Dòng máy áp dụng: SKR33, 46) ＊

＊Với model SKR3320, không có loại khối ngắn.
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Model SKR-D ( Với 2 khối trượt loại ngắn) 

11089
Highlight
Được trang bị hai chiếc khối trượt bên trong của model SKR-C, thiết kế này cho phép một khoảng cách giữa các khối phù hợp với thiết bị, từ đó đạt được độ cứng cao. 

(Dòng máy áp dụng: SKR33, 46) ＊

＊Với model SKR3320, không có loại khối ngắn.


[Configurations]

Direct motor coupling (without cover)

Motor wrap (without cover)

Motor wrap (with cover)

[N2-10 A=K
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Kết cấu 
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Khớp nối động cơ trực tiếp (Không có nắp che) 
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Khớp nối động cơ trực tiếp (Có nắp che) 
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Động cơ bọc  (Không có nắp che) 

11089
Highlight
Động cơ bọc  (Có nắp che) 


Load Ratings in All Directions and Static Permissible Moment

[Load Rating]
Caged Ball LM Guide Actuator Model SKR con- Radialload  Reverse radial load
sists of an LM Guide, a Ball Screw and a sup- Pr o PL

port bearing.

Lateral
load

® LM Guide Unit

Model SKR is capable of receiving loads in four directions (radial, reverse radial and lateral direc-
tions). Its basic load ratings are equal in all four directions (radial, reverse radial and lateral direc-
tions), and their values are indicated in Table4.

@ Ball Screw Unit
Since the inner block is incorporated with a ball screw nut, model SKR is capable of receiving an

axial load. The basic load rating value is indicated in Table4.

® Bearing Unit (Fixed Side)
Since housing A contains an angular bearing, model SKR is capable of receiving an axial load. The
basic load rating value is indicated in Table4.

[Equivalent Load (LM Guide Unit)]
The equivalent load when the LM Guide unit of model SKR simultaneously receives loads in all directions is
obtained from the following equation.

Pe = Pr (P.) + Pr

P: : Equivalent load (N)
: Radial direction
: Reverse radial direction
. Lateral directions

Pz : Radial load (N)
P.  : Reverse radial load (N)
Pr : Lateral load (N)
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Chỉ số tải trọng ở tất cả các hướng và mô men tĩnh cho phép
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Chỉ số tải trọng 
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Tải xuyên tâm 
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Highlight
Đảo ngược tải xuyên tâm 
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Highlight
Thanh trượt dẫn hướng có vòng cách bi model SKR bao gồm một thanh trượt dẫn hướng, một vít me và một ổ đỡ trục
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Phần thanh trượt dẫn hướng 
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Tải trọng bên 

11089
Highlight
Tải trọng bên 
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Highlight
Model SKR có khả năng nhận tải trọng theo bốn hướng (hướng tâm, hướng ngược tâm và hướng ngang). Chỉ số tải trọng cơ bản của nó bằng nhau theo cả bốn hướng (hướng tâm, hướng ngược tâm và hướng ngang) và các giá trị của chúng được chỉ ra trong Bảng 4.
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Bộ phận vít me 

11089
Highlight
Do khối trượt bên trong được kết hợp với đai ốc vít me bi, mẫu SKR có khả năng chịu tải trọng dọc trục. Giá trị định mức tải trọng cơ bản được chỉ ra trong Bảng 4 .
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Ổ đỡ trục (Mặt cố định) 

11089
Highlight
Vì phần thân A chứa ổ trục góc, model SKR có khả năng nhận tải trọng dọc trục. Giá trị định mức tải trọng cơ bản được chỉ ra trong Bảng 4 .
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[Tải trọng tương đương (Bộ phận thanh trượt dẫn hướng)]

11089
Highlight
Tải trọng tương đương khi thiết bị Dẫn hướng của model SKR đồng thời nhận tải trọng theo mọi hướng được lấy từ phương trình sau.
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Tải trọng tuơng đương 
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Hướng tâm 
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Hướng ngược tâm 
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Hướng ngang 
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Hướng tâm 
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Hướng ngược tâm 
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Hướng ngang 


Table4 Load Rating of Model SKR

[ SKR20 SKR26 SKR33*
: SKR2001[SKR2006 | SKR2602|SKR2606 | SKR3306 [ SKR3310[SKR3320
Basic dynamic| | ong type block 6010 13000 17000
load rating
C(N) Short type block — — 11300 | —
’:5, Basic static| | ong type block 8030 16500 20400
o |load rating
S| G | Shorttype block — — 11500 | —
(o)}
= ~ ~ |
S| roum |[TRPSEINSINNEE . 0.004 to 0 0.006 to 0 0.004 to 0
clearance
(mm) o —0.006 to —0.007 to ~ ~
Precision grade 20,004 20.006 0.012 to -0.004
Basic dynaric| high accuracy grade| 00 860 2350 1950
load rating 4400 2700 2620
Ca(N) Precision grade 660 1060 | 2350 | 2390
§ Basic static| high accuracy grade 1170 1450 4020 3510
> load rating 6290 3780 3770
2| GaN) | Precision grade 1170 1600 | 4020 | 3900
2]
E Screw shaft diameter (mm) 6 8 13
Ball Screw lead (mm) 1 6 2 6 6 | 10 | 20
Thread minor diameter (mm) 5.3 5.0 6.6 6.7 10.8
Ball center-to-center diameter
T 6.15 6.3 8.3 8.4 13.5
Basic dynamic
‘é 78\ load rating 1150 2000 6250
o®| Axial Ca(N)
S B| direction : il
& % Static permissible
oL load 735 1230 2700
Poa (N)

*For use in a special environment or where an axial load (25% or more of the basic dynamic load rating Ca) is applied,
a special type is also available. Contact THK for details.

Note1) The load ratings in the LM Guide unit each indicate the load rating per inner block.

Note2) With model SKR3320, a short-block type is not available.

N2-12 AR
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Bảng 4: Chỉ số tải trọng của model SKR 
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Mã model 
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Bộ phận thanh trượt dẫn hướng 
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Bộ phận vít me 
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Phần ổ đỡ (mặt cố định) 
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Chỉ số tải động cơ bản 
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Highlight
Chỉ số tải tĩnh cơ bản 
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Khối trượt dài 
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Khối trượt dài 
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Khối trượt ngắn 
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Khối trượt ngắn
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Khe hở xuyên tâm 
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Highlight
Độ chính xác bình thường, độ chính xác cao 
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Độ chính xác đặc biệt 

11089
Highlight
Độ chính xác bình thường, độ chính xác cao 
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Độ chính xác đặc biệt 
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Độ chính xác đặc biệt 
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Highlight
Độ chính xác bình thường, độ chính xác cao 
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Chỉ số tải động cơ bản

11089
Highlight
Chỉ số tải tĩnh cơ bản
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Đường kính trục vít me 
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Bước ren vít me 
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ĐĐường kính ren trong
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Đường kính từ tâm đến tâm 
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Chỉ số tải động cơ bản 
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Chỉ số tải tĩnh cơ bản 
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Hướng trục 
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* Để sử dụng trong môi trường đặc biệt hoặc nơi áp dụng tải trọng dọc trục (25% trở lên của chỉ số tải trọng động cơ bản Ca), có thể sử dụng được một loại đặc biệt. Liên hệ THK để biết chi tiết.

Lưu ý1) Mỗi chỉ số tải trọng trong thiết bị LM Guide cho biết xếp hạng tải trọng trên mỗi khối bên trong.

Lưu ý2) Với mẫu SKR3320, không có loại khối ngắn.


SKR46*

SKR55

SKR65

SKR4610 | SKR4620

SKR5520 | SKR5530 | SKR5540

SKR6520 | SKR6525 | SKR6530 | SKR6550

39500 55400 74400
28400 — —
45900 62500 81600
28700 — —
~0.006 t0 0 -0.007 t0 0 -0.008t0 0
-0.016 to
o018 -0.019 to -0.007 -0.022 to -0.008
4350 4240 10900 7000 6800 12100 | 12000 8200 7600
6990 7040 17600 | 11500 9900 21600 | 22000 | 14500 | 12600
15 20 25
10 20 20 | 30 | 40 20 25 | 30 50
125 171 22.1
15.75 20.75 25.75
6700 7600 13700
3330 3990 5830
TE [§2-13
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[Static Permissible Moment (LM Guide Unit)]
The Inner block is capable of receiving moment loads in all three (3) directions.
A2-15Table5 shows the permissible static moment in the Ma, Ms and M directions.

Ms

a~ A
K
i —

; !

With a single long type block (Model SKR-A)
Ms
Ma . Mc
S \ | A

With double long type blocks (Model SKR-B)

Ms

1]
*I[I*

With a single short type block (Model SKR-C)

With double short type blocks (Model SKR-D)

N2-14 TR
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[Mô men tĩnh cho phép (Bộ phận thanh dẫn hướng)]

11089
Highlight
Khối trượt bên trong có khả năng nhận lực mô men từ cả ba (3) hướng. 
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thể hiện mômen tĩnh cho phép theo các hướng Ma, Mb và Mc.
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Với block đơn loại dài (Model SKR-A)
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Với khối trượt đôi loại dài (Model SKR-B) 

11089
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Với khối trượt đơn loại ngắn (Model SKR-C)
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Với khối trượt đôi loại ngắn (Model SKR-D) 


Table5 Static Permissible Moments of Model SKR Unit: N-m
Model No. Static permissible moment
Ma Ms Mc

SKR20-A 38 (9) 38 (8) 98 (13)
SKR20-B 207 (39) 207 (32) 197 (27)
SKR26-A 117 (31) 117 (22) 265 (30)
SKR26-B 589 (154) 589 (78) 530 (60)
SKR33-A 173 (38) 173 (40) 424 (51)
SKR33-B 990 (172) 990 (158) 848 (103)
SKR33-C 58 (8) 58 (14) 240 (17)
SKR33-D 390 (55) 390 (56) 480 (51)
SKR46-A 579 (34) 579 (98) 1390 (34)
SKR46-B 3240 (162) 3240 (364) 2780 (68)
SKR46-C 236 (17) 236 (34) 870 (17)
SKR46-D 1460 (56) 1460 (135) 1740 (34)
SKR55-A 923 (169) 923 (212) 2276 (169)
SKR55-B 5125 (863) 5125 (831) 4552 (338)
SKR65-A 1366 (326) 1366 (448) 3868 (326)
SKR65-B 7702 (1349) 7702 (1512) 7736 (653)

Note1) Symbols A, B, C or D in the end of each model number indicates the inner block size and the number of inner blocks

used.

A: With a single long type block

B: With double long type blocks

C: With a single short type block
D: With double short type blocks

Note2) The values for models SKR-B/D indicate the values when double inner blocks are used in close contact with each

other.

Note3) Static permissible moment is the maximum moment that can be permitted while the product is stationary.

Note4) Values in parentheses are with a cover or bellows.

TR  EN2-15
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Bảng 5: Mô men tĩnh cho phép của modek SKR 
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Đơn vị: 
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Mô men tĩnh cho phép

11089
Highlight
Lưu ý1) Các ký hiệu A, B, C hoặc D ở cuối mỗi model cho biết kích thước và số lượng của khối trượt bên trong.

  A: Với một khối loại dài duy nhất

  B: Với khối trượt đôi loại dài 

  C: Với một khối loại ngắn duy nhất

  D: Với khối trượt đơn loại ngắn.

Lưu ý2) Các giá trị cho các model SKR-B/D biểu thị các giá trị khi các khối đôi bên trong được sử dụng tiếp xúc gần với từng khối khác.

Lưu ý3) Mô men tĩnh cho phép là mô men tối đa có thể được phép khi sản phẩm đứng yên.

Lưu ý 4) Các giá trị trong ngoặc đơn có nắp đậy hoặc ống ruột mèo.


Maximum Speeds with Different Strokes

Table6 Maximum speed

Stroke’ (mm) Outer rail length Maximum speed (mm/s)
Model No. | BaISErOW1e8d ™ rongiype | shorttype — Longtype | Shorttype
block block biock block
30 — 100 100 —
1 80 — 150 100 —
130 — 200 00 —
Aty 30 — 00 600 —
6 80 — 50 600 —
130 — 200 600 —
60 — 150 200 —
5 110 — 200 200 —
160 — 250 200 —
210 — 300 200 —
SKR25 60 — 150 600 —
6 110 — 200 600 —
160 — 250 600 —
210 — 300 600 —
45 70 150 600
9% 120 200 600
195 220 300 600
6 295 320 400 600
395 420 500 600
495 520 600 550 | 500
595 620 700 390 | 360
45 70 150 000
95 120 200 000
195 220 300 1000
SKR33 10 295 320 400 000
395 420 500 1000
495 520 600 520 830
595 620 700 650 600
45 — 150 2000 —
95 — 200 2000 —
195 — 300 2000 —
20 295 — 400 2000 —
395 — 500 2000 —
495 — 600 780 —
595 — 700 270 —
190 220 340 7000
290 320 440 000
390 420 540 7000
10 490 520 640 1000 370
590 620 740 730 660
690 720 840 550 500
790 820 940 430 400
DR 190 220 340 2000
290 320 440 2000
390 420 540 2000
20 490 520 640 980 770
590 620 740 430 1300
690 720 840 080 990
790 820 940 840 780

*Indicates a stroke when one inner block is incorporated.

Note1) The maximum speed is the value restricted by the permissible rotation speed of the Ball Screw or the permissible
speed of the guide, with the motor rotating at 6,000 min™'.

Note2) When considering the use of this model at speed higher than the maximum speed indicated above, contact THK.

N2-16 Ar=RIK
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Tốc độ tối đa với các hành trình khác nhau. 
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Bảng 6: Tốc độ tối đa 
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Bước ren vít me 

11089
Highlight
Hành trình 
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Khối trượt loại dài 

11089
Highlight
Khối trượt loại ngắn 
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Chiều dài ray bên ngoài 
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Tốc độ tối đa 

11089
Highlight
Khối trượt loại dài 

11089
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11089
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Khối trượt loại ngắn 

11089
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* Biểu thị hành trình khi một khối bên trong được kết hợp.

Lưu ý1) Tốc độ tối đa là giá trị bị giới hạn bởi tốc độ quay cho phép của Vít me bi hoặc tốc độ quay cho phép của thanh trượt dẫn hướng, với động cơ quay ở tốc độ 6.000 phút -1 .

Lưu ý2) Khi xem xét việc sử dụng model này ở tốc độ cao hơn tốc độ tối đa nêu trên, hãy liên hệ với THK.


Stroke (mm) outer railongin] MEXmum speed (mrs)
Model No. | BaISIIeNIEad —ongiype | snoype || "9 Tongtype | Snorttype
block block block block
800 980 1100
900 1080 880
20 1000 180 730
100 280 610
1200 1380 520
800 980 650
900 1080 1330
SKR55 30 000 180 100
100 280 920
1200 1380 780
800 980 2160
900 1080 750
40 000 180 440
100 280 210
1200 1380 030
790 980 470 —
20 990 180 970
1190 1380 690
1490 680 450
790 980 1810
25 990 180 1200
1190 380 850
1490 1680 550
SKR65 790 980 2210
30 990 180 460
1190 1380 030
1490 680 670
790 980 3000
50 990 180 2350
1190 1380 1680
1490 1680 1100

*Indicates a stroke when one inner block is incorporated.
Note1) The maximum speed is restricted by the permissible rotation speed of the ball screw, the permissible speed of the

guide or 6,000 min"' of motor speed.
Note2) When considering the use of this model at speed higher than the maximum speed indicated above, contact THK.

ALK
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Bước ren vít me 
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Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Tốc độ tối đa 
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Khối trượt loại dài 
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Khối trượt loại dài 
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Khối trượt loại ngắn 
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Khối trượt loại ngắn 
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Khối trượt loại ngắn 
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* Biểu thị hành trình khi một khối bên trong được kết hợp.

Lưu ý1) Tốc độ tối đa là giá trị bị giới hạn bởi tốc độ quay cho phép của Vít me bi hoặc tốc độ quay cho phép của thanh trượt dẫn hướng, với động cơ quay ở tốc độ 6.000 phút -1 .

Lưu ý2) Khi xem xét việc sử dụng model này ở tốc độ cao hơn tốc độ tối đa nêu trên, hãy liên hệ với THK.


Lubrication

Table7 shows standard greases used in model SKR and grease nipple types.

Table7 Types of standard grease and grease nipples used

Model No. | Standard grease | Grease nipple used
SKR20 |THK AFA Grease PB107
SKR26 |THK AFA Grease PB107
SKR33 |THK AFB-LF Grease PB107
SKR46 |THK AFB-LF Grease A-M6F
SKR55 | THK AFB-LF Grease A-M6F
SKR65 | THK AFB-LF Grease A-M6F
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Bôi trơn 
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Bảng 7 hiển thị mỡ bôi trơn tiêu chuẩn được sử dụng trong model SKR và các loại núm bơm mỡ.
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Bảng 7: Loại mỡ bôi trơn và núm bơm mỡ tiêu chuẩn được sử dụng 
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Mỡ tiêu chuẩn 
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Núm bơm mỡ 


Static Safety Factor

Caged Ball LM Guide Actuator Model SKR consists of an LM Guide, a Ball Screw and a support
bearing. The static safety factor and the service life of each component can be obtained from the
basic load rating indicated in “Rated load of model SKR” (see Table4[N2-12).

[Calculating the Static Safety Factor]

@ LM Guide Unit

To calculate a load applied to the LM Guide of model SKR, the average load required for calculating
the service life and the maximum load needed for calculating the static safety factor must be ob-
tained first. In particular, if the system starts and stops frequently, or if a large moment caused by an
overhung load is applied to the system, it may receive an unexpectedly large load.

When selecting a model number, make sure that the desired model is capable of receiving the re-
quired maximum load (whether stationary or in motion).

f = Co

fs . Static safety factor

Co : Basic static load rating (N)
Pmac 1 Maximum applied load (N)

*The basic static load rating is a static load with a constant direction and magnitude whereby the sum of the permanent de-
formation of the rolling element and that of the raceway on the contact area under the maximum stress is 0.0001 times the
rolling element diameter.

® Ball Screw Unit/Bearing Unit(Fixed Side)
If an unexpected external force is applied in the axial direction as a result of an inertia caused by an

impact or start and stop while model SKR is stationary or operating, it is necessary to take into ac-
count the static safety factor.

fs = coa

fs . Static safety factor

Coa : Basic static load rating (N)
Frax : Maximum applied load (N)

[Standard Values for the Static Safety Factor (fs)]

Machine type Load conditions Minimum Static Safety Factor (fs)

Without vibration or impact 1.0to0 3.5

General industrial machinery

With vibration or impact 2.0t05.0

*The standard value of the static safety factor may vary depending on the load conditions as well as environment, lubrication
status, mounting accuracy, and/or rigidity.
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Service Life

[LM Guide Unit]

® Nominal Life

The nominal life means the total travel distance that 90% of a group of units of the same LM Guide
model can achieve without flaking (scale-like pieces on the metal surface) after individually running
under the same conditions.

The nominal life of the LM Guide is obtained using the following formula.

ECalculating the Nominal Life

The nominal life (L) of an LM Guide with balls is obtained from the following formula using the
basic dynamic load rating (C), which is based on a reference distance of 50 km, and the calculated
load acting on the LM Guide (Pc).

» LM Guide with balls (Using a basic dynamic load rating based on a nominal life of 50 km)

c\ Lo : Nominal life (km)
Lo = (E) XBO oo Q) C  :Basic dynamic load rating (N)
Pc  : Calculated load (N)

*This nominal life formula may not apply if the length of the stroke is less than or equal to twice the length of the LM block.

When comparing the nominal life (L+), you must take into account whether the basic dynamic load
rating was defined based on 50 km or 100 km. Convert the basic dynamic load rating based on ISO
14728-1 as necessary.
ISO-regulated basic dynamic load rating conversion formula:
* LM Guide with balls
_ Cso Cs :Basic dynamic load rating based on a
Cioo = 1.26 nominal life of 50 km

Ciwo :Basic dynamic load rating based on a
nominal life of 100 km

ECalculating the Modified Nominal Life

During use, an LM Guide may be subjected to vibrations and shocks as well as fluctuating loads,
which are difficult to detect. In addition, having LM blocks arranged directly behind one another will
have a decisive impact on the service life. Taking these factors into account, the modified nominal
life (L1om) can be calculated according to the following formula (2).

@Modified factor o
_f a  :Modified factor

o= E fo  : Contact factor (see Table9 on N2-23)
fw  : Load factor (see Table8 on [M2-22)

@Modified nominal life Liom

* LM Guide with balls

cy Liwom : Modified nominal life (km)
Liom = (0~ X Pe X50 e @ C  :Basic dynamic load rating (N)
¢ Pc : Calculated load (N)
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e If a moment is applied, calculate the equivalent load by multiplying the applied moment by the
equivalent factor indicated in Table10 on [N2-23.

P.=K-'M

P~ : Equivalent load (per inner block) (N)
K : Equivalent moment factor

M :Applied moment (N-mm)

(If planning to use the product with a wide inner block span, contact THK.)
If moment Mc is applied to model SKR-B/D
Kc-Mc
Pm =0
2
e [f a radial load (P) and a moment are simultaneously applied to model SKR
Pe=Pn+P

Pe  : Overall equivalent radial load (N)
Perform a nominal life calculation using the above data.

® Service Life Time
When the nominal life (L) has been obtained, the service life time is obtained using the following
equation (if the stroke length and the number of reciprocations per minute are constant).

_ Lo X 10°
bhs —M
2-¢s° ni X60
L, : Service life time (h) N - Number of reciprocations per minute  (min™)
¢ : Stroke length (mm)

[Ball Screw Unit/Bearing Unit(Fixed Side)]

® Nominal Life

The nominal life (L) means the total travel distance that 90% of a group of units of the same ball
screw (bearing) can achieve without flaking after individually running under the same conditions.
The nominal life of the ball screw unit/bearing unit (fixed side) is obtained using the following equation.

ECalculating the Nominal Life
The nominal life (L+) is obtained from the following equation using the basic dynamic load rating (C.)
and the load acting on the ball screw in the axial direction (F.).

C.\® . Lo : Nominal life (rev.)
L1o =( ) ) XAQ" oo Q) C. :Basic dynamic load rating (N)
F. :Axial load (N)
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ECalculating the Modified Nominal Life

During use, a ball screw may be subjected to vibrations and shocks as well as fluctuating loads,
which are difficult to detect. Taking these factors into account, the modified nominal life (L+m) can be
calculated according to the following formula (2).

e Modified factor o

1 o : Modified factor

o= ra fu  :Load factor (see Table8)

e Modified nominal life Liom

C.\® . Liom : Modified nominal life (rev.)
Liom = (ax = ) X10°% oo () a  :Modified factor
C. :Basic dynamic load rating (N)
F.  :Axial load (N)
Table8 Load Factor (fw)
Vibrations/impact Speed(V) fw
. Very low
Faint V=025m/s 1t01.2
Slow
o 0.25m/s<V=1m/s l2wile
; Medium
Medium 1m/s<V =<2m/s 1.5t02
High
Strong V>2m/s 2t03.5
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® Service Life Time

When the nominal life (Lw) has been obtained, the service life time is obtained using the following
equation (if the stroke length and the number of reciprocations per minute are constant).

Lo ?
Lh=e————
2 - {s - nX60
L. : Service life time (h)

A : Stroke length (mm)

mf.: Contact Factor
If two inner blocks are used in close contact

with each other with model SKR-B/D, multiply
the basic load rating by the corresponding con-
tact factor indicated in Table9.

mfy: Load Factor

n.  : Number of reciprocations per minute (min™)
14 . Ball screw lead (mm)
Table9 Contact Factor (fc)

Block type Contact factor fc
Model SKR-B 0.81
Model SKR-D )

In general, machines in reciprocal motion are likely to cause vibration and impact during operation,
and it is particularly difficult to accurately determine each of vibration generated during high-speed
operation, impact applied during repeated starting and stopping in normal use, etc. Therefore, where
the effect of speed vibration is estimated to be significant, divide the basic load rating (C) by an em-

pirically obtained load factor.

EK: Moment Equivalent Factor (LM Guide Unit)

When model SKR travels under a moment, the
distribution of load applied to the LM Guide is
locally large. In such cases, calculate the load
by multiplying the moment value by the corre-
sponding moment equivalent factor indicated in
Table10.

Symbols Ka, Ks and Kc indicate the moment
equivalent loads in the Ma, Ms and Mc direc-
tions, respectively.

Table10 Equivalent moment factor(K)

Model No. Ka Ks Kc
SKR20-A 2.34X10" | 2.34X10" | 8.07X10?
SKR20-B 4.38X102 | 4.38X102 | 8.07X107?
SKR26-A 1.59X10" | 1.59X 10" | 6.17X10?
SKR26-B 3.18X102 | 3.18X102 | 6.17X10?
SKR33-A 1.42X10" | 1.42X10" | 5.05X102
SKR33-B 2.47X102 | 2.47X10? | 5.05X10*
SKR33-C 2.39X10" | 2.39X10" | 5.05X107?
SKR33-D 3.54X102 | 3.54X107? | 5.05X1072
SKR46-A 9.51X102 | 9.51X10?% | 3.46X107?
SKR46-B 1.70X107 | 1.70X102 | 3.46X10?
SKR46-C 1.46X10" | 1.46X10" | 3.46X10?
SKR46-D 2.36 X102 | 2.36 X102 | 3.46X10?
SKR55-A 8.12X102 | 8.12X102 | 2.88X10?
SKR55-B 1.46X102 | 1.46X102 | 2.88X10?
SKR65-A 7.16X10?% | 7.16X10? | 2.21X10?
SKR65-B 1.27X102 | 1.27X10?% | 2.21X10?

Ka: Moment equivalent factor in the Ma direction.

Ks: Moment equivalent factor in the Ms direction.

Kc: Moment equivalent factor in the Mc direction.

Note) The values for models SKR-B/D indicate the values
when double inner blocks are used in close contact
with each other.
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Accuracy Standards

The accuracy standard of model SKR is defined in positioning repeatability, positioning accuracy,
running parallelism (vertical direction) and backlash.

[Positioning Repeatability]

Command the position to a given arbitrary point.
Measure the position and repeat seven times
from the same direction. Record the difference
between the largest and smallest values. Con-
duct the same test at three points: the middle of
the stroke, and at both the approximate maxi-
mum and minimum positions of travel. Express
the maximum difference value of the three mea- Fig:81Positioning/ Repeatability
surements divided by 2 with a “+” sign.

t1

[Positioning Accuracy] (+)
Using the maximum stroke as the reference SA
length, express the maximum error between
the actual distance traveled from the reference
point and the command value in an absolute
value as positioning accuracy.

/AACommand value

RSN . AATravel distance

AA= | Actual distance traveled - travel distance
(=) of the command value |

Reference point

Fig.9 Positioning Accuracy

[Running of Parallelism (Vertical direction)]
Place a straightedge on the surface table
where model SKR is mounted, measure almost
throughout the travel distance of the inner block
using a test indicator. Use the maximum differ-
ence among the readings within the travel dis-
tance as the running parallelism measurement.

Straightedge

Fig.10 Running of Parallelism

[Backlash]

Feed and slightly move the inner block and read Backlash—
the measurement on the test indicator as the Feed screw feed
reference value. Subsequently, apply a load to
the inner block from the same direction (table
feed direction), and then release the inner block "

from the load. Use the difference between the [ } N@ E “
reference value and the return as the backlash —
measurement.

Perform this measurement in the center and
near both ends, and use the maximum value as
the measurement value.

Return

s Load displacement
—  (including elastic displacement)

Fig.11 Backlash
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Tiêu chuẩn độ chính xác 

11089
Highlight
Tiêu chuẩn chính xác của model SKR được xác định ở độ lặp lại định vị, độ chính xác định vị, chạy song song (hướng dọc) và phản ứng dữ dội.
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[Khả năng lặp lại định vị]

11089
Highlight
Chỉ huy vị trí đến một điểm tùy ý nhất định.

Đo vị trí và lặp lại bảy lần từ cùng một hướng. Ghi lại sự khác biệt giữa các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Tiến hành kiểm tra tương tự tại ba điểm: giữa

hành trình, và ở cả vị trí hành trình tối đa và tối thiểu gần đúng. Biểu thị giá trị chênh lệch lớn nhất của ba phép đo chia cho 2 bằng dấu “±”.
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[Định vị chính xác] 

11089
Highlight
Sử dụng hành trình tối đa làm chiều dài tham chiếu, biểu thị sai số tối đa giữa khoảng cách thực tế di chuyển từ điểm tham chiếu và giá trị lệnh ở giá trị tuyệt đối là độ chính xác định vị.
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Hình 8: Khả năng lặp lại định vị
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Điểm tham chiếu 
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(Lỗi) 
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Highlight
Giá trị lệnh 
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Highlight
Khoảng cách di chuyển 

11089
Highlight
Quãng đường di chuyển thực tế - giá trị lệnh của quãng đường di chuyển 
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Hình 9: Định vị chính xác

11089
Highlight
[Chạy song song (Hướng dọc)]

11089
Highlight
Đặt một thước thẳng trên mặt bàn nơi model SKR được gắn, đo gần như suốt quãng đường di chuyển của khối trượt bên trong bằng chỉ báo kiểm tra. Sử dụng chênh lệch tối đa giữa các số đọc trong khoảng cách di chuyển làm phép đo chạy song song.
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Cạnh thẳng
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Hình 10: Chạy song song 

11089
Highlight
Phản ứng dữ dội
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Quay lại 
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Vít cấp liệu 
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Tải trọng 
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chuyển tải

(bao gồm cả chuyển vị đàn hồi)
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Hình 11: phản ứng dữ dội 
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Nạp và di chuyển nhẹ khối bên trong và đọc phép đo trên chỉ báo kiểm tra làm giá trị tham chiếu. Sau đó, áp dụng một tải để khối bên trong từ cùng một hướng (hướng nạp bảng), sau đó nhả khối bên trong khỏi tải. Sử dụng sự khác biệt giữa giá trị tham chiếu và giá trị trả về làm phép đo phản ứng dữ dội. Thực hiện phép đo này ở giữa và gần cả hai đầu và sử dụng giá trị lớn nhất làm giá trị đo.


The accuracies of model SKR are classified into normal grade (no symbol), high accuracy grade (H) and
precision grade (P). Tables below show standards for all the accuracies.

Table11 Normal Grade (No Symbol) Unit: mm
Modsi No. | Stroke' | Sgenie! | @cpCatabity | Accuracy | (Veriea Dreciom | Beckash |P NS
30 100 No standard No standard
SKR20 80 150 +0.01 : 0.02 0.5
130 200 defined defined
60 150
110 200 No standard| No standard
S 160 250 +0.01 defined defined 0.02 15
210 300
45 150
95 200
195 300
No standard No standard
SKR33 295 400 +0.01 - 0.02 7
395 500 defined defined
495 600
595 700
190 340
290 440
390 540
SKR46 490 640 1001 [NoStandard)  No Standard 0.02 10
590 740
690 840
790 940
800 980
900 1080
SKR55 | 1000 | 1180 +001  |Notandard)  Nostandard 0.05 12
1100 1280
1200 1380
790 980
990 1180 +0.01 No standard|  No standard 12
SKRES 750 [ 1380 defined defined 0.05
1490 1680 +0.012 15

*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.

Note1) The evaluation method for accuracy standards complies with THK standards.
Note2) Measurements are taken while using a motor provided by THK. For motor-wrap configurations, these values may not

apply.

Note3) The starting torque represents the value when the following grease is used.
Models SKR20 and SKR26: THK AFA Grease
Models SKR33, SKR46, SKR55 and SKR65: THK AFB-LF Grease

Note4) If highly viscous grease such as vacuum grease and clean room grease is used, the actual starting torque may ex-
ceed the corresponding value in the table. Use great care in selecting a motor.

Note5) Contact THK for accuracy information of units longer than the standard length.
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Độ chính xác của model SKR được phân loại thành cấp chính xác (không có ký hiệu), cấp chính xác cao (H) và cấp chính xác (P). Bảng dưới đây cho thấy các tiêu chuẩn cho tất cả các độ chính xác.
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Bảng 11: Bình thường (Không ký hiệu) 
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Đơn vị 
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Hành trình 
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Chiều dài rail ngoài 
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Khả năng lặp lại định vị 
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Định vị chính xác 
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Rung động dữ dội 
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Mô men xoắn ban đầu (N.cm)
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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* Cho biết chiều dài hành trình khi một khối bên trong loại dài được kết hợp.

Lưu ý1) Phương pháp đánh giá tiêu chuẩn độ chính xác tuân theo tiêu chuẩn THK.

Lưu ý2) Các phép đo được thực hiện khi sử dụng động cơ do THK cung cấp. Đối với cấu hình quấn động cơ, các giá trị này có thể không

áp dụng.

Lưu ý3) Mô-men xoắn khởi động đại diện cho giá trị khi sử dụng mỡ sau.

  Model SKR20 và SKR26: Mỡ THK AFA

  Model SKR33, SKR46, SKR55 và SKR65: Mỡ THK AFB-LF

Lưu ý 4) Nếu sử dụng mỡ có độ nhớt cao như mỡ chân không và mỡ phòng sạch, mô-men xoắn khởi động thực tế có thể vượt quá giá trị tương ứng trong bảng. Sử dụng cẩn thận trong việc lựa chọn một động cơ.

Lưu ý5) Liên hệ với THK để biết thông tin chính xác về các đơn vị dài hơn chiều dài tiêu chuẩn.


Table12 High Accuracy Grade (H) Unit: mm
Model No. | Steoke' | giaMl | o0 atamiy —-- e
30 100
SKR20 80 150 +0.005 0.06 0.025 0.01 0.5
130 200
60 150
110 200
SKR26 160 250 +0.005 0.06 0.025 0.01 1.5
210 300
45 150
95 200
195 300 0.06 0.025
SKR33 295 400 +0.005 0.02 7
395 500
295 600 0.10 0.035
595 700 0.12 0.04
190 340
290 440
390 540 0.10 0.035
SKR46 490 640 +0.005 0.02 10
590 740 0.12 0.04
690 840
790 940 0.15 0.05
800 980
900 1080 0.18
SKR55 1000 1180 +0.005 0.05 0.05 12
1100 1280 0.25
1200 1380
790 980 0.18
990 1180 0.05 12
SKR65 1190 1380 +0.008 0.2 0.05
1490 1680 0.28 0.055 15

*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.
Note1) The evaluation method for accuracy standards complies with THK standards.
Note2) Measurements are taken while using a motor provided by THK. For motor-wrap configurations, these values may not

apply.
Note3) The starting torque refers to the values when THK AFB-LF Grease is used. However, the values for SKR20/26 refer to
the values when using THK AFA Grease.

ceed the corresponding value in the table. Use great care in selecting a motor.

Note4) If highly viscous grease such as vacuum grease and clean room grease is used, the actual starting torque may ex-
)

Note5) Contact THK for accuracy information of units longer than the standard length.
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11089
Highlight
* Cho biết chiều dài hành trình khi một khối bên trong loại dài được kết hợp.

Lưu ý1) Phương pháp đánh giá tiêu chuẩn độ chính xác tuân theo tiêu chuẩn THK.

Lưu ý2) Các phép đo được thực hiện khi sử dụng động cơ do THK cung cấp. Đối với cấu hình quấn động cơ, các giá trị này có thể không

áp dụng.

Lưu ý3) Mô-men xoắn khởi động đề cập đến các giá trị khi sử dụng Mỡ THK AFB-LF. Tuy nhiên, các giá trị cho SKR20/26 đề cập đến

các giá trị khi sử dụng Mỡ THK AFA.

Lưu ý 4) Nếu sử dụng mỡ có độ nhớt cao như mỡ chân không và mỡ phòng sạch, mô-men xoắn khởi động thực tế có thể vượt quá giá trị tương ứng trong bảng. Sử dụng cẩn thận trong việc lựa chọn một động cơ.

Lưu ý5) Liên hệ với THK để biết thông tin chính xác về các đơn vị dài hơn chiều dài tiêu chuẩn.
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Bảng 12: Độ chính xác cao (H) 
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Đơn vị: mm 
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Hành trình 
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Chiều dài rail ngoài 
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Khả năng lặp lại định vị 
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Định vị chính xác 
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Chạy song song (Hướng dọc) 
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Rung động dữ dội 

11089
Highlight
Mô men xoắn ban đầu (N.cm)


Table13 Precision Grade (P)

Unit: mm

30 100
SKR20 80 150 +0.003 0.02 0.01 0.003 1.2
130 200
60 150
110 200
SKR26 160 250 +0.003 0.02 0.01 0.003 4
210 300
45 150
95 200
195 300 0.02 0.01
SKR33 295 400 +0.003 0.003 15
395 500
295 500 0.025 0.015
595 700 0.03 0.02
190 340
290 440 15
390 540 0.025 0.015
SKR46 490 640 +0.003 0.003
590 740 17
690 840 0.03 0.02
790 940
800 980
SKR55 900 1080 +0.005 0.035 0.025 0.003 7
1000 1180 0.04 0.03 20
790 980
SKR65 990 1180 +0.005 0.035 0.025 0.005 20
1190 1380 0.04 0.03 22

*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.
Note1) The evaluation method complies with THK standards.

Note2) Measurements are taken while using a motor provided by THK. For motor-wrap configurations, these values may not

apply.
Note3) The starting torque represents the value when the following grease is used.
Models SKR20 and SKR26: THK AFA Grease

Models SKR33, SKR46, SKR55 and SKR65: THK AFB-LF Grease

Note4) If harder grease is used, such as vacuum/clean-room grease, the actual starting torque may exceed the values listed.
Note5) Contact THK for information on accuracy for lengths equal to or longer than the standard outer rail.
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Chạy song song (Hướng dọc) 
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Bảng 13: Độ chính xác cao đặc biệt (P) 
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Đon vị: mm 
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Hành trình 
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Chiều dài rail ngoài 
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Khả năng lặp lại định vị 
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Định vị chính xác 
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Rung động dữ dội 
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Mô men xoắn ban đầu (N.cm)
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* Cho biết chiều dài hành trình khi một khối bên trong loại dài được kết hợp.

Lưu ý1) Phương pháp đánh giá tuân theo tiêu chuẩn THK.

Lưu ý2) Các phép đo được thực hiện khi sử dụng động cơ do THK cung cấp. Đối với cấu hình quấn động cơ, các giá trị này có thể không

áp dụng.

Lưu ý3) Mô-men xoắn khởi động đại diện cho giá trị khi sử dụng mỡ sau.

  Model SKR20 và SKR26: Mỡ THK AFA

  Model SKR33, SKR46, SKR55 và SKR65: Mỡ THK AFB-LF

Lưu ý 4) Nếu sử dụng mỡ cứng hơn, chẳng hạn như mỡ chân không/phòng sạch, mô-men xoắn khởi động thực tế có thể vượt quá các giá trị được liệt kê.

Lưu ý5) Liên hệ với THK để biết thông tin về độ chính xác đối với chiều dài bằng hoặc dài hơn thanh ray bên ngoài tiêu chuẩn.


Model Number Coding
Model No. Ballles;;rew Inner block type | QZ specification Stroke Accuracy grade
SKR33 10 A Qz - 0270 P
) @ ® @ ® ®
SKR20 01: 1 mm A No symbol : No QZ 0020: 20 mm No symbol: Normal grade
SKR26 02: 2 mm B Qz 0030: 30 mm H: High accuracy grade
SKR33 06: 6 mm C QZA l P: Precision grade
SKR46 10: 10 mm D QzB 1490: 1490 mm
SKR55 20: 20 mm QZAD
SKR65 25: 25 mm
30: 30 mm
40: 40 mm
50: 50 mm

QZ specification @ can be selected

on the following models.

SKR33 (—2-38)

SKR46 (—[N2-46)

*It cannot be selected for SKR20,
SKR26, SKR55 and SKR65.

If QZ, QZA, QZB, or QZAD is selected for
QZ specification @, specify a stroke
incorporating QZ. (—N2-65)

If "2: with a bellows" has been selected for
Cover (®, specify a stroke incorporating

the bellows. (—2-76)

The available ball screw leads differ depending on the model.
SKR20: "01," "06"
SKR26: "02," "06"
SKR33: "06," "10," "20" (20 mm is available for inner block type A and B only)
SKR46: "10," "20"
SKR55: "20," "30," "40"
SKR65: "20," "25," "30," "50"
n2-28  THK
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Mã model 

11089
Highlight
Bước ren vít me 

11089
Highlight
Loại khối trượt bên trong 

11089
Highlight
Đặc điểm kỹ thuật QZ
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Highlight
Hành trình 
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Highlight
Độ chính xác 
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Highlight
Không ký hiệu: Không có QZ 
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Highlight
Không ký hiệu: Bình thường 
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Highlight
Độ chính xác cao 
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Highlight
P: độ chính xác cao đặc biệt 
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Highlight
Thông số kỹ thuật QZ ④ có thể được chọn

trên các model  sau đây.

SKR33

SKR46

*Không thể chọn nó cho SKR20,

SKR26, SKR55 và SKR65.
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Các dây dẫn vít me  có sẵn khác nhau tùy thuộc vào kiểu model .

SKR20: "01," "06"

SKR26: "02," "06"

SKR33: "06," "10," "20" (20 mm chỉ có sẵn cho khối bên trong loại A và B)

SKR46: "10," "20"

SKR55: "20," "30," "40"

SKR65: "20," "25," "30," "50"
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Nếu QZ, QZA, QZB hoặc QZAD được chọn cho

QZ đặc điểm kỹ thuật ④, chỉ định một hành trình

kết hợp QZ.

Nếu "2: có ống ruột mèo" đã được chọn cho nắp che ⑧, chỉ định một hành trình  hợp với ống ruột mèo 


With/without a motor

0

Housi

ng A/

Intermediate flange

@ ®
With direct coupling 0: Without cover 0: None || With direct coupling | With motor wrap

0: Direct coupling (without motor) 1: With cover 1 A0 WN-05D
1: Direct coupling 2: With bellows 2 AN WP-08D
(THK will purchase and mount the motor you specify) 6 AP WP-08K
With motor wrap 7 AQ WP-08M
R1: Non-standard side wrap (without motor) B AR WQ-08D
R2: Standard side wrap (without motor) E AS WQ-08K
R3: Bottom side wrap (without motor) H AT WQ-08M
R4: Non-standard side wrap L AU WV-14M
(THK will purchase and mount the motor you specify) J AV WY-11M
R5: Standard side wrap M AY WY-14M
(THK will purchase and mount the motor you specify) AZ WZ-16M
R6: Bottom side wrap A5 WZ-19M
(THK will purchase and mount the motor you specify) If QZ specification @ "QZ," A6 W5-19M

"QZA," QZB," or "QZAD" is 20

selected, "2: With bellows" 30

cannot be selected. 40

60

If "0" is selected:
No coupling will be attached. Please specify if a coupling is required when ordering.

If"R1," "R2," or "R3" is selected:

If"1," "R4," "R5," or "R6" is selected:

A timing pulley and timing belt will be included.

The designated motor will be mounted. Please specify the motor cable direction separately.
Please select an option for 40 Housing A/Intermediate flange that matches the specified motor.

This product is compatible with motors from various manufacturers. Contact THK for details.

(@ Motor wrap direction

Symbol "R2" or "R5"
Standard side (left wrap)

Bottom side wrap
Motor wrap direction (from side B)

Symbol "R1" or "R4"
Non-standard side wrap

With motor wrap
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Khớp nối động cơ trực tiếp (Không có mô tơ) 
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Khớp nối động cơ trực tiếp (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định) 
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Có động cơ bọc 
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Bọc bên không theo tiêu chuẩn (không có động cơ)
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Bọc bên tiêu chuẩn (không có động cơ)
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Bọc phía dưới (Không có động cơ) 
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Bọc bên không theo tiêu chuẩn (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)
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Bọc bên tiêu chuẩn (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)

11089
Highlight
Bọc phía dưới (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)
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Nếu thông số kỹ thuật QZ ④ "QZ,"

"QZA," QZB," hoặc "QZAD" là

đã chọn, "2: Có ống ruột mèo "

không thể được chọn.

11089
Highlight
Nếu chọn "0":

Không có khớp nối sẽ được đính kèm. Vui lòng chỉ định nếu khớp nối được yêu cầu khi đặt hàng.



Nếu "R1," "R2," hoặc "R3" được chọn:

Bao gồm puli căng đai dẫn động trục cam và dây curoa. 



Nếu "1," "R4," "R5," hoặc "R6" được chọn:

Động cơ được chỉ định sẽ được gắn. Vui lòng chỉ định riêng hướng cáp động cơ.

Vui lòng chọn một tùy chọn cho ⑩ Vỏ A/Mặt bích trung gian phù hợp với động cơ được chỉ định

11089
Highlight
Sản phẩm này tương thích với động cơ từ các nhà sản xuất khác nhau. Liên hệ THK để biết chi tiết.

11089
Highlight
Hướng động cơ bọc 

11089
Highlight
Ký hiệu "R2" hoặc "R5"

Mặt tiêu chuẩn (bọc bên trái) 

11089
Highlight
Ký hiệu "R1" hoặc "R4" 

Bọc bên cạnh không tiêu chuẩn 

11089
Highlight
Ký hiệu "R3" hoặc "R6" 

Bọc phía dưới 

11089
Highlight
Có động cơ bọc 

11089
Highlight
Hướng động cơ bọc  (Từ mặt B) 


SKR20 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR20[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR20[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Li

49 Outer rail length 10
23 _ 14 46 46 Type A(11.4)
18 (14) (44.6)*2 (44.6)2 Stroke Type B(10.4)
|| |Type A(5.4)*
| Tvpe B(4.4)"
~
=
S| ,W —=
N
) b
E—
2-M2.6 depth 4, 2%n-3.4 through hole, @6.5 counter bore depth 3

(Mounting hole)

39.6 12 _25 _12 46 MIN

4-34th hol X (Dimenson with two nut
1o e -336. i)“‘ ‘ ) books n cose coniael)| 10 B’
WG

30

295
125
§.5

23H
2 20H
.
T
10 [IF
il
i
i
3
He
L
[*J
10,

) )
g‘T «)T (Y M3 deon O\ 55 M6 depth 4 g’
< (Same position on the opposite side) 3.5 G c (@) 25
(Sensor rail mounting hole)

33.2 . . .
20 166 Nipple direction
4-M3 depth 3 16.6
Mounting heie)\ | ] 2-M1.6 depth 2.4 23 1 block (A type)
: (Sensor doy ting hole)
ensor dog mounting hole 7"_" .
kg o o| @ % =z S
1-£I]¢ P No N © g e — 3
p <
e 1N\ 2-m2) | 2blocks Btype) |8
40 g %)
@ @,
&
o &lls =l
Block details B'-B’ cross section Subsidiary side Drive side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 90.6 mm (total) for an SKR20 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

mm ) B
(stroke between mef;han%cal stop;')ers) | églg".:ﬁr(;?r':]) o‘ﬁr?uﬂ‘f)’th (mCm) ( me) n (STSHINTETRMTITRS s (9)
Type A Type B Type A Type B
30 (40.9) — 100 159 60 20 2 0.47 —
80 (90.9) 35 (44.9) 150 209 120 15 3 0.6 0.67
130 (140.9) | 85(94.9) 200 259 120 40 3 0.74 0.81

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

N2-30 AR

Download data by searching for the corresponding
model number on the Technical Support site.

https://tech.thk.com



11089
Highlight
Model SKR20 không tấm che, khớp nối trực tiếp với động cơ 

11089
Highlight
Với khối trượt đai ốc đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc bi dài 

11089
Highlight
Với cách chọn mã model, vui lòng xem trang 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Chiều dài tổng 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
* Cho biết giá trị khi hai khối trượt bên trong tiếp xúc gần nhau.

11089
Highlight
*1 Khoảng cách giữa nút chặn cơ học và vị trí bắt đầu hành trình.

*2 Điều này cho biết chiều dài khố trượt khi tính toán phạm vi hành trình có thể.

Nó là 90,6 mm (tổng cộng) đối với một SKR20 có 2 khối tiếp xúc gần nhau (loại B).

11089
Highlight
(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)


SKR20 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR20[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR20[][JB (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

4-3.4 through hole

25

1

295

SPFEERY

<

L 10
49 Outer rail length Type A(17.1)
23 _ 14 (197 332 33.2 Stroke Type B(16.1)
8 #M AN Type A(5.4)"!
L:: | . ! i —1 Type B(4.4)"'
| ‘ ‘
== N v )& 9
[ — ] i
2xn-3.4 through hole, @6.5 counter bore depth 3
(Mounting hole)
2X2-M2 depth 4
12 25 12 46 MIN (Same position on the opposite side)
3 Dinension vih o (Sensor dog mounting hole)
== ) o}
blocks in close: c%naw < B
— J;/ —
4 f
ST 'l bl R
Q § 5 I 5]
N = 3 %]
o 60 B ol
2%2-M2.6 depth 4 35 G C @) 25
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
Nipple direction
4-M4 depth 14.5(through) 20 66 1 block (A type)

(Mounting hole)

45

(3.5)

,,g

2 blocks (B type)

Sub-table details

3pIs 1010

SpIS I0]OW-UON

= == =

Subsidiary side Drive side

B-B cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e Querrai (ol G | overall main unit mass (ko)
Type A Type B! )| Li (mm) (mm) (mm) TypeA | TypeB |
30 (40.9) — 100 159 60 20 2 0.55 —
80 (90.9) 35 (44.9) 150 209 120 15 3 0.69 0.81
130 (140.9) | 85 (94.9) 200 259 120 40 3 0.84 0.96

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65

THRIR  82-31

10}eNjoY 9pINg N


11089
Highlight
Model SKR20 có tấm che, Khớp nối động cơ trực tiếp

11089
Highlight
Với khối trượt đơn đai ốc dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight

11089
Highlight
*1 Khoảng cách giữa nút chặn cơ học và vị trí bắt đầu hành trình

11089
Highlight
Hành trình (mm)

(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


SKR20 Without Cover, Motor Wrap

Model SKR20[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR20[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L1

(27.8)_12 Outer rail length 10
46 46 Type A(11.4)
(14)]  (446) (44.6)*2 Stroke Type B(10.4)
= (5.5)" Type A(5.4)*!
3 I Type B(4.4)*'
P { —
£ o e o
— ] @ 0y
$ —
2| 2 2xn-3.4 through hole, 6.5 counter bore depth 3
g © g (Mounting hole)
2 |2 —
Tle
? ? all
- [@
- T
: s
|85 H®
e 8
(27)
2x2-M2.6 depth 4
(Same po;iﬂon onvlhe opposite side)
46 MIN 0 (Sensor rail mounting hole)
(Dimension with
I 402 .
Iwc?c’éuetcbcgggt\:n ol -8
P e S e 41 =
(o
L ) 1
60 =B’
35 ] G c @)
3 Nipple direction
- E 1 block (A type)
Ll _—
2 332 % -
L 20 | 66 23 z E]
4-M3 depth 3 16.6 2-M1.6 depth 2.4 [N — 3
2V COPMS | W*/—P;’ i 3
(Mounting hale) (Sensor dog mounting hole) e ¢2> 2 blocks (B TZVDB) g.
qfw @ g = — |o.
el = t = _ g
" R o 18 [11]\2=(R2) == }T\;% ®
40
Subsidiary side Drive side
With bottom side motor wrap Block details B’-B’ cross section
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 90.6 mm (total) for an SKR20 with 2 blocks in close contact with each other (B type).
(stroke between mechanical stoppers) | Outer(rr:rlL) o‘fr?lrlrﬁ:f)’th (mCm) ( me) n TS AT EESHE)
Type A Type B’ g ! TypeA | TypeB
30 (40.9) — 100 149.8 60 20 2 0.72 —
80 (90.9) 35 (44.9) 150 199.8 120 15 3 0.86 0.93
130 (140.9) | 85(94.9) 200 249.8 120 40 3 0.99 1.06
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-32 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com



11089
Highlight
Model SKR20 không có tấm che, mô tơ bọc 

11089
Highlight
Với khối trượt đai ốc đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


SKR20 With Cover, Motor Wrap

Model SKR20[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR20[][JB (with Two Long Nut Blocks)

For model numbe

r coding, see [2-28.

(Mounting hole)

Nipple direction
1 block (A type)

= =l

Lt
(27.8) _12 Outer rail length 19 Type A(17.1)
(197) 332 33.2 Stroke Type B(16.1)
(5.5)" Type A(5.4)*!
P Type B(4.4)"
& — L [c o] —
2 2 2
; % & % O
t
= |© & & // & @JJ
g | ki i 5
P E [ — 1 o o 1
=] 3 2xn-3.4 through hole, @6.5 counter bore depth 3
2 |2 = (Mounting hole)
&
all
i 2 $
= -
= 85 & %
|8
(27) 2x2-M2 depth 4
46 MIN (Same position on the opposite side) 2x2-M2.6 depth 4 _
[Dimension with two nuf| (Sensor dog mounting hole) (Same position on the opposite side)
blocks in close 6 (Sensor rail mounting hole)
contact) 2 B
—— . I ==
IR L \ i/
TR i I —t
o /i
o
€0 B B
35 G C @) 25
7
5
< 44 depth 14.5 (through)
] 52
2
)7}
2

(71.8)

With bottom side motor wrap

45

2 blocks (B type)

SpIS 1010

Sub-table details

%:ﬂ

SpIS 10J0W-UON

=

—

-

B-B cross section

Subsidiary side Drive side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

)| L+ (mm) (mm) (mm)
|_TypeA Type B’ : TypeA | TypeB |
30 (40.9) — 100 149.8 60 20 2 0.81 —
80 (90.9) 35 (44.9) 150 199.8 120 15 3 0.95 1.07
130 (140.9) | 85(94.9) 200 249.8 120 40 3 1.09 1.21

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65

ALK

N2-33

10}eNjoY 9pINg N


11089
Highlight
Model SKR20 có tấm che, mô tơ bọc 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


SKR26 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR26[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR26[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L
60 Outer rail length 10
165 64.2 64.2 Type A(9.7)
10, (17.7) (62.6)* (62.6)*2 Stroke Type B(10.5)

(47"

—=r | Type A(B.7)*
Type B(4.5)"

25h7
\
[
&

g = i
ﬁ@@[ﬁu + [Bddhn +%_ﬁ5' )| &l |
2-M3 depth 5 2xn-4.5 through hole, 28 counter bore depth 4
(Mounting hole)

49.4 4-M3 depth 6 12 34 14 . 64.2 MIN
43 (Dimension with g
o nut blocks in 15 o [*8
ﬂﬂ ) hma! close contact) S
el ‘/ < ~ ! - I
2| o P T s 1y
|| — : 3 == +
o o= ) 3 B \K "
o "HE & 8 : S o ) e
2} t
dal & 2x2:-M2.6 depth 4 § —s80 B’ H
<Q (Same position on the opposite side) 3-S5 G c (G) ||_25

435 through hole (Sensor rail mounting hole)

474
?7M4 depth 4 : 30 8.7 Nipple direction
Mounting hole \ 237 2-M2 depth 3 31
- (Sensor dog mounting hole) LDCM

T ; =1C) ~ i ] [T ﬂl i
gg\— [g=ap g&E“ﬁ‘re . E §
In X . 3 f PG 2
25 125 | 2blocks Btype) |g
50 & = = =] %
- ,lu sl =P ®
Block details B'-B’ cross section Subsidiary side Drive side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 126.8 mm (total) for an SKR26 with 2 blocks in close contact with each other (B type).
(stroke between mechanical stoppers) | OUter(::L) O\fr?lrlrﬁgth (mCm) (me) n EEE|NREIRNTEES (+9)
Type A Type B’ g ! TypeA | TypeB
60 (68.4) — 150 220 80 35 2 1.01 —
110 (118.4) | 45 (54.2) 200 270 160 20 3 1.22 1.39
160 (168.4) | 95 (104.2) 250 320 160 45 3 1.43 1.6
210 (218.4) | 145 (154.2) 300 370 240 30 4 1.64 1.81
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-34 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com



11089
Highlight

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại B 


SKR26 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR26[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR26[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Lt 10
60 Outer rail length
Type A(17.3)
29.5_165 (25.3) 47.4 47.4 Stroke Type B(18.1)
o | @0 = Type A(3.7)"
N *T’ - - — ‘}\é Type B(4.5)*
= —
9 25 25 25
8 @ @ @ \\ RO
! !
i i
P RN
[ Tl e — T \_2xn-4.5 through hole, @8 counter bore depth 4
(Mounting hole)
2%2-M2 depth 4
12 _ 34 14 64.2 MIN (Same position on the opposite side)
R Dimension with two nut Sk d ting hol
4334 /74 M3 depth 6 blocks inN lose contact) (Sensor dog mounting hole)
| — 8—5—>T» ‘ T =B )
T T o
fs) j ] : ]
9 L Ve ‘//‘ = B il g 0 b i |l
/& . g ] g - I
O ol N]: . I o
E b N 1 T o Jch
ool &
dld < & -8
Ry 35| G c @) ]| 25
= 2%2-M2.6 depth 4
(Same positon on the opposite side)
(Sensor ral mounting hole)
4-M4 depth 17 (through)
(Mounting hole) . . .
© _ 62 ) Nipple direction
%) @
g [ ] 1 block (A type)
f
ol _ z
: ERES ===
o | yelvle g o g ]
L ] g s
I 2—(R3) |o| 2blocks Btype) |8
S e e |2
8 25 125 ﬁ, [Sallal | ISANES] F,, g
o 50 - .

Sub-table details

B-B cross section

Subsidiary side Drive side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

s v g OV 1 c | o | |owaimamummes ko
TypeA | TypeB ke e ) TypeA | TypeB
60 (68.4) — 150 220 80 35 2 1.17 —
110 (118.4) | 45 (54.2) 200 270 160 20 3 1.39 1.64
160 (168.4) | 95 (104.2) 250 320 160 45 3 1.61 1.86
210 (218.4) | 145 (154.2) 300 370 240 30 4 1.83 2.08

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65

ALK

N2-35
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11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight

11089
Highlight
Model SKR26 với tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 


SKR26 Without Cover, Motor Wrap

Model SKR26[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR26[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Li

(27.8)_14 Outer rail length 10|
64.2 Type A(9.7)
(62.6)*2 Stroke Type B(10.5)
Type A(3.7)*
) *‘F Type B(4.5)"
-4
B ° gl L
7 !
2 ° %rb J M
g amil
—| © 7/
©| | &
N @ 8 2Xn-4.5 through hole, 28 counter bore depth 4
- é (Mounting hole)
e
a4
L 39
] |
= £2
85 B
@ e

2X2-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)

64.2 MIN 15
(Dimension with two nut

blocks in close contact), )
. 19 B
S B e |

- T /r\
z g8 o
80 -8B
G c
g
¢
pl 47.4
g 30 87 Nipple direction
& 4-M4 depth 4 @370 2.M2 depth 3 31 1 block (A type)
(Mounting hole) L~ (Sensor dog mounting hole) F—T —
=S
T
\_ ™ v g b & 1N _ oo ©
wn L A

apIs 1010

SpIS 1010W-UON

Q .
) s . B4 I P N 2 blocks (B type)
(43.6) 50
= == =
With bottom side motor wrap Block details B’-B’ cross section Subsidiary side Drive side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 126.8 mm (total) for an SKR26 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

(stroke between mechanical stoppers) | e‘(l)'l';':ﬁr(: :1) O\ﬁrzzlrlrifgs);th (mCm) (me) n BT N MO AT
Type A Type B Type A Type B
60 (68.4) — 150 201.8 80 35 2 1.24 —
110 (118.4) | 45 (54.2) 200 251.8 160 20 3 1.45 1.62
160 (168.4) | 95 (104.2) 250 301.8 160 45 3 1.66 1.83
210 (218.4) | 145 (154.2) 300 351.8 240 30 4 1.87 2.04

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding
model number on the Technical Support site.

https://tech.thk.com
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11089
Highlight
Model SKR26 không có tấm che, Động cơ bọc 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


SKR26 With Cover, Motor Wrap

Model SKR26[][_JA (with a Single Long Nut Block)

Model SKR26[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L
(27.8)_14 Outer rail length 10| Type A(17.3)
(25.3) 47.4 47.4 Stroke Type B(18.1)
@7 ‘ ‘ ‘ Type A7)
B Type B(4.5)"'
= i 1 [o o | 11
g e @ @ | # 9
g f o @ ® | & o
3 5 § i To o | 11
N ©l3 2xn-4.5 through hole, @8 counter bore depth 4
= % (Mounting hole)
o
0
' 33
i
E | les 52
85 %
on | ss 2x2-M2 depth 4
64.2 MIN (Same positon on the apposfee side)
Dimesonut v 85 (Sersordog mouting o) éﬁ@mﬁﬁﬁ;ﬁej@ &l
I = N
, e s conee ('\'i, B (Sensor rail mounting hole) <
= i [ =
@wh o AT .
T A [ 8
- 2 AL °
80 B
3.5 G C @) || 25
§ 4-M4 depth 17 (through)
< (Mounting hole) 62 . . .
i § © 30 .7 ’a‘ 47 Nipple direction
@ B ! e
g m a } 1 block (A type)
\uby o\ ° z
| lo—¢ “ ﬁr eide /1o g E
Zl 218 of 25 _li2s|\ 2= (R3) 2| 2blocks Btype)  |§
(43.6) & 50 & 2.
e M wlle =l |
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Subsidiary side Drive side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
e I s Overallength|  C g Overall main it mass (+g)
) )| Li(mm) | (mm) (mm) n
Type A Type B' TypeA | TypeB
60 (68.4) — 150 201.8 80 35 2 1.39 —
110 (118.4) | 45 (54.2) 200 251.8 160 20 3 1.61 1.86
160 (168.4) | 95 (104.2) 250 301.8 160 45 3 1.84 2.09
210 (218.4) | 145 (154.2) 300 351.8 240 30 4 2.06 2.31

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65

ALK

N2-37
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11089
Highlight
Model SKR26 có tấm che, động cơ bọc 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 
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SKR33 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR33[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR33[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L

- Y
59 Outer rail length
21 16 _|16) 76 76 Stroke
9 (5)" Type A(13) Type B(12L) g
o | T Type A(5)* Type B(4)* /]
5 T i — =
ks 2 jEA0EE RO ® [ ®
2M3 depth A} =] Hla e [Te _ Ll @ @ | &
2Xn-5.5 through hole
29.5 counter bore depth 5.4
(Mounting hole)
598 10, 27 22 H F Ll
=34 3 P
2-M4 through
2:M3 depth 5 o o D\men;; an:v'\I‘wo nut le-B’
d l 8.5 _||blocks in close contact)
™ / @ 2 cc¢ o e . :1
2l g S g/ == T = !
2 g g ST I
T ey ey T L— - - )
™ ¥ < te-B’
s $ 2-M4 depth 8 2xn:-M2.6 depth 3.5 | 100
Same position on the opoosite side) G C @)
(Sensor rail mounting hole)
54 Nipple direction
amsoepne | 14 2u2denns 1 block (Atype)
(Mounting hole) r(l» (Sensor dog mounting hole) 37.4 -
(I T Nl)/ea K g 3
8|*J\> CEE EIE 2| 2biooks Bpe) [
HgEs(To ldf ! 1 |l g s o8 8
S HIF H] o
L%Lﬁ 2-(RS) e
Block details B’-B’ cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
7 Outer rail |Overalllength| C G P F H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n|{m
Type A Type B length (mm)| Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) R |
45 (55) — 150 220 100 | 25 | 100 | 100 | 25 2|2 1.9 —
95 (105) — 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.3 —
195 (205) 120 (129) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 3|2 3 3.4
295 (305) 220 (229) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.7 4.1
395 (405) 320 (329) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 5|3 4.5 4.9
495 (505) 420 (429) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.2 5.6
595 (605) 520 (529) 700 770 600 | 50 | 200 | 600 | 50 7|4 5.9 6.3
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-38 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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SKR33 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR33[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR33[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L
59 Outer rail length
2116 (27) 54 54 Stroke
ol 1 |esl Type A(24) Type B(23) ==
N TQ“Q Type A(5)*" Type B(4)*! *’T
St T @ @ @ ( @ ®
T [e~e] | 2%n-5.5 through hole _ m
29.5 counter bore depth 5.4
(Mounting hole)
59.6 10, 27_ 22 H F (H)
3| P
2-M4 through o 76 M'LN
L s ose ot | pe8 L
T T T T
Iel = e ‘ i
ol 8 1 g -1
2 T q ER i - J
= =B
«
-M4 depth 8 2xn1-M2.6 depth 35 100
(Same position on the opposite side) G C @
(Sensor rail mounting hole)
30 12
4-M5 depth 10 86 ) R
(Mounting hole) o P45 e o Nipple direction
s (From the beckside) 2J 1 block (A type)
(Sensor dog mourting hole)
z
R A 2 o TID ]
SENLAZE]
rYS f 30 |15 3_
— o
© 80 Bl = |
Sub-table details B-B cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
e i w— S owme | c | P F ||| eSS0
Li (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm
TypeA | TypeB ) & (mm) | (o) | (mm) | (mm) | (o) | o) TypeA | Type B
45 (55) — 150 220 100 | 25 | 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 2.3 —
95 (105) — 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.6 —
195 (205) 120 (129) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.4 4
295 (305) 220 (229) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 4.2 4.8
395 (405) 320 (329) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 5 3 4.9 5.5
495 (505) 420 (429) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 B/ 6.3
595 (605) 520 (529) 700 770 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.4 7

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65
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11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


SKR33 Without Cover, Motor Wrap

Model SKR33[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR33[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Lt

(34) __19 Outer rail length 11 Type A(13)
16) 76 76 Stroke Type B(12)
Q) 6)" e
= Type A(5)*'
i — Type B(4)"'
= Riommmn — =
g oo 19 | ©
&, \
Il
EL—for— I T T
. B
g o[fliloTtTo 6F & |
@l 6lc
<l B3
] 2xn-5.5 through hole
~ % 29.5 counter bore depth 5.4
~ (Mounting hole)
9
H F (H)
2xni-M2.6 depth 3.5 P

(Same position on the opposite side)| 76 MIN
)
(Sensor rail mounting hole) TDimension with two nf
8.5_ | blocks in close contact) . |
[N b B i
® is} ; - —a 1, ?/ofj\gg ( |

T \ < H i
¥ ¥ i 3@ !
L 4 e @
8 100 -5 9
G c © &
|
© g1
g 54 Nipple direction
P 30 12
12§ 4M5 deptn 6 27 2:M2 depth 5 1 block (A type)
@ = Q Q = § (Mounting hole) [‘** (Sensor dog mounting hole) 37.4 % o
8 [ A = I RV = 3
L B == o g :
: Hesleld) ° &l o 2locks By _ &
@D (208) > 51 = =3
g’ 471’11.6) 60 2-(RS) J= = °
With bottom side motor wrap Block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
7 Outer rail |Overalllength| C G P F H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n|{m
Type A Type B length (mm)| Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) R |
45 (55) — 150 214 100 | 25 | 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 2.2 —
95 (105) — 200 264 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.6 —
195 (205) 120 (129) 300 364 200 | 50 [ 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.3 3.7
295 (305) 220 (229) 400 464 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 4 4.4
395 (405) 320 (329) 500 564 400 | 50 | 200 [ 400 | 50 | 5 | 3 4.8 5.2
495 (505) 420 (429) 600 664 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 6.5 5.9
595 (605) 520 (529) 700 764 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.2 6.6
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-40 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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SKR33 With Cover, Motor Wrap

Model SKR33[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR33[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Lt
(34) __19 Outer rail length 11 Type A(24)
(27) 54 54 Stroke Type B(23)
~ ®" ‘ ‘ ‘ Type A(5)"!
o _ Type B(4)*
= | T ] ol
= [o--0] | i L
ol F ® & @ << @ ©
S
3L ® @ @ { ®
@ 3l e = i\
| Bl g T T T T
& g 8 [0 0 L i i
= H 2xn-5.5 through hole
8 29.5 counter bore depth 5.4
(Mounting hole)
()
=]
T
(]
3 H
= o
1 S
H F (H)
2%n,-M2.6 depth 3.5 P
n,-M2.6 depth 3.
(Same position on the opposite side) F—»(D‘,m nT? ’v\v/:::‘tw o
(Sensor il mounting ho) ‘blocfs ?noclose con?ath') B |
e —n il
®© i H .l i | 1, 1 41— i
= . I sa ISk g @
= = — 8 & = |
Lip L= = = ;
& 100 B 9
G o} (@) =
e
g 4:M5 depth 10 30 12 . . )
% (Mounting hole)\ |2 245 86 Nipple direction
Bl c ©| 4-M2 depth 4
T £ § (From the backside) "6—47 1 block (A type)
) %3 = (Sensor dog mounting hole)
s [l 8 — P -
2 \g;/’, o = = =l 5
- @ 5 :
o =3 3
« s] 9
- »| 2 blocks (B type) 5]
< © 30 |15 a >
°°-[ (208 c\iT o I = = 2
= (41.6) 60 = * * - |8
= &= =

With bottom side motor wrap

Sub-table details

B-B cross section

Drive side Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

*) m Owelleng) C | G | P | F | W | | - |Ovemimainuitmass (g
Type A Tyoe B )| Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) R | e
45 (55) — 150 214 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 2 | 2 2.5 —

95 (105) — 200 264 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 29 —
195 (205) 120 (129) 300 364 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.7 4.3
295 (305) | 220 (229) 400 464 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 4.4 5

395 (405) 320 (329) 500 564 400 | 50 | 200 | 400 | 50 5|3 5.2 5.8
495 (505) | 420 (429) 600 664 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 6 6.6
595 (605) | 520 (529) 700 764 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.7 7.3

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65
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SKR33 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR33[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR33[][]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L1 11

59 Outer rail length i
21 16 |16)_ 505 50.5 Stroke Type C(135)
1ol (5)" L N TypeD(18)
~ T — } Type C(55)*!
s — =
SHES T L © © () D8
B p— 11 -
5 QrenkinQ
2-M3 depth 4 '}  pllgltelrls L © @ ) Q|
24055 through hole:
095 oounterbore deph 54
(Mourting hole)
10, 27_ 22 H F (H)
| P
59.6 3 50.5 MIN
2Md throvgh T 85 = .
2M3deptn 5| =34 N e =8
© L in close contact] :1
o el T i . =
[l p ol 5 T I it
MR + os i H
| 9 i i’ i =
2.4 depth 8 2 100 e’
G c (@)
2%ni-M2.6 depth 3.5
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
085 Nipple direction
<2—2'5> 1425 1 short block
2-M2 depth 5 I 374 @De)
(Sensor dog mounting hole) ‘ 2-M5 depth 6 &
5 (Mounting hole) -
(TR z E]
— D g 0
olel H = 3
& NJ =l - ﬁ 8 %I uﬁ QJ 9| 2 shortblocks |5
hfels L LT
= i & (DType) .
© 2
I SURELI (R5) T = = |6
60 1 sl =l
Short block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

(sroke between mechanical stoppers), éfo'l'lgj'::r(:rlL) Oﬁr?uﬂ%m (mCm) (me) (um) (mFm) (mHm) n |, [Overalimainunitmass (k)
Type C Type D’ Type C | Type D
70 (80.5) 20 (30) 150 220 100 | 25 | 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 1.7 1.9
120 (130.5) 70 (80) 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.1 2.3
220 (230.5) | 170 (180) 300 370 200 | 50 [ 200 | 200 | 50 | 3 | 2 2.8 3
320 (330.5) | 270 (280) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.5 3.7
420 (430.5) | 370 (380) 500 570 400 | 50 | 200 [ 400 | 50 | 5 | 3 4.3 4.5
520 (530.5) | 470 (480) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5 5.2
620 (630.5) | 570 (580) 700 770 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 5.7 5.9
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
[2-42 THK DAL ARG nttos://tech.thi.com
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SKR33 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR33[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR33[J[]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Lt

59 Outer rail length
21_16 (27) 285 285 Stroke
9 (5) Jm—\- &
T = [ - Type D(5)*!
~ 1 L] I
S 1=
s T & @ @ << & |
e @ @ @ // @« i
o —
! b 2055 troghie
29,5 oounter bore degth 5.4
(Mounting hoe)
10, , 27 22 H F (H)
3l L P
50.5 MIN (Dimension with two nut blocks in close contact)
}=B
H i i il i T
o B - \ o
== 7 ]
B 4
77777 i i i
S 100 t=-B
G [¢] (@)
2xn1-M2.6 depth 3.5
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
14.25 Nipple direction
5 21
4M2 depln 4 1 short block
(From the backside) 2.5 depth 10 86
(Sensor dog mounting hole) 77—4* D (C Type)
(Mounting hole) & 64
© o
;}— 1 =l z
F
=< =3
< o\ %2 _ 1 I ) 3
~ m[ R&r_tj_gﬂ gI 8| 2 short blocks g
- § (D Type) -
© g Zg 15| \ 2—(RS5) e =T g
Iﬂ 1)) &1 &1

Sub-table details

B-B cross section

Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

—) m Owlleng) C | G | P | F | W | | - |ovemimainuitmass ()
Type C Type D' )| L« (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) EE |
70 (80.5) 20 (30) 150 220 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 2 | 2 2 2.3

120 (130.5) 70 (80) 200 270 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 2.3 26

220 (230.5) | 170 (180) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.1 3.4

320 (330.5) | 270 (280) 400 470 300 [ 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.9 4.2

420 (430.5) | 370 (380) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 5|3 4.6 4.9

520 (530.5) | 470 (480) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.4 5.7

620 (630.5) | 570 (580) 700 770 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.1 6.4

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65
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SKR33 Without Cover, Motor Wrap

Model SKR33[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR33[][]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Li

(34) 19 Outer rail length 11] Type C(13.5)
(16) 50.5 50.5 Stroke Type D(13)
— (5)* u
2 il Emee
i —
S [F | o = A
8 e e——© | ©
In| | — AL
) o P (o 1T © e [
oo o
9 E|§ 2%n-5.5 through hole
| |2 29.5 counter bore depth 5.4
ﬁ (Mounting hole)
3
7
IR u]
< =
< H
H F (H)
2% -M2.6 depth 3.5 P
(Same position onthe "\ 50.5 MIN
opposite side) [ Dimersion with two nt
(Sensor rail mounting hole) E”I - g;f in close contact) g |
S - A J [ w
of o : =1 HrEl o
_ fed ] i N g( &&My‘
8 100 k5 ‘ g
G [¢] @) e
@ Nipple direction
3 285 1 short block
Sle 2 ot 5 205 1425 CType)
N g 2 lep 1
— alp | |2 ¢ 2M5 depth 6 37.4
§ lﬁﬁ 51;5 ﬁﬁg?m dog mounting = Zj = (Mounting hole) § §
AN = ﬁj = 3 QE il QJ 8| 2 short blocks §
‘ 2 Ol i &| (D Type) -
3| |og gf| LeolsN\a-eo I el
’ (41.6) 0 S i ?_F °
With bottom side motor wrap Short block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
7 Outer rail |Overalllength| C G P F H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n|{m
Type C TypeD length (mm)| Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) T W
70 (80.5) 20 (30) 150 214 100 | 25 | 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 2 2.2
120 (130.5) 70 (80) 200 264 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.4 2.6
220 (230.5) | 170 (180) 300 364 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.1 3.3
320 (330.5) | 270 (280) 400 464 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.8 4
420 (430.5) | 370 (380) 500 564 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 4.6 4.8
520 (530.5) | 470 (480) 600 664 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 6.3 5.5
620 (630.5) | 570 (580) 700 764 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6 6.2
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-44 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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SKR33 With Cover, Motor Wrap

Model SKR33[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR33[J[]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number

coding, see [2-28.

Lt
(34) __19 Outer rail length 11 Type C(245)
(27)__285 285 Stroke Type D(24)
(5)* 5)*
= x| s
=) ile-0 i i i
;‘@ £: 5 I ® @ @& << @ ®
8
—le & @ // @ ®
el I ] 5
& = %’ ! Lo = —N_ 2xn-5.5 through hole
Z 5 29.5 counter bore depth 5.4
a (Mounting hole)
@
H F (H)
2xni-M2.6 depth 3.5 P
(Same position on the 50.5 MIN
opposite side) Dinension it twonut B
(Sensor rail mounting hole) ‘]r bocksin ose ety " e
H| — H ]
1 of T mp o — ! \§n [ s 4 /»C}
e e - =i [
4 100 B ﬁ
G c ©) -
é Nipple direction
3 4-M2 depth 4 5_ 21 1405 1 short block
| ® (From the backside) / (C Type)
10| & (Sensor dog mounting hole) »V—Z( 2M5 d?pth 10 @ 86 T ]
ain ] —|2 © (Mounting hole) S 64 g
g Ree |3 g
I ﬂ) o ¥ F 3
e : ERGT I
\,\j, " o 1] (D Type) .
a[ |208) g] |_30_[15]\ 2-(rs) g
= (41.6) © 60 ‘
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
e s, QU oAl C | G | P | F | K| omstnsnntnes b
5 Li (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm
TypeC | TypeD ) (o) | (o) | (mm) | (mm) | (o) | o) Type C [ Type D
70(80.5) | 20 (30) 150 214 | 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 2 | 2 | 22 25
120 (130.5) 70 (80) 200 264 100 | 50 [ 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.6 2.9
220 (230.5) | 170 (180) 300 364 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.4 3.7
320 (330.5) | 270 (280) 400 464 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 4.1 4.4
420 (430.5) | 370 (380) 500 564 400 | 50 | 200 | 400 | 50 5|3 4.9 5.2
520 (530.5) | 470 (480) 600 664 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 B.7/ 6
620 (630.5) | 570 (580) 700 764 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.4 6.7

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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SKR46 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR46[_][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR46[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L

87.5 Outer rail length 13
345_ 28 17) 110 110 Stroke (23)
L8 (4.5) (14)+
g ° E@g oL ° Eq‘g,,_“ 777777 2 ) K& ® 0
a """" T H
2:M4 depth 8 1 | ]l PADY a% Q- EC \/\/ B
2&Xn66 1hvuughTule
@11 counter bore depth 6.5
(Mounting hole)
14 485 25 H F (H)
4-M4 depth 8 3.5 200
110 MIN
g5 (btl)\mfnswn‘wnh M?a m:\V B’
I locks in close contact
L / a% © I L}—ﬁx """ e T I - :1
ool &) 8 59 1
O 8| Z sl 2l s T
8 ¥ H- T 54 T i ]
“4’ & 2%n1-M2.6 depth 4 ] o and
G (Same position on the opposite side) 70 c (70)
(Sensor rail mounting hole)
81 Nipple direction
46 175
4-M6 depth 9 405
(Mouniing e Sows s 2
o
S ynaymari :
= g2 M 2blocks Bype) |8
Thig T ) S 2
5| Ll bt ot =
86 Dive side Subsiiy sice
Block details B'-B’ cross section
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
(stroke between mechanical stoppers)| d?él:r(:::;) OveLra(Hn:;r;gth (mCm) (mFm) (mHm) n | p, [Overalimainunitmass (ko)
Type A Type B’ ! Type A | Type B
190 (208.5) | 80 (98.5) 340 440.5 200 | 200 | 70 3 2 6.7 7.7
290 (308.5) | 180 (198.5) 440 540.5 300 | 400 | 20 4 3 8.1 9.1
390 (408.5) | 280 (298.5) 540 640.5 400 | 400 | 70 5 3 9.5 10\5
490 (508.5) | 380 (398.5) 640 740.5 500 | 600 | 20 6 4 10.9 11.9
590 (608.5) | 480 (498.5) 740 840.5 600 | 600 | 70 7 4 12.3 13.3
690 (708.5) | 580 (598.5) 840 940.5 700 | 800 | 20 8 5 13.8 14.8
790 (808.5) | 680 (698.5) 940 1040.5 800 | 800 | 70 9 5 15.2 16.2
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-46 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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SKR46 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR46[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR46[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L

(Sensor dog mounting hole)

Sub-table details

B-B cross section

875 Outer rail length 13
345__28 (31.5) 81 81 Stroke (37.5)
118 (45) a4~ T
[ 00 <« e0 )
=
2l e @ @ @ @ +
[
R
o & & & *\% T
T - -
[0 00 | | _
2xn-6.6 through hole
@11 counter bore depth 6.5
(Mounting hole)
14 485 _ 25_H F (H)
35| | 200
85.4 110 MIN
| imension wlh o rutblocks n close contect) je-B
= =3 . — i i N
] o P ! | E— - \\ i
<t| @ R o
28w &g & =5y ) I
| 3 S 8 L
o ¥ ] - I 0 e 1H
N_] AM4depths & 2xXni-M2.6 depth 4 2 100 le-B
- 8o (ame positon on the opposite sice) 70 c (70)
(Sensor rail mounting hole)
4-M5 depth 10 . X .
(Mounting hole) 46 17.5 112 Nipple direction
4-M6 depth 12 0 255 g 88 1 block (A type)
(Mouming |1VIJ|5)(D ‘ 5 ‘ - e
T8
I T /=
<
@ @\ ; 9]
© =
(v} o
< o Q
g\ N\ - e BRI ¢
I\T %
o 46 |20 \ 2—(R8)
—— IR | 4-M2.6 depth 5 86
© (From the backside) Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

(oanmidpt | Ouerral oo c [ e | n [ fowstmuntnesi

Type A Tyoe B ) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm) En | e
190 (208.5) | 80 (98.5) 340 440.5 200 | 200 | 70 3 2 7.7 9.1
290 (308.5) | 180 (198.5) 440 540.5 300 | 400 | 20 4 3 9.2 10.6
390 (408.5) | 280 (298.5) 540 640.5 400 | 400 | 70 5 3 10.7 12.1
490 (508.5) | 380 (398.5) 640 740.5 500 | 600 | 20 6 4 12.2 13.6
590 (608.5) | 480 (498.5) 740 840.5 600 | 600 | 70 7 4 13.7 15.1
690 (708.5) | 580 (598.5) 840 940.5 700 | 800 [ 20 8 5 15.2 16.6
790 (808.5) | 680 (698.5) 940 1040.5 800 | 800 | 70 9 5 16.7 18.1

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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SKR46 Without Cover, Motor Wrap

Model SKR46[_][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR46[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L1

(44) 22 Outer rail length 13
| (17) 110 110 Stroke (23)|
2 (45" (4)
8 EPE o & © | i
3 °mb o I.[ o dﬁf """ T e @ H
EE : -
§ =z g 2xn-6.6 through hole
~ g 211 counter bore depth 6.5
=) (Mounting hole)
=3
T
£ £z
-
s s
H F (H)
2%n:-M2.6 depth 4 200
(Same positon on the opposite side) \ 110 MIN
(Sensral mouning o) \ 10 (Dimension with two nut o
blocks in close contact) g | —
: T B & G
v g S == (\ —al | :1 ’8? 1 ﬁi¢3 @%
_F T T T E Ji:! 7‘&%?3
2 100 by ‘ a
70 c (70)
Nipple direction
- 175 1 block (A type)
Rk 51 405
8| 5 4-M6 depth 9 T dopin 5 o -
Z %’ (Mounting hole) r_“) (Sensor dog mounting hole) § 2
& [ g 51
- { | 2 blocks g
q @, I
SR e
Ther i) ¢8 i i
60) B Drive side  Subsidiary side
With bottom side motor wrap Block details B'’-B’ cross section
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
(stroke between mechanical stoppers)| d?él:r(:::;) OveLra(Hn:;r;gth (mCm) (mFm) (mHm) n | n, [Overallmainunitmass (ko)
Type A Type B’ ! Type A | Type B
190 (208.5) | 80 (98.5) 340 419 200 | 200 | 70 3 2 7.7 8.7
290 (308.5) | 180 (198.5) 440 519 300 | 400 | 20 4 3 9.1 10.1
390 (408.5) | 280 (298.5) 540 619 400 | 400 | 70 5 3 10.5 11.5
490 (508.5) | 380 (398.5) 640 719 500 | 600 | 20 6 4 11.9 12.9
590 (608.5) | 480 (498.5) 740 819 600 | 600 | 70 7 4 13.3 14.3
690 (708.5) | 580 (598.5) 840 919 700 | 800 | 20 8 5 14.7 15.7
790 (808.5) | 680 (698.5) 940 1019 800 | 800 | 70 9 5 16.1 17.1
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-48 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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SKR46 With Cover, Motor Wrap

Model SKR46[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR46[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L

(Sensor rail mounting hole)

(44) 22 Outer rail length 13
(31.5) 81 81 Stroke (37.5)
— 5)" 14)"
3 - (4.5) (14)
I |[[00 =» o0 1
@ 1] le @ @ @ << @ o
)
H o @ @ @ » ?3 °
£
| ® -
g 8 § i oo | 7
@ =
- g 2Xn-6.6 through hole
o 211 counter bore depth 6.5
| (Mounting hole)
=3
T
= >0
Y ==
-3 2xni-M2.6 depth 4
(SIS (Same position on the opposite side)

P
S
7
3
S
<
2.
o
@

H F (H)
200
110 MIN -
s
. rsutonie e .
| [ | 1 1 J (] E)
@ ii] / [ i \ i . ,$ﬁ i°3 @@
- 3 \
JHl ] EELAN
_r o = S j 79 %k :¢3
2 100 ~B S
70 c (70) -
Nipple direction
@ 4M5 depih 10 1 block (A type)
%} (Mounting hole) 46 175 0
_|% 4m6depth 12 30 255
8| 5 Mounting hole) ‘ 5 ]| = =
a4l =2 e — .38 2 g
B % £ 0% 2 00 - ]
o
g ( w\ L 4M26 deph 5 £
N/ 8
P 1= o 2
al e ~
(60) o

Sub-table details

B-B cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

ke et s | | OUSTTAl [Overalern | F | M| | [owlnanuninss by
Type A 5 ) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm) En | e
190 (208.5) | 80 (98.5) 340 419 200 | 200 | 70 3 2 8.6 10
290 (308.5) | 180 (198.5) 440 519 300 | 400 | 20 4 3 10.1 11.5
390 (408.5) | 280 (298.5) 540 619 400 | 400 | 70 5 3 11.6 13
490 (508.5) | 380 (398.5) 640 719 500 | 600 | 20 6 4 13.1 14.5
590 (608.5) | 480 (498.5) 740 819 600 | 600 | 70 7 4 14.6 16
690 (708.5) | 580 (598.5) 840 919 700 | 800 | 20 8 5 16.1 17.5
790 (808.5) | 680 (698.5) 940 1019 800 | 800 | 70 9 5 17.6 19

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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SKR46 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR46[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR46[_][]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Type C(15.5)* Type C(24.5)
Type D(13.5)* Type D(22.5)
L
87.5 Outer rail length 13
345__28 (185) 77 77 Stroke
18 ) S
~ == |
s = ] s Ik o) —
sl |e Te Tl kk H
® g ﬁ;ﬁ _U_ JE' N — ; L
AP JIRESE i
2-M4 depth 8/ | EB slo [Pl % ® “ o A
=t Vi L]
2Xn-6.6 through hole
@11 counter bore depth 6.5
(Mounting hole)
14 485 _25 H F (H)
200
351 77 MIN )
(Dimension with o nut =B
— '\IL 10_| blocks in close contact]
212 ?.Ir o — e, i —1 :1
S|o|T =
B3|y T 17
s Pl
—1 7 i i iy ) IR E
2Xni-M2.6 depth 4 @ 100 B’
- - Q
(Same position on the opposite side) 70 c (70)
(Sensor rail mounting hole)
Nipple direction
1 short block
48 (C Type)
38 54.4
=——= 2-M6 depth 9
2:M2 depth 5 24 (Mouminegphole) g i z
(Sensor dog mounting hole) r_’ z S
N 3 :
f Q 8 3
N C_& $lg o | 2short blocks |3
e ST P g
< \V' 2| (D Type) »
Wllle 10 ;T \ 46 \20 2-(R8) @ g
/ / =
L e w ik &
Short block details B'-B’ cross section

Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

q Outer rail |Overall length| C F H Overall main unit mass (kg)

(stml_:;l;e:wce:en mecha%arl):tolpjgers) ength (mm) L (mm) (mm) | (mm) | (mm) n ni —
220 (241.5) | 145 (164.5) 340 440.5 200 | 200 | 70 3 2 6.3 6.9
320 (341.5) | 245 (264.5) 440 540.5 300 | 400 | 20 4 3 7.7 8.3
420 (441.5) | 345 (364.5) 540 640.5 400 | 400 | 70 5 3 9.1 9.7
520 (541.5) | 445 (464.5) 640 740.5 500 | 600 | 20 6 4 10.5 11.1
620 (641.5) | 545 (564.5) 740 840.5 600 | 600 | 70 7 4 11.9 12.5
720 (741.5) | 645 (664.5) 840 940.5 700 | 800 | 20 8 5 13.4 14
820 (841.5) | 745 (764.5) 940 1040.5 800 | 800 | 70 9 5 14.8 15.4

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

[2-50 THIK R AR ERR nttos://tech.thk.com
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SKR46 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR46[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR46[_][]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

64

Type C(15.5)" Type C(39)
Type D(13.5)* Type D(37)
L 13
87.5 Outer rail length [
345 28 (33) 48 48 Stroke
18 )
= ‘ =
X !
=
Sl |e @ @ @ @ o
N 13
—H
® @ <5 @ ?@ |
o T
‘ — : 2Xn-6.6 through hole -
@11 counter bore depth 6.5
(Mounting hole)
14 485 25 H E (H)
35| | 200
77 MIN
{Dimension with two
otk e cuma':\]} (] .
£ H — i T )
© | E— L I\ ]
5 s =5 —
g a2 )
S , i b T /I TH
Q Py 100
OG‘ 2Xni-M2.6 depth 3.5 Q =B
0 (Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole) 70 c (70)

4-M2.6 depth 5

(From the backside)

(Sensor dog mounting hole) ©

‘ 24| 2M6depth 12
(Mounting hole) =

100

(6)

Sub-table details

68
43

57

T 46 |20

86

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

o
«©
5 2—(R8)

B-B cross section

Nipple direction
1 short block

(C Type)

)

£

=

1

=
S
<
@,
a
@

(D Type)

2 short blocks

z
S
2
3
=3
<
@
Q
@

St

B =P

Drive side

Subsidiary side

(ot Ouerral oo c [ e | n [ fowstmuntnest

Type C Type D' ) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm) i AN |
220 (241.5) | 145 (164.5) 340 440.5 200 | 200 | 70 3 2 7.1 7.9
320 (341.5) | 245 (264.5) 440 540.5 300 | 400 | 20 4 3 8.6 9.4
420 (441.5) | 345 (364.5) 540 640.5 400 | 400 | 70 5 3 10.1 10.9
520 (541.5) | 445 (464.5) 640 740.5 500 | 600 | 20 6 4 11.6 12.4
620 (641.5) | 545 (564.5) 740 840.5 600 | 600 | 70 7 4 13.1 13.9
720 (741.5) | 645 (664.5) 840 940.5 700 | 800 [ 20 8 5 14.6 15.4
820 (841.5) | 745 (764.5) 940 1040.5 800 | 800 | 70 9 5 16.1 16.9

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65

ALK

2-51

10)en}oY 9pIND N .


11089
Highlight
Model SKR46 có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn ngắn 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi ngắn 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại C 

11089
Highlight
Loại D 

11089
Highlight
Loại C 

11089
Highlight
Loại D 


SKR46 Without Cover, Motor Wrap

Model SKR46[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR46[_][]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Type C(24.5)
Type D(22.5)
Lt
(44) 22 Outer rail length / 13
18, 77 77 Stroke / Type C(15.5)*1
3 )" Type D(13.5)*
=l T ® ® | O
°:ij_qF G — . &K =
== I
10 S :
4 of] [P ll-lo L éﬂ @ \\ @ | H
P Ll i
0| Q| c
s|o|g 2xn-6.6 through hole
g =z 211 _counter bore depth 6.5
ﬁ (Mounting hole)
=3
T
] >0
9 sz
-3
(SIS

T
n
z

200
77 MIN
Dimension with two rut

| Hocks n lose cotect B & = i {
L . r !
N : Ha OO © é
KiE elg
] i i i) I 2 *.k Pyl

2%ni-M2.6 depth 4

(2)

o

L)

‘ A i I 100 +B’ ‘ q
oo 70 c )
@ - Nipple direction
5 48 1 short block
Q| c C Type)
S| 8 2.M2depth 5 38 ' (::
3l ‘Q Q- - § (Sensor doi?noummg hole) r(2_4, /ﬁ% —
w = z
R ER S . — :
A o I SE g 2
oy = 0 < \V M 2 2 short blocks g
B et el f
g ——— © g
(60) P B = &
= == =l
With bottom side motor wrap Short block details B'-B’ cross section Drive side  Subsiciary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
(stroke between mechanical stoppers) : d?l;':ﬁr(:ri:\) OveLra(Hn:;r;gth (mCm) (mFm) (mHm) " . Overall main unit mass (kg)
Type C Type D’ ! Type C | Type D
220 (241.5) | 145 (164.5) 340 419 200 | 200 | 70 3 2 7.3 7.9
320 (341.5) | 245 (264.5) 440 519 300 | 400 | 20 4 3 8.7 9.3
420 (441.5) | 345 (364.5) 540 619 400 | 400 | 70 5 3 10.1 10.7
520 (541.5) | 445 (464.5) 640 719 500 | 600 | 20 6 4 11.5 12.1
620 (641.5) | 545 (564.5) 740 819 600 | 600 | 70 7 4 12.9 13.5
720 (741.5) | 645 (664.5) 840 919 700 | 800 | 20 8 5 14.3 14.9
820 (841.5) | 745 (764.5) 940 1019 800 | 800 | 70 9 5 15.7 16.3
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-52 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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SKR46 With Cover, Motor Wrap

Model SKR46[][]C (with a Single Short Nut Block)
Model SKR46[_][]D (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Type C(39)
L Type D(37)
(44) 22 Outer rail length 13
(33) 48 48 Stroke Type C(155)
_ BR ‘ | Type D(135)°"
=] I R T
Z L i[o r i 11
o & k2 & < & o)
3 o & ® @& » gi J
| & L
§ g M=o 1 ] ! T
Z % 2Xn-6.6 through hole
a @11 counter bore depth 6.5
(Mounting hole)
=3
10
g ==
-3
s s
H F (H)
200
77 MIN (Dimension with two nut blocks in close contact) s
" L B — -
i — ! 1 — — 5
e [ | — L L [ = & D
— & \ g a( CD‘Q @
=/ ! ! Y i S L i) = |
2xn1-M2.6 depth 4 9 100 B g ‘
g | c 0
©® Nipple direction
§ 4-M26 deptn 5 5 355 1 short block
@] & (From the beckside) (C Type)
=] § (Sensor dog mounting hole) 24 2me depth 12 B e
™ a4 - © (Mounting hole) <
3 SESS 3 [ 5‘ z
2 N f ¥ z 3
Aot = 3
@ S| 2 short blocks S
D e 2| (D Type)
SIEY N P T
(60) uw B
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
ettt s o |k lu ], eemanmms o
5 L+ (mm mm) | (mm) | (mm
Type C (mm) | (om) | tmm) | (o) Type C | Type D
220 (241.5) | 145 (164.5) 340 419 200 [200 | 70 | 3 | 2 8 8.8
320 (341.5) | 245 (264.5) 440 519 300 | 400 | 20 4 3 9.5 10.3
420 (441.5) | 345 (364.5) 540 619 400 | 400 | 70 5 3 11 11.8
520 (541.5) | 445 (464.5) 640 719 500 | 600 | 20 6 4 12.5 13.3
620 (641.5) | 545 (564.5) 740 819 600 | 600 | 70 7 4 14 14.8
720 (741.5) | 645 (664.5) 840 919 700 | 800 | 20 8 5 155 16.3
820 (841.5) | 745 (764.5) 940 1019 800 | 800 | 70 9 5 17 17.8

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65
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Highlight
Model SKR46 có tấm che, động cơ bọc 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn ngắn 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi ngắn 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 
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Highlight
Loại C 
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Highlight
Loại D 
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Highlight
Loại C 

11089
Highlight
Loại D 


SKR55 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR55[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR55[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Type A(18)* Type A(29)
L Type B(10)*' Type B(21)
94 Outer rail length 15
ﬁ (23) 128 128 Stroke
(8 N
5 e
s *] ® o[ FRe 5 & @ -
AN |
fJF [opelo [ [ $iseld_ & S 1
=
2xn-9 through hole, @ 14 counter bore depth 8
(Mounting hole)
22 _45_ 27 H F (H)
99 200
128 MIN
| o0 (Dimension with two nut
[ ] | ===ffr=blocks in close contact) .
o @ @ o R S S i Y =8 e
N 3 o ==
o e s il i i
3 2xn-M26depthd | ¢ 150 c ) & )
(Same position on the opposite side)
(Sensor il mounting hole)
952
50 226 Nipple direction
8 436
11 1 block (A type)
f = { 65
o [¢¢] © | >
Q \J o I—LE —— IS
0 | (0| ® RS - |3
- o [oa] © MR mll | 2blocks B ype) |
[ ] of 50 |25|\2=(C3) 2.
4-M8 depth 12 M3 6 = =
(Mountirveg’):vo\e) ?Mglllﬂh gg)plh 100 B sls el
(Sensor dog mounting hole) Drive side  Subsidiary side
Block details B'-B’ cross section
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
7 Outer rail |Overalllength| C G E H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n n
Type A Type B length (mm) | Li (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) R | e
800 (826) 680 (698) 980 1089 900 | 40 | 800 | 90 7 5 20.9 22.8
900 (926) 780 (798) 1080 1189 1050 | 15 [1000| 40 8 6 22.6 245
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1289 |1050| 65 |1000| 90 8 6 24.4 26.3
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1389 |1200| 40 |1200| 40 9 7 26.2 28.1
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1489 |1350| 15 |1200| 90 10 7 27.9 29.8
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
IN2-54 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com



11089
Highlight
Model SKR55 không có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 
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Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A 

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight


SKR55 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR55[ ][ _JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR55[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Type A(45.4)

18)"
. Type B(37.4
Type B(10)*' ype B(37.4)

L
15
94 Outer rail length \ / —
32 (39.4) 95.2 | 952 Stroke ‘\ /
22 (8)" ‘ T Ql*e
~ j S 6| [EeE 1
& =
s & & &
t
G & & bl
= T ®© ++» & ] T & ¢ ] /T
2xn-9 through hole, 214 counter bore depth 8
(Mounting hole)
22 _45_ 27 H F (H)
200
128 MIN
Dimension with two nut
blocks in close contact) }—B _
! T ! ! i T
of [ e o le N | 1
Hl e w
o | /2
L n b i wEE|
~
150 B Y
G [o] (G)
T
2xni-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
4-M3 depth 6
(From the backside)
(Sensor dog mounting hole)
4-M8 depth 36 (through) 50 226 . . .
(Mounting hole) \ N8 136 Nipple direction

N

Sub-table details

B-B cross section

<
=)
s}
2
aQ
@

1 block (A type)

Drive side  Subsidiary sid

z
9]
3
3
S
]
@,
o
@

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

i ememnisen] | OUSTIal |owatn| © | @ | F | W || omsinnntnes b
Type A 5 ) | Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) EeA | T5aeE
800 (826) | 680 (698) 980 1089 900 | 40 | 800 | 90 7 5 23.8 27.6
900 (926) | 780 (798) 1080 1189 | 1050| 15 [1000| 40 8 6 25.7 29.5
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1289 |1050| 65 |1000| 90 8 6 27.6 31.4
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1389 |1200| 40 |1200| 40 ¢ 7 2915 3813
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1489 |1350| 15 [1200| 90 | 10 | 7 314 35.2

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65
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11089
Highlight
Model SKR55 có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 
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Loại A
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Loại A

11089
Highlight
Loại B

11089
Highlight
Loại B


SKR55 Without Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 60x60

Model SKR55[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR55[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Lt

15
(45) 24 Outer rail length Type A(29)
. (23) 128 128 Stroke Type B(21)
& & Type A(18)*!
— [T ! Type B(10)*'
= =
5 N T [5] © T 6 & & & -
el |
8 | [oTwele el s & & & -
|~ ®
0Bl ==
?_3 z g [ 2Xn-9 through hole, @ 14 counter bore depth 8
= S (Mounting hole)
=
<
P |
o >
2
<
N
H F (H)
200
128 MIN B
TDimension wih two 1t B’ r -
= blocks in close contagl]l - — !
i v i 11+ e
== 8 - ;
; | YR O
150 te—p’ N =
G c (@)

2xni-M2.6 depth 4

(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)

95.2
50 22.6 Nipple direction
> ‘8‘ 436
£ 1 block (A type
3 [ i) ] 65 77( ypi_)
8 o] & 41
N = ==
9 B Q 0 e Bl =]
o @ ol (9| @ o o -2
z \z — > S|y | ® o
- - .| 2 blocks (Btype) |8
[ ] _
q (31) 50 |25|\2-(C3) 2
= (62) 4-M8 depth 12 4-M3 depth 6 100 g i g i %
(Mounting hole) (Mouth C2)
(Sensor dog mounting hole) Drive side - Subsidiary side
With bottom side motor wrap Block details B'-B’ cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

7 Outer rail  |Overalllength| C G E H Overall main unit mass (kg)
(s""'%b:f;”;e" me°ha$;a"):°;’?e’s) length (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm)| ™ [ ™ —
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 | 40 | 800 | 90 7 5 21.8 23.7
900 (926) 780 (798) 1080 1164 [1050| 15 |[1000| 40 8 6 23.6 255
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 |1050| 65 |1000| 90 8 6 25.3 27.2
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 |1200| 40 |1200| 40 9 7 271 29
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 |1350| 15 |[1200| 90 | 10 | 7 28.9 30.8
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
N2-56 THIK R AR ERR nttos://tech.thk.com



11089
Highlight
Model SKR55 không có tấm che, động cơ bọc 

Góc mặt bích động cơ

11089
Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 
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Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


SKR55 With Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 60x60

Model SKR55[][JA (with a Single Long Nut Block)

Model SKR55[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Lt

(45) 24 Outer rail length - Type A(45.4)
_ (894) 952 Stroke ) Type B(37.4)
2 “ Type A(18)"
§ & 5+ l — T\igZB(IO)"
o o & & & & & @
g | e & & & #
5 5 § = = 2Xn-9 through hole, @14 counter bore depth 8 A
- g (Mounting hole)
g
H F (H)
200
128 with two nut blcks ’E
ja—B . I
— |- I I ] ——
@ f7 ° ° Y o T \i 1 a o‘f\“a A
= = A ] CE L[ Y 8
R 150 c kB 8l gl =
2Xn1-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
4-M3 depth 6
(From the backside)
(Sensor dog mounting hole)
4-M8 depth 36 (through) 50 22.6 . . .
O (Mounting hole) s T Tise - 124 Nipple direction
¢ ~ g‘ 1 block (A type)
O c —
o bl <o s : :
8 gg & e 81 T O 5 :E .
i dJE 4| 2 blooks (8 type)
= 7 7 o
& ey 7 of | [ s |25 \o-ca  |°
(62 S 100 e willbe =
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
bt Outr ! cJelelul |, prammmmsio
5 L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm
TypeA | TypeB ) | b (mm) | () | (om) | (mem) | (mm) TypeA | Type B
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 | 40 | 800 | 90 7 5 24.8 28.6
900 (926) 780 (798) 1080 1164 [ 1050 | 15 |1000| 40 8 6 26.7 30.5
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 |1050| 65 |1000| 90 8 6 28.6 32.4
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 |1200| 40 |[1200| 40 9 7 30.5 343
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 |1350| 15 [1200| 90 | 10 | 7 324 36.2

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65
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11089
Highlight
Model SKR55 có tấm che, động cơ bọc

Góc mặt bích động cơ 
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Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
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11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


SKR55 Without Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 80x80

Model SKR55[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR55[J[]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.
L

(45) 24 Outer rail length 12 Type A(29)
& (23) 128 128 Stroke Type B(21)
@ i
T e = Twe A(18)"
g ﬂka B I Eaak & & & -\ ype B0
g i Femre e & & o H-
_|a| g ==
§ g § 2Xn-9 through hole, @14 counter bore depth 8
= g (Mounting hole)
23
A i
a S
© o
)
H F (H)
200
© 128 MIN
| ul Tk ; 11M \/‘i = =
= s \51 0 Kj ]
te—p’ ~
G 150 c s o ‘ )
‘ 2xn-M2.6 depth 4 ‘
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
95.2
— ) — 50 226
2 8 436
5|8 f ] 65 i irecti
' T ——— ool rection
@ 3 | ol ] an Mz
\: | ©|o & | _ |
o loal & T - g
f ] o &l 3
' 50__[.25 ] | 2blocks Btype) |8
4-M8 depth 12 4-M3 depth 6 100 g = — |2
(Mounting hole) (Mouth C2) %‘W Lol Isal ql; g
(Sensor dog mounting hole) _ B s = il
With bottom side motor wrap Block details B’-B’ cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
7 Outer rail  |Overalllength| C G E H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n n
Type A TYpe B length (mm) | Li (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) R | e
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 | 40 | 800 | 90 7 5 21.8 23.7
900 (926) 780 (798) 1080 1164 1050 | 15 [1000| 40 8 6 23.6 255
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 1050 | 65 |[1000| 90 8 6 25.3 27.2
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 |1200| 40 |1200| 40 9 7 271 29
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 1350 15 [1200| 90 10 7 28.9 30.8
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-58 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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Highlight
Model SKR55 không có tấm che, động cơ bọc 

Góc mặt bích động cơ
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Highlight
Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 
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Khối lượng bộ phận chính 
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11089
Highlight
Loại B


SKR55 With Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 80x80
Model SKR55[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR55[][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [X2-28.

Lt

(45) 24 Outer rail length — Type A(45.4)
_(39.4) 952 . 952 Stroke ) Type B(37.4)
L2 - Type A(18)"!
< @ T 11_ AT L'&"T"§"l 3%? Type B10)"
) & @ & & & @ 9
&
g o @ & & & 5 e
@ ’g S H == = T e T
Q= g Q 2Xn-9 through hole, 14 counter bore depth 8
= g (Mounting hole)
25
TI
N 6 ~nLJ
- @) E3
s 8
H F (H)
200
128 MIN
U\menswug‘gls\éh Iw'ﬁ anétu/ ‘ e B r{ . _
° I—m-{ r) 9L Q\ [l '1;6 5
T 2 » — ‘K
P 150 ¢ le—B N @
2xni-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
4-M3 depth 6 (Sensor rail mounting hole)
(From the backside)
(Sensor dog mounting hole)
4-M8 depth 36 (through) 50 226
'7€3'7 - (Mounting hole) 8 436 . 124
SE == omim 9‘ Nipple direction
N| @
~ &l ‘ I[%E
3 & — 1 block (A type)
- e 8 0
= 5 o U 9 J < b = g
e i—l - ° % g
S k—(JLJ — ol | 25| \2=(c) || 2Dlocks Btyoe) _ |&
100 | Jer e = |2
g AP I ?LF, 2
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
e v g OV 1 S 1 8l E| | n | oo o
5 L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm
TypeA | TypeB ) | b (mm) | () | (om) | (mem) | (mm) TypeA | Type B
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 | 40 | 800 | 90 7 5 24.8 28.6
900 (926) 780 (798) 1080 1164 [ 1050 | 15 |1000| 40 8 6 26.7 30.5
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 |1050| 65 |1000| 90 8 6 28.6 32.4
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 |1200| 40 |[1200| 40 9 7 30.5 343
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 |1350| 15 [1200| 90 | 10 | 7 324 36.2

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65

ALK

N2-59

10}enjoy apIng N


11089
Highlight
Model SKR55  có tấm che, động cơ bọc 

Góc mặt bích động cơ
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Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 
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Highlight
Với hai khối trượt ổ bi dài 
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Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 
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Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 
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Highlight
Khối lượng bộ phận chính 
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Loại B 
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SKR65 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR65[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR65[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L 18
100 Outer rail length
29 _|192) 145 145 Stroke
16 (4.8)* Type A(25.8) Type B(30.8)
N "T I Type A(15.2)*' Type B(20.2)*" " [
5 S — —
5 i 5] © e &
— | \\\\
i s @s. © [ o &
2xn-11 through hole, @ 17.5 counter bore depth 9.8
(Mounting hole)
30 35 35 H F (H)
A 128 35/ _ 200
O
DODIO N4 102 < 1\D‘\tn§ns!\\u/rlv|v,/\n‘hwonu\l
— A g — 3 *ﬂ(@h\mksmcmsew\lacts B’
38 { ¥ RY ?:J gE [:’m - Al — e 1! L ]
EL® & g &) o s° I - E:: R i i i
- - v 150 - 8
4-M6 depth 12 a c 8B (@
4-M6 depth 12 2xni-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
110
780 51 2 Nipple direction
‘/ i / & 1 block (A type)
- o] <& —
,,,,, inalies
J — i Iy e g
~ 1l 8 ,:'r @ DR —— ;
[ ) 8
| s | ST T o Toe-tcn 3| 2000k B tpe) g
130 &
4-M10 depth 15 4-M3 depth 6 g
(Moumiiz hole) (Moutheg‘Z) B wlle ol ®
(Sensor dog mounting hole)
Drive side  Subsidiary side
Block details B'-B’ cross section
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
(stroke between mechanical stoppers)| é?;ﬁr(::q) Ol\ier?:'lrmg)th (mCm) (me) (mFm) (mHm) n | n, [Overallmainunitmass (kg)
Type A Type B ! Type A | Type B
790 (810) 640 (665) 980 1098 900 | 40 | 800 | 90 7 5 30.3 33.3
990 (1010) | 840 (865) 1180 1298 1050 | 65 |[1000| 90 8 6 35.5 38.5
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1498 1200 90 [1200| 90 9 7 40.7 43.7
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1798 1500 90 [1600| 40 11 9 48.4 51.4
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-60 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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Highlight
Model SKR65 không có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 
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Với một  khối trượt ổ bi đơn dài 
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Với hai khối trượt ổ bi dài 
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Cách kiểm tra mã, xem trang 
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Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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SKR65 With Cover, Direct Motor Coupling

Model SKR65[][_JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR65[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

Lt 18
; 2
100 Outer rail length
29 _|867) 110 110 Stroke
16, - (4.8)" Type A(43.3) Type B(48.3)
N T == v Type A(15.2)" Type B(20.2)" — |
= lg=r
]
5 J% ® & & & (( & 9|
=t
Ule & & & )) P
] 7 ¥ 7 i
LeTe | L2T2% ] I
2Xn-11 through hole, 217.5 counter bore depth 9.8 -
(Mounting hole)
30 35 35 H F (H)
2, 35| 200
OO 145 MIN
Di ith 1 It
0 bloks i lose et B
i 1| ! ! (i T
Jii 2l | 1 e[ e o e CA i\ i
[: IS = P!
5 = INE e \| 7
$ bt & i i ) —
150 -8 3
4-M6 depth 12
4-M6 depth 12 G c (@)
2%ni-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
50 _ 30
Ol 8_ 51 . . .
N T Nipple direction
1 block (A type)
3 - = |z
B =
3
.| 2blocks (Btype) |8
@
] &
R i
kst (From the backside)

(Mounting hole)

Sub-table details

(Sensor dog mounting hole)

B-B cross section

Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

*) m . C | G [ F [ H | | Overlmenunitmass (ko)
] R ) + (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) ivoel | ool
790 (810) | 640 (665) 980 1098 | 900 | 40 [800 | 90 | 7 | 5 | 335 | 402
990 (1010) | 840 (865) 1180 1298 [1050| 65 [1000| 90 | 8 | 6 | 389 | 456
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1498 [1200] 90 [1200| 90 [ 9 | 7 | 443 51
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1798 |1500| 90 [1600| 40 | 11 | 9 | 524 | 591

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=>R2-65
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SKR65 Without Cover, Motor Wrap

Model SKR65[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR65[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L 18

- 4
(45) 35 Outer rail length Type A(25.8)
_,(19.2) 145 145 Stroke Type B(30.8)
Q| 18" Type A(15.2)"!
= 1 T[] Type B(20.2)*!
— 7t ¥
= WEHEITF s  © e &
9 s
. [ - 1
8 ~ | |
g + Jellic sl © o
_| 8l = )i
2l 318
Y Mt =1 2Xn-11 through hole, @ 17.5 counter bore depth 9.8
§ (Mounting hole)
o
E g 335
L
N 6 >nLJ
< S22
(85 T
[NESEN
H F (H)
200
145 MIN (Dimension with two nut blocks in close contact)
< .
o T 1 | =20 L B
THT Tk il 1@
" D =
off — R
A A A ) T N
150 .8 =
G c B @)
2Xn:1-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
110
OB e Nipple direction
2 /1 1 block (A type)
! 0 1 7
< - ool & g E =
o o \:m = S
o B i e i 8 [ g :
o) o o5 ] Q 1
z Q} - NS o | 2blocks Btype) |8
2-(c2) (8| F = |2
R , ] o] Lo lso EETe
L — 4-M10 depth 15 4-M3 depth 6 130 It sl sl
q |(44)| (Mounting hole) (Mouth C2) Diive side. Subsidary side
(88) (Sensor dog mounting hole)
With bottom side motor wrap Block details B'-B' cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

: Outer rail  |Overalllength| C G F H Overall main unit mass (kg)
(Stm';?yb:f;”;e" "‘echa'.‘;;a;i”é‘.’ers) length (mm) | L (mm) | (mm) | (mm) | mm) [ mm) | ™ [ ™ ——
790 (810) | 640 (665) 980 1078 | 900 | 40 | 800 | 90 | 7 | 5 | 319 | 349
990 (1010) | 840 (865) 1180 1278 |1050| 65 |1000| 90 | 8 | 6 | 371 | 401
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1478 |1200| 90 |1200] 90 | 9 | 7 | 423 | 453
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1778 |1500| 90 |1600| 40 | 11 | 9 | 50 53

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'62 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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Model SKR65 không có tấm che, động cơ bọc 
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SKR65 With Cover, Motor Wrap

Model SKR65[][JA (with a Single Long Nut Block)
Model SKR65[_][]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see [12-28.

L 18
(45) 35 Outer rail length /7Type A(43.3)
(36.7) 110 110 Stroke Type B(48.3)
| (4.8)* ‘ ‘ Type A(15.2)*!
o | I = Type B(20.2)*!
_ I KT -
= ® & & & & )
8
E ® & & & ))@ o
—| ® {
2 3§ Te-o] Lo~5] 0
S T2 2xn-11 through hole, @17.5 counter bore depth 9.8
o -
= 1 (Mounting hole)
=
E 335
B
P >0
8 s
(35) G060
SIS
H F (H)
200
145 MIN (Dimension with two nut blocks in close contact)
} (=B
eH | | j (i L & i ]
P fad e o T2 Lk \\ Ll Q f\ L /A
1 2 \&)
off ] i = = » §{ ,&J, N
150 B 8 =l
G [o] (G)
2Xni-M2.6 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
[Lf 50 30
LN o|w e 170 Nipple direction
&/ = © 129
5 g =R 3‘ E— 1 block (A type)
©
g T F‘Egﬁj P -
3 =] 15 8¢ tmm— ] M g 3
e VI ] o e g 2
N KJ [ ) | 2blocks Btype) |8
Q — —
= NT 70 |30\2=2 |®| JE =i =L |2
= ] © = =l =l |°
] (44) ] 130 B -
S 5 4-M3 depth 6 - —
(88) = 4-M8 depth 40 (through) (From the backside) Drive side - Subsidiary side

With bottom side motor wrap

(Mounting hole)

Sub-table details

(Sensor dog mounting hole)

B-B cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e e s | OutsTral |owatwn| G | G | F | || omslnannines o
Type A Tyoe B ) | Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) TEE | R E
790 (810) | 640 (665) 980 1078 900 | 40 | 800 | 90 7 5 35.1 41.8
990 (1010) | 840 (865) 1180 1278 | 1050 | 65 |1000| 90 8 6 40.5 47.2
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1478 |1200| 90 |[1200] 90 9 7 45.9 52.6
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1778 |1500| 90 |1600) 40 | 11 9 54 60.7

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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Mass of Moving Elements

Table14 shows the mass of the inner block and top table of model SKR.

Table14 Mass of the Inner Block and Top Table of SKR Unit: kg
Long nut block types Short nut block types
Model No.
A/B_ |Inner block| Top table |Totalmass| C/D |Inner block| Top table |Total mass

Type A 0.07 0.05 0.12 Type C — — —
SKR20

Type B 0.14 0.1 0.24 Type D — — —

Type A 0.17 0.08 0.25 Type C — — —
SKR26 ype 0 ype

Type B 0.34 0.16 0.5 Type D — — —

Type A 0.4 0.2 0.6 Type C 0.2 0.1 0.3
SKR33 ybe ype

Type B 0.8 0.4 1.2 Type D 0.4 0.2 0.6

Type A 1.0 0.4 1.4 Type C 0.6 0.2 0.8
SKR46 ype ype

Type B 2.0 0.8 2.8 Type D 1.2 0.4 1.6

Type A 1.9 1.9 3.8 Type C — — —
SKR55 ype yee

Type B 3.8 3.8 7.6 Type D — — —

Type A 3.0 3.7 6.7 Type C — — —
SKR65 ype ype

Type B 6.0 7.4 134 Type D — — —
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Bảng 14: Thể hiện khối lượng của khối trượt bên trong và bàn trượt phía trên của model SKR 
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LM Guide Actuator (Options)

QZ Lubricator (compatible models: SKR33, SKR46)

The QZ Lubricator for SKR feeds the proper amount of lubricant to the outer rail and ball screw shaft
raceway. This allows an oil film to be constantly formed between the balls and the raceway, signifi-
cantly extending the lubrication maintenance interval.

QZ Lubricator A

=5

Appearance Drawing

[Features]

@Since it supplements lost oil, the lubrication maintenance interval can be significantly extended.

@This is an eco-friendly lubrication system that does not contaminate the surrounding area because
it feeds the correct amount of lubricant to the ball raceway.

[SKR-QZ Configuration]

(suondo) J03enjoy apInd .

Symbol | Block type Description
Qz A/B/C/D |QZ with all blocks both sides specification
QZA AIC QZ with fixed side specification
QzB AIC QZ with supported side specification
QZAD B/D QZ with fixed side (inner block with screw) + QZ with supported side (free block) specifications

Note) The QZ specification does not include a grease nipple. Contact THK if a grease nipple is required.

Fixed side (motor side) E]:E E]:E ggeggée% g:greside) EEE

Constitution QZ QZA QZB QZAD

¢+ * +
¢ & * + -

Fixed side Supported side |Fixed side Supported side|Fixed side ~ Supported side

+ * * o
- - + + o

Fixed side Supported side

TE | EE| -

Fixed side  Supported side |Fixed side ~Supported side

Type A
(with a Single
Long Nut Block)

Type B
(with Two Long
Nut Blocks)

Type C
(with a Single
Short Nut Block)

Type D
(with Two Short
Nut Blocks)

Fixed side Supported side Fixed side Supported side

TR 2-65
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Tùy chọn 
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Bộ cấp dầu bôi trơn QZ (Model tương thích: SKR33, SKR46) 
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Bộ cấp dầu bôi trơn QZ cho SKR cung cấp lượng chất bôi trơn thích hợp cho đường ray bên ngoài và rãnh trục vít me. Điều này cho phép một màng dầu được hình thành liên tục giữa các bi và rãnh, giúp kéo dài đáng kể khoảng thời gian bảo dưỡng bôi trơn.
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Vì nó bổ sung lượng dầu bị mất nên khoảng thời gian bảo dưỡng bôi trơn có thể được kéo dài đáng kể.
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Đây là hệ thống bôi trơn thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm khu vực xung quanh vì hệ thống cung cấp lượng dầu bôi trơn chính xác cho rãnh bi.
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Mô tả 
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Loại D (Với hai khối trượt đai ốc  ngắn )


[Dimensions with QZ Lubricator]

Code: QZ (with cover)
Model No. : SKR33/46
Block type : A/B/C/D

L1

L L
() a Mechanical Stroke _(9) () a __c_. b Mechanical Stroke(9)
] By
o T 7 " he o T Y | " he
’”**%%**%ZL *********** i ’”**%%1***%/1 %%“ ***** i
o Y L P 4 a4 Lt
- B o =) B B B
Block type A/C Block type B/D
Unit: mm
Model No. | Blook type | Y 1M UETGHIENd]  stoke | @ | b | © | 1 | o
220 150 —
270 200 70(79)
A 370 300 170(179)
(3306) 470 400 270(279) 54 — — 35 32
(3310) 570 500 370(379)
670 600 470(479)
770 700 570(579)
220 150 —
270 200 —
370 300 155(168.6)
(3;&0) 470 400 255(268.6) 54 — — 454 32
570 500 355(368.6)
670 600 455(468.6)
770 700 555(568.6)
SKR33 220 150 —
270 200 —
B 370 300 65(77)
(3306) 470 400 165(177) 54 54 48 35 32
(3310) 570 500 265(277)
670 600 365(377)
770 700 465(477)
220 150 —
270 200 —
370 300 —
(33?20) 470 400 155(166.6) 54 54 48 454 32
570 500 255(266.6)
670 600 355(366.6)
770 700 455(466.6)

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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Kích thước với bộ cấp dầu mỡ bôi trơn QZ 
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Có tấm che

11089
Highlight
Loại block 
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Mã model 
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Mã model 
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Loại block 
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Chiều dài rail ngoài L 
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Hành trình 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 
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Tổng chiều dài L1
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*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

*2 Các hành trình cho loại khối B và D là các giá trị khi tiếp xúc với khối bên trong.


Unit: mm

Model No. OreElenan e e Swoke | a | b | ¢ | 1 | g
220 150 45(54.5)
270 200 95(104.5)
370 300 195(204.5)
470 400 295(304.5) 28.5 — — 35 32
570 500 395(404.5)
670 600 495(504.5)
770 700 595(604.5)

SKR33 220 150 —
270 200 —
370 300 115(128)
470 400 215(228) 28.5 | 285 48 35 32
570 500 315(328)
670 600 415(428)
770 700 515(528)
440.5 340 160(178.5)
540.5 440 260(278.5)
640.5 540 360(378.5)
740.5 640 460(478.5) 81 —_ — 42 38.5
840.5 740 560(578.5)
940.5 840 660(678.5)
1040.5 940 760(778.5)
440.5 340 —
540.5 440 120(138.5)
640.5 540 220(238.5)
740.5 640 320(338.5) 81 81 59 42 38.5
840.5 740 420(438.5)
940.5 840 520(538.5)
1040.5 940 620(638.5)
SO 440.5 340 190(211.5)

540.5 440 290(311.5)
640.5 540 390(411.5)
740.5 640 490(511.5) 48 — - 42 38.5
840.5 740 590(611.5)
940.5 840 690(711.5)
1040.5 940 790(811.5)
440.5 340 85(104.5)
540.5 440 185(204.5)
640.5 540 285(304.5)
740.5 640 385(404.5) 48 48 59 42 38.5
840.5 740 485(504.5)
940.5 840 585(604.5)
1040.5 940 685(704.5)

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.

*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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Đơn vị: mm 
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Số model 
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Loại block 
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Tổng chiều dài 
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Chiều dài rail ngoài 
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Hành trình 
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*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

*2 Các hành trình cho loại khối B và D là các giá trị khi tiếp xúc với khối bên trong.


Code: QZ (without cover)
Model No. : SKR33/46
Block type : A/B/C/D

L1 L1
L L
) ‘ a ‘ Mechanical Stroke _ | [(9) (f) ‘ a ‘ b Mechanical Stroke | |(9)
B Eo B Ex B B
Block type A/C Block type B/D
Unit: mm
Model No. | Block type | V2] N9 OErFIEnd) - swoke= | 2 | b | 1 | o
220 150 —
270 200 70(79)
A 370 300 170(179)
(3306) 470 400 270(279) 102 — 1 8
(3310) 570 500 370(379)
670 600 470(479)
770 700 570(579)
220 150 —
270 200 —
B 370 300 155(168.6)
(3320) 470 400 255(268.6) 112.4 — 11 8
570 500 355(368.6)
670 600 455(468.6)
770 700 555(568.6)
SRR 220 150 —
270 200 —
B 370 300 65(77)
(3306) 470 400 165(177) 102 102 1 8
(3310) 570 500 265(277)
670 600 365(377)
770 700 465(477)
220 150 —
270 200 —
370 300 —
(33820) 470 400 155(166.6) 112.4 102 11 8
570 500 255(266.6)
670 600 355(366.6)
770 700 455(466.6)

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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Số model 
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Số model 
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Loại block 
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Tổng chiều dài L1 
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Hành trình 
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Đơn vị: mm 
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*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

*2 Các hành trình cho loại khối B và D là các giá trị khi tiếp xúc với khối bên trong.


Unit: mm

i stoe” | a | b | 1 | g
220 150 45(54.5)
270 200 95(104.5)
370 300 195(204.5)
470 400 295(304.5) 76.5 — 1 8
570 500 395(404.5)
670 600 495(504.5)
770 700 595(604.5)
SKR33 220 150 —
270 200 —
370 300 115(128)
470 400 215(228) 76.5 76.5 " 8
570 500 315(328)
670 600 415(428)
770 700 515(528)
440.5 340 160(178.5)
540.5 440 260(278.5)
640.5 540 360(378.5)
740.5 640 460(478.5) 140 — 12.5 9
840.5 740 560(578.5)
940.5 840 660(678.5)
1040.5 940 760(778.5)
440.5 340 —
540.5 440 120(138.5)
640.5 540 220(238.5)
740.5 640 320(338.5) 140 140 12.5 9
840.5 740 420(438.5)
940.5 840 520(538.5)
1040.5 940 620(638.5)
B 440.5 340 190(211.5)
540.5 440 290(311.5)
640.5 540 390(411.5)
740.5 640 490(511.5) 107 — 12.5 9
840.5 740 590(611.5)
940.5 840 690(711.5)
1040.5 940 790(811.5)
440.5 340 85(104.5)
540.5 440 185(204.5)
640.5 540 285(304.5)
740.5 640 385(404.5) 107 107 12.5 9
840.5 740 485(504.5)
940.5 840 585(604.5)
1040.5 940 685(704.5)
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Tổng chiều dài L1 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

*2 Các hành trình cho loại khối B và D là các giá trị khi tiếp xúc với khối bên trong.


Code: QZA (with cover)
Model No. : SKR33/46

Block type : A/C

L1

L
(f)_ a Mechanical Stroke _(9)
—
W H i
’:’7’%‘7’7;’% ’’’’’’’’’’’ o
I | r Il
T B B
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blookiype |OCLE"™ OUETNENR ) Swoker | a4 | 1 | g
220 150 —
270 200 80(92)
A 370 300 180(192)
(3306) 470 400 280(292) 54 35 19
(3310) 570 500 380(392)
670 600 480(492)
770 700 580(592)
220 150 —
270 200 —
370 300 170(181.6)
SKR33 (3;\20) 470 400 270(281.6) 54 454 19
570 500 370(381.6)
670 600 470(481.6)
770 700 570(581.6)
220 150 55(67.5)
270 200 105(117.5)
370 300 205(217.5)
(o] 470 400 305(317.5) 28.5 35 19
570 500 405(417.5)
670 600 505(517.5)
770 700 605(617.5)
440.5 340 175(193.5)
540.5 440 275(293.5)
640.5 540 375(393.5)
A 740.5 640 475(493.5) 81 42 235
840.5 740 575(593.5)
940.5 840 675(693.5)
1040.5 940 775(793.5)
SKRa6 440.5 340 205(226.5)
540.5 440 305(326.5)
640.5 540 405(426.5)
(o] 740.5 640 505(526.5) 48 42 235
840.5 740 605(626.5)
940.5 840 705(726.5)
1040.5 940 805(826.5)

Note) Block types B and D cannot be selected for QZA.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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11089
Highlight
Có tấm che 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Tổng chiều dài L1 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Lưu ý) Không thể chọn loại khối B và D cho QZA.

*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.


Code: QZA (without cover)
Model No. : SKR33/46
Block type : A/C

L1

L

® a

Mechanical Stroke

(9)

HE——

B> [Eo B
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blockype |OCrRLENSN OWETEHIENI® |  swker | & | 1 | o
220 150 —
270 200 80(92)
A 370 300 180(192)
(3306) 470 400 280(292) 89 11 8
(3310) 570 500 380(392)
670 600 480(492)
770 700 580(592)
220 150 —
270 200 —
370 300 170(181.6)
SKR33 (3:?20) 470 400 270(281.6) 99.4 11 8
570 500 370(381.6)
670 600 470(481.6)
770 700 570(581.6)
220 150 55(67.5)
270 200 105(117.5)
370 300 205(217.5)
C 470 400 305(317.5) 63.5 11 8
570 500 405(417.5)
670 600 505(517.5)
770 700 605(617.5)
440.5 340 175(193.5)
540.5 440 275(293.5)
640.5 540 375(393.5)
A 740.5 640 475(493.5) 125 12,5 9
840.5 740 575(593.5)
940.5 840 675(693.5)
1040.5 940 775(793.5)
SKRa6 440.5 340 205(226.5)
540.5 440 305(326.5)
640.5 540 405(426.5)
C 740.5 640 505(526.5) 92 12,5 9
840.5 740 605(626.5)
940.5 840 705(726.5)
1040.5 940 805(826.5)
Note) Block types B and D cannot be selected for QZA.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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11089
Highlight
Không có tấm che 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Tổng chiều dài L1 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Lưu ý) Không thể chọn loại khối B và D cho QZA.

*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.


Code: QZB (with cover)
Model No. : SKR33/46

Block type : A/C

L1

L
(f)_ a Mechanical Stroke _(9)
—
o Y70 Y ol
ST (] D i
I | TA Il
T B B
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blockiype |OCLENM OUETNIENIR | Swoker | a4 | 1 | g
220 150 —
270 200 80(92)
A 370 300 180(192)
(3306) 470 400 280(292) 54 22 32
(3310) 570 500 380(392)
670 600 480(492)
770 700 580(592)
220 150 —
270 200 80(92)
370 300 180(192)
SKR33 (3;\20) 470 400 280(292) 54 22 32
570 500 380(392)
670 600 480(492)
770 700 580(592)
220 150 55(67.5)
270 200 105(117.5)
370 300 205(217.5)
(o] 470 400 305(317.5) 28.5 22 32
570 500 405(417.5)
670 600 505(517.5)
770 700 605(617.5)
440.5 340 175(193.5)
540.5 440 275(293.5)
640.5 540 375(393.5)
A 740.5 640 475(493.5) 81 27 38.5
840.5 740 575(593.5)
940.5 840 675(693.5)
1040.5 940 775(793.5)
SKRa6 440.5 340 205(226.5)
540.5 440 305(326.5)
640.5 540 405(426.5)
(o] 740.5 640 505(526.5) 48 27 38.5
840.5 740 605(626.5)
940.5 840 705(726.5)
1040.5 940 805(826.5)

Note) Block types B and D cannot be selected for QZB.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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11089
Highlight
Có tấm che 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Tổng chiều dài L1 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Lưu ý) Không thể chọn loại khối B và D cho QZB. 

*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.


Code: QZB (without cover)
Model No. : SKR33/46
Block type : A/C

L1
L
() a Mechanical Stroke _ | [(9)
B> [Eo B
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blockiype |O'TELENN| OUSHNIENAR | Swoker | a4 | 1 | g
220 150 —
270 200 80(92)
A 370 300 180(192)
(3306) 470 400 280(292) 89 11 8
(3310) 570 500 380(392)
670 600 480(492)
770 700 580(592)
220 150 —
270 200 80(92)
370 300 180(192)
SKR33 (3:?20) 470 400 280(292) 89 11 8
570 500 380(392)
670 600 480(492)
770 700 580(592)
220 150 55(67.5)
270 200 105(117.5)
370 300 205(217.5)
C 470 400 305(317.5) 63.5 11 8
570 500 405(417.5)
670 600 505(517.5)
770 700 605(617.5)
440.5 340 175(193.5)
540.5 440 275(293.5)
640.5 540 375(393.5)
A 740.5 640 475(493.5) 125 12.5 9
840.5 740 575(593.5)
940.5 840 675(693.5)
1040.5 940 775(793.5)
SKRa6 440.5 340 205(226.5)
540.5 440 305(326.5)
640.5 540 405(426.5)
C 740.5 640 505(526.5) 92 12,5 9
840.5 740 605(626.5)
940.5 840 705(726.5)
1040.5 940 805(826.5)
Note) Block types B and D cannot be selected for QZB.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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11089
Highlight
Lưu ý) Không thể chọn loại khối B và D cho QZB.

*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

11089
Highlight
Không có tấm che 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Tổng chiều dài L1 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Hành trình 


Code: QZAD (with cover)
Model No. : SKR33/46
Block type : B/D

b _Mechanical Stroke (9)

Block type B/D

Unit: mm
Model No. | Block type | /e[ €1 OUSTIIENIN  swoke™ | 2 | b | © | 1 | g
220 150 —
270 200 —
B 370 300 95(103)
(3306) 470 400 195(203) 54 54 22 35 32
(3310) 570 500 295(303)
670 600 395(403)
770 700 495(503)
220 150 —
270 200 —
5 370 300 80(92.6)
SKR33 (3320) 470 400 180(192.6) 54 54 22 | 454 | 32
570 500 280(292.6)
670 600 380(392.6)
770 700 480(492.6)
220 150 —
270 200 45(54)
370 300 145(154)
D 470 400 245(254) 285 | 285 | 22 35 32
570 500 345(354)
670 600 445(454)
770 700 545(554)
440.5 340 —
540.5 440 150(168.5)
640.5 540 250(268.5)
B 740.5 640 350(368.5) 81 81 29 42 | 385
840.5 740 450(468.5)
940.5 840 550(568.5)
1040.5 940 650(668.5)
SKRa6 440.5 340 115(134.5)
540.5 440 215(234.5)
640.5 540 315(334.5)
D 740.5 640 415(434.5) | 48 48 29 42 | 385
840.5 740 515(534.5)
940.5 840 615(634.5)
1040.5 940 715(734.5)

Note) Block types A and C cannot be selected for QZAD.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.

*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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11089
Highlight
Có tấm che 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Tổng chiều dài L1 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Lưu ý) Không thể chọn loại khối A và Ccho QZAD. 

*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

*2 Các hành trình cho loại khối B và D là các giá trị khi tiếp xúc với khối bên trong.


Code: QZAD (without cover)
Model No. : SKR33/46

Block type : B/D

L1

L

()

b

Mechanical Stroke

—

@,,

—

|
=

Block type B/D

B>

Model No. | Block type |12 29" OUEr NI sroke b |
220 150 —
270 200 —
B 370 300 95(103)
(3306) 470 400 195(203) 89 "
(3310) 570 500 295(303)
670 600 395(403)
770 700 495(503)
220 150 —
270 200 —
B 370 300 80(92.6)
SKR33 (3320) 470 400 180(192.6) 89 "
570 500 280(292.6)
670 600 380(392.6)
770 700 480(492.6)
220 150 —
270 200 45(54)
370 300 145(154)
D 470 400 245(254) 63.5 "
570 500 345(354)
670 600 445(454)
770 700 545(554)
440.5 340 —
540.5 440 150(168.5)
640.5 540 250(268.5)
B 740.5 640 350(368.5) 125 12.5
840.5 740 450(468.5)
940.5 840 550(568.5)
1040.5 940 650(668.5)
SN 440.5 340 115(134.5)
540.5 440 215(234.5)
640.5 540 315(334.5)
D 740.5 640 415(434.5) 92 12.5
840.5 740 515(534.5)
940.5 840 615(634.5)
1040.5 940 715(734.5)
Note) Block types A and C cannot be selected for QZAD.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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11089
Highlight
Không có tấm che 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại block 

11089
Highlight
Tổng chiều dài L1 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Lưu ý) Không thể chọn loại khối A và Ccho QZAD. 

*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

*2 Các hành trình cho loại khối B và D là các giá trị khi tiếp xúc với khối bên trong.


Bellows

For model SKR, bellows are available for contamination protection in addition to a cover.

[Model SKR-A (with a Single Long Nut Block)]

el

N

o

A E (Stroke) B
L (Outer rail length)
Unit: mm

Model No. Stroke"” Outer rgjllength A B a | b | w/|H|H
20(30.8) 100 18.8 17.2

SKR20 55(67.8) 150 25.3 23.7 33.2 52 60 10 20
80(93.6) 200 37 36.2
50(60.7) 150 23.7 17.6
80(91.6) 200 32.8 28.2

SKR26 110(125.6) 250 40.8 36.2 ar4 62 4 18 20
160(175.6) 300 40.8 36.2
30(42.8) 150 25.6 27.6
60(72.8) 200 35.6 37.6
140(152.8) 300 456 | 476

SKR33 210(222.8) 400 60.6 62.6 54 86 84 24.5 20
290(302.8) 500 70.6 72.6
360(372.8) 600 85.6 87.6
140(155.8) 340 52.1 51.1
210(225.8) 440 67.1 66.1
290(305.8) 540 771 76.1

SKR46 360(375.8) 640 92.1 91.1 81 112 110 36 20
440(455.8) 740 102.1 | 101.1
510(525.8) 840 1171 116.1
590(605.8) 940 127.1 126.1

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.

RN2-76
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11089
Highlight
Ống thổi 

11089
Highlight
Đối với model SKR, ngoài tấm che còn có ống thổi để bảo vệ chống nhiễm bẩn.

11089
Highlight
Model SKR-A (Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài )

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.


Unit: mm

ModelNo. |  Stroke" Quierrgjliength | 5 B | a | b | wW/|H]|H
700 (719.6) 980 846 | 80.6
790 (809.6) 1080 896 | 856
SKRS5% | 870 (889.6) 1180 996 | 956 | 952 | 124 | 154 | 37 | 40
960 (979.6) 1280 1046 | 100.6
1050 (1069.6) 1380 1096 | 1056
680 (703.2) 980 851 | 81.7
. | 860(832) 1180 951 | o1.7
2
SKRE5™ 7030 (1053.2) 1380 704 | 067 | 0 | VO | 184 40 47
1290 (1313.2) 1680 1301 | 126.7

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.

*2  The bellows for models SKR55 and SKR65 are only suitable for horizontal orientation. If the bellows is to be used in
other orientations (vertical or wall-mounted), contact THK.

ALK
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11089
Highlight
*1 Giá trị trong ngoặc đại diện cho hành trình tối đa.

*2 Ống thổi dành cho model SKR55 và SKR65 chỉ phù hợp với hướng nằm ngang. Nếu ống thổi được sử dụng trong

các hướng khác (dọc hoặc gắn tường), hãy liên hệ với THK.

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 


[Model SKR-B (with Two Long Nut Blocks)]

==

b (Top table)
| | =
_ ' ' B I it %\iﬁi,
71@7 = ’[ i T ‘ ‘ — ] _ | _ W €
e e T
A " @ (Stroke) B W (Bellows)
L (Outer rail length)
Unit: mm
ModelNo. | Stroke™: | Outerraillength A B a | b | w | H|H
25(34.8) 150 18.8 17.2
SKR20 60(71.8) 200 253 23.7 79.2 52 60 10 20
35(46.5) 200 23.7 17.6
SKR26 65(77.4) 250 32.8 282 | 1116 | 62 74 18 20
115(127.4) 300 32.8 28.2
80(96.8) 300 35.6 37.6
150(166.8) 400 50.6 52.6
SKR33 230(246.8) 500 50.6 626 130 86 84 245 20
300(316.8) 600 75.6 77.6
60(75.8) 340 37.1 36.1
130(145.8) 440 52.1 51.1
210(225.8) 540 62.1 61.1
SKR46 280(295.8) 640 771 76.1 191 112 110 36 20
360(375.8) 740 87.1 86.1
430(445.8) 840 102.1 101.1
510(525.8) 940 1121 1111
590 (612) 980 74.6 70.6
670 (692) 1080 84.6 80.6
SKR55% 760 (782) 1180 89.6 85.6 |2228| 124 | 154 37 40
850 (872) 1280 94.6 90.6
930 (952) 1380 104.6 | 100.6
550 (578.6) 980 75.1 71.7
. 720 (748.6) 1180 90.1 86.7
3
SKR65 900 (928.6) 1380 100.1 96.7 2546 170 | 184 40 41
1160 (1188.6) 1680 120.1 116.7

*1 The strokes in the table are values when the blocks are in close contact with each other.

*2 The value in the parentheses represents the maximum stroke.

*3 The bellows for models SKR55 and SKR65 are only suitable for horizontal orientation. If the bellows is to be used in other
orientations (vertical or wall-mounted), contact THK.

Note) The bellows cannot be attached between the top tables.
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11089
Highlight
Model SKR-B (Với hai khối trượt đai ốc   dài )

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
*1 Các hành trình trong bảng là giá trị khi các khối trượt tiếp xúc gần với nhau.

*2 Giá trị trong ngoặc đơn thể hiện hành trình tối đa.

*3 Ống thổi dành cho model SKR55 và SKR65 chỉ phù hợp với hướng nằm ngang. Nếu ống thổi được sử dụng trong khác, hướng (dọc hoặc gắn tường), hãy liên hệ với THK.

Lưu ý) Không thể gắn ống thổi giữa các mặt bàn trên cùng.


[Model SKR-C (with a Single Short Nut Block)]

— T M T
A MQQWS T T ] o
T == i Ho-O-9
e ] | *
Al a (Stoke) | B W (Bellows)
L (Outer rail length)
Unit: mm
ModeiNo | Swoke | uermienan [, T g [ o[ o [w | w|m
45(58.3) 150 30.6 32.6
85(98.3) 200 35.6 37.6
155(168.3) 300 50.6 52.6
SKR33 235(248.3) 200 60.6 62.6 28.5 80 80 215 | 175
305(318.3) 500 75.6 77.6
385(398.3) 600 85.6 87.6
160(178.8) 340 57.1 56.1
230(248.8) 440 721 711
310(328.8) 540 82.1 81.1
SKR46 380(398.8) 640 97.1 96.1 48 112 110 36 20
460(478.8) 740 1071 106.1
530(548.8) 840 1221 1211
610(628.8) 940 132.1 1311
*The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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11089
Highlight
Model SKR-C (Với một  khối trượt đai ốc  đơn ngắn )

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
*Giá trị trong ngoặc đơn thể hiện hành trình tối đa.


[Model SKR-D (with Two Short Nut Blocks)]

b (Top table)
- T n el
_ = Q = H i T L _ ‘ T o %@g@
i | I
A (a) (Stroke) B W (Bellows)
L (Outer rail length)
Unit: mm
ModelNo. | Stroke™: | Outerraillength A B a | b | w | H|H
45(57.8) 200 30.6 32.6
125(137.8) 300 40.6 42.6
SKR33 195(207.8) 400 55.6 57.6 79 86 84 24.5 20
275(287.8) 500 656 | 67.6
345(357.8) 600 80.6 82.6
110(121.8) 340 47 1 46.1
180(191.8) 440 62.1 61.1
260(271.8) 540 721 71.1
SKR46 330(341.8) 640 87.1 86.1 125 112 110 36 20
410(421.8) 740 97.1 96.1
480(491.8) 840 112.1 111.1
560(571.8) 940 122.1 121.1

*1 The strokes in the table are values when the blocks are in close contact with each other.

*2 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
Note) The bellows cannot be attached between the top tables.
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11089
Highlight
Model SKR-D ( Với hai khối trượt đai ốc  ngắn)

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài L 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
*1 Các hành trình trong bảng là giá trị khi các khối trượt tiếp xúc gần với nhau.

*2 Giá trị trong ngoặc đơn thể hiện hành trình tối đa.

Lưu ý) Không thể gắn ống thổi giữa các mặt bàn trên cùng.


Sensor

Optional photo sensors and proximity sensors are available for SKR models.

[Example of Installation]

‘/9

Table15 With/without a sensor

| Symbol Description Type Accessory * |
0 None — —
1 With sensor rail — Mounting screws, sensor rail
. . Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail,
2 =
2 Photo sensors” (3 units) EE-SX671 (Omron Corp.) mouniing plate, connector (EE-1001)
. Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail,
2 -
6 Photo sensors? (3 .s) EE-SX674 (Omron Corp.) mounting plate, connector (EE-1001)
7 |Proximity sensors N.O. contact (3 units) APM-D3A1-001 (Azbil Corp.) Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
B [Proximity sensors N.C. contact (3 Units) APM-D3B1-003 (Azbil Corp.) Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
Proximity sensors N.O. contact (1 unit) APM-D3A1-001 ; " ) .
E N.C. contact (2 uits) APM-D3B1-003 (Azbil Corp.) Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
H  |Proximity sensors N.O. contact (3 units) | GX-F12A (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) | Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
L |Proximity sensors N.C. contact (3 units) | GX-F12B (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)| Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
Proximity sensors N.O. contact (1 unit) |GX-F12A . " :
J N.C. contact (2 unis) | GX-F 1ZB (Panasonic Industrial Devices SUNX Co,, Ltd.) | Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
M Proximity sensors N.O. contact (1 unit) |GX-F12A.

N.C. contact (2 units)

GXF 1ZB P (Panasomc\ndusmal Devices SUNX Co,, Ltd.)

Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail

N.O. contact: normally open contact
N.C. contact: normally closed contact

*1 If the stroke is less than 70 mm, 2 sensor flags and 2 sensor rails will be included. SKR20 and 26 ship with the sensor rail

already installed.

*2 The photo-sensors can be switched between ON when lit and ON when unlit.
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*1 Nếu hành trình nhỏ hơn 70 mm, sẽ bao gồm 2 cờ cảm biến và 2 thanh ray cảm biến. SKR20 và 26 xuất xưởng với đường ray cảm biến đã được lắp đặt sẵn.

*2 Cảm biến điện quang có thể được chuyển đổi giữa BẬT khi sáng và BẬT khi không sáng.


[Proximity Sensor]
APM-D3A1-001 (Azbil Corp.)
APM-D3B1-003 (Azbil Corp.)

GX-F12A (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)

@ Proximity Sensor: APM-D3A1-001 APM-D3B1-003 (Azbil Corp.)

(6)

GX-F12B (Panasonic Industrial Devices SUNX Co,, Ltd) 3 units
GX-F12A-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd) 3 units
GX-F12B-P (Panasonic Indusfrial Devices SUNX Co., Lid) 3 units

@ Proximity sensor GX-F12A GX-F12B GX-F12A-P

Unit: mm
Model No. a b c d
s SKR20 | 325 6.6 6 6
L SKR26 | 375 6.4 8 8
™ SKR33 43 0.3 14.8 15
SKR46 56.2 0.2 26.8 22
SKR55 62.4 0.4 22 22
SKR65 77.4 -7.6 25.1 25
GX-F12B-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)
Unit: mm
Model No. a b © d
SKR20 34 8.1 3.6 4
SKR26 39 7.9 6 6
SKR33 44.7 2 13.8 15
SKR46 57.7 1.8 24.8 22
SKR55 64.5 25 22 22
SKR65 79 -6 25.1 25
Unit: mm
Model No.| a d Sensor type
SKR33 |47 6 GX-F12
(Panasonic Industrial
SKR46 159.8/13.8| 15 | 15 |pevices SUNX Co., Ltd.),
SKR33 4532310 | 11 APM-D3
SKR46 |562|0.2| 22 |25 (Azbil Corp.)

(c)

[N2-82 AnrAIX


11089
Highlight
Cảm biến tiệm cận 

11089
Highlight
3 chiếc 

11089
Highlight
3 chiếc 

11089
Highlight
3 chiếc 

11089
Highlight
3 chiếc 

11089
Highlight
3 chiếc 

11089
Highlight
3 chiếc 

11089
Highlight
Cảm biến tiệm cận 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight

11089
Highlight
Cảm biến tiệm cận 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Cảm biến tiệm cận (Có ống thổi) 

11089
Highlight
Đơn vị: mm 

11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Loại cảm biến 


[Photo Sensor]
EE-SX671 (Omron Corp.) 3 units
EE-SX674 (Omron Corp.) 3 units

Connector EE-1001 (Omron Corp.) 3 units
Note) The connector is an appended article.

® Photo Sensor: EE-SX671 (Omron Corp.)

(a)

Unit: mm
Model No.| e f g h i j
SKR20 41 53.8 15 94 0.9 9.5
SKR26 | 459 | 587 | 149 | 114 | 29 | 115
SKR33 | 511|636 | 83 (188 | 7.4 | 19.5
SKR46 | 64.1 | 76.6 | 83 | 29.8 | 16.4 | 26.5
SKR55 | 70.7 | 83.5 | 86 | 245 | 136 | 25
SKR65 | 855|985 | 06 | 28.1 | 166 | 28
Unit: mm
Model No.| e f g h i j
SKR20 | 38.3 | 44.8 [ 125|109 | 06 | 11
SKR26 | 43.3 | 49.7 | 125 | 129 | 2.6 13
SKR33 | 459 | 521 | 33 [ 178 | 7.1 20
SKR46 | 58.9 | 65.1 | 3.2 | 28.8 | 16.1 27
SKR55 | 635|705 | 15 [ 245|131 | 24
SKR65 | 79 | 855 | -6 |286 | 16.1 | 28
Unit: mm
Model No.| a b [ d Sensor type
SKR33 [63.6| 8.3 |19.5|74 EE-SX671
SKR46 |76.6| 8.3 [26.5(|16.4| (Omron Corp.)
SKR33 [52.1| 33| 18 | 5.1 EE-SX674
SKR46 [65.1| 3.2 | 27 |16.1| (Omron Corp.)
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[Sensor Rail]
The sensor rail can be attached alone.

5
24,108
[T T
ol vz, =
- o g\i\i =
H A
Sensor rail
Unit: mm
hioceiNo| Stoke | Ouerga | 1 | A [ L
30 100 111
SKR20 80 150 10 43 | 161
130 200 211
60 150 161
110 200 211
SKR26 160 250 12 54 261
210 300 311
45 150 146
95 200 196
195 300 296
SKR33 295 400 20 61 | 396
395 500 496
495 600 596
595 700 696
190 340 336
290 440 436
390 540 536
SKR46 490 640 29 | 89.5| 636
590 740 736
690 840 836
790 940 936
800 980 976
900 1080 1076
SKR55 1000 1180 27 96 | 1176
1100 1280 1276
1200 1380 1376
790 980 976
990 1180 1176
SKR65 1190 1380 30 | 102 1376
1490 1680 1676

*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.
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* Cho biết chiều dài hành trình khi một khối bên trong loại dài được kết hợp.


Intermediate Flange (Direct Coupling)

[Motors Used and Applicable Intermediate Flanges for Model SKR]

Several types of intermediate flanges for mounting motors are available for model SKR. Specify an
intermediate flange that matches the motor used.

Each intermediate flange is made of steel and provided with THK AP-C treatment, a surface
treatment that provides excellent corrosion resistance.

Table16 Table of Motors Used and Corresponding Housing A and Intermediate Flanges

Motor type - e i
Size | SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65

_ [sGMMV-A1 10 W AN | aN | — | — [ — [ —

E'E SGMMV-A2 20W | 25 [ AN [ AN | — [ — | — [ —

SGMMV-A3 30W AN [ aNn | — [ =T =1 =

SGMJV-A5 0w AQ [ A | AQ [ — | — [ —

SGMAV-A5 AQ | AQ [ AaQ | — | — | =

SGMJV-01 40 | — [ — [ Aaa | — [ =1 =

SGMAV-01 100w — | — 1Al — ] -1 —

SGMJV-C2 150 W — | =1 Al =1 =1T=

=~ [SGMJv-02 — | =1 =1 a [ a [ av

M [SGMAV-02 200w — | =1 =1 a [ a [ av

e SGMJV-04 sow | 80 [ =1 — [ —TaA [ a0 [a

5% SGMAV-04 — | =1 =1 a [ a [ av

E|lS SGMJV-06 600 W — | =1 =1 a/ [ a [ av
o

S| e SGMJV-08 — | =1 =1 =1aAz1]~az

3 § SGMAV-08 v LR — — — — AZ AZ

28 SGM7J-A5 sow AQ | A | AQ [ — — | —

SGM7A-A5 AQ | AQ | AQ | — | — | —

SGM7J-01 40 | — | — [ a2 | — | =] =

SGM7A-01 100w — | — 1Al — [ -1 —

SGM7J-C2 150 W — | =] A -1 =1

~ |SGM7J-02 — | =1 =1 a [ a [ av

“ [sGM7A-02 200w — | =1 =1 a [ a [ av

SGM7J-04 eo | — [ — | — [ av | a0 [ av

SGM7A-04 400w — | =1 =1 a [ a [ av

SGM7J-06 600 W — | =1 =1 a/ [ a [ av

SGM7J-08 — | = 1T =1 =1aAz1]~az

SGM7A-08 oW LB T T T T ar [ A
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Mỗi gờ trung gian được làm bằng thép và được xử lý với THK AP-C, cách xử lý bề mặt này cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.
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Motor type e SR
size [ SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
SGMXJ-A5 Sow AQ | AQ | AQ | — — —
SGMXA-A5 AQ | AQ | AQ | — — —
SGMXJ-01 — — | AQ | — — —
SGMXA-01 I 1B — — | AaQ | — — —
o SGMXJ-C2 — — | Aaa | — — —
i SGMXA-C2 10w — — | AQ — — —
Wl « [semxd-02 — — — AV | A0 | AV
2| A [somxa02 200w — | — [ = [ av | a0 | av
i SGMXJ-04 — — — AV | A0 | AV
P SGMXA-04 el s — — — AV AO AV
SGMXJ-06 — — — AV | A0 | AV
SGMXA-06 600 W — — — AV | A0 | AV
SGMXJ-08 — — — — | Az | Az
SGMXA-08 [N B — — — — | az | Az
HG-AK0136 10 W AN | AN — — — —
HG-AK0236 20W | [125 | AN | AN — — — —
HG-AK0336 30 W AN | AN — — — —
HG-MRO053 Sow AQ | AQ | AQ | — — —
HG-KR053 fao |AQ [ AQ | AQ | — — —
HG-MR13 100 W — — | Aaa | — — —
S [HG-KR13 — — | AQ | — — —
. HG-MR23 — — — AV | AD | AV
gle HG-KR23 200w oo L — | — [ — [ A [ A | Av
§ 89 HG-MR43 200W — — — AV A0 AV
§ Uk HG-KR43 — | — | =1 a/ ] a | av
3| N HG-MR7. — — — — AZ AZ
E: 3 E Hg-KR733 gy B — — — — | Az | Az
s HK-KT053W sow | o [Aa [ A [AQ [ — [ — " —
HK-KT13W 100 W — — | A | — — —
9 |HK-KT23W 200 W 160 — — — AV A0 AV
HK-KT43W 400 W — — — AV | AD | AV
HK-KT7M3W 750 W | [180 — — — — | az | Az
HF-KNO053 sow [, [Aa | Aa | AQ | — — —
~ [HFKN13 100 W — — | Aaa | — — —
= [HF-KN23 200 W (160 — — — AV A0 AV
HF-KN43 400 W — — — AV | A0 | AV
TS4602 50 W AQ | AQ | AQ | — — —
TS4603 100W | [J40 — — | A | — — —
= E‘ TS4604 150 W — — | AQ | — — —
.| @ [Ts4607 200 W — — — AV | AD | AV
8| " [rsa609 a0w | %0 — — — AV | A0 | AV
= TS4614 750 W | 180 — — — — AZ AZ
@ TSM3102 Sow | [ A A Al — | — | =
H TSM3104 100 W — — AQ — — —
g % TSM3202 200W | e | — | — | — | AV ] AD | AV
S| @ [TSM3204 400 W — — — AV | AD | AV
TSM3303 600W [ o — — — — | az | Az
TSM3304 750 W — — — — | Az | Az
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SKR

SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
MSMD5A oW AP | AP | AP | — — —
MSME5A s AP [ AP | AP | — — —
MSMDO1 100W — — A | — — —
MSMEO1 — — A | — — —
o [MSMD02 — — — | Ay | = —
< [MSME02 2000 (160 —— — — [ ar [ — —
MSMDO04 200 W — — — Ay [ = —
a MSMEO04 — — — | Ay | — —
S MSMD08 — — — — [ A5 | A5
'<§ ‘é’ MSMEO8 7SOW B0 T T = [ as | as
3|5 MSMF5A sow %8 | AP [ AP | AP | — — —
< MHMF5A 40 | AQ | AQ | AQ | — — —
o MSMFO1 38 | — — A | — — —
MHMFO1 100W 50 T = — | A | — — —
© [MSMF02 — — — Ay [ — —
< [MHMF02 20w 60 - — — AY — —
MSMF04 400 W — — — | Ay | — —
MHMF04 — — — Ay [ — —
MSMF08 — — — — [ A5 | a5
MHMF08 e e = — — — | A5 | A5
SV-M005 sow | [ Aa | A | AQ [ — — —
- SV-M010 100 W — — [ A | — — —
5|12 % [sv-mo020 200 W — — — AV | A0 [ Av
S| ® (60
Els SV-M040 400 W — — — [ av | A0 | Av
213 SV-M075 750w | [so | — — — — | Az | Az
3| SV2-M005 sow |, [ Aa | A | A [ — — —
Qls| o [svaMoio 100 W — — [ A [ — — —
3| = [sv2-mo20 200 W — — — | av | A0 | Av
X »n [J60
SV2-M040 400 W — — — [ av | A0 | AV
SV2-M075 750w | [so | — — — — [ Az | Az
o | « [R2[JA04005 50 W AQ | Aa | Aaa | — — —
Z| Z [R2EA04008 8OW | [Mo0 | — — [ A | — — —
a| £ [rR20JA04010 100 W — — [ A | — — —
2 2 [rR20A06020 200W | o0 | — | — | — | AV | AD | AV
Z| Z [R2AA06040 400 W — | =1 =1 a [ a [ av
@ | @  |R2AA08075 750w | [so | — — — — [ Az | Az
R88M-K05030 sow | [ A2 | A | AQ [ — — —
Q  |R88M-K10030 100 W — — [ A | — — —
Z 3 [R88M-K20030 200W | e | — - — Ay [ — —
s| O  |R88M-K40030 400 W — — — | Ay | = —
£ R88M-K75030 750w | g0 | — — — — [ A5 [ A5
o R88M-1M10030 100w | 40 [ — — [ A [ — — —
o |[R88M-1M20030 20W | g0 | — — — | Ay | = —
R88M-1M40030 400 W — — — [ar | = —
R88M-1M75030 750w | 8o | — — — — [ A5 | A5
| g [Hs0215000 50 W AQ | AQ | AQ | — — —
S| =3 (40
- ® |Bis0.3/5000 100 W — — | AQ — — —
TR [N2-87
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SKR
- - SKR20 | SKR26 [ SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
AZ2 %, AR2 28 | AS | AS | — | — | — | —
o |Azax ARax 142 | AR | AR | AR | — | — | —
52 [AzM48 042 | AR | AR | AR | — | — | —
AZ6 % , ARG 60 | — | — | AU | AU | — | —
AZ9 %, ARO % 85 | — | — | — | — | A6 | Ae
- |CRK52# 028 | AS | AS | — | — | — | —
_ & [CRK54 % 042 | AR | AR | AR | — | — | —
2 CRK56 * 00 | — — [ au [ AU | — —
= o | o |RKS54 % [142 AR AR AR — — —
2| 2| < |[RKS56% [0 | — — | AU | AU | — —
2| 6| ® [RKS59 % 85 | — — — — | A6 | A6
O|w
PKP52 028 | AS | AS | — | — | — | =
g [PKP54* 042 | AR | AR | AR | — | — | —
& [PKP56* 564 | — | — | AT | — | — | =
PKP56 5 60 | — | — | AU | AU | — | —
s 3|, [PKP22x 28 | AS | AS | — | — | — | —
g £ | ¥ [PrP24x 42 | AR | AR | AR | — | — | —
=S = PKP26 564 | — | — | AT | — | — | —
§ PBDM28 * [28 | AS | AS — — — —
k5 @ [PBDM423, PBA * %423 42 | AR | AR | AR | — | — | —
@ PBDMB0 *, PBA s * 60 60 | — | — | AU | AU | — | —
S|, [FAFFDFS2x 028 | AS | AS | — | — | — | —
9 [FAF54%/FDF54 %/
G| £ |FAS11M42IFB511M42 2 | AR IR IR - - |~
& [FAM56 % /FDM56 */
g FA512M60/FB512M60 (B0 | — | — [ AV AU — | —
2 D * 14528 28 | AS | As | — | — | — | —
3 [DB14H52% cup | AR AR AR | — | — [ —
£ [DUtsH52% AR | AR | AR | — | — | =
& |[D*16HT1 % 056 | — | — | AT | — | — | —
DB16H78 % 60 | — | — | AU | AU | — | —
= Qs-M28 28 | as | as | — | — | — | —
2| 8
8 £ |as-m42 (142 | AR | AR | AR — — —
81 &
3 QS-M60 60 | — — | Aau | AU | — —

Note 1) The symbols in the table indicate the housing A and intermediate flange.

Note 2) For motor couplings, contact THK.

Note 3) The motor types in the table represent only some of the types available. For details regarding different types, please
see the catalog from each respective motor manufacturer.
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Lưu ý 1) Các ký hiệu trong bảng biểu thị vỏ A và gờ  trung gian.

Lưu ý 2) Đối với khớp nối động cơ, hãy liên hệ với THK.

Lưu ý 3) Các loại động cơ trong bảng chỉ đại diện cho một số loại có sẵn. Để biết chi tiết về các loại khác nhau, vui lòng xem danh mục từ từng nhà sản xuất động cơ tương ứng.


Intermediate Flange (Motor Wrap)

[Motors Used and Applicable Intermediate Flanges for Model SKR]

Several types of intermediate flanges for mounting motors are available.

In model coding 7, “With/without motor,” specify an intermediate flange that matches the motor used:

R1, R2, R3, R4, R5, or R6.

Symbol Coding

Wrap symbol Intermediate flange Motor shaft diameter (mm) Motor shaft securing method
Please refer to “Motors Used Please specify a motor shaft diameter. K: Key
W and Corresponding Housing (Please refer to “Motors Used and D: Flat

below.

A and Intermediate Flanges”

Corresponding Housing A and
Intermediate Flanges” below.)

M Friction fastener

Motor shaft securing method

Ki

Friction fastener

Table17 Table of Motors Used and Corresponding Housing A and Intermediate Flanges

Motor type = S
size | SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
— [SGMMV-AT | 10W WN-05D | WN-05D| — — — -
= [SGMMV-A2_| 20W | [125 [WN-05D[WN-05D| — — — —
SGMMV-A3 | 30 W WN-05D | WN-05D| — — — —
SGMJV-A5 wa-08K | wa-o08k [ (W0 - -
50 W —
SGMAV-A5 WQ-08K | wa-08K [WQ-08K | — —
WQ-08M
. (&) —|
5| % SGMJV-01 [0 | — —  |WQ-08K| — —
o g 100 W WQ-08M
Sl SGMAV-01 — —  |WQ-08K) — —
2| g WQ-08M
Q
g3 WQ-08K
S| 3| 7 [somvcz  |1sow — s — —
<= SGMIV-02 | " — — — [Wv_1aM|[Wv_14M|Wv-_1am
SGMAV-02 — — — [WV_14M | WV_14M |[WV_14M
soMv-04 |, 1 (60 [ — — — [WV-14M | WV-14M |WV-14M
SGMAV-04 — - — [WV_14M | WV_14M | WV_14M
SGMJV-06 | 600 W — — — — [WV-14M|WV_14M
SGMJV-08 — — — — [Wz-19M|WZ-19M
SoMAvos | (20 W | 80— — - — [Wz19M[wz-19m
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Động cơ và gờ trung gian được sử dụng và áp dụng cho Model SKR

11089
Highlight
Có sẵn một số loại gờ trung gian để gắn động cơ.

Trong mã 7,  “Có/không có động cơ,” chỉ định một gờ trung gian phù hợp với động cơ được sử dụng:

R1, R2, R3, R4, R5 hoặc R6.
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Vui lòng tham khảo “Động cơ được sử dụng và gờ trung gian, khung A tương ứng" phía dưới
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Highlight
Vui lòng chỉ định đường kính trục động cơ (Vui lòng tham khảo “Động cơ được sử dụng và gờ trung gian, khung A tương ứng" phía dưới)
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Phương pháp bảo vệ trục động cơ
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Khóa
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Tấm phẳng 
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Dây buộc ma sát 
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Bảng 17: Động cơ được sử dụng và gờ trung gian, khung A  tương ứng
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Đầu ra định mức 
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Kích thước gờ 


SKR

Motor type =
size | SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
SGM7J-A5 WQ-08K | WQ-08K | VIO9K | — — —
el WQ-08K
SGM7A-A5 WQ-08K | Wa-08K (WA O8K | — —
SGM7J-01 40 | — —  |WwQ-0sK) — —
00w WQ-08M
WQ-08K
SGM7A-01 — — sl — — —
WQ-08K
~ |sem7ec2 | 150w — — el — — —
SGM7-02__| " — — — | WV-14M | WV-14M | WV-14M
SGM7A-02 — — — | WV-14M|WV_14M | WV_14M
som7-0a |, 1 60 [ — — | WV=14M | WV-14M | WV-14M
SGM7A-04 — — [ WV-14M | WV=14M | WV-14M
SGM7J06 | 600 W — — — — [ Wv-14M|WV_14M
SGM7J-08 — — — — | wz-19M|wz-19Mm
= | .Q
2|35 SGM7A-08 e | O — — — — | WZ-19M | WZ-19M
@ |
Eln SGMXJ-A5 WQ-08K | Wa-08K | W 0K | _ — —
5| % el WQ-08K
4E SGMXA-A5 WQ-08K | Wa-08K | VA9 — — —
< |
> SGMXJ-01 — —  |WQ-08K| — —
WQ-08M
100W | [40 T
SGMXA-01 — — el — — —
SGMXJ-C2 — — |WQ-08K| — —
150w WQ-08M
% |soMxa-c2 - — |Wa-0sK) — -
A WQ-08M
SGMXJ02__| " — — — [ WV-14M | WV-14M | WV-14M
SGMXA-02 — — — [ WV-14M|WV-_14M | WV_14M
e B B e e e et
SGMXJ06__| " — — — — [ WV-14M|WV_14M
SGMXA-06 — — — [ WV-14M|WV-14M
SGMXJ-08 — — — — | Wz-19M|Wz-19Mm
soMxa-0s | /20W | D80 — — — |wz-19M|wz-_19Mm

[N82-90 TRl
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SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
HG-AK0136 | 10W WN-05D | WN-05D | — — — —
HG-AK0236 | 20W | [125 [WN-05D|WN-05D| — — — —
HG-AK0336 | 30 W WN-05D | WN-05D | — — — —
HG-MROS3 | WQ-08D|WQ-08D| — — — —
HG-KRO053 WQ-08D|WQ-08D| — = = =
HG-MR13 40 | — — |Wa-08D) — —
00w WQ-08M
3 HekR13 - —  |WQ-08D| - -
WQ-08M
HGMR2S | " — - — [WV_14M | WV_14M |[WV_14M
. HG-KR23 0 = — — [WV_14M | WV_14M |WV_14M
5lo| [HemMRas T — - — [WV_14M | WV_14M | WV_14M
2|2| |Hokras — — — [WV-14M | WV-14M |[WV_14M
=|W| [HGMR73 — — — — [WZz-19M |WZ-19M
n
2 |@ | |Hekrr3 S — - - — [Wz19M|wz-19m
£ =] |ikkTos3w | sow WQ-08D | WQ-08D \‘,’V\’g‘gga — — —
[140 —
HK-KT13W | 100 W — — |WQ-08D| — —
9 WQ-08M
. HKKT23W 200w | — "7 — = — [Wv_1aM | Wv_14M | WV-1aM
g HK-KT43W | 400 W — — — [WV_14M | WV_14M|WV-1aM
S HK-KT7TM3W | 750 W | (180 | — — — — [Wz-19M|WZ-19M
8 HF-KNO53 | 50 W WQ-08D |WQ-08D [WQ-08D| — —
e o WQ-08M
< Z |HF-KN13 100 W — — |WQ-08D| — —
= WQ-08M
HF-KN23 200w] T — - — [Wv_14aM|Wv_14M|WV_1aM
HF-KN43 400 W — — — [WV_14M | WV_14M |WV_12M
WQ-08D
TS4602 50 W WQ-08D | Wa-08D [V 980 | — — —
WQ-08D
_ [Ts4e0 100w | (40 | — — |wanl — — —
| 5 WQ-08D
S| g [rseeos 150 W — — |Wooeml — — —
3 TS4607 200wW] T — — — [WV_14M | WV_14M|WV-1aM
2 TS4609 400 W — — — [WV_14M | WV_14M|WV-1aM
3 TS4614 750W | (180 | — — — — | wz-19M|wz-19m
- WQ-08D
g TSM3102 50 W wa-08D |wa-08D | V380 | — — —
S 140 -
g TSM3104 100 W — — |WQ-08D) — —
El = WQ-08M
S| & [Tsma202 200w[ T — — — [WV_14M | WV_14M|WV_1aM
F  [TsmM3204  |400W — — — [WV_14M | WV_14M|WV-1aM
TSM3303 soow | T — - — — [wz-1om|wz-19m
TSM3304 750 W — — — — | Wz-19M|Wz-19Mm
=K B32-91
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Motor type = S
size | SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
WP-08D
WP-08D | WP-08D
MSMDSA WP-08K | Wp-08K | WE-08K | — - -
20 WP-08D
MSME5A o o8 I Wh-o82 |wp-08K | — - -
138 WP-08M
WP-08D
MSMDO1 — —  |wp-osk| — — —
WP-08M
© LYY WP-08D
MSMEO1 — —  |wp-osk| — — —
WP-08M
MSMDO2 — — = [wy-tim| — -
, MSME02 200w . — — [wy-tim| — —
£ MSMD04 400W — — —  [wy-1am| — —
2le| [MsmE04 — — —  [wy-tam] — —
£|Z2| [msmpos — — — — [W5-19M | W5-19M
3 || =
§|=|_[wsmEos R — — — — [W5-19M |[W5-19M
g MSMF5A (138 | wP-08K [wp-08K | WE-0SK| - -
20 WQ-08K
5 MHMF5A [0 |wa-o08K |wa-08K | VA 0or | — — —
E MSMFO1 (138 | — — |WP-08K)| — —
o WP-08M
- e WQ-08K
8 o |MHMFO1 40 | — — el — — —
< MSMFO2 00w — - — [wy-im| — -
MHMF02 60 = — — [wy-im| — -
MSMFO04 oW — — — [wy—1am| — —
MHMFO04 - - = [wy—tam| — -
MSMFO8 — — — — [W5-19M | W5-19M
MHMF08 750w [I80 —— — — — [W5-19M | W5-19M
SV-M005 50 W WQ-08K | WQ-08K \‘/’V\’g‘gg,\'; - - -
140 —
SV-M010 100 W — —  |WQ-08K) — —
el = WQ-08M
S SV-M020 200w]| T — — — [WV_14M|WV_1aM|WV-1aM
s SV-M040 400 W — — — [WV_14M|WV_14M|WV_1aM
5 SV-MO75 750 W | 180 | — — — — [Wz-19m|wz-19m
© WQ-08K
3 SV2-M005 | 50 W WQ-08K | WQ-08K | VIO9K | — —
c 740
& SV2-Mo10 | 100 W — —  |WQ-08K) — —
gl g WQ-08M
@ |svamoz0 00w — T — — — [WV_14M|WV_14M|WV-1aM
SV2-M040 | 400 W — — — [Wv_1aM[Wv_1aM|Wv_1aM
SV2-M075 | 750 W | (180 | — — — — [Wz-19M|Wz-19M
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SKR

SKR20 | SKR26 | SKR33 | SKR46 | SKR55 | SKR65
o] « [R2CIA04005 | 50W WQ-08K | WQ-08K |WQ-08M| — — —
Z| Z |ReEAod008 [sow | [Wo [ — —  [waosm| — — —
6| £ [R2CA04010 [100W — —  [waosm| — — —
9| 2 [ReTmoe020 [200w| — " — — —  [Wv-14aM|Wv-14M[WV-14M
Z| Z [R2AA06040 | 400W — — — [wv-1am|Wv-14M|Wv-14m
P| @ [RoAA0B075 750 W[ (180 | — — — —  [wz-16M|wz-16M
R88M-K05030 | 50 W WQ-08K | WQ-08K [ VI O9K | — — —
8 Lo WQ-08K
5 Q  |Re8M-K10030 | 100 W — —  |waosml — — —
g Z [ResM-K20030 [200W | — T — — —  [wy-tm| — —
8| §| O |R88M-K40030|400W — — —  |wy-14M| — —
8| E R88M-K75030 | 750 W | (180 | — — — — [W5-19M | W5-19M
o|° WQ-08K
< R88M-1M10030| 100W | [40 | — — |Wooeml — — —
@  [RBaM-1M20030[ 200 W | T — — —  [wy-tim| — —
R88M-1M40030| 400 W — — — [wy-1am| — —
R88M-1M75030| 750 W | (180 | — — — —  [W5-19M | W5-19M
2| o8
2| 2% |pis0.2/5000 | 50W | [140 |WQ-08K|WQ-08K| — - - -
(18 [}

Note 1) The symbols in the table indicate the housing A and intermediate flange.
Note 2) For motor couplings, contact THK.

Note 3) The motor types in the table represent only some of the types available.

see the catalog from each respective motor manufacturer.

ALK

For details regarding different types, please
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11089
Highlight
Lưu ý 1) Các ký hiệu trong bảng biểu thị khung và gờ trung gian.

Lưu ý 2) Đối với khớp nối động cơ, hãy liên hệ với THK.

Lưu ý 3) Các loại động cơ trong bảng chỉ đại diện cho một số loại có sẵn. Để biết chi tiết về các loại khác nhau, xin vui lòng xem danh mục từ mỗi nhà sản xuất động cơ tương ứng.


[Dimensional Drawing of Housing A/Intermediate Flange for Model SKR]

® For Model SKR20

SKR#* | ---Actuator model number
[ J&: --@: Housing A
<>+ Intermediate flange
EHousing A
SKR20
A0 12 25 12
39.6 23,8, /18
4-M3 depth 6 33.6 3
R EMT
<
- (1 -
3 g c% Q e
pEE <% - {’{«L
[ M) -
S| o)
HIntermediate Flange
SKR20 10.5
AP 8.5
3.5 |,
— :l_‘l- T
N~
- .
3 RN 3
(Sl SV SY _:<
Ay 4| — I
: il [
4-M3 depth 8.5 ©
(PCD45, spaced every 90°)
SKR20 10.5
% 35
Q B
N~
SRR
[SEIRSUERSY
g 4M3through S

4-M4 depth 8.5
(PCD46, spaced every 90°)

B2-94 TR
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SKR20

AR (142 5

-
4-M3 through J— i

% 22H7
%21
%20

O
Bo o &

4-3.4 through hole ol
#6.5 counter bore depth 3.5

(From the backside)

SKR20

39.5 5

AS

23 25 |

£

4-3 through hole
counter bore depth 3.5

(From the backside)

4-M3 through

28

(suondo) Jo3enjoy apino W .

()
N
% 22H7
%21
%20
[
\
pil

SKR20

AN 39.5 Ty

=N

T
o (- e L—|
N \K\fr//\ %) _F::—J:::::::L,J:
ﬁlﬁJAJ* 4-M3 through

4-3.4 through hole
counter bore depth 3.5

(From the backside)

26
19.8
#20HT
|
i
“J‘,“ :
\
!
.
I

TR 2-95



EMotor Wrap Housing A

SKR20
20

0.5

4-M3 depth 6

(PCD23.5, spaced every 90°)

15,12
g 125
o L8,
K
< M
At

n

~ ﬁ 2

- X

Note) If motor wrap specifications are selected, it is
necessary to consider shaft ends separately.
Please contact THK for details.

SKR#3k -+ +Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange
EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
SKR20 SKR20
WP waQ
105 10.5
8.5 8.5
‘H 3.5 4-M3through %3 4-M3through FLT

£
T

38

2]
4-M3 depth 8.5
(PCD45, spaced every 90°)

4-M4 depth 8.5

(PCD46, spaced every 90°)

SKR20
WN

7

Jﬂ_)i

|

4-M3 through

©
N

4-3.4 through hole counter bore depth 3.5

(PCD28, spaced every 90°)
(From the backside)

N2-96 qrAIK
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® For Model SKR26

+--Actuator model number

---@: Housing A

<+ Intermediate flange

EHousing A
SKR26
A0 494 4-M3 depth 6 12 14
20.5
~
5 -
= -
0 ~
©|® I = i
a s i
O]
o
Eintermediate Flange
SKR26 105
AP 8.5
49 3.5 _L
- 1
g L —
A 38 H | .
&[\4-M3 through g LU ;‘Tiiif/
4-M3 depth 8.5 o
(PCD45, spaced every 90°)
SKR26 105
AQ -

4-M4 depth 8.5

(PCD46, spaced every 90°)

i

ALK
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SKR26

AR

49

31

— 1

Wy

42
31

3@\J o

4-M3 through

4-3.4 through hole
#6.5 counter bore depth 3.5

(From the backside)

8.5

6.5

2.5

% 22H7
821

s s

SKR26

AS

49

23

1

28
23

.\

4-M3 through

o O

:

4-3 through hole
counter bore depth 4

(From the backside)

(o]

¢ 22H7
$21

e f

SKR26

AN

26
19.8
|
3

4-M3 through

4-3.4 through hole
counter bore depth 3.5

(From the backside)

¢ 20H7

N2-98
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EMotor Wrap Housing A

SKR26
20 49.4

o 4-M3 depth 6

(PCD23.5, spaced every 90°)

15, 14
15
o L0
I n
<
[Te}
Y
;| A —
; 7I_E |}
= E ’¢’

Note) If motor wrap specifications are selected, it is necessary to
consider shaft ends separately. Please contact THK for details.

SKR:k 3k -+ +Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange
mMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
SKR26 SKR26
WP waQ 10.5
T
135 39.5 35
L — 4-M3 through
2 ]
N, —
L [}
[sp}
4-M4 depth 8.5
(PCD45, spaced every 90°) (PCD46, spaced every 90°)
SKR26
A im
. B 3

Jﬂémmthmugh TLT
——¢y®

26

4-3.4 through hole counter bore depth 3.5
(PCD28, spaced every 90°)
(From the backside)

TR 12-99
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® For Model SKR33

SKR3k3%k -+~ Actuator model number

[ J&3 ---@: Housing A
<1 Intermediate flange

EHousing A
SKR33 10, 27 22
34 2-M4 through 3

AO -~ 996 21.9 |29

2-M3 depth 5 |
Lo
el
qq o §§ 1
&
I
S [ a |
= 00|
™ Sy
Q
QC)

Hmintermediate Flange

SKR33 12
AP 10
35],
~| [ :D____\'
I| oO|
234 through hole &/ i
4-M3 depth 10 T
(PCD45, spaced every 90°)
SKR33 12
AQ 10
42 35

Ol o - ':'o\: g l:%
< 2-34 through hole | s i
4-M4 depth 10 R —

(PCD46, spaced every 90°)

B2-100 TNRIN
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SKR33

AR

2-M3 through

(PCD40)

e JO]

gl

2-M3 through//4-3.4 through hole
# 6.5 counter bore depth 4

(From the bac

kside)

¢ 20H]
1

SKR33

AT

[156.4

47.14

47.14
1
I

2-3.4 through hole

+0.15
14005

==
I5¢]

SKR33

AU

50

T
|

S
4-M4 depth 10

2-3.4 through hole

36H7

ALK
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EMotor Wrap Housing A

SKR33
40 59.6
27
9 <
) _ ) ~ =
9 < @ o Q
[N
ool f C] :
[te]
o 4-M4 depth 8 Note) If motor wrap specifications are selected, it is
(Helisert 2D) necessary to consider shaft ends separately.

Please contact THK for details.

SKR#3k -+ +Actuator model number
w(] -+<[: Intermediate flange
EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
SKR33 . SKR33 .
Thickness: 5 mm Thickness: 5 mm
waQ 40 WP 40

4-M3 through ‘ 4-M3 through

i
W I8
I
< <
< < Z08
VERERN
o | o
4-M4 depth 5 4-M3 depth 5
(PCD46, spaced every 90°) (PCD45, spaced every 90°)

[N2-102 TnAIXK
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® For Model SKR46

SKRsk 3k +--Actuator model number

[ 192 ---@: Housing A

< Intermediate flange

EHousing A
SKR46
A0 4-M4 depth 8 14 485 25
85.4 345 18,135
‘ 3.5
8, Ry %\ © i i
ol @ f ey Iy o )
SEERCNS =y IS o =
Q )
> R S— 0 \
= N~
N QrOQ é
- N
&
Hintermediate Flange
SKR46
AU 62 125, .
I_L.‘ 10, [
O =
~NT i
AfOF Tl
-4 i
4-4.5 through hole -
4-M4 depth 10 \ ¢ 8 counter bore depth 4.5
(PCD60)
SKR46 125
AY 107
35 L}l
~ o
39 .
0| S
= B oo - 7”<

4-4.5 through hole
4-M4 depth 10

# 8 counter bore depth 4.5

(PCD70, spaced every 90°) (PCD60)

TR [32-103
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SKR46
AV

@
n

<
<t

342

$50H7

4-4.5 through hole
4-M5 depth 10 % 8 counter bore depth 4.5

(PCD70, spaced every 90°) (PCD60)

[N2-104 AnAINK




EMotor Wrap Housing A

mMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)

o 3.,.22
SKR46 85.4 g
60 40 °e
'g 18
| s =
54 ©
© ~| I —
8 @} e ¢ [ImlL \
o) q ASY Za\
& @ yid e«% = I — N
o 2{ 4-M5 depth 10
(Helisert 2D)
SKR:k 3k -+ +Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange

SKR46

Wv

Thickness: 6 mm

4-M5 through 60

/4-M5 depth 6
(PCD?70, spaced every 90°)

SKR46

WY

Thickness: 6 mm

4-M5 through <—.]

4-M4 depth 6
(PCD70, spaced every 90°)

TR [2-105
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® For Model SKR55

SKR3k3%k -+~ Actuator model number

[ J&3 ---@: Housing A
<1 Intermediate flange

EHousing A
SKR55
A0 9 22 45 27
4-M5 depth 10 78 35| 22 |37
i %0 i
o © . g \K =1 g
NN e A\ S rs)
;[ \ / 8 RN
0 S . v
S
&
Q
Hintermediate Flange
SKR55 15
12 L3
AS 35 | ]
g 1 R
To | ,J,,,,,J,,,?ﬂ%%
N | —
3 1 7)?::\7?%
4-5.5 through hole w}
(PCD90, spaced every 90°) \ # 9.5 counter bore depth 5.4
(PCD70, spaced every 90°)
SKR55 15
AZ 12 3

(180 3.5

g

I
4-5.5 through hole

4-M6 depth 12 #9.5 counter bore depth 9 ©
(PCDY0, spaced every 90°) (PCD70, spaced every 90°)

|
$ 70H7
%45
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SKR55

A6

]85 : i
70

70

#60H8
$45
Il
T

25 |, T
\?
J

F ’KY

4-M6 depth 12 4-5.5 through hole

(Spaced every 90°) (PCD70, spaced every 90°)

T
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EMotor Wrap Housing A

SKR55 3 24
20 99 32
45 2.
=
I Sl =
© © = | ]
© - 5 I
Q ‘,: o S— @? - g g ry s \)
S| of & & I *{

4-M6 depth 12

SKR#3k -+ +Actuator model number
w(] ---[]: Intermediate flange
EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
SKR55 SKR55 )
WY Thickness: 6 mm 60 W5 Thickness: 6 mm 80
22
4-M5 through 36 4-M5 through =
A .
// & Py
Y7 83
[Te]
!L%' ,
/
. B
o P s
<~ 4-M5 through 4-M5 through
(PCD70, spaced every 90°) (PCD90, spaced every 90°)
SKR55 ) 80
Wz Thickness: 6 mm 22
4-M5 through
o
o
1>
ol O
| ©
. //
Q
o
4-M6 through
(PCD90, spaced every 90°)
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® For Model SKR65

SKR#3% | ---Actuator model number
[ 192 ---@: Housing A
< Intermediate flange
EHousing A
SKR65 30..35_.35
A0 36 |16, |48
3.5 T
SR
[ee) N~ i 1]
T o|lct {5 SR
SR Wil
N 1 [N S—
Hintermediate Flange
SKR65 15
AV 74 12, 3
~
I
o
[Te}
ASY
4-6.5 through hole
(PCDT0, spaced every 90°) \# 11 counter bore depth 6.5
(PCD90, spaced every 90°)
SKR65 112 5
A5 35 1.1
B e S
To
o - —
@ RIL
S i
S | o i R N

4-M5 through
(PCD90, spaced every 90°)

4-6.6 through hole
# 11 counter bore depth 6.5

(PCD100)
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SKR65
70

A6 1

85
° 300
ST
< \@
70
% 60H7

4-M6 through 4-6.6 through hole
# 11 counter bore depth 6.5 i’-
(PCD100)

SKR65
AZ

¢ 70H7
%60

4-7 through hole
(PCD9O0, spaced every 90°)
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EMotor Wrap Housing A

mMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)

SKR65
30
29 __35
16,
) = ]
©| e \
3 o = )
’ - 7(
- 4-M6 depth 12
SKR:k 3k -+ +Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange

4-M5 through 74
/1

&

-

4

o
o [y

100
86

gs\(

-

\4-M6 through

(PCDY0, spaced every 90°)

ALK

SKR65 ) SKR65 )
Thickness: 6 mm 86 Thickness: 6 mm 86
WV | 4-M5 through 74 W5 | 4-M5 through| 74 ‘ ‘
% © 3 o
¢6\ \Q/ \»< ¢1'\
gf- -1 / )
SE: J 89
F -1 \.\%\ /E(
& % & 9
/4-M5 through \ 4-M5 through
(PCD70, spaced every 90°) (PCD0, spaced every 90°)
SKR65 .
Thickness: 6 mm 86
wz
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KR

LM Guide Actuator Model KR

Double-row ball circuit

Fig.1 Structure of LM Guide Actuator Model KR

Structure and Features

Because of its integral-structure inner block consisting of a highly rigid outer rail with a U-shaped
cross section, LM Guide units on both side faces and a Ball Screw unit in the center, LM Guide Ac-
tuator model KR achieves a highly rigid and highly accurate actuator in a minimal space.

In addition, since the housings A and B also serve as support units and the inner block as a table,
this model allows significant reduction of man-hours required for design and assembly, thus contrib-
uting to total cost cutting.
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Do khối trượt bên trong có cấu trúc tích hợp bao gồm một thanh ray bên ngoài rất cứng có tiết diện hình chữ U, các bộ Dẫn hướng  ở cả hai mặt bên và một bộ Vít me ở trung tâm, model actuator KR đạt được độ cứng cao và bộ truyền động có độ chính xác cao trong một không gian tối thiểu.

Ngoài ra, vì khung A và B cũng đóng vai trò là bộ phận hỗ trợ và khối trượtbên trong như chiếc bàn, nên model này cho phép giảm đáng kể số giờ lao động cần thiết cho thiết kế và lắp ráp, do đó góp phần cắt giảm tổng chi phí.


[4-way Equal Load]

Each row of balls is arranged at a contact angle
of 45° so that the rated load on the inner block
is uniform under loads applied to the inner block
in the four directions (radial, reverse radial and
lateral directions). As a result, model KR can be
used in any mounting orientation.

[High Rigidity]

Use of an outer rail with a U-shaped cross sec-
tion increases the rigidity against a moment and
torsion.

Y axis

Center point of gravit
/ \ p [¢] y
N—

=g
S %
it VRN

Fig.3 Cross Section of the Outer Rail

[High Accuracy]

Since the linear guide section consists of 4
rows of circular-arc grooves that enable balls to
smoothly move even under a preload, a highly
rigid guide with no clearance is achieved. Addi-
tionally, variation in frictional resistance caused
by load fluctuation is minimized, allowing the
system to follow highly accurate feed.

Fig.2 Load Capacity and Contact Angle of Model KR

Table1 Cross-sectional Characteristics of the Outer rail Rail

Model No. Ix[mm?] Iv[mm?®] Mass[kg/m]
KR15 9.08 X 10% | 1.42 X 10* 1.04
KR20 6.1 X 10° | 6.2 X 10* 26
KR26 1.7 X 10* | 1.5 X 10° 3.9
KR30H 2.7 X 10* | 2.8 X 10° 5.0
KR33 6.2 X 10* | 3.8 X 10° 6.6
KR45H 8.4 X 10* | 8.9 X 10° 9.0
KR46 24 X 10° | 1.5 X 10° 12.6
KR55 22 X10° | 2.3 X 10° 15.0
KR65 4.6 X 10° | 59 X 10° 23.1

lx=geometrical moment of inertia around X axis
lv=geometrical moment of inertia around Y axis

Center of ball rotation

Fig.4 Contact Structure of Model KR
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[Space Saving]
Use of a inner block integrating LM Guide units on both ends and a Ball Screw unit in the center
makes model KR a highly rigid and highly accurate actuator in a minimal space.

Model KR65
Model KR55

 Vodel ARoo

Model KR46

Model KR4SH.
Model KR33
Model KR30H

10mm[ —

Model KR15 ™\ Model KR20 Model KR26

TN nnnnnnnnn
|

10mm

Fig.5 Cross Sectional Drawing
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[Seal]

Model KR is equipped with end seals and side seals for dust prevention as standard.

Table2 shows the rolling resistance and seal resistance per inner block (guide section).

Side seal

End seal

Table2 Maximum Resistance Value Unit: N
Rolling Seal
Model No.| resistance | resistance Total
value value
KR15 0.2 0.7 0.9
KR20 0.5 0.7 1.2
KR26 0.6 0.8 1.4
KR30H 1.5 2.0 3.5
KR33 1.5 1.9 3.4
KR45H 2.5 2.6 5.1
KR46 25 25 5
KR55 5.0 3.8 8.8
KR65 6.0 4.1 101

Note) The rolling resistance represents the value when a

lubricant is not used.
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Types and Configurations

[Types]

Model KR-A (with a Single Long Type Block)

Representative model of KR.

Model KR-A

Model KR-B (with Two Long Type Blocks)

Equipped with two units of the inner block of
model KR-A, this model achieves higher rigidity
and higher load carrying capacity.

Model KR-B

Model KR-C (with a Single Short Type Block)

This model has a shorter overall length of the
inner block and a longer stroke than model
KR-A.

(Supported models: model KR30H, 33, 45H, 46)

Model KR-C

Model KR-D (with Two Short Type Blocks)

Equipped with two units of the inner block of
model KR-C, this design allows a span between
blocks that suits the equipment, thus achieving
high rigidity.

(Supported models: model KR30H, 33, 45H, 46)

Model KR-D
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[Configurations]

Direct motor coupling (without cover)

-
=
®
=3
o
®
>
2]
-
[=
[
~
o
=

Motor wrap (without cover)

Motor wrap (with cover)
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Load Ratings in All Directions and Static Permissible Moment

[Load Rating]

Radial load . . Reverse radial load
Pr

PL

|

PT
Lateral
load

® LM Guide Unit

Model KR is capable of receiving loads in four directions (radial, reverse radial and lateral direc-
tions). Its basic load ratings are equal in all four directions (radial, reverse radial and lateral direc-
tions), and their values are indicated in Table3 on I82-120 and N2-121.

@ Ball Screw Unit
Since the inner block is incorporated with a ball screw nut, model KR is capable of receiving an axial
load. The basic load rating value is indicated in Table3 on IN2-120 and I82-121.

® Bearing Unit (Fixed Side)
Since housing A contains an angular bearing, model KR is capable of receiving an axial load.
The basic load rating value is indicated in Table3 on [N2-120 and 2-121.

[Equivalent Load (LM Guide Unit)]
The equivalent load when the LM Guide unit of model KR simultaneously receives loads in all direc-
tions is obtained from the following equation.

Pe = Pr (P.) + P~

Pe  : Equivalent load (N)
: Radial direction
: Reverse radial direction
: Lateral direction

Pr  :Radial load (N)
P.  : Reverse radial load (N)
Pr :Lateral load (N)
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- LM Guide Actuator
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Table3 Load Rating of Model KR

KR15 KR20 KR26
Model No.
KR1501 | KR1502 | KR2001 | KR2006 | KR2602 | KR2606
Basic dynamic Long type block 1930 3590 7240
load rating
CMN) Short type block — — —
.‘é’
03) Basic static | Long type block 3450 6300 12150
2 load rating
; Co(N) Short type block — — —
=
Normal grade, —0.001 to —0.003 to —0.004 to
Radial high accuracy grade +0.002 +0.002 +0.002
clearance
(mm) . —0.005 to —0.007 to —-0.01 to
HIEESICE 0.002 ~0.003 ~0.004
Basic dynamic | high accuracy grade 340 230 660 860 2350 1950
load rating
Ca (N) Precision grade 340 230 660 1060 2350 2390
< Basic static | high accuracy grade 660 410 1170 1450 4020 3510
% load rating
5 Coa (N) Precision grade 660 410 1170 1600 4020 3900
E Screw shaft diameter (mm) 5 6 8
Lead (mm) 1 2 1 6 2 6
Thread minor diameter (mm) 4.5 53 5.0 6.6 6.7
Ball center-to-center diameter (mm) 5.15 6.15 6.3 8.3 8.4
- Basic dynamic
= Tg load rating 590 1000 1380
o Ca (N)
¢ o Axial direction
& % Static permissible
@ L load 290 1240 1760
Poa (N)

Note1) The load ratings in the LM Guide unit each indicate the load rating per inner block.
Note2) The Ball Screw of precision grade (grade P) for models KR30H, KR33, KR45H10 and KR4610 is incorporated with

spacer balls in the proportion of one to one.
Note3) The Ball Screw of precision grade (grade P) for models KR45H20, KR4620, KR55 and KR65 is incorporated with

spacer balls in the proportion of two to one.
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Lưu ý1) Mỗi chỉ số tải trọng trong thiết bị LM Guide cho biết chỉ số  tải trọng trên mỗi khối trượt bên trong.

Lưu ý2) Vít me bi cấp chính xác (cấp P) cho các model KR30H, KR33, KR45H10 và KR4610 được kết hợp với các bi đệm theo tỷ lệ 1:1.

Lưu ý3) Vít me bi cấp chính xác (cấp P) cho các model  KR45H20, KR4620, KR55 và KR65 được kết hợp với bi đệm theo tỷ lệ 2:1.


KR30H KR33 KR45H KR46
KR55 KR65
KR30H06 | KR30H10 | KR3306 | KR3310 | KR45H10 | KR45H20 | KR4610 | KR4620
11600 11600 23300 27400 38100 50900
4900 4900 11900 14000 — —
20200 20200 39200 45500 61900 80900
10000 10000 19600 22700 — —
—0.004 to —0.004 to —0.006 to —0.006 to —0.007 to | -0.008 to
+0.002 +0.002 +0.003 +0.003 +0.004 +0.004
—0.012to —0.012to —0.016 to —0.016 to —0.019 to | -0.022 to
—-0.004 —-0.004 —0.006 —-0.006 -0.007 | -0.008
2840 1760 2840 1760 3140 3040 3140 3040 3620 5680
2250 1370 2250 1370 2940 3430 2940 3430 3980 5950
4900 2840 4900 2840 6760 7150 6760 7150 9290 14500
2740 1570 2740 1570 3720 5290 3720 5290 6850 10700
10 10 15 15 20 25
6 10 6 10 10 20 10 20 20 25
7.8 7.8 12.5 12.5 17.5 22
10.5 10.5 15.75 15.75 20.75 26
1790 1790 6660 6660 7600 13700
2590 2590 3240 3240 3990 5830
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[Static Permissible Moment (LM Guide Unit)]
The Inner block is capable of receiving moment loads in all three (3) directions.
Table4 on I2-123 shows static permissible moments in the M, Ms and Mg directions.

2

- —
=# Sis: ‘ =
!

With double long type blocks (Model KR-B)

Ms

With double short type blocks (Model KR-D)
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  Bảng 4 trên trang A2-123 cho thấy các mô men tĩnh cho phép theo các hướng M A , M B và M C.

11089
Highlight
Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài (Model KR-A)

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc dài (Model KR-B)

11089
Highlight
Với một  khối trượt đai ốc  đơn ngắn (Model KR-C) 

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc  ngắn (Model KR-D)


Table4 Static Permissible Moments of Model KR Unit: N-m

— Static permissible moment
Ma Ms Mc

KR15-A 12.1 (5) 12.1 (5) 38 (5)
KR15-B 70.3 (16) 70.3 (22) 76 (18)
KR20-A 31(9) 31(8) 83 (13)
KR20-B 176 (39) 176 (32) 165 (27)
KR26-A 84 (31) 84 (22) 208 (30)
KR26-B 480 (154) 480 (78) 416 (60)
KR30H-A 166 (32) 166 (40) 428 (46)
KR30H-B 908 (256) 908 (155) 857 (103)
KR30H-C 44 (10) 44 (14) 214 (20)
KR30H-D 319 (84) 319 (55) 427 (51)
KR33-A 166 (53) 166 (40) 428 (53)
KR33-B 908 (271) 908 (158) 857 (107)
KR33-C 44 (7) 44 (14) 214 (26)
KR33-D 319 (90) 319 (56) 427 (53)
KR45H-A 486 (34) 486 (95) 925 (31)
KR45H-B 2732 (159) 2732 (355) 1850 (63)
KR45H-C 130 (16) 130 (32) 463 (15)
KR45H-D 994 (52) 994 (124) 925 (31)
KR46-A 547 (34) 547 (98) 1400 (34)
KR46-B 2940 (165) 2940 (364) 2800 (69)
KR46-C 149 (18) 149 (34) 700 (17)
KR46-D 1010 (54) 1010 (129) 1400 (34)
KR55-A 870 (169) 870 (212) 2280 (169)
KR55-B 4890 (863) 4890 (831) 4570 (338)
KR65-A 1300 (326) 1300 (448) 3920 (326)
KR65-B 7230 (1349) 7230 (1512) 7840 (653)

Note1) Symbols A, B, C or D in the end of each model number indicates the inner block size and the number of inner blocks

used.

A: With a single long type block
B: With double long type blocks
C: With a single short type block
D: With double short type blocks
Note2) The values for models KR-B/D indicate the values when double inner blocks are used in close contact with each other.
Note3) Static permissible moment is the maximum moment that can be permitted while the product is stationary.
Note4) Values in parentheses are with a cover or bellows.
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Lưu ý1) Các ký hiệu A, B, C hoặc D ở cuối mỗi số model cho biết kích thước và khối lượng khối trượt  bên trong được sử dụng.

  A: Với một khối trượt loại dài duy nhất

  B: Với hai khối trượtloại dài

  C: Với một khối trượt đơn loại ngắn 

  D: Với hai khối trượt loại ngắn

Lưu ý2) Các giá trị dành cho mẫu KR-B/D biểu thị các giá trị khi các khối bên trong kép được sử dụng tiếp xúc gần với nhau.

Lưu ý3) Khoảnh khắc tĩnh cho phép là khoảnh khắc tối đa có thể được phép khi sản phẩm đứng yên.

Lưu ý 4) Các giá trị trong ngoặc đơn có nắp đậy hoặc ống thổi.


Maximum Speeds with Different Strokes

Table5 Maximum speed

Maximum speed (mm/s
Stroke  (mm) e — —_
ModelNo. |\ ) fength (mm) |92 (et g gk
Long type | Short type Long type Short type
block | block block block
25 — 75 100 100 —
50 — 100 100 100 —
. 75 — 125 100 100 —
100 — 150 100 100 —
125 — 175 100 100 —
150 — 200 100 100 —
R 25 — 75 200 200 —
50 — 100 200 200 —
) 75 — 125 200 200 —
100 — 150 200 200 —
125 — 175 200 200 —
150 — 200 200 200 —
30 — 100 100 100 —
1 80 — 150 100 100 —
130 — 200 100 100 —
Ay 30 — 100 600 600 —
6 80 — 150 600 600 —
130 — 200 600 600 —
60 — 150 200 200 —
) 110 — 200 200 200 —
160 — 250 200 200 —
210 — 300 200 200 —
N 60 — 150 600 590 —
. 110 — 200 600 590 —
160 — 250 600 590 —
210 — 300 600 590 —
50 70 150 600 470 600 70
100 120 200 600 470 600 470
6 200 220 300 600 470 600 470
300 320 400 600 470 600 470
400 420 500 590 470 530 470
KR30H 500 520 600 390 390 360 360
50 70 150 1000 790 1000 790
100 120 200 1000 790 7000 790
0 200 220 300 1000 790 7000 790
300 320 400 1000 790 1000 790
400 420 500 980 790 880 790
500 520 600 650 650 600 600
50 75 150 600 470 600 470
100 125 200 600 470 600 470
200 225 300 600 470 600 470
6 300 325 400 600 470 600 470
400 425 500 590 470 530 470
500 525 600 390 390 360 360
K33 600 625 700 280 280 260 260
50 75 150 1000 790 1000 790
100 125 200 1000 790 1000 790
200 225 300 1000 790 1000 790
10 300 325 400 1000 790 1000 790
400 425 500 980 790 880 790
500 525 600 650 650 600 600
600 625 700 470 470 430 430
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ke (mm) | owerran |PECEOn iR o
ModeiNo. | ) length (mm) (9126 ol gt ik
Long type | Short type Long type Short type
block | block block block
200 230 340 740 520 740 520
300 330 440 740 520 740 520
400 430 540 740 520 740 520
10 500 530 640 740 520 740 520
600 630 740 730 520 640 520
700 730 840 550 520 490 490
KRasH 800 830 940 430 430 380 380
200 230 340 7480 1050 1480 1050
300 330 440 1480 1050 1480 1050
400 430 540 1480 1050 1480 1050
20 500 530 640 1480 1050 1480 1050
600 630 740 1430 1050 1280 1050
700 730 840 1080 1050 980 980
800 830 940 840 840 770 770
190 220 340 740 520 740 520
290 320 440 740 520 740 520
390 420 540 740 520 740 520
10 490 520 640 740 520 740 520
590 620 740 730 520 650 520
690 720 840 550 520 490 490
KR 790 820 940 430 430 390 390
190 220 340 1480 1050 1480 1050
290 320 440 1480 1050 1480 1050
390 420 540 1480 1050 1480 1050
20 490 520 640 1480 1050 1480 1050
590 620 740 1440 1050 1300 1050
690 720 840 1090 1050 990 990
790 820 940 850 850 780 780
800 — 980 1120 800 =
900 — 1080 900 800 —
KR55 20 1000 — 1180 740 740 —
1100 — 1280 — 620 —
1200 — 1380 — 530 —
790 — 980 1120 800 —
990 — 1180 | 1120 800 —
AR 25 1190 — 1380 840 800 —
1490 — 1680 — 550 —

*Indicates a stroke when one inner block is incorporated.

Note1) The maximum speed is restricted by the permissible rotation speed of the ball screw, the permissible speed of the
guide or 6,000 min"' of motor speed.
Note2) If you are considering using this product at the maximum travel speed of Table5 or faster, contact THK.

ALK
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* Biểu thị một hành trình  khi một khối trượt  bên trong được kết hợp.

Lưu ý1) Tốc độ tối đa bị hạn chế bởi tốc độ quay cho phép của vít me, tốc độ cho phép của thanh trượthướng dẫn hoặctốc độ động cơ 6.000 phút -1 .

Lưu ý2) Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng sản phẩm này ở tốc độ di chuyển tối đa ở bảng 5 hoặc nhanh hơn, hãy liên hệ với THK.


Lubrication

Table6 shows standard greases used in model KR and grease nipple types.

Table6 Types of standard grease and grease nipples used

Model No.|  Standard grease  |Grease nipple used|
KR15 THK AFF Grease —

KR20 THK AFA Grease PB107
KR26 THK AFA Grease PB107
KR30H THK AFB-LF Grease PB107
KR33 THK AFB-LF Grease PB107
KR45H |THK AFB-LF Grease A-M6F
KR46 THK AFB-LF Grease A-M6F
KR55 THK AFB-LF Grease A-M6F
KR65 THK AFB-LF Grease A-M6F
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Static Safety Factor

LM Guide Actuator Model KR consists of an LM Guide, a Ball Screw and a support bearing. The
static safety factor and the service life of each component can be obtained from the basic load rating
indicated in “Rated load of model KR” (see Table3 on 32-120).

[Calculating the Static Safety Factor]

@ LM Guide Unit

To calculate a load applied to the LM Guide of model KR, the average load required for calculating
the service life and the maximum load needed for calculating the static safety factor must be ob-
tained first. In particular, if the system starts and stops frequently, or if a large moment caused by an
overhung load is applied to the system, it may receive an unexpectedly large load.

When selecting a model number, make sure that the desired model is capable of receiving the re-
quired maximum load (whether stationary or in motion).

f = Co

fs . Static safety factor

Co : Basic static load rating (N)
Pmac 1 Maximum applied load (N)

*The basic static load rating is a static load with a constant direction and magnitude whereby the sum of the permanent de-
formation of the rolling element and that of the raceway on the contact area under the maximum stress is 0.0001 times the
rolling element diameter.

® Ball Screw Unit/Bearing Unit(Fixed Side)

If an unexpected external force is applied in the axial direction as a result of an inertia caused by an
impact or start and stop while model KR is stationary or operating, it is necessary to take into ac-
count the static safety factor.

c0a
fs =
Fmax
fs . Static safety factor
Coa : Basic static load rating (N)
Frax : Maximum applied load (N)

[Standard Values for the Static Safety Factor (fs)]

Machine type Load conditions Minimum Static Safety Factor (fs)

Without vibration or impact 1.0t0 3.5

General industrial machinery

With vibration or impact 2.0t0 5.0

*The standard value of the static safety factor may vary depending on the load conditions as well as environment, lubrication
status, mounting accuracy, and/or rigidity.
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Service Life

[LM Guide Unit]

® Nominal Life

ECalculating the Nominal Life

The nominal life (L) of an LM Guide with balls is obtained from the following formula using the
basic dynamic load rating (C), which is based on a reference distance of 50 km, and the calculated
load acting on the LM Guide (Pc).

* LM Guide with balls (Using a basic dynamic load rating based on a nominal life of 50 km)

c\® Lo : Nominal life (km)
Lo = (E) XBO oo Q) C  :Basic dynamic load rating (N)
Pc  : Calculated load (N)

*This nominal life formula may not apply if the length of the stroke is less than or equal to twice the length of the LM block.

When comparing the nominal life (Li), you must take into account whether the basic dynamic load
rating was defined based on 50 km or 100 km. Convert the basic dynamic load rating based on ISO
14728-1 as necessary.
ISO-regulated basic dynamic load rating conversion formula:
* LM Guide with balls
_ Cso Cs :Basic dynamic load rating based on a
Croo = 1.26 nominal life of 50 km

Ciwo : Basic dynamic load rating based on a
nominal life of 100 km

ECalculating the Modified Nominal Life

During use, an LM Guide may be subjected to vibrations and shocks as well as fluctuating loads,
which are difficult to detect. In addition, having LM blocks arranged directly behind one another will
have a decisive impact on the service life. Taking these factors into account, the modified nominal
life (L1om) can be calculated according to the following formula (2).

@Modified factor o

_ fe a  :Modified factor
ow= fu fo  : Contact factor (see Table7 on N2-131)
fw  : Load factor (see Table8 on M2-131)

@Modified nominal life Liom
* LM Guide with balls

cy Liom : Modified nominal life (km)
Liom = (OL X E) X50 oo @ C  :Basic dynamic load rating (N)
Pc  : Calculated load (N)
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Khi so sánh tuổi thọ danh nghĩa (L 10), bạn phải tính đến việc định mức tải trọng động cơ bản được xác định dựa trên 50 km hay 100 km. Chuyển đổi chỉ số tải động cơ bản dựa trên ISO14728-1 nếu cần.
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e If a moment is applied to model KR-A/C or model KR-B/D using two inner blocks in close contact
with each other, calculate the equivalent load by multiplying the applied moment by the equivalent
factor indicated in Table9 on N2-131.

P.=K-M

Pn  : Equivalent load (per inner block) (N)
K : Equivalent moment factor (see Table9 on N2-131)
M :Applied moment (N-mm)
(If planning to use the product with a wide inner block span, contact THK.)

e If moment Mc is applied to model KR-B/D

= Kc*Mc

Pm 2

e [f a radial load (P) and a moment are simultaneously applied to model KR
Pe=Pn+P

Pe : Total equivalent radial load (N)
Perform a nominal life calculation using the above data.

® Service Life Time
When the nominal life (L) has been obtained, the service life time is obtained using the following
equation (if the stroke length and the number of reciprocations per minute are constant).

Lo X 10°

Lbhs—m——————

2-¢s° ni X60
L, : Service life time (h)
ls  : Stroke length (mm)
n:  : Number of reciprocations per minute (min™)
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● Nếu mô-men xoắn được áp dụng cho model KR-A/C hoặc model KR-B/D sử dụng hai khối trượt bên trong tiếp xúc gần với nhau, hãy tính tải trọng tương đương bằng cách nhân mô-men xoắn được áp dụng với hệ số tương đương được chỉ ra trong Bảng 9 trang A2- 131 .
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Hệ số  mô men tương đương ( Xem bảng 9 ở trang A2-131) 
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(Nếu định sử dụng sản phẩm có khối trượt bên trong rộng, hãy liên hệ với THK.)
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Nếu momen Mc được áp dụng cho model KR-B/D
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Nếu một tải trọng hướng tâm (P) và một mô men được áp dụng đồng thời cho model KR
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Tổng tải trọng hướng tâm tương đương
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Thực hiện phép tính tuổi thọ danh nghĩa bằng cách sử dụng dữ liệu trên
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Thời gian tuổi thọ 
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Highlight
Khi đạt được tuổi thọ danh nghĩa (L 10), thời gian sử dụng được tính theo công thức sau (nếu độ dài hành trình và số lần chuyển động tịnh tiến trên phút không đổi).
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Thời gian tuổi thọ 
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Chiều dài hành trình 
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Số lần chuyển động tịnh tiến mỗi phút


[Ball Screw Unit/Bearing Unit(Fixed Side)]

® Nominal Life

ECalculating the Nominal Life

The nominal life (L«) of an LM system is obtained from the following formula using the basic dynam-
ic load rating (C) and the load acting on the ball screw in the axial direction (F.).

C.\? . L : Nominal life (rev.)
Lo =( . ) XAQT ooveerseeeeens ™ C. :Basic dynamic load rating (N)
F.  :Axial load (N)

ECalculating the Modified Nominal Life

During use, a ball screw may be subjected to vibrations and shocks as well as fluctuating loads,
which are difficult to detect. Taking these factors into account, the modified nominal life (L+on) can be
calculated according to the following formula (2).

e Modified factor o

_1 o : Modified factor
w= rs fw  : Load factor (see Table8 on B2-131)
e Modified nominal life Liom
C.\’ Liom : Modified nominal life (rev.)
Liom = (‘1>< ) X10° oo @ a  :Modified factor
: C. :Basic dynamic load rating (N)
F.  :Axial load (N)

® Service Life Time
When the nominal life (L) has been obtained, the service life time is obtained using the following
equation (if the stroke length and the number of reciprocations per minute are constant).

Lo (
Lh=—————
2 /s niX60
L. : Service life time (h)
ls  : Stroke length (mm)
n:  : Number of reciprocations per minute (min™)
14 : Ball screw lead (mm)
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[ Phần vít me/ Ổ đỡ trục (phần cố định)] 
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Tuổi thọ danh nghĩa 
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Tuổi thọ danh nghĩa (L 10) thu được từ phương trình sau sử dụng định mức tải trọng động cơ bản (C a ) và tải trọng tác động lên vít me theo hướng dọc trục (F a ).
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Tuổi thọ danh nghĩa

Chỉ số tải động cơ bản  
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Tải dọc trục 
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Cách tính tuổi thọ danh nghĩa sửa đổi 
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Trong quá trình sử dụng, vít me có thể bị rung và va đập cũng như tải trọng dao động, rất khó phát hiện. Khi tính đến các yếu tố này, tuổi thọ danh định đã sửa đổi (L 10m) có thể được tính theo công thức sau
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Hệ số sửa đổi 
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Tuổi thọ danh nghĩa sửa đổi 
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Hệ số sửa đổi 
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Hệ số tải trọng 
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Xem bảng 8, trang
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Tuổi thọ danh nghĩa sửa đổi

Hệ số sửa đổi 
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Chỉ sổ tải động cơ bản 
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Tải dọc trục 
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Tuổi thọ 
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Khi đạt được tuổi thọ danh nghĩa (L 10), thời gian sử dụng được tính theo công thức sau (nếu độ dài hành trình và số lần chuyển động tịnh tiến trên phút không đổi).
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Tuổi thọ 
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Bước ren vít me 


mfc: Contact Factor
If two inner blocks are used in close contact

with each other with model KR-B/D, multiply the
basic load rating by the corresponding contact
factor indicated in Table7.

mfy: Load Factor
Table8 shows load factors.

mK: Moment Equivalent Factor (LM Guide Unit)
When model KR travels under a moment, the
distribution of load applied to the LM Guide is
locally large (see BM1-40). In such cas-
es, calculate the load by multiplying the moment
value by the corresponding moment equivalent
factor indicated in Table9.

Symbols Ka, Ks and Kc indicate the moment
equivalent loads in the Ma, Ms and Mc direc-
tions, respectively.

Table7 Contact Factor (fc)

Inner block types Contact factor fo
Model KR-B
Model KR-D 0.81

Table8 Load Factor (fw)

Vibrations/impact |  Speed(V) fu
Faint xeér}(l).lg\gm/s 1t01.2
Weak g.lggLVé 1m/s 12t01.5

Medium |1V|<e\t/:li§ur;mls 15t02
sStrong Ui>gzhm/s 2t03.5

Table9 Equivalent moment factor(K)

Model No. Ka Ks Ke
KR15-A 3.2 X107 | 3.2 X 10" | 9.09 X 10
KR15-B 596 X 107 | 5.96 X 102 | 9.09 X 107
KR20-A 24 X 10" | 24 X 10" | 7.69 X 107
KR20-B 4.26 X 102 | 4.26 X 107 | 7.69 X 102
KR26-A 173 X 10" | 1.73 X 10" | 5.88 X 10?
KR26-B 3.06 X 107 | 3.06 X 10 | 5.88 X 107

KR30H-A 1.51 X 10" | 1.51 X 10" | 4.78 X 10~

KR30H-B 2.76 X 102 | 2.76 X 10° | 4.78 X 10?

KR30H-C 277 X 10" | 2.77 X 10" | 4.78 X 107

KR30H-D 3.99 X 10? | 3.99 X 10? | 4.78 X 10°

KR33-A 151 X 10" | 1.51 X 10" | 4.93 X 10~
KR33-B 2.57 X 1072 | 2.57 X 10” | 4.93 X 10?
KR33-C 2.77 X 10" | 2.77 X 10" | 4.93 X 10~
KR33-D 3.55 X 10” | 3.55 X 10* | 4.93 X 107

KR45H-A 9.83 X 10° | 9.83 X 10 | 3.45 X 107

KR45H-B 1.87 X 10° | 1.87 X 10* | 3.45 X 10°

KR45H-C 1.83 X 10" | 1.83 X 10" | 3.45 X 10°

KR45H-D 2.81 X 10 | 2.81 X 10* | 3.45 X 10°

KR46-A 1.01 X 10" | 1.01 X 10" | 3.38 X 10~
KR46-B 1.78 X 102 | 1.78 X 10 | 3.38 X 10
KR46-C 1.85 X 10" | 1.85 X 10" | 3.38 X 10~
KR46-D 2.5 X 10° | 25 X 102 | 3.38 X 107
KR55-A 8.63 X 102 | 8.63 X 10* | 2.83 X 10?
KR55-B 1.53 X 102 | 1.53 X 10 | 2.83 X 102
KR65-A 7.55 X 10? | 7.55 X 10* | 2.14 X 10°
KR65-B 1.35 X 10 | 1.35 X 10 | 2.14 X 10

Note) The values for models KR-B/D indicate the values
when double inner blocks are used in close contact
with each other.
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Hệ số tiếp xúc 
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Bảng 7: Hệ số tiếp xúc 
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Loại khối trượt trong 
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Nếu hai khối trượt bên trong được sử dụng tiếp xúc gần với nhau với model KR-B/D, hãy nhân chỉ số tải trọng cơ bản với hệ số tiếp xúc tương ứng được chỉ ra trong Bảng 7
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11089
Highlight
Hệ số tải trọng 
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Hệ số mô men tương đương (Phần thanh trượt dẫn hướng) 
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bảng 9 : Hệ số mô men tương đương (K)
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Khi model SKR di chuyển trong thời gian ngắn, sự phân bổ tải trọng tác dụng lên thanh Dẫn hướng LM là lớn cục bộ. Trong những trường hợp như vậy, hãy tính toán tải trọng bằng cách nhân giá trị mômen với hệ số tương đương mômen phản ứng tương ứng được chỉ ra trong

  bảng 9
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Các ký hiệu K A, K B và K C lần lượt biểu thị các tải trọng tương đương theo phương M A, M B và M C.
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Lưu ý) Các giá trị dành cho model KR-B/D cho biết các giá trị khi các khối bên trong kép được sử dụng tiếp xúc gần với nhau.


Accuracy Standards

The accuracy standard of model KR is defined in positioning repeatability, positioning accuracy, run-
ning parallelism (vertical direction) and backlash.

[Positioning Repeatability]

Command the position to a given arbitrary point.
Measure the position and repeat seven times
from the same direction. Record the difference
between the largest and smallest values. Con-
duct the same test at three points: the middle of t3

the stroke, and at both the approximate maxi-

mum and minimum positions of travel. Express

the maximum difference value of the three mea- Fig.6 Positioning Repeatability
surements divided by 2 with a “+” sign.

[Positioning Accuracy] (+)

Using the maximum stroke as the reference
) ]
0 AA/Command value

length, express the maximum error between
N AATravel distance

mh
3>

the actual distance traveled from the reference
point and the command value in an absolute .
value as positioning accuracy.

AA= | Actual distance traveled - travel distance of
the command value |

Reference point

—~

Fig.7 Positioning Accuracy

[Running of Parallelism (Vertical direction)]
Place a straightedge on the surface table where
model KR is mounted, measure almost through-
out the travel distance of the inner block using
a test indicator. Use the maximum difference
among the readings within the travel distance
as the running parallelism measurement.

Straightedge

Fig.8 Running of Parallelism

[Backlash]

Feed and slightly move the inner block and read Return

the measurement on the test indicator as the Backlash —

reference value. Subsequently, apply a load to Feed screw feed 1

the inner block from the same direction (table Load displacement

feed direction), and then release the inner block Load (including elastic displacement)
from the load. Use the difference between the I == = p—

reference value and the return as the backlash = 0 el ¢
measurement.

Perform this measurement in the center and Fig.9 Backlash

near both ends, and use the maximum value as
the measurement value.
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Tiêu chuẩn độ chính xác 
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Tiêu chuẩn chính xác của model KR được xác định ở độ lặp lại định vị, độ chính xác định vị, chạy song song (hướng dọc) và phản ứng dữ dội. 
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[Khả năng lặp lại định vị]
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Chỉ huy vị trí đến một điểm tùy ý nhất định.

Đo vị trí và lặp lại bảy lần từ cùng một hướng. Ghi lại sự khác biệt giữa các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Tiến hành kiểm tra tương tự tại ba điểm: giữa

hành trình, và ở cả vị trí hành trình tối đa và tối thiểu gần đúng. Biểu thị giá trị chênh lệch lớn nhất của ba phép đo chia cho 2 bằng dấu “±”.
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Hình 6: Khả năng lặp lại định vị
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[Định vị chính xác] 
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Sử dụng hành trình tối đa làm chiều dài tham chiếu, biểu thị sai số tối đa giữa khoảng cách thực tế di chuyển từ điểm tham chiếu và giá trị lệnh ở giá trị tuyệt đối là độ chính xác định vị.
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[Chạy song song (Hướng dọc)]
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Đặt một thước thẳng trên mặt bàn nơi model KR được gắn, đo gần như suốt quãng đường di chuyển của khối trượt bên trong bằng chỉ báo kiểm tra. Sử dụng chênh lệch tối đa giữa các số đọc trong khoảng cách di chuyển làm phép đo chạy song song.
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Hình 7: Định vị chính xác
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Hình 10: Chạy song song 
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Hình 11: phản ứng dữ dội 
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Nạp và di chuyển nhẹ khối bên trong và đọc phép đo trên chỉ báo kiểm tra làm giá trị tham chiếu. Sau đó, áp dụng một tải để khối bên trong từ cùng một hướng (hướng nạp bảng), sau đó nhả khối bên trong khỏi tải. Sử dụng sự khác biệt giữa giá trị tham chiếu và giá trị trả về làm phép đo phản ứng dữ dội. Thực hiện phép đo này ở giữa và gần cả hai đầu và sử dụng giá trị lớn nhất làm giá trị đo.


The accuracies of model KR are classified into normal grade (no symbol), high accuracy grade (H)

and precision grade (P). Tables below show standards for all the accuracies.

Table10 Normal Grade (No Symbol) Unit: mm
Model No. | Stroke - Positioning | Positioning | - p,yjgligm -W
30 100
No standard| No standard
KR20 80 150 +0.01 0.02 05
130 200 defined defined
60 150
110 200 No standard| No standard
(R0 160 250 0.01 defined defined 0.02 1.5
210 300
50 150
100 200
200 300 No standard No standard
AREA 300 400 0.01 defined defined 0.02 7
400 500
500 600
50 150
100 200
200 300
KR33 300 400 1001  [Nostandard)  No standard 0.02 7
400 500
500 600
600 700
200 340
300 440
400 540
KR45H 500 640 1001 |NoStandard)  No Standard 0.02 10
600 740
700 840
800 940
190 340
290 440
390 540
KR46 490 640 10,01 |NoStandard) - No standard 0.02 10
590 740
690 840
790 940
800 980
900 1080
KR55 1000 1180 s001  [NoStandard)  NosStandard 0.05 12
1100 1280
1200 1380
790 980
990 1180 +0.01 No standard| No standard 12
AR 1190 1380 defined defined 0.05
1490 1680 $0.012 15

*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.
Note1) The evaluation method complies with THK standards.
Note2) Measurements are taken while using a motor provided by THK. For motor-wrap configuration, these values may not

apply.

Note3) The starting torque represents the value when THK AFB-LF Grease is used.
However, that of models KR20 and KR26 represents the value when THK AFA Grease is used, and that of KR15 rep-
resents the value when THK AFF Grease is used.

Note4) If highly viscous grease such as vacuum grease and clean room grease is used, the actual starting torque may ex-
ceed the corresponding value in the table. Use much care in selecting a motor.

Note5) Contact THK for accuracy information of units longer than the standard length.

Note6) Model KR15 is available in high accuracy grade (H) and precision grade (P) only.

ALK
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Độ chính xác của model KR được phân loại thành cấp chính xác (không có ký hiệu), cấp chính xác cao (H) và cấp chính xác (P). Bảng dưới đây cho thấy các tiêu chuẩn cho tất cả các độ chính xác.

11089
Highlight
Bảng 11: Bình thường (Không ký hiệu) 
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Đơn vị: mm 
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Hành trình 
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Chiều dài rail ngoài 
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Khả năng lặp lại định vị 
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Chạy song song (Hướng dọc) 
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Highlight
Rung động dữ dội 
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Highlight
Mô men xoắn ban đầu (N.cm)
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Highlight
Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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Không có tiêu chuẩn xác định
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* Cho biết chiều dài hành trình khi một khối bên trong loại dài được kết hợp.

Lưu ý1) Phương pháp đánh giá tiêu chuẩn độ chính xác tuân theo tiêu chuẩn THK.

Lưu ý2) Các phép đo được thực hiện khi sử dụng động cơ do THK cung cấp. Đối với cấu hình quấn động cơ, các giá trị này có thể không

áp dụng.

Lưu ý3) Mô-men xoắn khởi động đại diện cho giá trị khi sử dụng mỡ sau.

  Model KR20 và KR26: Mỡ THK AFA

  Model KR33, KR46, KR55 và KR65: Mỡ THK AFB-LF

Lưu ý 4) Nếu sử dụng mỡ có độ nhớt cao như mỡ chân không và mỡ phòng sạch, mô-men xoắn khởi động thực tế có thể vượt quá giá trị tương ứng trong bảng. Sử dụng cẩn thận trong việc lựa chọn một động cơ.

Lưu ý5) Liên hệ với THK để biết thông tin chính xác về các đơn vị dài hơn chiều dài tiêu chuẩn.

Lưu ý 6) Model KR15 chỉ có độ chính xác cao (H) và độ chính xác đặc biệt (P)


Table11 High Accuracy Grade (H)

Unit: mm

Positioning Running of
Model No. | Stroke 0. acouracy | POSONING | paraelism | Backlash W
repeatability | AU | (vertcal direction)
75 75
50 100
75 125
KR15 = 12 +0.004 0.04 0.02 0.01 0.4
125 175
150 200
30 100
KR20 80 150 10.005 0.06 0.025 0.01 05
130 200
60 150
110 200
KR26 no i 10.005 0.06 0.025 0.01 15
210 300
50 150
150 200 0.06 0.025
KR30H o 20 +0.005 0.02 7
400 500
a 200 0.10 0.035
50 150
100 200
1o 20 0.06 0.025
KR33 300 400 10.005 0.02 7
400 500 010
500 600 : 0.035
600 700 0.14
200 340
300 420
2 P 0.10 0.035
KRA45H 500 640 +0.005 0.02 10
600 740 012 0.04
700 840
L ke 0.15 0.05
190 340
290 440
s B 0.10 0.035
KR46 490 640 +0.005 0.02 10
590 740 0.12 0.04
690 840
bt £ 0.15 0.05
800 980
900 1080 0.18
KR55 1000 1180 +0.005 0.05 0.05 12
1100 1280 0.25
1200 1380
790 980 0.18
990 1180 0.05 12
KR65 = nen +0.008 0.20 0.05
1490 1680 028 0.055 15

*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.
Note1) The evaluation method for accuracy standards complies with THK standards.
Note2) Measurements are taken while using a motor provided by THK. For motor-wrap configurations, these values may not apply.
Note3) The starting torque refers to the values when THK AFB-LF Grease is used. However, the values for KR15 refer to the

values when using THK AFF Grease.

Note4) If highly viscous grease such as vacuum grease and clean room grease is used, the actual starting torque may
exceed the corresponding value in the table. Use great care in selecting a motor.
Note5) Contact THK for accuracy information of units longer than the standard length.
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Bảng 12: Độ chính xác cao (H) 
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Đơn vị: mm 
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Hành trình 
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Chiều dài rail ngoài 
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Khả năng lặp lại định vị 
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Định vị chính xác 
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Chạy song song (Hướng dọc) 
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Rung động dữ dội 
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Mô men xoắn ban đầu (N.cm)
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* Cho biết chiều dài hành trình khi một khối bên trong loại dài được kết hợp.

Lưu ý1) Phương pháp đánh giá tiêu chuẩn độ chính xác tuân theo tiêu chuẩn THK.

Lưu ý2) Các phép đo được thực hiện khi sử dụng động cơ do THK cung cấp. Đối với cấu hình quấn động cơ, các giá trị này có thể không

áp dụng.

Lưu ý3) Mô-men xoắn khởi động đề cập đến các giá trị khi sử dụng Mỡ THK AFB-LF. Tuy nhiên, các giá trị cho KR15 đề cập đến

các giá trị khi sử dụng Mỡ THK AFF.

Lưu ý 4) Nếu sử dụng mỡ có độ nhớt cao như mỡ chân không và mỡ phòng sạch, mô-men xoắn khởi động thực tế có thể vượt quá giá trị tương ứng trong bảng. Sử dụng cẩn thận trong việc lựa chọn một động cơ.

Lưu ý5) Liên hệ với THK để biết thông tin chính xác về các đơn vị dài hơn chiều dài tiêu chuẩn.


Table12 Precision Grade (P)

Unit: mm

Positioning Running of
Model No. | Stroke' - accuracy | POSMONING | paalieism | Backlash W
repeatability | AU _|(vertical direction) '

%5 75
50 100

KR15 i 1z +0.003 0.02 0.01 0.002 0.8
125 175
150 200
30 100

KR20 80 150 +0.003 0.02 0.01 0.003 1.2
130 200
60 150

KR26 }238 ggg +0.003 0.02 0.01 0.003 4
210 300
50 150
;88 ggg 0.02 0.01

KR30H 2 20 +0.003 0.003 15
ggg ggg 0.025 0.015
50 150
ot 20 0.02 0.01

KR33 300 400 +0.003 0.003 15
400 500
500 600 0.025 0.015
600 700 0.03
200 340
300 440 15
400 540 +0.003 0.025 0.015

KR45H 500 640 0.003
600 740 0.03 0.02 "
;88 gjg +0.005 0.035 0.025
190 340
290 440 15
390 540 +0.003 0.025 0.015

KR46 490 640 0.003
590 740 0.03 0.02 "
£ 20 +£0.005 0.035 0.025
800 980

KR55 900 1080 +0.005 0.035 0.025 0.003 v
1000 1180 0.04 0.03 20
790 980

KR65 990 1180 +0.005 0.035 0.025 0.005 20
1190 1380 0.04 0.03 2

*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.
Note1) The evaluation method complies with THK standards.
Note2) Measurements are taken while using a motor provided by THK.

For motor-wrap configuration, these values may not

apply.

Note3) The starting torque represents the value when THK AFB-LF Grease is used.
However, that of models KR20 and KR26 represents the value when THK AFA Grease is used, and that of KR15 rep-
resents the value when THK AFF Grease is used.

Note4) If highly viscous grease such as vacuum grease and clean room grease is used, the actual starting torque may ex-
ceed the corresponding value in the table. Use much care in selecting a motor.

Note5) Contact THK for accuracy information of units longer than the standard length.

ALK
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Bảng 12: Độ chính xác đặc biệt (P) 
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Đơn vị: mm 
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Hành trình 

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 
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Khả năng lặp lại định vị
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11089
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Highlight
Mô men xoắn ban đầu (N.cm)
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* Cho biết chiều dài hành trình khi một khối bên trong loại dài được kết hợp.

Lưu ý1) Phương pháp đánh giá tuân theo tiêu chuẩn THK.

Lưu ý2) Các phép đo được thực hiện khi sử dụng động cơ do THK cung cấp. Đối với cấu hình động cơ bọc, các giá trị này có thể không áp dụng.

Lưu ý3) Mô-men xoắn khởi động đại diện cho giá trị khi sử dụng mỡTHK AFB-LF. 

 Tuy nhiên, model  KR20 và KR26 đại diện cho giá trị khi mỡ THK AFA được sử dụng và model KR15 đại diện cho giá trị khi,mỡ THK AFF được sử dụng.

  Lưu ý 4) Nếu sử dụng mỡ cứng hơn, chẳng hạn như mỡ chân không/phòng sạch, mô-men xoắn khởi động thực tế có thể vượt quá các giá trị được liệt kê.

Lưu ý5) Liên hệ với THK để biết thông tin về độ chính xác đối với chiều dài bằng hoặc dài hơn thanh ray bên ngoài tiêu chuẩn.


Model Number Coding

Model No. Balllesa(;rew Inner block type | QZ specification Stroke Accuracy grade
KR33 10 A QZz 0275 P
@® @ ©) @ ® ®
KR15 01: 1 mm A No symbol : No QZ 0020: 20 mm No symbol: Normal grade
KR20 02: 2 mm B Qz 0025: 25 mm H: High accuracy grade
KR26 06: 6 mm C QZA l P: Precision grade
KR30H 10: 10 mm D QzZB 1490: 1490 mm
KR33 20: 20 mm QZAD
KR45H 25:25 mm
KR46
KR55
KR65 QZ specification @ can be selected If QZ, QZA, QZB, or QZAD is selected for

on the following models.

KR33 (—EA2-158)

KR46 (—N2-174)

KR55 (—H2-182)

KR65 (—2-188)

*It cannot be selected for KR15,
KR20, KR26, KR30H and KR45H.

QZ specification @, specify a stroke
incorporating QZ. (—2-193)

If "2: with a bellows" has been selected for
Cover (®, specify a stroke incorporating
the bellows. (—2-204)

The available ball screw leads differ depending on the model.
KR15:"01," "02"

KR20: "01," "06"

KR26: "02," "06"

KR30H: "06," "10"

KR33:"06," "10"

KR45H: "10," "20"

KR46: "10," "20"

KR55: "20"

KR65: "25"

B2-136 ALK
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Mã số model 
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Highlight
Số model 
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Highlight
Bước ren vít me 

11089
Highlight
Loại khối trượt bên trong 

11089
Highlight
Thông số QZ 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Độ chính xác 

11089
Highlight
Không ký hiệu 

11089
Highlight
Không có QZ 

11089
Highlight
Không ký hiệu: Cấp bình thường 

11089
Highlight
H: Độ chính xác cao 

11089
Highlight
P: Độ chính xác đặc biệt 

11089
Highlight
Thông số kỹ thuật QZ ④ có thể được chọn

trên các model  sau đây.
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Highlight
Không thể chọn nó cho KR15,KR20,

KR26, KR30H và KR45H. 

11089
Highlight
Nếu QZ, QZA, QZB hoặc QZAD được chọn cho

QZ đặc điểm kỹ thuật ④, chỉ định một hành trình

kết hợp QZ. 

Nếu "2: có ống thổi ruột mèo" đã được chọn cho nắp che ⑧, chỉ định một hành trình  hợp với ống thổi ruột mèo 
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Highlight
Các bước ren vít me  có sẵn khác nhau tùy thuộc vào kiểu model .


With/without a motor

0
@

Housi
Sensor

ng A/

Intermediate flange

1 B

®

This product is compatible with motors from various manufacturers. Contact THK for details.

@ Motor wrap direction

Symbol "R2" or "R5"
Standard side (left wrap)

: |

L1

Symbol "R3" or "R6"
Bottom side wrap

Motor wrap direction (from side B)

With motor wrap

Symbol "R1" or "R4"
Non-standard side wrap

B

ALK

With direct coupling 0: Without cover 0: None || With direct coupling | With motor wrap
0: Direct coupling (without motor) 1: With cover 1 A0 WN-05D
1: Direct coupling 2: With bellows 2 AN WP-08D
(THK will purchase and mount the motor you specify) 6 AP WP-08K
With motor wrap 7 AQ WP-08M
R1: Non-standard side wrap (without motor) B AR WQ-08D
R2: Standard side wrap (without motor) E AS WQ-08K
R3: Bottom side wrap (without motor) H AT WQ-08M
R4: Non-standard side wrap L AU WV-14M
(THK will purchase and mount the motor you specify) J AV WY-11M
R5: Standard side wrap M AY WY-14M
(THK will purchase and mount the motor you specify) AZ WZ-16M
R6: Bottom side wrap A5 WZ-19M
(THK will purchase and mount the motor you specify) If QZ specification @ "QZ," A6 W5-19M
"QZA." "QZB." or "QZAD" is 10
selected, "2: With bellows" 20
cannot be selected. 30
40
60
If "0" is selected:
No coupling will be attached. Please specify if a coupling is required when ordering.
If"R1," "R2," or "R3" is selected:
A timing pulley and timing belt will be included.
If"1," "R4," "R5," or "R6" is selected:
The designated motor will be mounted. Please specify the motor cable direction separately.
Please select an option for 10 Housing A/Intermediate flange that matches the specified motor.

N2-137
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Có/ không có mô tơ 

11089
Highlight
Tấm che 

11089
Highlight
Cảm biến 

11089
Highlight
Khung A/

gờ trung gian

11089
Highlight
Khớp nối động cơ trực tiếp

11089
Highlight
Khớp nối động cơ trực tiếp (Không có mô tơ) 

11089
Highlight
Khớp nối động cơ trực tiếp (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định) 

11089
Highlight
Có động cơ bọc 

11089
Highlight
Bọc bên không theo tiêu chuẩn (không có động cơ)

11089
Highlight
Bọc bên tiêu chuẩn (không có động cơ)

11089
Highlight
Bọc phía dưới (Không có động cơ) 

11089
Highlight
Bọc bên không theo tiêu chuẩn (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)

11089
Highlight
Bọc bên tiêu chuẩn (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)

11089
Highlight
Bọc phía dưới (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)

11089
Highlight
Bọc phía dưới (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)
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Có tấm che Có tấm che 
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Có ống thổi ruột mèo 
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Không có 
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Có khớp nối trực tiếp 
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Có động cơ bọc 
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Highlight
Sản phẩm này tương thích với động cơ từ các nhà sản xuất khác nhau. Liên hệ THK để biết chi tiết.
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Nếu "1," "R4," "R5," hoặc "R6" được chọn:

Động cơ được chỉ định sẽ được gắn. Vui lòng chỉ định riêng hướng cáp động cơ.

Vui lòng chọn một tùy chọn cho ⑩ Khung A/Gờ trung gian phù hợp với động cơ được chỉ định
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Hướng động cơ bọc 
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Có động cơ bọc 
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Nếu đặc điểm kỹ thuật QZ ④ "QZ","QZA","QZB" hoặc "QZAD" được lựa chọn 

Nếu "2: có ống ruột mèo" không được lựa chọn 


KR15 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR15[JJA (with a Single Long Nut Block)
Model KR15[J["1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L1

44 Outer rail length 10
) 33 33 Type A (8.2)
19.5_125 (102) (31.6)2 | (31.6)2 Stroke Type B (10.2)
Type A (3.2)*
75 ‘ (321 Type B (5.2)"!
Q| = TH ,%_ it =
o CNd =
j o2 ;‘ ;‘v‘ae_,mu‘ T }'. @ 2xn-3.4 through hole, 26 counterbore depth 2
L J E S 0| & :\";"@7;\: U g:; Ea%cuﬁggbgo A‘ge hexagonal-socket-head type button bolt)
0 65 255 _ 12 33 MIN
4-3 through hole 24.4 ; [ ) ‘ [Dinension withtwo i s 2x2-M2 depth 3
o o~ ~ j‘ — 12 hbcésmdosemacu ] ﬁ/ ESame position on the opp;)site side)
@l vl g o) T [ o [P — _ Sensor rail mounting hole;
48 \\@9\// T[ 8[ SR v i o —
2 RS Nl ! “td» S namer s )i L
50 :
o 253 gT o s }‘—Jc 8 ‘XGL . g’
23
4-M3 depth 4 14_]_45 2M2depth 3 ) 19
(Mounting hole),___|\| | (Sensor dog mounting hole) 22 greasing hole 4.5 o
e 2 2
L Al Rle EEARE 32— (R2)
30
Block details B'-B’ cross section
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 64.6 mm (total) for a KR15 with 2 blocks in close contact with each other (B type).
: Outer rail |Overall length C G Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stop;?ers) length (mm)| L: (mm) (mm) (mm) n
Type A Type B Type A Type B

25 (31.4) — 75 129 50 125 2 0.2 —

50 (56.4) — 100 154 50 25 2 0.23 —

75 (81.4) 40 (48.4) 125 179 100 12.5 3 0.26 0.3
100 (106.4) | 65 (73.4) 150 204 100 25 3 0.29 0.33
125(131.4) | 90 (98.4) 175 229 150 12.5 4 0.32 0.36
150 (156.4) | 115 (123.4) 200 254 150 25 4 0.35 0.39

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-138 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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Model KR15 không có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 
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Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài 
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Với hai khối trượt đai ốc   dài 
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Cách kiểm tra mã, xem trang 
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Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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Chiều dài rail ngoài 
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Tổng chiều dài 
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Khối lượng bộ phận chính 
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Loại A
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Loại B 
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Loại A
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Loại B 
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* Cho biết giá trị khi hai khối trượt bên trong tiếp xúc gần nhau.


KR15 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR15[JJA (with a Single Long Nut Block)

Model KR15[J[]B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
44 Outer rail length 10| Type A (12.5)
19.5_125 [T1a5) 23 23 Stroke Type B (14.5)
[ Type A (3.2)*
75 820 Type B (5.2)*
o \ T 1
I = [ e @
s & & &
j & @& &
b= Aol ¥ ¥ R e
el T "\ 2xn-3.4 through hole, 26 counterbore depth 2
(Secured by M3 hexagonal-socket-head type button bolt)
(Mounting hole)
2x2-M2 depth 3
(Same position on the opposite side)
(Sensor dog mounting hole) 33 MIN
30 6.5 255 12 Wond
X w| bocks n close contac)
4-3 through hole 24.4 2 N\ 8
5 LA" ‘ ‘ j N F\i [ ‘ ! ! \\ = 2x2-M2 depth 3
®| 0| G o) T s IR?. id 4 [E (Same position on the opposite side)
N &mm Sl ;:f?_‘ =i = =Y (Sensor rail mounting hole)
a \ZJ i b e I 7
i ) N ] = = TH s T B
I 253 o 50 B nn_T
o © 41| G c G)||a®
4-M3 depth 6 2 .
(Mounting hole)\ 14 4.5 %2 e T‘e 44
) ﬁ 32
! 4.5
N o
8 NEm =
N o
— 14 2—(R2)

(3)

Sub-table details

B-B cross section

30

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 64.6 mm (total) for a KR15 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

e e s OV Owrtirgn| - € | G o |overalimainunt mss (k)
_ )| Li(mm) (mm) (mm)
TypeA | TypeB TypeA | TypeB
25 (31.4) — 75 129 50 12.5 2 0.25 —
50 (56.4) — 100 154 50 25 2 0.28 —
75(81.4) | 40 (48.4) 125 179 100 125 3 0.32 0.39
100 (106.4) 65 (73.4) 150 204 100 25 3 0.35 0.42
125 (131.4) 90 (98.4) 175 229 150 12.5 4 0.38 0.45
150 (156.4) | 115 (123.4) 200 254 150 25 4 0.41 0.48

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=R2-193

TR 2-139
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Model KR15 có tấm che, Khớp nối động cơ trực tiếp
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Với hai khối trượt đai ốc   dài 
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Cách kiểm tra mã, xem trang 
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Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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Chiều dài rail ngoài 
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Tổng chiều dài 
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Khối lượng bộ phận chính 
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Loại B 


KR15 Without Cover, Motor Wrap

Model KR15[JJA (with a Single Long Nut Block)

Model KR15[J["1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

(31.6)

(11)

(45)
(Between axes)

(72.8)

4-M3 depth 4

L1
(22.8) 12 Outer rail length 10
33 33 Type A (8.2)
(10.2) (31.6) | (31.6)* Stroke Type B (10.2)
o
(3.2) N Type A (3.2)"
_ |Type B (5.2)*
st |
ﬂ @ ! 2Xn-3.4 through hole, 26 counterbore depth 2

(Secured by M3 hexagonal-socket-head type button bolt)
(Mounting hole)

2X2-M2 depth 3
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)

23
14, 4.5 2-M2 depth 3

22 greasing hole

(Mounting hole),

[

\[ | (Sensor dog mounting hole)
%fj o)
N > -

ool o

Block details

2—(R:

30

to)
8 o

B'-B’ cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 64.6 mm (total) for a KR15 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

Type A Type B )| Li (mm) (mm) (mm) B ]
25(31.4) — 75 119.8 50 125 2 0.38 —
50 (56.4) — 100 144.8 50 25 2 0.41 —
75 (81.4) 40 (48.4) 125 169.8 100 12.5 3 0.44 0.48

100 (106.4) | 65 (73.4) 150 194.8 100 25 3 0.47 0.51
125(131.4) | 90 (98.4) 175 219.8 150 12.5 4 0.5 0.54
150 (156.4) | 115 (123.4) 200 244.8 150 25 4 0.53 0.57
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
[N2-140 A R IS e AL  hitps://tech.thk.com
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Model KR15 không có tấm che, mô tơ bọc 
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Với hai khối trượt đai ốc dài 
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Với hai khối trượt đai ốc dài
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Cách kiểm tra mã, xem trang 
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Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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Chiều dài rail ngoài 
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Khối lượng bộ phận chính 
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Loại B 


KR15 With Cover, Motor Wrap

Model KR15[JJA (with a Single Long Nut Block)
Model KR15[J[]B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

(0.3)

25

(31.6)

L1
(22.8) 1 Outer rail length 10|_ Type A (12.5)
(145 23 , .23 Stroke Type B (14.5)
3.2)" »}—«K
‘ ‘ ,,,,, ‘ Type A (3.2)"
[ o] [ 1 1l Type B (5.2)*
Em=1hE S
@ ‘8:3 Mo o T - il 2xn-3.4 through hole, @6 counterbore depth 2
Tz (Secured by M3 hexagonal-socket-head type button bolt)
8 (Mounting hole)
33 MIN
2x2-M2 depth 3 e
(Same position on the opposite side) 4 10
(Sensor dog mounting hole) ,ﬂ B
*m‘* S — 2%2-M2 depth 3
o T e | o (Same position on the opposite side)
_ . N HA J/ (Sensor rail mounting hole)
L4 . - | —
50
o= ko Jalley

(6.3)

Sub-table details

S

22 greasing hole

30
B-B cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.

Itis 64.6 mm (total) for a KR15 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

i, Ouer sl ot o [ 6 [ [owslmanuntmss b
Type A Type B° )| Li (mm) (mm) (mm) ] T

25 (31.4) — 75 119.8 50 12.5 2 0.43 —

50 (56.4) — 100 144.8 50 25 2 0.46 —

75 (81.4) 40 (48.4) 125 169.8 100 12.5 3 0.49 0.56
100 (106.4) | 65 (73.4) 150 194.8 100 25 3 0.53 0.6
125 (131.4) | 90 (98.4) 175 219.8 150 125 4 0.56 0.63
150 (156.4) | 115 (123.4) 200 2448 150 25 4 0.59 0.66

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=R2-193
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Model KR15  có tấm che, mô tơ bọc 
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KR20 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR20[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR20[_J[_1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
49 Outer rail length 10
46 46 Type A (12)
23 _14 (14) (44)2 (44)2 Stroke Type B (11)
8 (5.5)*

8] = Type A (6)*!
T Type B (5)*

24h7
I
1
s

- ‘
j@w

=
4
g

2xn-3.4 through hole
©6.5 counterbore depth 3

(Mounting hole)
46 MIN
396 1225 12 [Dimensin vith two | )
4:3.4 through hole rﬂ,‘ 3 [ ﬁ Bocks oo o) feB
o
e )
o & ) k EE et T e S i e
o g P 8 8E*}' = FH
Y RSN 0 R . sy o I ) o I
El
2x2-M2.6 depth 4 % b8
(Same position on the opposite side) 5 5 G C @) 25
(Sensor rail mounting hole) - :
2-M2.6 depth 6
(Mouth C1.3) 332 . . .
(Sensor dog mounting hole) 20 6.6 NIDD|e direction
4-M3 depth 4.5 16.6
(Mounting hole) 1block (Atype)
‘;in ]
1= =1

m\—e&-

fy= =1

2 blocks (B type)
A = ﬁg

=
=
Q
@,
o
@

z
S
7
3
=3
Q
@,
=Y
@

1

Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 90 mm (total) for a KR20 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

(tioke between mecharicl soppers) é%;'::r(rr:rl:\ ) O\ﬁra(lrl]qlir:g);th (mCm) (me) n Overall main unit mass (kg)
Type A Type B Type A Type B
30 (41.5) — 100 159 60 20 2 0.48 —
80 (91.5) 35 (45.5) 150 209 120 15 3 0.61 0.69
130 (141.5) | 85(95.5) 200 259 120 40 3 0.75 0.83

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2' 1 42 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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Model KR220 không có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp
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Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài 

11089
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Với hai khối trượt đai ốc   dài 

11089
Highlight
 Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 
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11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight


KR20 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR20[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR20[J[]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see E12-136.

L1
Outer rail lengih

49 10— Type A (17.4)
23 14 |[194) 332 | _ 332 Stroke ) Type B (16.4)
8] | (5.5)" Type A (6)
Type B (5)*
= & o] [ i
N 2N i N s
N %}» {e‘g} Q w§>¥
p v ¢ )% 9
L = - i i
P 3 R E— ] Bl
2xn-3.4 through hole
26.5 counterbore depth 3
(Mounting hole)
2X2-M2 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor dog mounting hole) 46 MIN
|Dimension with two nut
398 1225 12 w0\ [osdnciosconsl
4-34 through hole 33.6 3] T‘ | i j-B
o m[g\ I 2 N \%‘ W’L‘ i C
2% mﬁ&h%' 19 é éE* : L I g i FO
g Jﬁ g Shell =t =
o O =]
gT mT (7 4M3 deptn 6 2x2-M2.6 depth 4 El l-B
] (Same position on the opposite side) 60
(Sensor rail mounting hole) G o] ©) 25
4-M4 depth 14.5 (through) 52
(Mounting hole) 6.6 37 ) ) '
ﬁ Nipple direction
& ol 1 block (A type)
JE =]
=z 1= =1 S
I
) = <3
,\-H 8 1\1 2-(R2) «| 2blocks (Btype) |8
= P 3
& SRR = ~ |
8 L‘to L
3 bt el

Sub-table details

B-B cross section

==
Drive side ~ Subsidiary side

-

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e s QU O S | Sy | o |crecmmmTS o

5 mm mm mm

TypeA | TypeB )| Ltmm) | mm) ) (mm) TyoeA | TypeB
30 (41.5) — 100 159 60 20 2 0.56 —
80 (91.5) 35 (45.5) 150 209 120 15 3 0.71 0.84
130 (141.5) 85 (95.5) 200 259 120 40 3 0.85 0.98

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=R2-193
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Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài 
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Với hai khối trượt đai ốc   dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 
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Loại A
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Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 


KR20 Without Cover, Motor Wrap

Model KR20[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR20[_][_1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
(27.8) Outer rail length 10
46 46 Type A (12)
12/ e @wae (44)2 Stroke Type B (11)
(5.5)" | Type A (6)*'
. T Type B (5)*
N
— ————— =—7H
9 < iE_J; & il
_ T 7 - i
] e H
8 7le
S © 3 2x%n-3.4 through hole
| |2 26.5 counterbore depth 3
e (Mounting hole)
all
m 8%
= |
< |85 5
@7) g

46 MIN
(Dimension with two nut

b\odmg close contact) fe-B’ (ZXZ'MZ-S depthd___
1 (Same position on the opposite side)
o p
K (Sensor rail mounting hole)
o B B g
N L R =T o S i |
&

)‘ = E} N} NE} ri
. =
B -~
60 s

35 G (0] 25

2-M2.6 depth 6

(Mouth C1.3) 33.2 . . .
(Sensor dog mounting hole) 20 6.6 Nipple direction

(Between axes)

4-M3 depth 4.5 166 1 block (A type)

3pIS 010N

2 blocks (B type)

—

z
S
3
3
S
Q
23
o
@

e

With bottom side motor wraj Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 90 mm (total) for a KR20 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

(tioke between mecharicl soppers) é%;'::r(rr:rl:\ ) O\ﬁra(lrllqlir:g)ﬁh (mCm) (me) n Overall main unit mass (kg)
Type A Type B Type A Type B
30 (41.5) — 100 149.8 60 20 2 0.73 —
80 (91.5) 35 (45.5) 150 199.8 120 15 3 0.87 0.95
130 (141.5) | 85(95.5) 200 249.8 120 40 3 1.01 1.09

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
N2-144 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com



11089
Highlight
Model KR20 không có tấm che, Động cơ bọc 
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Với hai khối trượt đai ốc   dài 
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Cách kiểm tra mã, xem trang 
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Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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Loại B 
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11089
Highlight
Loại B 


KR20 With Cover, Motor Wrap

Model KR20[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR20[J[]B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see E12-136.

Ly
(27.8) Outer rail length 10 Type A (17.4)
12/ (19.4) _ 332 332 Stroke . Type B (16.4)
(5.5)* Type A (6)*!
- Type B (5)*
s \
[ e [ H 1
1/ A T
S SR S

(100.8)
(61
(Between axes)
]

2%2-M2 depth 4

(Same posiion on the pposie side) 0]

(Sensor dog mounting hole)

25: WN—05D
28: W]—08[]

46 MIN
(Dimension with
blocks in close

twonut
contact)

2xn-3.4 through hole
26.5 counterbore depth 3
(Mounting hole)

2%2-M2.6 depth 4

e [

(Sensar

L
(43.6)

T (]

3.5

25

4-M4 depth 14.5 (through)

(Between axes)

With bottom side motor wray

Sub-table details

40

B-B cross section

Nipple direction
1 block (A type)

P4

= ke s S
g 3
o| 2blocks (Btype)  |&
o 1 1]
o = = =] a
I

Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

. Suercai ol C G - | overall main it mass (ko)
n mm mm mm
TypeA | TypeB | Lom) | mm) ] o) TyoeA | TypeB
30 (41.5) — 100 149.8 60 20 2 0.82 —
80 (91.5) 35 (45.5) 150 199.8 120 15 3 0.96 1.09
130 (141.5) | 85(95.5) 200 249.8 120 40 3 1.11 1.24

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=R2-193
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Model KR20 có tấm che, động cơ bọc
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Với hai khối trượt đai ốc   dài 
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Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 
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Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
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Khối lượng bộ phận chính 
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Loại B 
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Highlight
Loại B 


KR26 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR26[_J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR26[_][_1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
60 Outer rail length 10
64 64 Type A (10.3)
295_165 |({7]) (62)*2 (62)2 Stroke Type B (11.3)
10 @
T | Type A (4.3)*
N~ ‘ Type B (5.3)"'
e
i) = g+ —— 7 =]
s + ) @] \(_@ i
G EE |
——ttelelall pif | @ 1]
2xn-4.5 through hole
238 counterbore depth 4
(Mounting hole)
49.4 1234 14 64 MIN

435 through hole 43 (rb)‘wmins_won ‘wm two nu1)

485 oghioe ) | 915 |Bsnoesaned 2x2-M2.6 depth 4
e % T r - p-B’ (Same position on the opposite side)
a8 5]7 ] —— —e = (Sensor rail mounting hole)

— =F
R gq.] % A = e
EpE ol ¥ 2x2.M26 deph 4 El ‘ B of
o § S : o
Qo 4M3 deoth 6 (Same position on the opposite side) 80 ‘
35 G o] (@) 2.5

2-M3 depth 6
(Mouth C1.5)

(Sensor dog mounting hole)

4-M4 depth 6.5
(Mounting hole)

30 337 Nipple direction
7
31 1 block (A type)

[

4 Y

ol

o

=

\
3
1o :\j g&]‘“ﬁiﬁ e

2 blocks (B type)

<
=
Q
@,
aQ
@

B o

z
9
2
3
S
S
@,
o
@

2—(R3)
25 | | 125

50

Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 126 mm (total) for a KR26 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

(stroke between mechanical stop?ers) | éﬁ;ﬁr(;f,':] ) O\ﬁrezlruir;g)]th (mCm) ( me) n Overall main unit mass (kg)
Type A Type B Type A Type B
60 (69) — 150 220 80 35 2 1.04 —
110 (119) 45 (55) 200 270 160 20 3 1.25 1.44
160 (169) 95 (105) 250 320 160 45 3 1.46 1.65
210 (219) 145 (155) 300 370 240 30 4 1.67 1.86
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
[N2-146 ARl R IS e AL  hitps://tech.thk.com
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Model KR26 không có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 
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11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc   dài 
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Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)
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KR26 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR26[_J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR26[ J[1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
60 Outer rail length 10 Type A (17.6)
295_165 |(25) _ 474 474 Stroke Type B (18.6)
10, (4" Type A (4.3)"
‘ Type B (5.3)*
% - — % 3 I 1 1]
: © # L 9
= T R

2x2-M2 depth 4
(Same position on the opposite side)
(Sensor dog mounting hole)

T

2Xn-4.5 through hole
@8 counterbore depth 4
(Mounting hole)

2%2-M2.6 depth 4

(Same position on the opposite side)

% (Sensor rail mounting hole)

64 MIN
(Dimension with two nut
49.4 blocks in close contact)
X 1234 _14 85
4-3.5 through hole 43 ‘ I
N B
) f [T f
Q i J i il
=T D o il = b 1A L
& +
QI R N LA . . )| H
=S & ; T i t
2V 2x2:M26 depth 4 S kB NT
(Same positon on the opposite side) },L_J ‘ -
35 G c (@) 25

4-M4 depth 17 (through)

(Mounting hole)
)|

|

55

(3.5

Sub-table details

B-B cross section

Nipple direction
1 block (A type)

JTE =]
=ik
HiEe—=—=————1F
g 3
o| 2blocks (Btype) |5
& o

Q
Bl wlp |©

Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e Suerral owatiogn|  C G . |overalmainunitmass (ko

| TyeA | Types )| bom) | o) | (o) TypeA | TypeB
60 (69) — 150 220 80 35 2 1.2 —
110 (119) 45 (55) 200 270 160 20 3 1.42 1.7
160 (169) 95 (105) 250 320 160 45 3 1.65 1.93
210 (219) | 145 (155) 300 370 240 30 4 1.87 2.15

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=R2-193
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Model KR26 có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 
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11089
Highlight
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KR26 Without Cover, Motor Wrap

Model KR26[_J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR26[_][_1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
(27.8) 14 Outer rail length 10
64 64 Type A (10.3)
a7.7) (62)2 (62)2 Stroke Type B (11.3)
(4.7)* Type A (4.3)*
R )"F’ Type B (5.3)""
—— 7 =
(K2 I ] < L
3 + 5 T e o
| o [ | = ] = |
®| gl
51€ 8 2xn-4.5 through hole
SE M 28 counterbore depth 4
@ (Mounting hole)
NS | O
o
15
ol (ss 85 23
[ox:
88

_ BAMIN __ N

S (Dimension with two nut =]
= blocks in close contact) 2%2-M2.6 depth 4 1 \
3 o b-B’ (Same posiion on the oppuste side] _| [=
e P — 2 by (Sensorail mounting hole) > {al

—t S
!

B

(43.6,
[218)
Va
)

kB
80 ‘ @
G c (@) 25 o
2-M3 depth 6
(Mo C15] 47.4
(Sensor dog mounting hole) 30 8.7
4-M4 depth 6.5 237 Nipple direction

(Mounting hole)

(Between axes)

31
1 block (A type)

(75.8)
A\
Al
_25_
| 24_

1ol

T

| (Il lefh
1T
26
il
"?

z
H = < S ]
G o f i ] ] g 3
| — 2—(R3) | 2blocks Btype) |5
25 125 g -
= |(21.8) 50 @ I e oy g
(43.6)
With bottom side motor wrap Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 126 mm (total) for a KR26 with 2 blocks in close contact with each other (B type).

(stroke between mechanical stoppers) | églg".:ﬁr(;?r':] ) O\ﬁrﬁ;ﬂﬂ;@)}th (mCm) ( me) n Overall main unit mass (kg)
Type A Type B Type A Type B
60 (69) — 150 201.8 80 35 2 1.26 —
110 (119) 45 (55) 200 251.8 160 20 3 1.47 1.66
160 (169) 95 (105) 250 301.8 160 45 3 1.69 1.88
210 (219) 145 (155) 300 351.8 240 30 4 1.9 2.09

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
N2-148 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com



11089
Highlight
Model KR26 không có tấm che, động cơ bọc 
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KR26 With Cover, Motor Wrap

Model KR26[_J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR26[ J[|B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see E12-136.

L
(27.8) 14 Outer rail length 10 Type A (17.6)
(25) 474 47.4 Stroke Type B (18.6)
(4.7)" ] Type A (4.3)*
3 T ‘K Type B (6.3)*
3 3 1
DR S
i TS I
o |2 : ~ ki
9| Bl c me o [ 7 | T
5| €8
= % 2Xn-4.5 through hole
a 28 counterbore depth 4
L (Mounting hole)
o
o7
|
= zU
= ==
rox:d
s 8
64 MIN
Drensn MO oxoM2.6 depth 4
2%2-M2 depth 4 85 (Same position on the opposite side)
(Same position on the opposite side) N (Sensor rail mounting hole)
(Sensor dog mounting hole) ) B
! I
C e —ET - i
Lo 1 1 T : {
— i i B
80 ET
35 G Cc (G) 25

(Mount

(75.8)

(Between axes)

)

With bottom side motor wrap

4-M4 depth 17 (through)

ing hole)

55

(85)_

Sub-table details

]

62
47
g wt

50

B-B cross section

2—(R3)

12.5

(58)_| |

Nipple direction

1 block (A type)
[#T @

2 blocks (B type)

3pIs 010N

z
o
I
3
g
g
o
Q
]

eSS | ESHES|

Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

© G Overall main unit mass (kg
Type B m]) Li(mm) | (mm) (mm) n !;)
60 (69) — 150 201.8 80 35 2 1.43 —
110 (119) 45 (55) 200 251.8 160 20 3 1.65 1.93
160 (169) 95 (105) 250 301.8 160 45 3 1.87 2.15
210 (219) 145 (155) 300 351.8 240 30 4 2.1 2.38
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Options=M2-193 '-|_|_-|_H|_|I:« N2-149
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KR30H Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR30H[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR30H[_J[_IB (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
59 Outer rail length 11
25 16 74.4 74.4
Type A (11.9)
9 |59 (72.2)*2 (72.2)*2 Stroke Type B (17.6)
(4.9)" =l | Type A (3.9)*"
Type B (9.5)*
R = —— B
s B | 45 B ] \ © =
] ;u —— ) =
= B e | ¢
2xn-5.5 through hole, 9.5 counterbore depth 4.5
(Mounting hole)
10 31_ 18 H F (H)
P
P 59.7 3] 12 74.4 MIN
a lep! 34 (Di i
i I g Prrmes] | o
o \ 2lal 1L rfjmrﬁsm R e i
¥ 9 Sls| [ HE B T ) 4 b
SRS o AN R i L -
< 100 fa-B’
G [¢] @)
2Xni-M2.6 depth 3.5
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
54 8
30 12 Nipple direction
4-M5 depth 8
(Mounting hole) ‘ r—)—'27 *722:5;30??;‘; s 1 block (A type)
= o= -
Q| ° ° < S
°L & [of ° Q o1
«| 2 blocks (B type) g
TP L 8
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Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 146.6 mm (total) for a KR30H with 2 blocks in close contact with each other (B type).
(stroke between mechanical stoppers) | ;1';:??:1) O{er?lrlTl]e:]g)th (mCm) (me) (um) (mFm) (mHm) n | n, [OveraImaunitmas (g
Type A Type B ! Type A | Type B
50 (58.8) — 150 220 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 2 | 2 1.6 —
100 (108.8) — 200 270 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 1.9 —
200 (208.8) | 120 (134.4) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 2.5 2.9
300 (308.8) | 220 (234.4) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 8 3.4
400 (408.8) | 320 (334.4) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 3.6 4
500 (508.8) | 420 (434.4) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 4.2 4.6

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 50 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR30H With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR30OH[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR30H[_I[ 1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt 11

59 Outer rail length

Type A (21)
25_16 (25 54 54 Stroke Type B (26.6) -
9l |_(49)" Type A (3.9)"
Type B (9.5)"
N I ype B (9.5) -
= Eaal
== e o
:
i} - & & ?{ & s
= T m
(Mounting hole) S
lountin; ole,
€ c
[
~-
o
10 31_ 18 H F (H) =
59.7 B
Y 12
2-M3 depth 5 34 3] 74.4 MIN B
T r D ot ki e o) .
NI 2 ] - — T i T
i i @ ) I ﬁ :
[lo} Il i N A\ Il
2w o g QD e = -y
oS &, a Ll »{; RN + +
« Z &) T || faas == 7
m.T > <
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&7 4-M4 depth 8 =B
G ¢} (G)
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(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)

30 12
45 depth 10 [ s
(Mounting hole) - . . .
o © 4-M2 depth 4 ~ 80 Nipple direction
{From the backside) 01\ 60 ‘ 1 block (A type)
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(Sensor dog mounting hole) v4 o
& o
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apIs I010)

1| ro

z
S
2
3
g
@,
o
@

blocks (B type)
—(R6)

60 : - }jj_g

-

T
il

!

Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

Type B’ ) | Li (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) TypeA | TypeB |
50 (58.8) — 150 220 100 | 25 | 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 1.9 —
100 (108.8) — 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.2 —
200 (208.8) | 120 (134.4) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 2.8 3.4
300 (308.8) | 220 (234.4) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.4 4
400 (408.8) | 320 (334.4) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 4 4.6
500 (508.8) | 420 (434.4) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 4.6 5.2

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR30H Without Cover, Motor Wrap

Model KR30H[J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR30H[_J[_IB (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
(34) 15 Outer rail length 11
744 744 Type A (11.9)
(15.9) (72.2)*2 (72.2)2 Stroke Type B (17.5)
) . Type A (3.9)"
N »K Type B (9.5)*
= =D
g W] { © -
A R / e
D ©lg
Qs § 2xn-5.5 through hole
Z i 29.5 counterbore depth 4.5
a (Mounting hole)
[}
i
E E
= @
IS}
H F (H)
2xni-M2.6 depth 3.5 P
(Same position o the opposie sice] 74.4 MIN
(Senso ail mounting hole) 85 Diensin nith o ut blocks n clse o)
B’
© ﬁx—r """ — ——1T < 4
L= : T 5
. 100 -8 e
G o] @)
E Nipple direction
5 o 1 block (A type)
§  amsdepns | —3=18 | oMeedepns 1 block (A type)
© 3 (Mounting hole) (Sensor dog mounting hole)
8 1L € 38 - z
N A e 3
‘ o = A S E o ~Me z é 3’
66,’ 208) o 30 |15 ® g
= (41.6) « ‘ 60 2—(R6)
With bottom side motor wraj Block details B'-B’ cross section Drive side Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 146.6 mm (total) for a KR30H with 2 blocks in close contact with each other (B type).
7 Outerrail |Overalllength| C G P F H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n|n
Type A Type B length (mm) | Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) EE | hEm
50 (58.8) — 150 210 100 | 25 | 100 | 100 | 25 2|2 1.9 —
100 (108.8) — 200 260 100 | 50 | 100 | 100 | 50 2|2 2.2 —
200 (208.8) | 120 (134.4) 300 360 200 | 50 | 200 | 200 | 50 3|2 2.8 3.2
300 (308.8) | 220 (234.4) 400 460 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.4 3.8
400 (408.8) | 320 (334.4) 500 560 400 | 50 | 200 | 400 | 50 5|3 3.9 4.3
500 (508.8) | 420 (434.4) 600 660 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 4.5 4.9
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-152 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR30H With Cover, Motor Wrap

Model KR30OH[J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR30H[_I[ 1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt

ol
=4 |
ad @
Euﬁmm%

Nipple direction
1 block (A type)

= =

2 blocks (B type)

(34) _15 Outer rail length 11 Type A (2
(25) 54 54 Stroke Type B (26.6)
~ 4.9)" ‘ ‘ Type A (3.9)
2 B Type B (9.5)*
= o o] | i i
o I & & &
8 ° Ea Ea 4 °
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% ) PN N ) N ©
] < N5 e
1B 2 & &
®l B¢ o) (<) T il
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©
T
2 O
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= @
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= N Py I > 5 'gI \&J]
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‘ } = i ‘ ‘ °
G C (G)
|
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| 30_12
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ol o
&J 3
%
‘ &
1.3_[ 208)
Z (41.6) -

With bottom side motor wraj

Sub-table details

B-B cross section

=

-

%:M

Drive side ~ Subsidiary side

z
9]
?
3
9
]
28
o
9

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

I;] m owallegn| C | G | P | F | H Overall main urit mass (vg)
" TypeA Type B’ ) | Li (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) TypeA | TypeB |
50 (58.8) — 150 210 100 | 25 | 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 2.2 —
100 (108.8) — 200 260 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.5 —
200 (208.8) | 120 (134.4) 300 360 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.1 3.7
300 (308.8) | 220 (234.4) 400 460 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 8.7/ 4.3
400 (408.8) | 320 (334.4) 500 560 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 4.4 5
500 (508.8) | 420 (434.4) 600 660 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5 5.6

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR30H Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR30H[[IC (with a Single Short Nut Block)
Model KR30H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

59 Outer rail length 11
25_16 48. 48
89 8.9 Type C (15)
9| |83 (46.7)*2_| (46.7)*2 Stroke Type D (16.1)
(7.3)" == | Type C (7)*
Type D (8.1)*
T T
***** T = Y
HEH O | 9
Al i
S e S ——
2xn-5.5 through hole, 29.5 counterbore depth 4.5
(Mounting hole)
10 .31 _18 H F (H)
%P—
2-M3 depth 5 al] 12 85,
| 48.9 MIN, }=B
o | it j D:N [Dm\enswmwmﬂmh\ocks_mn\nsemnlacll .
| il ot 3| & - S LS = T
AR ERY: 8 @[ = - T -
St e T . S5 =S i =S
8 2xn:-M2.6 depth 3.5 3 100
N:1-M2.6 dey . - .
QQ 4-M4 depth 8 [sane positon on the opposie sice) G C B (G)
(Sensor rail mounting hole)
Nipple direction
285 1 short block
Z""Z-G “:"'” P 2 1425 (C Type)
ensor dog mounting hole; ..
2-M5 depth 8 38 T 7

(Mounting hole) [} z
= S
N < >
S| ol S 3
o Ll S| 2 short blocks =4
L TG 4 %) Q
i 2| (D Type) -
30 |15 \2—(R6) @ g
& b il wiF

Short block details B’-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range.
Itis 95.6 mm (total) for a KR30H with 2 short blocks in close contact with each other (D type).

(stroke bemmm stoppers) Outerrail |Overalllength| C G P F H ol a Overall main unit mass (kg)
Iype C Type D length (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) BEEE |
70 (84.3) 20 (35.4) 150 220 100 | 25 [ 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 1.4 1.6
120 (134.3) | 70 (85.4) 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 1.7 1.9
220 (234.3) | 170 (185.4) 300 370 200 | 50 | 200 [ 200 | 50 | 3 | 2 2.3 2.5
320 (334.3) | 270 (285.4) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 2.8 3
420 (434.3) | 370 (385.4) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 3.4 3.6
520 (534.3) | 470 (485.4) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 [ 100 | 6 | 3 4 4.2
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
[N2-154 Al R MU ARG  https://tech.thk.com
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KR30H With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR30OH[J[IC (with a Single Short Nut Block)

Model KR30H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

11

L
59 Outer rail length Type C (24.1)
25_16 (74) 28.5 28.5 Stroke Type D (25.2)
9| |73 — Type C (7)*
. T TT [ !’”7'7\6 Type D (8.1)*
L@ N I
j =" & & // 4 .
T lee ro_ ! 53,} !
2xn-5.5 through hole, 29.5 counterbore depth 4.5
(Mounting hole)
10 .31 _18 H F (H)
59.7 P
2:M3 depth 5 34 3 12 48.9 MIN
* M ‘ Divesin i ortoosnctee o) | [ B
IS 9 r [ s f ——
o9 U o) 2 o Tl L L )\ m—p
AR @ 5 oS = EPS 1 I Py
& . IS . !
0 O,
ol < 100
& AMAdepth 8\ 5y Mo 6 depth 3.5 G c e (@
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
M2 dopth 4 Nipple direction
(From the backside) o2 14.25 1 short block
(Sensor dog mounting hole) 2-M5 depth 10 . 80
o (Mounting hole) 2 60
ounting hole, 9‘ . z
= S
Q rﬁtgz < g z
0 ) 5] ]
N'T Lﬂ.ﬁé\m @ =T |2
E =
Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
K@IM) L: ( )(C)(G)(P)(F)(H) nim ko
~ mm mm mm mm mm mm
Type C Type D 1 Type C | Type D
70 (84.3) 20 (35.4) 150 220 100 | 25 | 100 [ 100 | 256 | 2 | 2 1.6 1.9
120 (134.3) | 70 (85.4) 200 270 100 | 50 [ 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 1.9 2.2
220 (234.3) | 170 (185.4) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 2.5 2.8
320 (334.3) | 270 (285.4) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 &l 3.4
420 (434.3) | 370 (385.4) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 3.7 4
520 (534.3) | 470 (485.4) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 4.3 4.6

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR30H Without Cover, Motor Wrap

Model KR30HL[IC (with a Single Short Nut Block)
Model KR30H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
(34) _15 Outer rail length 11
48.9 48.9 Type C (15)
(18.3) | (46.7)*2 (46.7)*2 Stroke Type D (16.1)
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%
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‘ o =
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With bottom side motor wrap Short block details B'-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range.
Itis 95.6 mm (total) for a KR30H with 2 short blocks in close contact with each other (D type).

(stroke beMei%cal stoppers) Outerrail |Overalllength| C G P F H ol a Overall main unit mass (kg)
Type C Type D length (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) BEEE |
70 (84.3) 20 (35.4) 150 210 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 2 | 2 1.7 1.9
120 (134.3) | 70(85.4) 200 260 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 2 2.2
220 (234.3) | 170 (185.4) 300 360 200 | 50 | 200 | 200 | 50 3|2 2.6 2.8
320 (334.3) | 270 (285.4) 400 460 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.2 3.4
420 (434.3) | 370 (385.4) 500 560 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 3.7 3.9
520 (534.3) | 470 (485.4) 600 660 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 4.3 4.5

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 56 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR30H With Cover, Motor Wrap

Model KR30H[J[IC (with a Single Short Nut Block)
Model KR30H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
(84) 15 Outer rail length 11 Type C (24.1)
(27.4) 285 285 Stroke Type D (25.2)
~ (7.9 ‘ Type C (7)"
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(Same position on the opposite sids) 28.9 MIN .
(Sensor rail mounting hole) Mmoo ] B )
Mlnduseopmam%,, — 11 < |
A o I : = &l LJ == uj
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With bottom side motor wray

)

Sub-table details

B-B cross section

Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

I;] M Overallength) C | G | P | F | H | | Overallmainunitmess (ko)
Type C Type D' ) | L (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) e | e
70(84.3) | 20(354) 150 210 [ 100 | 25 [ 100 [100 | 25 [2 [ 2 | 19 2.2
120 (134.3) | 70(854) | 200 260 | 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 [ 2 [ 2 | 22 25
220(234.3) | 170 (185.4) | 300 360 | 200 | 50 | 200 [200| 50 [ 3 |2 | 28 3.1
320(334.3) | 270 (285.4) | 400 460 [300 | 50 | 200 | 200 [ 100 [ 4 | 2 | 34 BY
420 (434.3) | 370 (385.4) | 500 560 | 400 | 50 | 200 | 400 [ 50 | 5 [ 3 | 4.1 4.4
520 (534.3) | 470 (4854) | 600 660 | 500 | 50 | 200 [ 400 [ 100 | 6 | 3 | 47 5

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR33 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR33[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR33[][IB (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
59 Outer rail length 11
76 76 Type A (12)
25_16 (16) (72)* (72)* Stroke Type B (11)
ol 5 .
‘ [N [Tvpe A (6.5)"
"
S | y L Type B (5.5)
©| = == =
sl [HTH + o[ o 1 ©® @ i
i } I\
- ™ H = = =3 =
= + % o+ elo L L@ \\ /@
= — 1 =1
/2%n-55 through hole, 89.5 counterbore depth 5.4
(Mounting hole)
10 31 _ 18 H F (H)
60 3. L e
40 76 MIN
235 through hole 32 Dimension with two nuf

15__||blocks in close contact)

44.5
44
225

0
oT Vi 4-M4 depth 10 100
& (90" equidistant)  2xn:-M2.6 depth 4 /] G c @)

(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)

4-M2 depth 5 54 ) ) )
(Sensor dog mounting hole) 30 12 Nipple direction
4-M5 depth 8 g 23 1 block (A type)

(Mounting hole) 1

37.4 = =]
iy —=
% = b =
) N - T @{' T 9 é
EER 8 g g
e «| 2 blocks (B type) g

o
L—»ng B \a-c2) |°| ==L |8
Block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 148 mm (total) for a KR33 with 2 blocks in close contact with each other (B type, without QZ).

7 Outerrail |Overalllength| C G P F H Overall main unit mass (kg)
(s‘r°$yt;f2”f" mecha’;;";mg.’e's) tength (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm) [ ™| ™ e

50 (61.5) — 150 220 100 | 25 | 100 | 100 | 25 2|2 1.9 —
100 (111.5) — 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.2 —
200 (211.5) | 125 (135.5) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3 3.4
300 (311.5) | 225 (235.5) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.7 4.1
400 (411.5) | 325 (335.5) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5| 3 4.4 4.8
500 (511.5) | 425 (435.5) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.2 5.6
600 (611.5) | 525 (535.5) 700 770 600 | 50 | 200 | 600 | 50 7| 4 5.9 6.3

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 58 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR33 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR33[J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR33[_J[1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

59 Outer rail length 11 Type A (21)
25 16 (25) 54 54 Stroke Type B (20)
(5)" ‘ ‘ Type A (6.5)"!
9
9 = Type B (5.5)*
[o++o I ! 1l
= i ——
Hid e @ & (( & ®
H—i—
Te++o ] | I T
2Xn-5.5 through hole, @9.5 counterbore depth 5.4
(Mounting hole)
60 10 31_.18 H F (H)
40 3 P
235 through hole 32 76 MIN
| Dmersi it ot ook e i B
—¥ T : ; ;
U] A © f [ T T 1 i
93 5| & = T \
hE oL S T e . ) + E
N ] 8 : )/ o —
©l o B
OT &7 fena deoin 10 2Xn:-M2.6 depth 4 100 Rl
QO (90° equidistant) (Same position on the opposite side) G C (G)

(Sensor rail mounting hole)

4-M3 depth 6

(From the backside)

(Sensor dog mounting hole)

12

4-M5 depth 15 (through)
(Mounting hole)

8 23

Sub-table details

Nipple direction
1 block (A type)

(0.2)
ﬂ
=

==

Qo = 0 ©) < §
N Q@ © g D
g 2 8 B 3
2 ha é 2 blocks (B type) 3
60 nalieal | Inaline ] Si-3

o sl ol

B-B cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

g S S 0| S| |t o | o A
Type B’ ) | Li (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) TypeA | TypeB |
50 (61.5) — 150 220 100 | 25 | 100 [ 100 | 26 | 2 | 2 2.2 —
100 (111.5) — 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.6 —
200 (211.5) | 125 (135.5) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 3|12 3.3 3.9
300 (311.5) | 225 (235.5) 400 470 300 [ 50 | 200 | 200 [ 100 | 4 [ 2 4.1 4.7
400 (411.5) | 325 (335.5) 500 570 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 4.9 5.5
500 (511.5) | 425 (435.5) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.6 6.2

600 (611.5) | 525 (535.5) 700 770 600 | 50 | 200 | 600 | 50 714 6.4 7

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Note) It must be noted that the cover-mounting bolt is 0.2 mm higher than the top face of the top table.
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KR33 Without Cover, Motor Wrap

Model KR33[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR33[][_IB (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Li

(34) 15 Outer rail length 11
(;g)'z Stroke -%Ez é 8 ?)
o} - (8.9)"
= Fooe & 65
] /[ =
2 R [ ® 1
=1 ~
fi L1 | a
| & — i -
IS
T2 2xn-5.5 through hole
~ g @ 9.5 counterbore depth 5.4
— (Mounting hole)
Q
%:mne‘pu,\:nineon?hi o:x:us[\:e ide) H 2 E (H) .
(Sensor rail mounting hole) 5 76 MIN 5
— - (Dimension with two nut B’ -
77777 | £ *T: blocks in close cgg\t.acl)1 - / @ 17 & /fﬁﬁ‘a @
) b = . EEEERINYZS ‘
= I )i o7 < 2 )
100 o B a
G [ ‘ (@) g
E i g 54 Nipple direction
as 30__ |12 1 block (A type)
mra] 5% Cominerion| B 1128 amaeons e
) RS b f 1 “ ! (Sensor dog mounting hole) 37.4 H*I — |z
IS ’C 1‘ e f\_ 3 _k g — = S
) J - Sl = |z
S "’l A= ;) 8 §WL§§‘EI o| 2blocks Btye) |3
i == = S o
P ! ° I e = 5
?i Q%{%E) %JLS’ 2—(c2) = ul el nlf’ ©
With bottom side motor wrap Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 148 mm (total) for a KR33 with 2 blocks in close contact with each other (B type, without QZ).
: Outerrail |Overalllength| C G P 7 H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n|{m
Type A Type B° length (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) TypoR | Type B
50 (61.5) — 150 210 100 | 25 | 100 [ 100 | 25 | 2 | 2 2.2 —
100 (111.5) = 200 260 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 2.6 =
200 (211.5) | 125 (135.5) 300 360 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.3 3.7
300 (311.5) | 225 (235.5) 400 460 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 4 4.4
400 (411.5) | 325 (335.5) 500 560 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 4.7 5.1
500 (511.5) | 425 (435.5) 600 660 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.5 5.9
600 (611.5) | 525 (535.5) 700 760 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.2 6.6

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 60 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR33 With Cover, Motor Wrap

Model KR33[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR33[J[]B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

(84) 15 Outer rail length 11| Type A (21)
(25) 54 54 Stroke Type B (20)
(5)* ‘ ‘ Type A (6.5)*
- TF “
3 ~H Type B (5.5)
S [o+e0 I | i
ol |[F ey & ey
3 ® @ @ @
@ 8] rﬁ\
Qg Mo ++9 I T
g = § ! l ] ' 2Xn-5.5 through hole
g 29.5 counterbore depth 5.4
= (Mounting hole)
O
@
T
]
@ =
= @
8
H F (H)
2xn:-M2.6 depth 4 P
(Same position on the opposite side]™ 76 MIN —
(Sensor rail mounting hole) Bimension wi two n 6ods] g
i nglose cmtgg‘b | N B ) . |
| : | ] = |
: : | s ATTVEP o
~ L T 'EER N
o ey i o H 8 o L
100 B &
c [(c)) o
30 12
4M5 depth 15(through) g 23
(Mounting fole) ||| hmsaens Nipple direction
From the backside) 86
R X< I 1 block (A type)

(Between axes)

(Sensor dog mounting hole) @

nin
| @ ® 12 5| i ] — = -
8 D) 2 (v)1 d [eoe 3
\\QJ - ' E 2 blocks (B type) g
= 30_lis _ =
_ I == = s
g [is . e er
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
st S0 st © | o | P | e n | e o
5 1 (Mm mm mm mm mm mm
Type B TypeA | Type B
50 (61.5) — 150 210 100 | 25 [ 100 [ 100 | 26 | 2 | 2 2.5 —
100 (111.5) — 200 260 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2.9 —
200 (211.5) | 125 (135.5) 300 360 200 | 50 [ 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.6 4.2
300 (311.5) | 225 (235.5) 400 460 300 [ 50 | 200 | 200 [ 100 | 4 | 2 4.4 5)
400 (411.5) | 325 (335.5) 500 560 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 5.2 5.8
500 (511.5) | 425 (435.5) 600 660 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.9 6.5
600 (611.5) | 525 (535.5) 700 760 600 | 50 [ 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.7 7.3

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Note) It must be noted that the cover-mounting bolt is 0.2 mm higher than the top face of the top table.
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KR33 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR33[J[JC (with a Single Short Nut Block)
Model KR33[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
59 Outer rail length 11
505 __ 505 Type C (12.5)
(16)| | (46.5)7 | (46.5) Stroke Type D (12)
25_16 *t
5 —Kt | Type C (7)
i “

N T i Type D (6.5)

5 1= > 7/ 5 =

oL [T+ I\ :

] |
¥ L
1 = @ )i Q =
2Xn-5.5 through hole, 29.5 counterbore depth 5.4
(Mounting hole)
50.5 MIN
(Dimension with two nut blocks in close contact)
60 10 .31 _18 H F )
235 irough hole gg 3 P
D ,
&3 N B -8

445
44
225
230H8
228
7
"‘jﬂ.
L,
e
|
ile
|
[

gtf?/ 4-M4 depth 10 100 " Y
e : = (@)
< (90" eouidistant) 2Xn1-M2.6 depth 4 M2.6 depth 4

(Same position on the opposite side)
(Sensorrail mounting hole)

Nipple direction

s <2%'15> 1 short block
2-M2 depth 5 = 143 (C Type)
(Sensor dog mounting hole] H 2-M5 depth 8 :
’_‘éf (Mounting hole) 374 — ,, —
= &1 =P z
ol = 5 S 3
®| ~ o~ = 3
1] EEN (e 0-2] El 2| 2shortblocks (3
= LY z 23 <]
15 depth 1 f L@Jﬁ 2-(C2) & ED Tvoe = |2
- 60 ﬂ, [ealisal SalEa] E, @
Short block details B’-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range.
Itis 97.2 mm (total) for a KR33 with 2 short blocks in close contact with each other (D type, without QZ).

7 Outerrail |Overalllength| C G P F H Overall main unit mass (kg)
(s‘m% :f:”ée" mecha’;;a"):mg’?e's) tength (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm) [ ™| ™ )

75 (87) 25 (36.5) 150 220 100 | 25 | 100 | 100 | 25 2|2 1.7 1.9
125 (137) 75 (86.5) 200 270 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 2 2.2
225 (237) | 175 (186.5) 300 370 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 2.8 3
325 (337) | 275 (286.5) 400 470 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.5 3.7
425 (437) | 375(386.5) | 500 570 | 400 | 50 [ 200 [400 | 50 | 5 | 3| 4.2 4.4
525 (537) | 475 (486.5) 600 670 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5 5.2
625 (637) | 575 (586.5) 700 770 600 | 50 | 200 | 600 | 50 7| 4 5.7 5.9

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 62 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR33 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR33[J[JC (with a Single Short Nut Block)

Model KR33[_J[ID (with

Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see E32-136.

11

L
Outer rail length

Type C (21.5)
25_16 (25) 285 285 Stroke Type D (21)
4o <5>'i‘ »Y Type C (7)"!
rev [ T Type D (6.5)*
~ s — !
g T —
jq © @ @ << @ ®
P e S I
B = T
2xn-5.5 through hole, 9.5 counterbore depth 5.4
(Mounting hole)
50.5 MIN
(Dimension with two nut blocks in close contact)
60 10, 31_18  H E (H)
40 3] P
2-3.5 through hole 32
L7 8
¥ =H ] =
O = ot i i (
9 o o1 o S| Q|
3 “gr& o . olsl i y +—1 W) + d
b 9 — A e /L =
0 100
g A e 10 / of -8
90 ecidistant) G [ (G)
2xni-M2.6 depth 4 /
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
5 21 Nipple direction
4-M2 depth 5 [ 1143 1 short block
{From the backsice) 2.M5 depth 15(through) 86 (C Type)
(Sensor dog mounting hole) «© W g = 64 =
- .
=] .= z
| >
< 3| o & CACAS S 3
" "’$ “’ Q g| 2shortblocks |8
; o, <
| Lo b\ [ 2 g
e 50 B e A
= = =P

Sub-table details

B-B cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

Drive side ~ Subsidiary side

|¥| M owatirgn) C | G | P | E | H Overall main unit mass (kq)

) | Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) Type C [ Type D |
75(87) | 25(36.5) | 150 | 220 | 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 2 | 2 | 19 | 22
125 (137) | 75(86.5) | 200 | 270 [ 100 | 50 [ 100 [100 [ 50 [ 2 [ 2| 23 | 26
225 (237) | 175 (186.5)| 300 | 370 | 200 | 50 | 200 | 200 50 |3 | 2 | 3 33
325(337) | 275(286.5)| 400 | 470 | 300 | 50 | 200 [ 200 [ 100 | 4 [ 2 | 3.8 [ 4.1
425 (437) | 375(386,5) | 500 | 570 | 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 | 46 | 4.9
525 (537) | 475 (486.5)| 600 | 670 | 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 | 53 | 56
625 (637) | 575 (586.5)| 700 | 770 | 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 | 6.4 | 6.4

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Note) It must be noted that the cover-mounting bolt is 0.2 mm higher than the top face of the top table.
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KR33 Without Cover, Motor Wrap

Model KR33[J[JC (with a Single Short Nut Block)
Model KR33[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

(34) _ 15 Outer rail length 1
505 505 Type C (12.5)
. (16) (46.5)* (46.5)*2 Stroke . Type D (12)
& B +— | Type C (7)*'
N ; (5)" Q‘“ Type D (65)"
— " i -
qF |-mT=E © | ©
H I 1
TR ) B |
| =& i =
| V|
ol =g 2xn-5.5 through hole
g H 29.5 counterbore depth 5.4
2 (Mounting hole)
O
©
T
P ]
@ =
= &
s
2ni-M2.6 depth 4 - 5 L )
(Same position on the opposite side) 0.5 MIN ~|
(Sensor rail mounting hole) F\Dwsm wih oy 5
| X I
— | }--B = H
- - ]
5 ‘\ ! il = 1 /’(\T\’ —©—
+— + = °°-| =
- o o ) o LSRN §
" i
100 w| kB ‘ q
G o @) <
Nipple direction
N 285 gos$ort EJlook
? £8:9 e
— % 5| 21 P
E c 2-M2 depth 5 _ 14.3
_ Q ﬂ.’ = % (Sensor dog mounting hole) ‘ 2-M5 dgplh 8 374 = = z
§ ;[1‘ @ ’_‘é (Mounting hole) E g
2 \g;/ °| = f Q| 2 short blocks g
;| .
‘ 8 E o 2 ole EI g (D Type) °
= = — |
@ (208 f 2-(c2) = LL% e
:’ (41.6) | |10 depth 1 I= mfl= =1
With bottom side motor wrap Short block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range.
Itis 97.2 mm (total) for a KR33 with 2 short blocks in close contact with each other (D type, without QZ).

7 Outerrail |Overalllength| C G P F H Overall main unit mass (kg)
(s"°% :f:”ée" mmha$;a;2°g?e”) tength (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm) [ ™| ™ —

75 (87) 25 (36.5) 150 210 100 | 25 | 100 | 100 | 25 2|2 2 2.2
125 (137) 75 (86.5) 200 260 100 | 50 | 100 [ 100 | 50 | 2 | 2 24 2.6
225 (237) | 175 (186.5) 300 360 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.1 3.3
325 (337) | 275 (286.5) 400 460 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 3.8 4
425 (437) | 375(386.5) | 500 560 | 400 | 50 [ 200|400 | 50 | 5| 3| 45 47
525 (537) | 475 (486.5) 600 660 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.3 5.5
625 (637) | 575 (586.5) 700 760 600 | 50 | 200 | 600 | 50 7| 4 6 6.2

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 64 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR33 With Cover, Motor Wrap

Model KR33[J[JC (with a Single Short Nut Block)
Model KR33[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
(34) _ 15 Outer rail length 11
(25) 285 285 Stroke ) Type C (21.5)
oo Type D (21
o == ‘ ‘ A'T Type C (7)1
L -0 [ 7) Type D (6.5)"
o [F | @ @ @)
z ® @ @ (( @ o
fi @ @ @ >> w\J ®
CIPNES]
SR o T T T
= |2 2xn-5.5 through hole
& 29.5 counterbore depth 5.4
= (Mounting hole)
)
[
T
= ]
« =
= &
8 50.5 MIN
(Dimension with two nut blocks in close contact)
2%n:-M2.6 depth 4 H = F Gl
(Same position on the opposite side] a
(Sensor ral mounting hole) = ﬂ‘t B N ‘
™ R r | { 0
Lo o ‘
e ( . 1,_?{7\‘3 |
| = ; @
=4 RSB I g %8 [RNlp ®
A A L A [ R 2 ‘ ]
0 100 w| B ‘ a
o
G c (@) =
Nipple direction
4-M2 depth 5 1 short block
3 52, (C Type)
¢ (From the backside) 14.3 . 86 P
_|®  (Sensor dog mounting hole) - o 64 e n
2§ ol 2:M5 depth 15 through) el —— *I —
= Q10 T2 (Mounting hole) + ] &1 =1f z
@ [@**q] g — © | g 3
k4 =) - Q) 2 3
e Q} . N %1 b &’1 9| 2shortblocks |2
= i &| (D Type) .
—= 013\ p-ca) | 8
) 208 — 60 = [l | | i |
=1 (41.6) ©

With bottom side motor wrap

Sub-table details

B-B cross section

Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e et s | S0 v C | G | P | F | 6| omstnannies b

Type C - ) [ Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) s | R
75 (87) 25 (36.5) 150 210 100 | 25 [ 100 [ 100 | 26 | 2 | 2 2.2 2.5
125 (137) 75 (86.5) 200 260 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 2.6 2.9
225 (237) | 175 (186.5) 300 360 200 | 50 | 200 | 200 | 50 | 3 | 2 3.3 3.6
325 (337) | 275 (286.5) 400 460 300 | 50 | 200 | 200 | 100 | 4 | 2 4.1 4.4
425 (437) | 375 (386.5) 500 560 400 | 50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 3 4.9 5.2
525 (537) | 475 (486.5) 600 660 500 | 50 | 200 | 400 | 100 | 6 | 3 5.6 5
625 (637) | 575 (586.5) 700 760 600 | 50 | 200 | 600 | 50 | 7 | 4 6.4 6.7

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Note) It must be noted that the cover-mounting bolt is 0.2 mm higher than the top face of the top table.
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KR45H Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR45H[J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR45H[][_1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
88 Outer rail length 12
108 108
37__28 (105.6)*2 (105.6)* Stroke
18 N_(19.7) Type A (14.7) Type B (16.7)
N ] T (7.3) Type A (57)*' Type B (7.7)*' [
Is] It i
5| = ST o S [] 1\ (3] 0
e =
i S e | o
2%n-6.6 through hole
2 11 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
14 51 23 H F (H)
4-M5 depth 10 35 1 200
4-M4 depth 8 108 MIN _
I ) - qq |t te-B’
ol T il i
ol © Ils e K I — 43! = - 1 ===l
© % 8 Q L”D;’ ﬁ._| \\
S -
iL: i35 25 T s
o 100 ol
70 C (70)
2xn1-M2.6 depth 3.5
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
81 Nipple direction
46 175 s 1 block (A type)
4-M6depth9 405 | 2-M3depth 6
(Mounting hole) == (Sensor dog mounting hole) § = E— g : g
i ] >
'\_ m’ 3 A 2 % g
g - 0| 2blocks (Btype) |3
\r— o L[ o _\} ‘h‘?) L4_6_\_§ 2—(R8) & & = lie = 2
|
80 w B e =lp |°
Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 213.6 mm (total) for a KR45H with 2 blocks in close contact with each other (B type)
Stroke (mm) in uni
(stroke between mechanical stoppers) | é%'m) w (mCm) (mFm) (mHm) n n —
Type A Type B’ : Type A | Type B
200 (213) 90 (105) 340 440 200 | 200 | 70 3 2 5.4 6.4
300 (313) 190 (205) 440 540 300 | 400 | 20 4 3 6.5 7.5
400 (413) | 290 (305) 540 640 400 | 400 | 70 5 3 7.5 8.5
500 (513) 390 (405) 640 740 500 | 600 | 20 6 4 8.6 9.6
600 (613) | 490 (505) 740 840 600 | 600 | 70 7 4 9.7 10.7
700 (713) 590 (605) 840 940 700 [ 800 | 20 8 5 10.7 1.7
800 (813) 690 (705) 940 1040 800 | 800 | 70 9 5 11.8 12.8

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 66 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR45H With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR45H[J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR45H[I[_1B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see E12-136.

12
L
88 Outer rail length
37_28 (32) 81 81 Stroke
I 73" Type A (27) Type B (29)
=l Type A (5.7)" Type B (7.0)" [~
= I[d + & 11
[=] B
s [ @ @ @ K& @ @
< @ @ @ )) /%E* &
S o © ] T " _l
2xn-6.6 through hole
211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
14 51 _ 23 H F (H)
4-M5 depth 10 . 79.6 35 . 200
‘ 108 MIN
4-M4 depth 8
\A A 20 N " <8 I e PN
i o & A= | T Il T u n T
1IN dk) o i ! i
ol & [ 313 P = ¥
o gl o : &) ols b = 4 i ] H
® & . L 7 1
Lo P50 & s 35 s T 35
§9 © C iy — -
Q o
2xn:-M2.6 depth 3.5 70 c (70)
(Same position on the opposite side)
(Sensor ril mounting hole)
175
4-M6 depth 12 104 Nipple direction
(Mounting hole)m AM26depth5 @) 80 pe
(From the backside) - 1 block (A type)
(Sensor dog mounting hole) s
—

92

Sub-table detal

ils

30.5

=
=
Q
@,
o
@

2 blocks (B type)

L%L:G(Hs) %}iqwj—g

-

B-B cross section

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

Drive side  Subsidiary side

il nosis] QU@ oveaiengn| o | F | W | | owsmantnes g

| TyeA [ Type® M il il TypeA | Typeb |
200 (213) 90 (105) 340 440 200 | 200 | 70 3 2 6.4 7.8
300 (313) | 190 (205) 440 540 300 | 400 | 20 4 3 7.6 9
400 (413) | 290 (305) 540 640 400 | 400 | 70 5 3 8.7 10.1
500 (513) | 390 (405) 640 740 500 | 600 | 20 6 4 19 11.3
600 (613) | 490 (505) 740 840 600 | 600 | 70 7 4 1 124
700 (713) | 590 (605) 840 940 700 | 800 | 20 8 5 12.2 13.6
800 (813) | 690 (705) 940 1040 800 | 800 | 70 9 5 13.3 14.7

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR45H Without Cover, Motor Wrap

Model KR45H[J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR45H[][_1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
(44) _20 Outer rail length 12
108 108 Type A (14.7)
(19.7) (105.6)*2 (105.6)*2 Stroke Type B (16.7)
~ 7.3)"" ==
& — . Type A Es.7§ "t
+ - 15 — Type B (7.7)*"
= ° =
3 = VIS g ® 1 i i
-m A\
% r r T B =
@ ) o o | |
. Lolk o e | a H
ol g:
3 2|8 2xn-6.6 through hole
Z % @11 counterbore depth 6.5
] (Mounting hole)
=3
T
P >
Q) ==
=<
s
H F (H)
2xny-M2.6 depth 3.5 200

> B

| A [ - . " i 4P|

108 MIN
(Same postion on the opposite side] r -
(Senso ral ounting ) (Dimension with two nu\t blocks
10, in close contact)
® <« B B )
@

] ol rEERmIm

|
=
=
(05) _ (60)
(30)
3 %
7

i3 e o ) i = ;
2 100 B’ ‘ @
70 C (70) =
=
g 81 Nipple directi
2
B|c 46 175 ipple direction
8 40.
2 0] ©|Z 4Medeptho ‘ 025»M3 depth & L block (A type)
~ o} i —
et m—
E r\: o (Mounting h‘o\e) == - (Sensor dog mounting hole) 53 =
1R SR g :
g 3
s, o 5 32
Sty ST - _ﬁ o (@M O[3 | 2blocks (Btype) |8
— T =3 1]
8 oo =———= o Lo | N2-(re) ® FE e el g
(60) | L—J*HO
\17
With bottom side motor wrap Block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 213.6 mm (total) for a KR45H with 2 blocks in close contact with each other (B type)

(stroke betwei%cal stoppers) Outer rail  [Overall length| C F H — = Overall main unit mass (kg)
Type A Type B length (mm) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm) Tpon | el
200 (213) 90 (105) 340 416 200 | 200 | 70 3 2 6.4 7.4
300 (313) 190 (205) 440 516 300 | 400 | 20 4 3 7.4 8.4
400 (413) | 290 (305) 540 616 400 | 400 | 70 5 3 8.5 9.5
500 (513) | 390 (405) 640 716 500 | 600 | 20 6 4 9.5 10.5
600 (613) | 490 (505) 740 816 600 | 600 | 70 7 4 10.6 11.6
700 (713) | 590 (605) 840 916 700 | 800 | 20 8 5 11.7 12.7
800 (813) 690 (705) 940 1016 800 | 800 | 70 9 5 12.7 13.7

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
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11089
Highlight
Model KR45H không có tấm che, động cơ bọc 

11089
Highlight
Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc   dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B 

11089
Highlight


KR45H With Cover, Motor Wrap

Model KR45H[J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR45H[ [ 1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

12

With bottom side motor wrap

Sub-table details

B-B cross section

(44) _20 Outer rail length ¥ Type A (27)
(32) 81 81 Stroke Type B (29)
7.3)" | Type A (57)"1
N . Type B (7.7)*!
~ |[[0 = o | [ | 11
3| @ @ @ @ & @ ()
0
K © ® @ % )) K ®
RN ¢ ] @ © R ﬂg\
0 8l O o O | ml
2= 8 2xn-6.6 through hole
ht % 211 counterbore depth 6.5
=) (Mounting hole)
=3
T
] >
q £s
pags
R
H F (H)
200
Xni-M2. .
i n M26depth35y 108 MIN &
(Same position on the opposite side) T ©
i - — mimil '
; - - 4 ?f o] ‘
- i — L.L
Y Qo
s » K;ﬁ%
o 2 5 i T R e S !
Ll 100 B o
70 c (70) =
46 175
HECREES '@ 4-M6 depth 12 5 3g 104
g|&  Mouringhole) g T“ Nipple direction
75l <2 1 block (A type)
~| Ed | @ ﬁ
=rdh o B =
- L T A @] @ =
\/ g g
s <
T - 5 | 46 | [\o-(rs) ) 2 blocks (B type)
of  |(30) 5 \4-M2.6 depth 5 g0 & T
(60) € =~ (From the backside) 17 ﬁg j E EF
(Sensor dog mounting hole) — -

Drive side ~ Subsidiary side

z
9]
?
3
=3
Q
@
a
@

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

* c| F|m (Overall main unit mass (kg)
\_ﬁ‘ et (omy | Crmmy | )| o | o | " | PR
200 (213) 90 (105) 340 416 200 | 200 70 3 2 74 8.8
300 (313) 190 (205) 440 516 300 | 400 20 4 3 8.5 99
400 (413) 290 (305) 540 616 400 | 400 70 5 3 9.7 1.1
500 (513) 390 (405) 640 716 500 | 600 20 6 4 10.8 12.2
600 (613) 490 (505) 740 816 600 | 600 70 7 4 12 13.4
700 (713) 590 (605) 840 916 700 | 800 20 8 5 13.1 14.5
800 (813) 690 (705) 940 1016 800 | 800 70 9 5 14.2 15.6

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR45H Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR45H[][IC (with a Single Short Nut Block)
Model KR45H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)

For model number coding, see

2-136.

Type C (13.2)* Type C (22.2)
Type D (12.7)*" Type D (21.7)
L 12
88 Outer rail length \ Vo
705 70.5
3728 (68.1)2 | (68.1)% Stroke
|18 N(19.7) =t
= i NAON
= [ =
OB a5 g v AL ® | © 3
s i i D o [ o B
2Xn-6.6 through hole
211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
14 51 _23 H F (H)
35 14 200
4-M5 depth 10 70.5 MIN
o3 | IREOEE
o | ] m* in close contact) feB
J L ]
88 : % i{ =3 = i ; ﬂ
) \‘» 5 é’t’ il 5 550 =5 i 55
gT & ) 2%ni-M2.6 depth 3.5 ° 100 B
QQ N (Same position on the opposite side) -
© (Sensor rail mounting hole) 70 c (70)
Nipple direction
435 0175 1 short block
2-M3 depth 6 345 CTvpe)
i 2-M6 depth 9 53
(Sensor dog mounting hole) ‘ [‘4 ; (Mouminghole) g - ﬁl _
= 2 8 g|=———— 8
g '\ bk @ €| 2 short block 3
< vi _ﬁ [HD, o © Tonsy CKS g
B o | e | §| (DTyoe 5
bl m’ 46 2—(R8) T= e \L{H =%
N e
Short block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range:
Itis 138.6 mm (total) for a KR45H with 2 short blocks in close contact with each other (D type).
(stroke between mechanical stoppers) | Outer(rr:ri:]) OveLra(IImI;r;gth (mCm) (mFm) ( mHm) n ny OFEEIEMMRARESS ()
Type C Type D' g ! Type C | Type D
230 (250.5) | 160 (180) 340 440 200 | 200 | 70 3 2 5 5.6
330 (350.5) | 260 (280) 440 540 300 | 400 | 20 4 &) 6.1 6.7
430 (450.5) | 360 (380) 540 640 400 | 400 | 70 5 3 71 7.7
530 (550.5) | 460 (480) 640 740 500 | 600 | 20 6 4 8.2 8.8
630 (650.5) | 560 (580) 740 840 600 | 600 | 70 7 4 9.3 9.9
730 (750.5) | 660 (680) 840 940 700 | 800 | 20 8 5 10.3 10.9
830 (850.5) | 760 (780) 940 1040 800 | 800 | 70 9 5 11.4 12
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
N2-170 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR45H With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR45H[J[IC (with a Single Short Nut Block)
Model KR45H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Type C (13.2)*"  Type C (36.3)
Type D (12.7)*'  Type D (35.8)
L
88 Outer rail length \ \
37__28 (30.2) _43.5 43.5 Stroke \ \
|18 7.3)" =
S| —
S o @ @ @ K& ® o
gag s e @ )) » o
Ieo E— - 2xn-6.6 through hole / 1
211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
14 51 23 H F (H)
4-M5 depth 10 79.6 85 {4 705 M”iOO
4-M4 depth 8 \A T (Dimension with two nut blocks in close contact) t+B
f —— 3 Q) — Tw ; f i (’(’ — <
Lo B e b | e N
83 g ¥ =g ] f
8 CRE i ;
) 25 s o5 i o
o & ‘%6 2xni-M2.6 depth 3.5 o 100 =B
& o> (Same position on the opposite ide) -
(Sensor rail mounting hole) 70 C (70)
‘(t-M2.6 depth 5 ; 2175 Nipple direction
From the backsidt S
(S;Dnsor zoga;osl:nfing hole) 5., 252 2-M6 depth 12 . 104 1 short block
o ©f Fé (Mounting hole) g‘ 80 (C Type)
M 3 w2
~| i N 9
© = g >
sl %ﬁ;ﬁ 8| 2 short blocks é.
2| (D Type) -
gr 4 2-(R8) § =T B =] r%
@ £0 \17 =1 = L! nl
Sub-table details B-B cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
e v g OV 1 ¢ 1| n | o E—
o ) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm)
|_TypeC Type D Type C | TypeD |
230 (250.5) | 160 (180) 340 440 200 | 200 | 70 3 2 5.8 6.6
330 (350.5) | 260 (280) 440 540 300 | 400 | 20 4 8 7 7.8
430 (450.5) | 360 (380) 540 640 400 | 400 | 70 5 3 8.1 8.9
530 (550.5) | 460 (480) 640 740 500 | 600 | 20 6 4 9.3 10.1
630 (650.5) | 560 (580) 740 840 600 | 600 | 70 7 4 10.4 11.2
730 (750.5) | 660 (680) 840 940 700 | 800 | 20 8 5 11.6 12.4
830 (850.5) | 760 (780) 940 1040 800 | 800 | 70 9 5 12.7 13.5

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR45H Without Cover, Motor Wrap

Model KR45H[][IC (with a Single Short Nut Block)

Model KR45H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
(44) _20 Outer rail length 12
70.5 70.5 Type C (22.2)
(19.7) (68.1)*2 (68.1)*2 Stroke Type D (21.7)
S (7.3)" Type C (13.2)"
~ T [Type D (12.7)"
t 7 —
5 ° i o
8 g [ @ © © i
] \
. i3 B =
% ° :A;M°—$ i & n @\ _ A 5
Bl gl i
= iE=1k"
@ = % 2x%n-6.6 through hole
~ 8 211 counterbore depth 6.5
) (Mounting hole)
23
T
A |
o ==
o3
SN
H F (H),
2Xn:-M2.6 depth 3.5 200
7 0 70.5 MIN
\‘ (Same pasition on the opposite side) m
R 10 ‘ ‘ _1wo|nu|mo<t:§§)
I in close cont , B E)
® ! e B _ e fﬁ b | 2 S
¥ +or (\ a==1l 3
== 3 -8 kJ =
e T (E22 f Lt EJ 2 ’l l¢ u:mﬂ‘mm
2 100 g a_’
70 c (70) e
2
Nipple direction
ITER REOE e 85 2C3$ort ?Iock
X 2-M3 depth 6 34.5 - pe
5 2 (Sensor dog mounting hole) ’(_4/ 2-M6 depth 9
) 2|8 (Mounting hole) 53 o7 3]
15 ' r. 1
i~ SESS g g
Erdh g ) § :
I < © <
\&J 2\ ¥ ‘ O 9| 2shortblocks g
— g| (D Type) P
=,
o o0 4617, & 2
] 2—(R8) L (®
SIES 80 C
(60) = == =l

With bottom side motor wraj

Short block details

B'-B’ cross section

Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range.
Itis 138.6 mm (total) for a KR45H with 2 short blocks in close contact with each other (D type).

(stroke betwmw stoppers) Outer rail  [Overall length| C F H n = Overall main unit mass (kg)
Type C TypeID’ length (mm) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm) TypeC | TygoD

230 (250.5) | 160 (180) 340 416 200 | 200 | 70 3 2 6 6.6
330 (350.5) | 260 (280) 440 516 300 | 400 | 20 4 3 7 7.6
430 (450.5) | 360 (380) 540 616 400 | 400 | 70 5 3 8.1 8.7
530 (550.5) | 460 (480) 640 716 500 | 600 | 20 6 4 9.1 9.7
630 (650.5) | 560 (580) 740 816 600 | 600 | 70 7 4 10.2 10.8
730 (750.5) | 660 (680) 840 916 700 | 800 | 20 8 5 11.3 11.9
830 (850.5) | 760 (780) 940 1016 800 | 800 | 70 9 5 12.3 12.9

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR45H With Cover, Motor Wrap

Model KR45H[J[IC (with a Single Short Nut Block)

Model KR45H[J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

(44) _20 Outer rail length 12
Type C (36.3)
302) 435 435 Stroke Type D (35.8)
(73)" ‘ ‘ Type C 517.33‘*
IS R N [ ) M e S - Type D (12.7)*
& L >0 L 1 p 1!
c ) & @ & )) & ®
= % | S > 3 / \
2 8| > 0 [A— T
? = % 2x%n-6.6 through hole
z 3 211 counterbore depth 6.5
= (Mounting hole)
=3
TT
] >0
o ==
=g
(SRS
H F (H)
2xn-M2.6 depth 3.5 5 200
— — 70.5 MIN )
tssg‘n;m;m‘:;msnesme, Dimension with two nut blocks in close contact) B ) ©
H I t == f
] e b & —— U
- + b | S
TN | n e a{ k# b @
57 52 57 ;;‘ =rd S & 1 :
) 100 kB ©
70 c (70) e
@ ?-MZ.G demh>5 17 Nipple direction
' (From the backside 5 335 -
THEREEE 2 (Sensor dog mounting hole) b 2-M6 depth 12 1 short block
¢
58 019 "4 (Mounting hole) Q pe)
=
=l &
S8 s
= |= o 2
Sy P i
kJ | 2 short blocks
1%}
oy 8 3 (D Type)
(30) o = FEIE e =
- (60)
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side. - Subsidiary side

z
5}
2
3
<%
]
@,
o
®

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e e D S I T

n ) +(mm) [ (mm) | (mm) | (mm) Type C | TypeD |
230 (250.5) | 160 (180) 340 416 200 | 200 | 70 3 2 6.8 7.6
330 (350.5) | 260 (280) 440 516 300 | 400 | 20 4 & 7.9 8.7
430 (450.5) | 360 (380) 540 616 400 | 400 | 70 5 3 9.1 9.9
530 (550.5) | 460 (480) 640 716 500 | 600 | 20 6 4 10.2 1"

630 (650.5) | 560 (580) 740 816 600 | 600 | 70 7 4 11.4 12.2
730 (750.5) | 660 (680) 840 916 700 | 800 | 20 8 5 12.5 13.3
830 (850.5) | 760 (780) 940 1016 800 | 800 | 70 9 5 13.6 14.4

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Options=R2-193

ALK

N2-173

10}enjoy apIng N


11089
Highlight
Model KR45H với tấm che, động cơ bọc 

11089
Highlight
Với một  khối trượt đai ốc  đơn ngắn 

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc  ngắn 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại C

11089
Highlight
Loại C

11089
Highlight
Loại D

11089
Highlight
Loại D


KR46 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR46[_J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR46[_J[IB (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L
87.5 Outer rail length 13
36.5_, 28 (110) . (110)
lig| |t8) (106)*2 i (106)"2 Stroke (225)
45} ‘H (13.5)"
~ B = 1
<
3 1= £ 5 RECH
S Qﬂ H | 7@2 H— N
Iy
3:1 ‘ﬁ’ """" N i H
Sl e o |l © | L o
—a- ] —
2xnv6.6 through hole
211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
4 e 8 o3 us 14_ 505 __ 23 H 556 F (H)
[Spaced 90’ e 50 * 110 MIN
44 depth 8 L " 1
Divesson fose et
:
1
- R ~ @Th et g
4 ik —Hd- ' [
©| ©| O|a "'t;d» —
- N s ===t
“ &@’v ********** R [ L )G l#

-

kB
QQQ:
<Q

2xn:-M2.6 depth 4 & 100
(Same position on the opposite side) 7!
(Sensor rail mounting hole)

(70)

=]
O

Nipple direction

81
4-M6 depth 12 20 ;;2 544 1 block (A type)

(Mounting hol\e) } T‘ , r—j 7
= |z
f 0 - D %1 &1 Q
|2 =z I S
=k ATy ==
T = =
/ - N B-) ST L4620\ »_(c2) § 2 blocks (B type) 3
86 a
4-M2 depth 5 = =

(Sensor dog mounting hole) B sl ol

Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 216 mm (total) for a KR46 with 2 blocks in close contact with each other (B type, without QZ).

7 Outer rail |Overall length| C E H Overall main unit mass (kg)
(StrOI;?yt:szZen mecha?I[;a’I):tog?ers) length (mm) L (mm) (mm) | (mm) | (mm) n n —

190 (208) 80 (98) 340 440.5 200 | 200 | 70 3 2 6.6 7.6
290 (308) | 180 (198) 440 540.5 300 | 400 | 20 4 3 8 9

390 (408) | 280 (298) 540 640.5 400 | 400 | 70 5 3 9.4 10.4
490 (508) | 380 (398) 640 740.5 500 | 600 | 20 6 4 10.8 11.8
590 (608) | 480 (498) 740 840.5 600 | 600 | 70 7 4 12.2 13.2
690 (708) | 580 (598) 840 940.5 700 | 800 | 20 8 5 13.6 14.6
790 (808) 680 (698) 940 1040.5 800 | 800 | 70 9 5 15 16

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
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11089
Highlight
Model KR46 không có tấm che, khớp nối động cơ trực tiếp 

11089
Highlight
Với một  khối trượt đai ốc  đơn dài 

11089
Highlight
Với hai khối trượt đai ốc   dài 

11089
Highlight
Cách kiểm tra mã, xem trang 

11089
Highlight
Hành trình (mm)(hành trình giữa các nút chặn cơ khí)

11089
Highlight
Chiều dài rail ngoài 

11089
Highlight
Tổng chiều dài 

11089
Highlight
Khối lượng bộ phận chính 

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại A

11089
Highlight
Loại B

11089
Highlight
Loại B


KR46 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR46[_J[JA (with a Single Long Nut Block)
Model KR46[ [ 1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L1

875 Outer rail length 13|
36.5 28 (34) 81 81 Stroke (35)
RER | s ss |
904468 Bl
~ e T
@ ¥ ¥ i /r }@]
T 604460 | ! T
2Xn-6.6 through hole
@11 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
14 _505 23 H F (H)
444 depth 8 83 35| 200
(Spaced 90" part] 60 110 MIN
44 depth & R ] j=-B
ST “ . Tl - ’ (( Wy
th | |
el L’T’@ g 3 - 1 : B
@@ \P Jols = = \\ B
? e i 4 A A -
2xni-M2.6 depth 4
. QQ)V (Same posiion on the opposite sde) & L) 8
QO (Sensor rail mounting hole) 70 C (70)
4-M5 depth 22 (through) :i 175
i 25.! . . .
(Mounting hole) . " 32.: - 112 Nipple direction
oo 9“ —8 1 block (A type)
(A-MG depth 22)(through) e [l >
Mounting hol s}
8 - e 84 BRIy f :
Eme the backside) ) Lt ] © o| 2blocks Btye) |8
Sensor dog mounting hole) ro 46 |20 —(C2) g = é
~f e el I == = 5
° ® i
Sub-table details B-B cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
Overalllengthy C | F | H n |, [Overal mainunit mass (ko)
L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm)
TypeA | TypeB |
190 (208) 80 (98) 340 440.5 200 | 200 | 70 3 2 7.5 8.9
290 (308) 180 (198) 440 540.5 300 | 400 | 20 4 & 9 10.4
390 (408) | 280 (298) 540 640.5 400 | 400 | 70 5 3 10.5 11.9
490 (508) | 380 (398) 640 740.5 500 | 600 | 20 6 4 12 13.4
590 (608) | 480 (498) 740 840.5 600 | 600 | 70 7 4 13.5 14.9
690 (708) | 580 (598) 840 940.5 700 | 800 | 20 8 5 14.9 16.3
790 (808) 680 (698) 940 1040.5 800 | 800 | 70 9 5 16.4 17.8

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR46 Without Cover, Motor Wrap

Model KR46[_J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR46[ ][ 1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.
L

(44) _ 20 Outer rail length 13
110 110
(21.5) (106)*2 (106)*2 Stroke (22.5)
. “
3 (4.5)* (13.5)
. —10
E NG Eaanay I T i\ © i
g g i
. iml e )
8 oo il o O © \BQ
3 ] —0
B Bl c
SEE I 2%n-6.6 through hole
= g 2 11 counterbore depth 6.5
[ J’ (Mounting hole)
=3
1
>
| 6 2=
~ (35) =g
s s
H F (H)
200
15 110 MIN Q
—)T (E‘iminsion ‘w‘\m wo nut) = N
j ' - locks in close contact : ] Ej
@ & —L ! B . 1 f \ 4=
1 ] I —a 3 8" @
@ = -8 k e =
u o o i —) s R (== +
2xn;-M2.6 depth 4/ 100 Q B’ g9
(Same position on the apposite side) 70 C (70)
(Sensor ral mounting hole)
4-M2 depth 5 81
(Sensor dog mounting hole) 46 175 ) ) )
4-M6 depth 12 8 Nipple direction

(Mounting hole) ‘ [
[ )

[

(105)
(Between axes)

(115.5)
ARk

2
k1
M) J = g
< = S
. e bd e § 3
& | S — o 5
e %)
SHEY 8 g
(60)
With bottom side motor wrap Block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the block length when calculating the possible stroke range.
Itis 216 mm (total) for a KR46 with 2 blocks in close contact with each other (B type, without QZ).

. Outer rail [Overall length| C F H Overall main unit mass (kg)
(strol_(lfzyt:)eg:\en mechar_lll;all)golp;ers) length (mm) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm) n ni TypoR | TypeB

190 (208) 80 (98) 340 417 200 | 200 | 70 3 2 7.6 8.6
290 (308) | 180 (198) 440 517 300 | 400 | 20 4 3 9 10

390 (408) | 280 (298) 540 617 400 | 400 | 70 5 3 10.4 11.4
490 (508) 380 (398) 640 77 500 | 600 | 20 6 4 11.8 12.8
590 (608) | 480 (498) 740 817 600 | 600 | 70 7 4 13.2 14.2
690 (708) | 580 (598) 840 917 700 | 800 | 20 8 5 14.6 15.6
790 (808) 680 (698) 940 1017 800 | 800 | 70 9 5 16 17

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
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KR46 With Cover, Motor Wrap

Model KR46[_J[JA (with a Single Long Nut Block)

Model KR46[ ][ 1B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
Outer rail length

(44)_ 20 13
(34) 81 81 Stroke (35)
(4.5) (13.5)*
e
= [eo++ 00 1!
!
5 & & & &
BN | O ’ L
§ g g [ oo++e0 | |
=2 2xn-6.6 through hole
é‘i 211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
=3
T
>0
o ==
- pai
)
H F (H)
200
110 MIN —
B e
aalRE 1 RN
I ¢f‘ o
@] o i (G
RS g 3 ¢\\ =y
i A A J T —1 U L
2xn-M26depth 4 /| 49 100 c & B (70) g
e poion n B s S8
(Sensor il mounting hole)
4-M5 depth 22(through)
(Mounting hole) 175
4-M6 depth 22 (through) 255
@ (Mounting hol L) . . .
|§ omtngrole, 365 2 Nipple direction
8l c
S8 2o lEt——nl] 1 block (A type
N 4ol =2 4-M3 depth 6 1 block (A type)
b 2 X g (From the backside) & 0w | B ]
2 {(‘ \ e g 4 (Sensorcog mountnghok) | 7] < I e 1==e=!
| - o| =
kJ 0| g
Pe T~ &8 = »| 2 blocks (B type)
— o -
sl |eo 3 ® e
- (60) = == =F
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side ~ Subsidiary side

z
9]
3
3
S
Q
@,
o
@

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e Queral (overatenn ¢ | P | H || fowsmsnmns o

 TypeA | TypeB V) Solwa) || o) TypeA | Type B |
190 (208) 80 (98) 340 417 200 | 200 70 3 2 8.6 10
290 (308) 180 (198) 440 517 300 | 400 20 4 3 10 1.4
390 (408) 280 (298) 540 617 400 | 400 70 5 3 11.5 12.9
490 (508) 380 (398) 640 717 500 | 600 20 6 4 13 14.4
590 (608) 480 (498) 740 817 600 | 600 70 7 4 14.5 15.9
690 (708) 580 (598) 840 917 700 | 800 20 8 5, 16 17.4
790 (808) 680 (698) 940 1017 800 | 800 70 9 5 17.4 18.8

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR46 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR46[_J[]C (with a Single Short Nut Block)
Model KR46[ ][ ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Type C (19.5)*"  Type C (28.5)
Type D (17)*"  Type D (26)
L
875 Outer rail length 13
725 725
36.5__28_(23) (68.5)*2 (68.5)*2 Stroke
18 ®) 2Xn-6.6 through hole
=% 211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole;

28h7
T
3
;
|
il
ot
I i

14 505 _ 23 H F (H)
414 deph 8 83 351 200
(Spaced 90" apart) 60 72.5 MIN
4-M4 depth 8 | Dimensin with ot lck
H | |15 ndoe oot
N o 7T J@‘H - il
I - =
33 gl =571 4
3 N : o =
b e o ) !
- 2Xn-M2.6 depth 4 8 100 kB
S ; -
Q (Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole) 70 c (70
Nipple direction
2:M6 depth 12 435 1 short block
(Mounting hole)\ _|8 32 (C Type)
4-M2 depth 5 21.7 e
(Sensor dog mounting hole) | H*I —
1 54.4 = =7 g
ﬁ = — |3
© \—' fa¥ ) ] .
wln 0O-© = 3
"] n e Qo< g__ o g ort blocks 1
o | b (! "’ 2 2
46_|20 & yoe) 2
% 2—(c2) ul — nlv ~ g
Fll= =1
Short block details B'-B’ cross section

Drive side ~ Subsidiery side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range.
Itis 141 mm (total) for a KR46 with 2 short blocks in close contact with each other (D type, without QZ).

7 Outer rail |Overall length| C E H Overall main unit mass (kg)
(stro_l:_eyt:’e:véen mechazlllzla;:toggem) length (mm) L (mm) (mm) | (mm) | (mm) n n —
220 (245.5) | 150 (173) 340 440.5 200 | 200 | 70 3 2 6.2 6.8
320 (345.5) | 250 (273) 440 540.5 300 | 400 | 20 4 & 7.6 8.2
420 (445.5) | 350 (373) 540 640.5 400 | 400 | 70 5 3 9 9.6
520 (545.5) | 450 (473) 640 740.5 500 | 600 | 20 6 4 10.4 11
620 (645.5) | 550 (573) 740 840.5 600 | 600 | 70 7 4 11.8 12.4
720 (745.5) | 650 (673) 840 940.5 700 | 800 | 20 8 5 13.2 13.8
820 (845.5) | 750 (773) 940 1040.5 800 | 800 | 70 9 5 14.6 15.2

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
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KR46 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR46[_J[]C (with a Single Short Nut Block)
Model KR46[ ][ ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

Type C (19.5)*" Type C (41)
Type D (17)*'  Type D (38.5)

87.5 Outer rail length 13|
36.5__28 __|(355) 435 43.5 Stroke
118, (6)* 2xn-6.6 through hole ]
f 211 counterbore depth 6.5 I
|+ o (Mounting hole) 1
~
& 1@) & & & && Eﬁ ©
® ¥ ¥ ¥ ¥
!
(5 R — L
14 505 _ 23 H F (H)
4-M4 depth 8 83 35 | 200
(Speced 90' apart) 60 72.5 MIN
4-M4 depth 8 ((Dimension with two nut blocks in close contact) l-B
o H I f T t
0 = - i | | | (
~ @ i |
o o 33 1 e
©| O O g = \\
3 o & ‘ ‘ = B
ot o T /] T
J g o kB
Y 2xn:-M2.6 depth 4 o 100
< (Same position on the opposite side) 70 c (70)
(Sensor rail mounting hole)
Nipple direction
4-M6 depth 22 (through) Pp
(Mounting hole) 8 32 1 short block
4-M3 depth 6 17 (C Type)
(From the backside)
(Sensor dog mounting hole) e -
g 3
3
8| 2 short blocks g
1%}
! 2| (D Type) P
B L_,ng 20 \2-ca  |°| 3 g
T i =l

Sub-table details

B-B cross section

Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

(i tmmmibaspas] Ouerrst [overateran) 0 [ ¢ [ [ [ owatranuninas

Type D' Type C | TypeD |
220 (245.5) 150 (173) 340 4405 200 | 200 70 3 2 6.9 7.7
320 (345.5) | 250 (273) 440 540.5 300 | 400 20 4 3 8.4 9.2
420 (445.5) | 350 (373) 540 640.5 400 | 400 70 5 3 99 10.7
520 (545.5) | 450 (473) 640 740.5 500 | 600 20 6 4 1.4 12.2
620 (645.5) | 550 (573) 740 8405 | 600 | 600 | 70 | 7 | 4 12.9 137
720 (745.5) | 650 (673) 840 940.5 700 | 800 20 8 5 14.3 15.1
820 (845.5) 750 (773) 940 1040.5 800 | 800 70 9 5 15.8 16.6

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR46 Without Cover, Motor Wrap

Model KR46[_J[]C (with a Single Short Nut Block)
Model KR46[_J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt

(44) _ 20 Outer rail length 13
725 725 Type C (28.5)
(23) (68.5)*2 (68.5)"2 Stroke Type D (26)
— ) Type C (19.5)*
e 75" Type D (17)"!
[ ——14
™|+
— e \ ‘
2 =l =T & & 1]
= I
| i P B =
g Sl & o e
D
_| |5 M ] ==
o8
8|2 < r
z & 2xn-6.6 through hole
<2 211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
=3
T
>0
a £=
-
)
H E (H)
200 —
15 72.5 MIN o
— (Dimension with two rut 8 |
W—h || | lbovsncisconal] B Jfﬁ",a
l ! ! ] I — 3 9 _
© - 18 ¢k J =t
f f ™ = ot 2] ;
ndak s s // ndak +
2xn,-M2.6 depth 4 100 2 ) g
[ posiion on te opoosie side) 70 C (70)
(Sensaor rail mounting hole)
Nipple direction
] 1 short block
3 2-M6 depth 12 435 (C Type)
& (Mounting hole) 8 32 7—7
~ ain £ 4M2depth 5 N A — *l
0 et B & (Sensor dog mounting hole) | & @17 z
0 o 54.4 — —— IS ]
: i e
= Ul _ =) 3
kj J oo Heo-e) 8| 2 short blocks |3
N gt inlvre I =1E 2| (D Type) P
=22 E g o,
= — &
Y L e\ec || JETolE T P
(60) 86 n £
With bottom side motor wrap Short block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
*2 This indicates the short block length when calculating the possible stroke range.
Itis 141 mm (total) for a KR46 with 2 short blocks in close contact with each other (D type, without QZ).

. Outer rail [Overall length| C F H Overall main unit mass (kg)
(Stm% t:)e;wgen mecha%all)iolp;ers) length (mm) L+ (mm) (mm) | (mm) | (mm) n ni TypeC | TygoD
220 (245.5) | 150 (173) 340 417 200 | 200 | 70 3 2 7.2 7.8
320 (345.5) | 250 (273) 440 517 300 | 400 | 20 4 3 8.6 9.2
420 (445.5) | 350 (373) 540 617 400 | 400 | 70 5 3 10 10.6
520 (545.5) | 450 (473) 640 77 500 | 600 | 20 6 4 11.4 12
620 (645.5) | 550 (573) 740 817 600 | 600 | 70 7 4 12.8 134
720 (745.5) | 650 (673) 840 917 700 | 800 | 20 8 5 14.2 14.8
820 (845.5) | 750 (773) 940 1017 800 | 800 | 70 9 5 15.6 16.2

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR46 With Cover, Motor Wrap

Model KR46[_J[]C (with a Single Short Nut Block)

Model KR46[_J[ID (with Two Short Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt
(44) 20 Outer rail length 13 Type C (41)
(35.5) 435 43.5 Stroke Type D (38.5)
&) _ Type C (19.5)*
3 \ N\ Type D (17)*!
= e 1|
I ]@ @ @ ® & s 9
3 7 2 7 ¥
g J@ hd hd i \S‘J‘\ @
—~| ,LA_')\ © l
cggl T TEeT T
o= 2
= | 2Xn-6.6 through hole
2 211 counterbore depth 6.5
(Mounting hole)
£ ==
TT
>0
8 ==
-5
s 8
H F (H)
200
72.5 MIN .
(Dimension with two nut blocks in close contact) B )
1
ct | I t : ]
- = " = =y
m i = [ e ]
@ \ - 3 2 © ¢
® g " fla\_Ler| o e
L» S ! A J ) LS B
2Xn;-M2.6 depth 4 100 Q B @
T5ame posiion on e pposie S 70 Cc (70)

(Sensor rail mounting hole)

|8
g5
o B
N
e
SEN
(60)

With bottom side motor wrap

4:M6 depth 22 (through)
(Mounting hole)
4-M3 depth 6
(From the backside)

(Sensor dog mounting hole)

«©|

100

Sub-table details

B-B cross section

<
=3
Q
28
o
9

Nipple direction
1 short block

(C Type)
P
P
3
2 short blocks §.
(D Type) -
FE == |®
= sllle =P

Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

(s isommemetioges] vt oveveran] o | v [ v [ | fowtnamatras
n ) +(mm) [ (mm) | (mm) | (mm) Type C | TypeD |
220 (245.5) | 150 (173) 340 417 200 | 200 | 70 3 2 8 8.8
320 (345.5) | 250 (273) 440 517 300 | 400 | 20 4 & 9.4 10.2
420 (445.5) | 350 (373) 540 617 400 | 400 | 70 5 3 10.9 11.7
520 (545.5) | 450 (473) 640 717 500 | 600 | 20 6 4 12.4 13.2
620 (645.5) | 550 (573) 740 817 600 | 600 | 70 7 4 13.9 14.7
720 (745.5) | 650 (673) 840 917 700 | 800 | 20 8 5 15.4 16.2
820 (845.5) | 750 (773) 940 1017 800 | 800 | 70 9 5 16.8 17.6

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR55 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR5520A (with a Single Long Nut Block)

Model KR5520B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see 12-136.

L 15
94 Outer rail length Type A (29)
39,32 _[23 128 128 Stroke Type B (21)
22| .| (8)* N 18
Type A (18)*!
g BQJ F% T Tped (10)"
S| [ A R fie] ® 0 EHE
e I reul i & ) & 0
o
2Xn-9 through hole
2 14 counterbore depth 8.6
(Mounting hole)
22 _45_27, _H F (H)
200
99 128 MIN
78 (Dimension with bt locks i close conte)
0| 20
I ) — =TT L <8 -~
of 2 y‘f ) 2 L — = o
NE e g @) 3 i
& AR 8 8 o] 4] )i U]
B Y/ 2xni-M2.6 depth 4 150 N leg
& (Same position on the opposite side)
4-M5 depth 10 (Sensor rail mounting hole) G c (]
128
95.2
4-M8 depth 15 50 .2
- 1 4-M3 depth 6
(Mounting hole)™ \8\ “ (Sensor dsg :nountmg hole] Nipple direction
I 65
[ T — 1 block (A type)
T = e —
© \r = uu')) o (j_m — | Z
SIS SIEREE— =
< — 3 3
A sl 8l Bpe |
s g
Bl =lp |©
Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
q Outer rail |Overalllength| C G F H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n n
Type A Type B length (mm) | Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) R | e
800 (826) 680 (698) 980 1089 900 | 40 | 800 | 90 7 5 20.2 22
900 (926) 780 (798) 1080 1189 [1050| 15 |1000| 40 8 6 21.9 23.7
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1289 |1050| 65 |1000| 90 8 6 23.6 25.4
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1389 |1200| 40 [1200| 40 9 7 25.4 27.2
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1489 |1350| 15 |[1200| 90 | 10 | 7 271 28.9

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR55 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR5520A (with a Single Long Nut Block)

Model KR5520B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L 15
94 Outer rail length Type A (45.4)
39 .32 [394) 952 95.2 Stroke Type B (37.4)
22 ‘ 8 ‘
= 1 - B Type A (18)"
& + L I ] Type B (10)*
s [k « & @ (( & o
=
T e & & & » &’Eg\ @

H | — i T
2xn-9 through hole
@ 14 counterbore depth 8.6

(Mounting hole)

22 _45_27, _H F (H)
200
99 128 MIN
78 (Dimension with o nut blocks|
inclose confac) feB _
H — [ s i 1l T
N 7 - o = i\ I
AR BRI 2 = |
© = 3 e S uE 8% )i uE
Y, Y ~ B
© ()Q 150 1\
2/ 415 desth 10\ 2Xn+-M2.6 depth 4 G @)
(Same position on the opposite side)
(Sensor ail mounting hole)

4-M3 depth 6

From the backside,

(Sensor dog mounting hole) 95.2

4-M8 depth 36 (through) 50 _226|
(Mounting hole) 124 . . .
~ aj 95 Nipple direction
E R —
= 1 block (A type)
u S >

=l
0| ah z
3 o = S
A, R g 3
9 ]
::.T |50 |25\ 2—(C3) | 2blocks Btype) |
100 o = %)
@® o
R ¢
sl =lF
Sub-table details B-B cross section Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

s s | OUerral |owaten| © | 6 | F | W || |owsinanntnas o
] e ) + (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) i | R
800 (826) 680 (698) 980 1089 900 | 40 | 800 | 90 7 5 241 27.8
900 (926) 780 (798) 1080 1189 [1050| 15 |[1000| 40 8 6 25.9 29.6
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1289 |1050| 65 |1000| 90 8 6 27.7 31.4
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1389 |1200| 40 [1200| 40 9 7 29.6 33.3
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1489 1350| 15 |1200| 90 10 7 31.4 35.1

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR55 Without Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 60x60

Model KR5520A (with a Single Long Nut Block)

Model KR5520B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E32-136.

Lt

(45) 24 Outer rail length 15
Type A (29)
23 128 128 Stroke Type B (21)
35| @ |_| 95.2 |
g - TTRC| Type A (18)*
il - Type B (10)*
E g}: (A I © \ © ! []
FRI R o i s o —
N ”
'03 I % L 2Xn-9 through hole
=z é’ @14 counterbore depth 8.6
(Mounting hole)
3
8 z
3
s
H F (H)
200
128 MIN
| Dimenson vih ot locks i close ontct) ~
1o 20 ‘ )
- TL; L g !
’—.ﬂ;grrL——»‘f i — LN aQ N
.]i—‘ Z — oz 1 y -
&S] ] o] )] =] = X |
2xn:-M2.6 depth 4 150 N —8’ 2
(S: it h ite side)
(Sansor ral mourting hoie) G S =
128
95.2
2 50 26
% 4-M8depth 15 8 lsg 4-M3 depth 6 o5 Nipple direction
n § (Mounting h(/)le) /[Sensov dog mounting hole) r—j 1 block (A type)
§ § [ o 9 _& o T = =
Aot - 3 \; y/ 0 - ’—5,\17[ = L: 3| §
I o & < |_ 50 |25\2—(C3) <_9>: 2
[ ] < 100 «| 2 blocks (B type) g
I3 1]
Y AL (g
With bottom side motor wray Block details B’-B’ cross section Drive side ~ Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
q Outer rail |Overalllength| C G F H Overall main unit mass (kg)
(stroke between mechanical stoppers) n n
Type A Type B length (mm) | Li (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) R | e
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 | 40 | 800 | 90 7 5 21.1 22.9
900 (926) 780 (798) 1080 1164 1050 | 15 [1000| 40 8 6 22.8 24.6
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 1050 | 65 [1000| 90 8 6 24.5 26.3
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 1200 | 40 [1200| 40 9 7 26.3 28.1
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 1350| 15 |1200| 90 10 7 28 29.8
*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
Download data by searching for the corresponding i
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KR55 With Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 60x60

Model KR5520A (with a Single Long Nut Block)

Model KR5520B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

L

|(45) 24 Outer rail length 15
Type A (45.4)
(394) 952 95.2 Stroke Type B (37.4)
_ (8 A Type A (18)'
8| Type B (10)*!
5 56 I il
ol 2|8 £  E— 7 =7
5 = 2 \  2%n-9 through hole
= =) @ 14 counterbore depth 8.6
(Mounting hole)
3
Z
s
H F (H)
200
\Dwmer\swﬁﬂ?\w@’\rnw: 'h\\‘ndts n cse contact| B E
il | I (4 L f
Bl =t T —— 4 T & ¥
— A~
b ] [ et » et = Qi 1“’-&%‘%‘ t ‘JJ
2Xn1-M2.6 depth 4 150 N -B =
(Same position on the opposite side) | g c (G)
(Sensor rail mounting hole)
4-M3 depth 6
[ )
(;g\ns;vhzo:m:ing hole) 95.2
7(€3 "0 {5 4.8 denth 36(through) 50 24 124
£ (Mounting hole) 8136 a‘J ﬁ Nipple direction
g = 1 block (A type)
B nla 2 _
g [ %] g EapuEay]|
g 8 : g = A e
KJ - 3 % gl = E
. )é \2-(c3) é 2blocks B type)  |g§
) .3_1- ,\: 100 [ @,
(62) & ﬁ j ﬁ i s
With bottom side motor wrap Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
s e mrncsgpes| | O 31 AN T
5 L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm
Tye A ) | b (mm) | () | (omm) | (mem) | () TypeA | Type B
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 | 40 | 800 | 90 7 5 25 28.7
900 (926) 780 (798) 1080 1164 [1050| 15 |1000| 40 8 6 26.8 30.5
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 |1050| 65 |1000| 90 8 6 28.6 32.3
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 |1200| 40 [1200| 40 9 7 30.5 34.2
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 |1350| 15 |1200| 90 | 10 7 32.3 36

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR55 Without Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 80x80

Model KR5520A (with a Single Long Nut Block)

Model KR5520B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E32-136.

L

(45) 24 Outer rail length 15
s Type A (29)
123) 128 128 Stroke Type B (21)
B (8" 95.2 L1 [Type A (18)"
2 NI [Type B (10)*
= t —
g == & \ © [
t | | J=Es e | &
®| 8|z = /
Q| S| g H 2xn-9 through hole
8 = § H\ 214 counterbore depth 8.6
— (Mounting hole)
23
T
e
Q8
H F (H)
200
128 MIN

(Dimension with twg n&] blocks|

[Pt re o W\

1.5 ‘8

15

T 7 )] Tz
2xn-M2.6 depth 4 150 & -8’
(Same position on the opposite side) G c (@)
(Sensor rail mounting hole)
128
95.2
@ 50 _226]
1] . . .
|8 4M8Bdepth 15 8 usg| | 4M3depih6 Nipple direction
Qlg  (Mounting hole) (Sensor dog mounting hole)
=E —— 1 block (A type)
T % ¢ [P — =
o
~ o =2 0| = = z
e = 9 ’—N[ z [ S
s e ] A R g s :
[——— ] 3 |_s0 |25N\2-(c3) o g
100 g o
o
®
With bottom side motor wrap Block details B'-B’ cross section Drive side - Subsiciay side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

q Outer rail |Overalllength| C G F H Overall main unit mass (kg)
(s‘mﬁybsz”f" m““”";‘;f"):mg‘?ers) length (mm) | L+ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm)| ™ [ ™ —
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 | 40 | 800 | 90 7 5 21.1 22.9
900 (926) 780 (798) 1080 1164 1050 | 15 [1000| 40 8 6 22.8 24.6
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 |1050| 65 |1000| 90 8 6 24.5 26.3
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 |1200| 40 |1200| 40 9 7 26.3 28.1
1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 1350| 15 |1200| 90 10 7 28 29.8

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR55 With Cover, Motor Wrap
Motor Flange Angle, 80x80

Model KR5520A (with a Single Long Nut Block)

Model KR5520B (with Two Long Nut Blocks)

For model number coding, see E12-136.

Lt

(45) 24 Outer rail length 15
Type A (45.4,
(394) 952 95.2 Stroke Type B (37.4
(8)
. |8)7 — Type A (18)*
2 7l ]| pe 8 ti0)-
K3 h lll
3 o @ % R
g )
1. o 4 N ® HEY
8 Ng = b T 2xn-9 through hole
8 =2 @ @14 counterbore depth 8.6
= (Mounting hole)
g3
T
q 6 ~nIJ
=8 E =
(35) © 5
s s
H F (H)
200
128 MIN
| Dt o et ks in i core) B
—=1l i T T X H
ST - T T =
o Y I = \\ i Pl
i= =— D
= ] HE) o Wi E] e
2%n-M2.6 depth 4 150 | & ~B
(Same position on the opposite side) | g c (@)

(Sensor rail mounting hole)

alag

@
i

==
(41)

(82)

,,EE,,

%

(141)

%
N

L

@)

4-M3 depth 6

(From the backside)

(Sensor dog mounting hole) 952
4-M8 depth 36 (through) 50

(120)
(Between axes)

With bottom side motor wrap

(Mounting hole)

436

~

110

Sub-table details

B-B cross section

3pIs 010N

Nipple direction
1 block (A type)

el -
g
2
2 blocks (Btype) |8
oL &
4L LEP

—

-

Drive side ~ Subsidiery side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

e_ cle | F|H Overall main unit mass (kg)
% st () | L | oy | oy | ey | omy | 7| ™ —
800 (826) 680 (698) 980 1064 900 [ 40 | 800 90 7 5 25 28.7
900 (926) 780 (798) 1080 1164 1050 | 15 [1000| 40 8 6 26.8 30.5
1000 (1026) | 880 (898) 1180 1264 1050 | 65 [1000| 90 8 6 28.6 323
1100 (1126) | 980 (998) 1280 1364 1200 | 40 [1200| 40 9 7 30.5 34.2

1200 (1226) | 1080 (1098) 1380 1464 1350 15 [1200| 90 10 7 32.3 36

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR65 Without Cover, Direct Motor Coupling

Model KR6525A (with a Single Long Nut Block)

Model KR6525B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see 12-136.

L
100 Outer rail length Type A (25.8)
(19.2) 145 145 Stroke Type B (30.8)
36_29 (4.8)" L L |Type A (152)
16 Type B (202)*
~ "T ‘ TF,
5 =T ! "
5 Et Se]6 ] ©® [ g1
| . ;
! =) —
+pille bd o [ 6 1) © ) &0
T — Ji
2xn-11 through hole
217.5 counterbore depth 10.8
(Mounting hole)
30.35.35 H F (H)
35| 200
4M6 depth 12 145 MIN
128 (Dimension with two rut Hocks i
4-M6 depth 12 102 20 Sose contct)
2
9 | 1! SN i .-
o o ¥ D 2 M = — — 2 L l
o @ e 9z e —-1 X
Sl s
"’4 #le| 7 &) s A )i i
\@'— 2xn1-M2.6 depth 4 150 | 3 aat
QQQ ’%o (Same position on the opposite side) G c (G)
& (Sensor rail mounting hole)

145

110

70 20
4-M10 depth 20 8 51 4-M3 depth 6
- N

@=s

Nipple direction
1 block (A type)

70

@
Ferre
\- o W &

3pIS 1010

Block details B'-B’ cross section

z
19
2
3
S
]
@,
o
@

Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

7 Outer rail |Overalllength| C G F H Overall main unit mass (kg)
(strol_(l?yt:)eg;en mechar_lll;all):og')ers) length (mm) | Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) n m TypoA | Typoll
790 (810) 640 (665) 980 1098 900 | 40 | 800 | 90 7 5 32.2 35.5
990 (1010) | 840 (865) 1180 1298 |1050| 65 |[1000| 90 | 8 6 37.6 40.9
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1498 |1200| 90 [1200| 90 | 9 7 43 46.3
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1798 |1500( 90 [1600| 40 11 9 51.1 54.4

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 88 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR65 With Cover, Direct Motor Coupling

Model KR6525A (with a Single Long Nut Block)
Model KR6525B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E32-136.

Lt

100 Outer rail length 18
Type A (43.3)
(36.7) 110 110 ) Stroke Type B (48.3)
36 .29 (4.8)" ‘ ‘ . Type A (15.2)*!
16 ‘ Type B (202)*"
% T L o9 - _ 1
o o & & ® (( & o
e @ @ @ >> /}f* K
T T T m, T
2><n 11 through hole
@17.5 counterbore depth 10.8
(Mounting hole)
30.85.35 _H F (H)
200
4-MB depth 12 128 T 145 MIN
4-M6 depth 12 102 (Dimension with two nut. ]
| blocks in close contact), |
* il ! ! ! T
ol o U_x eIoD p‘_f%’ o Pt = ((\ [
@ SES BT — -\
5 8 e © G I i i )i i
A ¥
< 150 8 ~B
< & 2xnM26 depth 4 G c (@)
?% (Same position on the opposite side) "
(Sensor rail mounting hole)
4-M3 depth 6
(From the backside) 110
4-M8 through | \ <20
Dtéou £ P! 170 Nipple direction
i —— R 1 block (A type)
= =
5 : =i
i - N
«| 2blocks Btype) |8
= s 2
= ol = |
Sub-table details B-B cross section Drive side  Subsidiary side
*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.
Overallength| C | G | F | H | | - Overallmainunitmass (kg)
- Li(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
Type B TypeA | Type B |
790 (810) 640 (665) 980 1098 900 | 40 | 800 | 90 7 5 38.6 45.2
990 (1010) | 840 (865) 1180 1298 |1050| 65 |[1000| 90 8 6 44.3 50.9
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1498 |1200| 90 [1200| 90 9 7 50 56.6
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1798 |1500| 90 [1600| 40 | 11 9 58.5 65.1

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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KR65 Without Cover, Motor Wrap

Model KR6525A (with a Single Long Nut Block)

Model KR6525B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see 12-136.

Ly

(45) 35 Outer rail length 18
| Type A (25.8)
192) 145 145 Stroke Type B (30.8)
(4.8)" Type A (1521 ||
Type B (20.2)* 1]
g JL
3 | PSS £ &t
o) ;
!
Q:l’ & [+ o > 1 T T “ f
JL

(239)

2Xn-11 through hole
217.5 counterbore depth 10.8

(145)
(Between axes)

= (Mounting hole)
§32
T
|
9 -8 28y
8 S8
SIS
H F (H)
200
145 MIN
200 ivesion it two |
< blocks i close contact)
o], e B’ i =
—— =1 g1
L e ] K )i =13 ,KJ, E i
2xn:-M2.6 depth 4 ( 150 | Sl ~B 2
(Same position on the opposite side) |G, C (G)
(Sensor rail mounting hole)
145
110
o 70 20 i o
£ 4M10 depth 20 851 | | 4.M3 depth 6 Nipple direction
g Ja 1 block (A type)
— fe
9 ) 5 e j SR
E f \ = <] \— 2 o =l =¥ Z
k/ N \‘ = © 5 = 3
X - s W o "] | g 3
lo 4| = ~ 9 =3
T mT o| 2Dblocks B type) |3
” (44) o
< - o o7 =] 2
(88) L EE °
With bottom side motor wrap Block details B'-B’ cross section Drive side  Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

7 Outer rail  |Overalllength| C G F H Overall main unit mass (kg)
(strol_(l?yt:)eg;en mechar_lll;all):og')ers) length (mm) | Li (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) n m TypoR | TypeB
790 (810) 640 (665) 980 1078 900 | 40 | 800 | 90 7 5 33.9 37.2
990 (1010) | 840 (865) 1180 1278 |1050| 65 |[1000| 90 | 8 6 39.3 426
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1478 |1200| 90 |1200| 90 | 9 7 44.7 48
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1778 |1500( 90 [1600| 40 11 9 52.7 56

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.

Download data by searching for the corresponding i
2'1 90 ﬁﬁr“:« model number on the Technical Support site. https://tech.thk.com
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KR65 With Cover, Motor Wrap

Model KR6525A (with a Single Long Nut Block)
Model KR6525B (with Two Long Nut Blocks)
For model number coding, see E12-136.

Lt

@A

(45) 35 Outer rail length 18
Type A (43.3)
1%67,_ 110 110 Stroke Type B (48.3)
(4.8)" Type A (15.2)*1_|
Type B (202)" [~
% [ ] 11
= o @ @ & (( @
(2]
3 " " n
5l 5 ® & & & 4
3| 3|8 XA R J g
o Mt -1 2xn-11 through hole
8 217.5 counterbore depth 10.8
L (Mounting hole)
5 s=3
Jo=
L
N >l
g S
35 s
Q8
H F (H)
200
145 MIN
(Dimension with two =
| !blocks \ndosecq\l% B B L2}
o] : I I I 5 =
. P s e \\\\ i 3 ﬂff N L_
£z — - R G
N — - ) 3 LN
150 9 -B -
2Xxn:-M2.6 depth 4 G C (G) =
(Same position on the opposite side)
(Sensor rail mounting hole)
110
50_30

(Between axes)

(158)

@,

With bottom side motor wrap

4-M8 through

=)

150

(10)

(From the backside)

Sub-table details

Nipple direction
1 block (A type)

B-B cross section

[T #]
==z
5 —
g 3
«| 2 blocks (B type) g
& g

Bl wlp |©

Drive side ~ Subsidiary side

*1 Distance between the mechanical stopper and the stroke starting position.

hf ¢ | G | F [ H | | Overllmainunitmass ko)

Type B’ L (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) Type A | Type B |
790 (810) 640 (665) 980 1078 900 | 40 | 800 | 90 7 5 40.3 46.9
990 (1010) | 840 (865) 1180 1278 | 1050 | 65 |1000| 90 8 6 46 52.6
1190 (1210) | 1040 (1065) 1380 1478 |1200| 90 |1200| 90 9 7 51.7 58.3
1490 (1510) | 1340 (1365) 1680 1778 |1500| 90 [1600| 40 | 11 9 60.2 66.8

*Indicates a value when two inner blocks are in close contact with each other.
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Mass of Moving Elements

Table13 shows the mass of the inner block and top table of model KR.

Table13 Mass of the Inner Block and Top Table of KR Unit: kg
Li
Mol No- |5 Timserblock! Topfable [Toaiass]GIo[imer bioo] Top tal [Tomiimass
KR15 Type A 0.04 0.03 0.07 Type C — — —
Type B 0.08 0.06 0.14 Type D — — —
KR20 Type A 0.08 0.05 0.13 Type C — — —
Type B 0.16 0.1 0.26 Type D — — —
KR26 Type A 0.19 0.09 0.28 Type C — — —
Type B 0.38 0.18 0.56 Type D — — —
KR30H Type A 0.4 0.2 0.6 Type C 0.2 0.1 0.3
Type B 0.8 0.4 1.2 Type D 0.4 0.2 0.6
KR33 Type A 0.4 0.2 0.6 Type C 0.2 0.1 0.3
Type B 0.8 0.4 1.2 Type D 0.4 0.2 0.6
Type A 1.0 0.4 1.4 Type C 0.6 0.2 0.8
KR4sH Type B 2.0 0.8 2.8 Type D 1.2 0.4 1.6
KRA46 Type A 1.0 0.4 1.4 Type C 0.6 0.2 0.8
Type B 2.0 0.8 2.8 Type D 1.2 0.4 1.6
Type A 1.8 1.9 3.7 Type C — — —
KRS5 Type B 3.6 3.8 7.4 Type D — — —
KR65 Type A 3.3 3.3 6.6 Type C — — —
Type B 6.6 6.6 13.2 Type D — — —
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LM Guide Actuator (Options)

QZ Lubricator (compatible models: KR33, KR46, KR55, KR65)
The QZ Lubricator for KR feeds the proper amount of lubricant to the outer rail and ball screw shaft
raceway. This allows an oil film to be constantly formed between the balls and the raceway, signifi-
cantly extending the lubrication maintenance interval.

QZ Lubricator A

Appearance Drawing

[Features]

@Since it supplements lost oil, the lubrication maintenance interval can be significantly extended.

@This is an eco-friendly lubrication system that does not contaminate the surrounding area because
it feeds the correct amount of lubricant to the ball raceway.

(suondo) J03enjoy apInd .

[KR-QZ Configuration]

Symbol |Block type Description
Qz A/B/C/D |QZ with all blocks both sides specification
QZA AIC QZ with fixed side specification
QzB AIC QZ with supported side specification
QZAD B/D QZ with fixed side (inner block with screw) + QZ with supported side (free block) specifications

Note) The QZ specification does not include a grease nipple. Contact THK if a grease nipple is required.

Fixed side (motor side) E]:E E]:E ggeggée% g:greside) EEE

Constitution QZ QZA QzB QZAD
Type A MRS °_
(with a Single s e o o —
Long Nut Block) ) ! " L
Fixed side Supported side |Fixed side Supported side|Fixed side ~ Supported side
Type B * % @ ‘ @ Y ‘
(with Two Long PR . e — — o ollle o
TS Fixed side Supported side Fixed side Supported side
2 2
Type C 5 s al ]
(with a Single N A R . —
Short NutBlock) | N I . .
Fixed side Supported side |Fixed side Supported side|Fixed side ~ Supported side
Type D
(with Two Short — —
Nut Blocks) o ) - )
Fixed side Supported side Fixed side Supported side
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[Dimensions with QZ Lubricator]

Code: QZ (with cover)
Model No. KR33/46/55/65
Block type : A/B/C/D

L1

L L
() a Mechanical Stroke _(9) () a __c__ b Mechanical Stroke(9)
== e
lo 7 I \? L] lo 7 I \? I I L]
T (R S— I o A A —
W L P 4 a4 Lt
- B o =) B B B
Block type A/C Block type B/D
Unit: mm
Model No. | Blook type | |1 OUSTTIIENa  Stoke= | a | b | ¢ | 1 | g
220 150 —
270 200 75(85.5)
370 300 175(185.5)
A 470 400 275(285.5) 54 — — 33 27.5
570 500 375(385.5)
670 600 475(485.5)
770 700 575(585.5)
220 150 —
270 200 —
370 300 70(83.5)
B 470 400 170(183.5) 54 54 48 33 27.5
570 500 270(283.5)
670 600 370(383.5)
770 700 470(483.5)
NREE 220 150 50(61)
270 200 100(111)
370 300 200(211)
(0] 470 400 300(311) 28.5 — — 33 27.5
570 500 200(411)
670 600 500(511)
770 700 600(611)
220 150 —
270 200 —
370 300 125(134.5)
D 470 400 225(234.5) 28.5 28.5 48 33 27.5
570 500 325(334.5)
670 600 425(434.5)
770 700 525(534.5)

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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Unit: mm

Model No. OreElEmnoner et Swoke | a | b | ¢ | 1 | g

440.5 340 160(178)
540.5 440 260(278)
640.5 540 360(378)
740.5 640 460(478) 81 — — 445 | 36.5
840.5 740 560(578)
940.5 840 660(678)
1040.5 940 760(778)
440.5 340 —
540.5 440 120(138)
640.5 540 220(238)
740.5 640 320(338) 81 81 59 445 | 36.5
840.5 740 420(438)
940.5 840 520(538)
1040.5 940 620(638)

KR46 440.5 340 190(215.5)
540.5 440 290(315.5)
640.5 540 390(415.5)
740.5 640 490(515.5) 43.5 — — 445 | 36.5
840.5 740 590(615.5)
940.5 840 690(715.5)
1040.5 940 790(815.5)
440.5 340 90(113)
540.5 440 190(213)
640.5 540 290(313)
740.5 640 390(413) 435 | 43.5 59 445 | 36.5
840.5 740 490(513)
940.5 840 590(613)
1040.5 940 690(713)
1089 980 770(794)
1189 1080 870(894)
1289 1180 970(994) 95.2 — — 474 | 434
1389 1280 1070(1094)
1489 1380 1170(1194)

LG 1089 980 615(634)
1189 1080 715(734)
1289 1180 815(834) 952 | 952 | 64.8 | 474 | 434
1389 1280 915(934)
1489 1380 1015(1034)
1098 980 760(778)
1298 1180 960(978)
1498 1380 1160(1178) 10 - — | 478 | A
1798 1680 1460(1478)

e 1098 980 580(601)
1298 1180 780(801)
1498 1380 980(1001) 110 110 67 47.9 | 441
1798 1680 1280(1301)

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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Code: QZ (without cover)

Model No. : KR33/46/55/65
Block type : A/B/C/D
L1 L1
L
) ‘ a ‘ Mechanical Stroke _ | [(9) () ‘ a ‘ Mechanical Stroke | |(9)
Er [Eo B Er Eo B
Block type A/C Block type B/D
Unit: mm
ModelNo. | Block type |OVEIAENSM OUSTINIENN | goke™ | a* | v* | 1 | g
220 150 —
270 200 75(85.5)
370 300 175(1855) |
A 470 400 275(285.5) (98) — 1 55
570 500 375(385.5)
670 600 475(485.5)
770 700 575(585.5)
220 150 —
270 200 —
370 300 70(83.5)
B 470 400 170(183.5) (183) (]gg) 1 55
570 500 270(283.5)
670 600 370(383.5)
770 700 470(483.5)
e 220 150 50(61)
270 200 100(111)
370 300 200(211) 76.5
C 470 400 300(311) (72:5) — 1" 55
570 500 400(411)
670 600 500(511)
770 700 600(6711)
220 150 —
270 200 —
370 300 125(134.5)
D 470 400 205(234.5) (;gzg) (;2:2) 1 55
570 500 325(334.5)
670 600 425(434 5)
770 700 525(534.5)

*1 The value

in the parentheses represents the maximum stroke.

*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
*3 () indicates the length of the inner block when calculating the allowed stroke range.
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Unit: mm

Model No. | Blook type |OVer%] P91 OUETIIENIT)  swoke™ | v | b* | 1 | g
440.5 340 160(178)
540.5 440 260(278)
640.5 540 360(378)
A 740.5 640 460(478) (]gg) — 17 9
840.5 740 560(578)
940.5 840 660(678)
1040.5 940 760(778)
440.5 340 —
540.5 440 120(138)
640.5 540 220(238)
B 740.5 640 320(338) (]gg) (132) 17 9
840.5 740 420(438)
940.5 840 520(538)
1040.5 940 620(638)
KR46 440.5 340 190(215.5)
540.5 440 290(315.5)
640.5 540 390(415.5) 1025
C 740.5 640 490(515.5) (98.5) — 17 9
840.5 740 590(615.5)
940.5 840 690(715.5)
1040.5 940 790(815.5)
440.5 340 90(113)
540.5 440 190(213)
640.5 540 290(313)
D 7405 640 390(413) (]8322) (18312) 17 9
840.5 740 490(513)
940.5 840 590(613)
1040.5 940 690(713)
1089 980 770(794)
1189 1080 870(894)
A 1289 1180 970(994) 160 — 15 11
1389 1280 1070(1094)
1489 1380 1170(1194)
s 1089 980 615(634)
1189 1080 715(734)
B 1289 1180 815(834) 160 160 15 1
1389 1280 915(934)
1489 1380 1015(1034)
1098 980 760(778)
1298 1180 960(978)
A 1498 1380 1160(1178) 1 - 14.4 | 106
1798 1680 1460(1478)
RS 1098 980 580(601)
1298 1180 780(801)
B 1498 1380 980(1001) 1 1 14.4 106
1798 1680 1280(1301)
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
*3 () indicates the length of the inner block when calculating the allowed stroke range.
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Code: QZA (with cover)
Model No. : KR33/46/55/65
Block type : A/C

L1

L
(f)_ a Mechanical Stroke _(9)
—
W H i
7:777%177717% 77777777777 Fi
r il r Il
B B
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blockiype |OVOrliendi| OUETIendtl | syoke® | @ | 1 |
220 150
270 200 (98 5)
370 300 185(198.5)
A 470 400 285(298.5) 54 33 14.5
570 500 385(398.5)
670 600 485(498.5)
770 700 585(598.5)
SR8 220 150 60(74)
270 200 110(124)
370 300 210(224)
C 470 400 310(324) 28.5 33 14.5
570 500 210(424)
670 600 510(524)
770 700 610(624)
440.5 340 175(193)
540.5 440 275(293)
640.5 540 375(393)
A 740.5 640 475(493) 81 445 21.5
8405 740 575(593)
940.5 840 675(693)
1040.5 940 775(793)
LGS 440.5 340 205(230.5)
540.5 440 305(330.5)
640.5 540 405(430.5)
C 740.5 640 505(530.5) 43.5 44.5 21.5
840.5 740 605(630.5)
940.5 840 705(730.5)
1040.5 940 805(830.5)
1089 980 785(810)
1189 1080 885(910)
KR55 A 1289 1180 985(1010) 95.2 47.4 27.4
1389 1280 1085(1110)
1489 1380 1185(1210)
1098 980 775(794)
1298 1180 975(994)
KR65 A 1498 1380 1175(1194) 110 47.9 28.1
1798 1680 1475(1494)

Note) Block types B and D cannot be selected for QZA.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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Code: QZA (without cover)
Model No. : KR33/46/55/65
Block type : A/C

L1
L
(f) ‘ a ‘ Mechanical Stroke _ | [(9)
Ex BEp i3
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blocktype | V2NN OWETIENIN | swoket | &t |t | o
220 150
270 200 (98 5)
370 300 185(198.5)
A 470 400 285(298.5) (gg) 1 55
570 500 385(398.5)
670 600 485(498.5)
770 700 585(598.5)
KR33 220 150 60(74)
270 200 110(124)
370 300 210(224)
c 470 400 310(324) (gg:g) 1 55
570 500 410(424)
670 600 510(524)
770 700 610(624)
440.5 340 175(193)
540.5 440 275(293)
640.5 540 375(393)
A 7405 640 475(493) (g?) 17 9
840.5 740 575(593)
940.5 840 675(693)
1040.5 940 775(793)
KR46 440.5 340 205(230.5)
540.5 440 305(330.5)
640.5 540 405(430.5)
c 7405 640 505(530.5) (gg:g) 17 9
840.5 740 605(630.5)
940.5 840 705(730.5)
1040.5 940 805(830.5)
1089 980 785(810)
1189 1080 885(910)
KR55 A 1289 1180 985(1010) 144 15 11
1389 1280 1085(1110)
1489 1380 1185(1210)
1098 980 775(794)
1298 1180 975(994)
KReS A 1498 1380 1175(1194) 161 14.4 106
1798 1680 1475(1494)
Note) Block types B and D cannot be selected for QZA.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 () indicates the length of the inner block when calculating the allowed stroke range.
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Code: QZB (with cover)
Model No. : KR33/46/55/65
Block type : A/C

L1

L
(f)_ a Mechanical Stroke _(9)
—
7 y " ol
A [N -
r il r ol Il
B B
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blockiype |O'FF[lene"Ouermiiens | syoker | & | 1 |
220 150 —
270 200 85(98.5)
370 300 185(198.5)
A 470 400 285(298.5) 54 20 27.5
570 500 385(398.5)
670 600 485(498.5)
770 700 585(598.5)
SR8 220 150 60(74)
270 200 110(124)
370 300 210(224)
C 470 400 310(324) 28.5 20 27.5
570 500 410(424)
670 600 510(524)
770 700 610(624)
440.5 340 175(193)
540.5 440 275(293)
640.5 540 375(393)
A 740.5 640 475(493) 81 29.5 36.5
840.5 740 575(593)
940.5 840 675(693)
1040.5 940 775(793)
LGS 440.5 340 205(230.5)
540.5 440 305(330.5)
640.5 540 405(430.5)
C 740.5 640 505(530.5) 43.5 29.5 36.5
840.5 740 605(630.5)
940.5 840 705(730.5)
1040.5 940 805(830.5)
1089 980 785(810)
1189 1080 885(910)
KR55 A 1289 1180 985(1010) 95.2 31.4 434
1389 1280 1085(1110)
1489 1380 1185(1210)
1098 980 775(794)
1298 1180 975(994)
KReS A 1498 1380 1175(1194) 110 319 | 441
1798 1680 1475(1494)

Note) Block types B and D cannot be selected for QZB.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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Code: QZB (without cover)
Model No. : KR33/46/55/65
Block type : A/C

L1
L
() ‘ a ‘ Mechanical Stroke _ | [(9)
B> [Eo B
Block type A/C
Unit: mm
ModelNo. | Blockiype LM OUErHNIENAR | swoker | a* | 1 | g
220 150
270 200 (98 5)
370 300 185(198.5)
A 470 400 285(298.5) (gg) 1 55
570 500 385(398.5)
670 600 485(498.5)
770 700 585(598.5)
KR33 220 150 60(74)
270 200 110(124)
370 300 210(224)
c 470 400 310(324) (gg:g) 1 55
570 500 410(424)
670 600 510(524)
770 700 610(624)
440.5 340 175(193)
540.5 440 275(293)
640.5 540 375(393)
A 7405 640 475(493) (g?) 17 9
840.5 740 575(593)
940.5 840 675(693)
1040.5 940 775(793)
KR46 440.5 340 205(230.5)
540.5 440 305(330.5)
640.5 540 405(430.5)
c 7405 640 505(530.5) (gg:g) 17 9
840.5 740 605(630.5)
940.5 840 705(730.5)
1040.5 940 805(830.5)
1089 980 785(810)
1189 1080 885(910)
KR55 A 1289 1180 985(1010) 144 15 11
1389 1280 1085(1110)
1489 1380 1185(1210)
1098 980 775(794)
1298 1180 975(994)
KRe5 A 1498 1380 1175(1194) 161 144 106
1798 1680 1475(1494)
Note) Block types B and D cannot be selected for QZB.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 () indicates the length of the inner block when calculating the allowed stroke range.
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Code: QZAD (with cover)
Model No. : KR33/46/55/65

Block type : B/D

L
() _a __c__ b _Mechanical Stroke (9)
I
,i,,,%i,,,f%i,,,i% ,,,,, i
S N L
W @:ﬁ‘
Block type B/D
Unit: mm
Model No. crerljerenjouergliena® stoke | a | b | C | f | g
220 150 —
270 200 —
370 300 100(109.5)
470 400 200(209.5) 54 54 22 33 27.5
570 500 300(309.5)
670 600 400(409.5)
770 700 500(509.5)
KR33 220 150 —
270 200 50(60.5)
370 300 150(160.5)
470 400 250(260.5) 28.5 | 28.5 22 33 27.5
570 500 350(360.5)
670 600 450(460.5)
770 700 550(560.5)
440.5 340 —
540.5 440 150(168)
640.5 540 250(268)
740.5 640 350(368) 81 81 29 445 | 36.5
840.5 740 450(468)
940.5 840 550(568)
1040.5 940 650(668)
KR46 440.5 340 120(143)
540.5 440 220(243)
640.5 540 320(343)
740.5 640 420(443) 43.5 | 435 29 445 | 36.5
840.5 740 520(543)
940.5 840 620(643)
1040.5 940 720(743)
1089 980 650(666)
1189 1080 750(766)
KR55 1289 1180 850(866) 95.2 | 952 | 328 | 474 | 434
1389 1280 950(966)
1489 1380 1050(1066)
1098 980 610(633)
1298 1180 810(833)
KR65 1498 1380 1010(1033) 110 110 35 47.9 | 441
1798 1680 1310(1333)

Note) Block types A and C cannot be selected for QZAD.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.

*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
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Code: QZAD (without cover)
Model No. : KR33/46/55/65

Block type : B/D

L1

L
(f) ‘ a ‘ b ‘Mechanical Stroke, | (9)
> Eo i
Block type B/D
Unit: mm
Model No. UeELenan Qe glen ] Swoker | &t | v | f | g
220 150 —
270 200 —
370 300 100(109.5) 89 89
470 400 200(209.5) 87) @87) " 55
570 500 300(309.5)
670 600 400(409.5)
770 700 500(509.5)
KR33 220 150 —
270 200 50(60.5)
370 300 150(160.5)
470 400 250(260.5) <g?'g) (g?'g) 1 55
570 500 350(360.5) ' '
670 600 450(460.5)
770 700 550(560.5)
440.5 340 —
540.5 440 150(168)
640.5 540 250(268)
740.5 640 350(368) (]gg) (gg) 17 9
840.5 740 450(468)
940.5 840 550(568)
1040.5 940 650(668)
KR46 440.5 340 120(143)
540.5 440 220(243)
640.5 540 320(343)
740.5 640 420(443) (g;'g) (g;'g) 17 9
840.5 740 520(543) ' '
940.5 840 620(643)
1040.5 940 720(743)
1089 980 650(666)
1189 1080 750(766)
KR55 1289 1180 850(866) 144 144 15 "
1389 1280 950(966)
1489 1380 1050(1066)
1098 980 610(633)
1298 1180 810(833)
KR65 1498 1380 1010(1033) 161 161 14.4 10.6
1798 1680 1310(1333)
Note) Block types A and C cannot be selected for QZAD.
*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The strokes for block types B and D are the values when in contact with the inner block.
*3 () indicates the length of the inner block when calculating the allowed stroke range.
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Bellows

For model KR, bellows are available for contamination protection in addition to a cover.

[Model KR-A (with a Single Long Nut Block)]

¢ H+ ¢% s — ’,I; _ 7
@ I @ I I
4| &
_ i esrree iy w— V
I I
b (Top table)
_ . SIS ‘ —
A a (Stroke) ! B
L (Outer rail length)
Unit: mm
Model No. Stroke' | Quterrailiength | B a b W H H,
15(22.2) 75 15.8 14
30(37.2) 100 20.8 19
45(52.2) 125 25.8 24
KR15 50(67.2) ren e = 23 44 49 8 15.5
75(82.2) 175 35.8 34
90(97.2) 200 40.8 39
20(30.8) 100 18.8 17.2
KR20 55(67.8) 150 258 23.7 33.2 52 60 10 20
80(93.6) 200 37 36.2
50(61.3) 150 23.7 17.6
80(91.6) 200 32.8 28.2
KR26 110(125.6) 250 40.8 36.2 ar4 62 74 18 20
160(175.6) 300 40.8 36.2
30(42) 150 28.5 25.5
60(72) 200 38.5 35.5
130(142) 300 5815 50.5
KR30H 200(212) 200 8.5 5.5 54 80 80 21.5 17.5
270(282) 500 83.5 80.5
340(352) 600 98.5 95.5
30(42) 150 28.4 25.6
70(82) 200 334 30.6
150(162) 300 43.4 40.6
KR33 220(232) 400 58.4 55.6 54 86 84 245 20
300(312) 500 68.4 65.6
370(382) 600 83.4 80.6
450(462) 700 93.4 90.6
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Model No. Stroke | Querrallength | B a b W H H,
160(177) 340 411 | 409
240(255) 440 521 | 51.9
320(339) 540 601 | 59.9
KRA45H 400(423) 640 681 | 679 | 81 | 104 | 104 | 28 | 28
470(491) 740 841 | 83.9
550(575) 840 921 | 919
640(659) 940 1001 | 99.9
140(155) 340 529 | 514
210(225) 440 67.9 | 66.1
290(305) 540 779 | 764
KR46 360(375) 640 929 | 911 | 81 | 112 | 110 | 36 | 20
440(455) 740 102.9 | 1014
510(525) 840 117.9 | 116.1
590(605) 940 127.9 | 126.1
700(719.6) 980 846 | 806
790(809.6) 1080 896 | 856
KR55 870(889.6) 1180 996 | 956 | 952 | 124 | 154 | 37 | 40
960(979.6) 1280 104.6 | 100.6
1050(1069.6) 1380 109.6 | 105.6
680(703.2) 980 851 | 817
860(883.2) 1180 951 | 917
KRE5  030(1053.2) 1380 1101 | 1067 | 10 | 170 | 184 ) 40 47
1290(1313.2) 1680 1301 | 126.7

*1 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
*2 The bellows for KR55 and KR65 are only suitable for horizontal orientation. If the bellows is to be used in other orienta-

tions (vertical or wall-mounted), contact THK.
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[Model KR-B (with Two Long Nut Blocks)]

| __
| [eesres T M ]
Te el L A
e o 1 JJJ o
[ [ ee+p e oI T O TN
| |
b (Top table)
- M1 I f
T — T i B =
o s e s o [ T
A @ (Stroke) B W (Bellows)
L (Outer rail length)
Unit: mm
ModelNo. | Stroke: | Outerraiiength) — » B a b w H H,
20(29.2) 125 20.8 19
35(44.2) 150 25.8 24
KR15 50(59.2) 7 08 % 56 44 49 8 15.5
65(74.2) 200 35.8 34
25(34.8) 150 18.8 | 17.2
KR20 60(71.8) 200 23 | 237 | 02| % 60 10 20
35(47.3) 200 237 | 176
KR26 65(77.6) 250 328 | 282 | 1114 | 62 74 18 20
115(127.6) 300 328 | 282
85(97.6) 300 385 | 355
155(167.6) 400 535 | 505
KR30H 325(2376) =00 cae [ ese | 1284 | 80 80 | 215 | 175
295(307.6) 600 835 | 805
80(96) 300 384 | 356
160(176) 400 484 | 456
KR33 240(256) 500 584 | 556 | 130 | 86 84 | 245 | 20
310(326) 600 734 | 706
390(406) 700 834 | 806
80(95) 340 281 | 27.9
155(170.5) 440 411 | 394
230(247) 540 521 | 51.9
KR45H 310(331) 640 601 | 59.9 | 189 | 104 | 104 | 28 28
400(415) 740 681 | 67.9
465(483) 840 841 | 83.9
550(567) 940 921 | 91.9
60(75) 340 379 | 361
130(145) 440 52.9 | 511
210(225) 540 629 | 611
KR46 280(295) 640 779 | 764 | 191 | 112 | 110 36 20
360(375) 740 87.9 | 86.1
430(445) 840 102.9 | 1011
510(525) 940 112.9 | 1111
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ModelNo. | Stroke: | Outerrailiength) — , B a b w | H |
590(612) 980 746 | 706
670(692) 1080 846 | 806

KR55 760(782) 1180 89.6 | 856 | 2228 | 124 | 154 | 37 40
850(872) 1280 946 | 906
930(952) 1380 104.6 | 100.6
550(578.6) 980 751 | 717
720(748.6) 1180 90.1 | 86.7

KR65 900(328 6} 1380 1007 og7 | 2546 | 170 | 184 | 40 47
1160(1188.6) 1680 1201 | 116.7

*1 The strokes in the table are values when the blocks are in close contact with each other.

*2 The value in the parentheses represents the maximum stroke.

*3 The bellows for KR55 and KR65 are only suitable for horizontal orientation. If the bellows is to be used in other orienta-
tions (vertical or wall-mounted), contact THK.
Note) The bellows cannot be attached between the top tables.
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[Model KR-C (with a Single Short Nut Block)]

b (Top table)

- 4;, %W é\iﬁ&j,
2 e
! | e
(Stroke) B W (Bellows)
L (Outer rail length)
Unit: mm
Model No. Stroke | Querrailiength | B a b | w | H | H
45(57.5) 150 33.5 30.5
85(97.5) 200 38.5 355
155(167.5) 300 53.5 50.5
KR30H 225(237.5) 200 585 555 28.5 80 80 215 17.5
295(307.5) 500 83.5 80.5
365(377.5) 600 98.5 955
55(67.5) 150 28.4 25.6
95(107.5) 200 33.4 30.6
165(177.5) 300 48.4 45.6
KR33 245(257.5) 400 58.4 55.6 28.5 86 84 24.5 20
315(327.5) 500 73.4 70.6
395(407.5) 600 83.4 80.6
465(477.5) 700 98.4 95.6
190(208.5) 340 44.1 43.9
275(292.5) 440 52.1 51.9
340(360.5) 540 68.1 67.9
KR45H 425(444.5) 640 76.1 75.9 43.5 104 104 28 28
510(528.5) 740 84.1 83.9
580(596.5) 840 100.1 99.9
660(680.5) 940 108.1 107.9
170(182.5) 340 57.9 56.1
240(252.5) 440 72.9 711
320(332.5) 540 82.9 81.1
KR46 390(402.5) 640 97.9 96.1 435 112 110 36 20
470(482.5) 740 107.9 | 106.1
540(552.5) 840 1229 | 1211
620(632.5) 940 1329 | 1311

*The value in the parentheses represents the maximum stroke.
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[Model KR-D (with Two Short Nut Blocks)]

b (Top table)

i e A ey B
i e | I
A (a) (Stroke) B W (Bellows)
L (Outer rail length)
Unit: mm
ModelNo. | Stroke: | Outerrailiength) — » B a b W H H,
15(28.6) 150 235 20.5
45(58.6) 200 33.5 30.5
115(128.6) 300 48.5 45.5
KR30H 185(198.6) 200 635 505 77.4 80 80 215 17.5
255(268.6) 500 78.5 75.5
325(338.6) 600 93.5 90.5
55(67) 200 28.4 25.6
125(137) 300 43.4 40.6
205(217) 400 53.4 50.6
KR33 275(287) 500 68.4 65.6 9 86 84 245 20
355(367) 600 78.4 75.6
425(437) 700 93.4 90.6
140(154) 340 36.1 35.9
220(238) 440 441 43.9
290(306) 540 60.1 59.9
KR45H 370(390) 640 68.1 67.9 114 104 104 28 28
455(474) 740 76.1 75.9
525(542) 840 92.1 91.9
605(626) 940 100.1 99.9
110(130) 340 47.9 46.1
180(200) 440 62.9 61.1
260(280) 540 72.9 711
KR46 330(350) 640 87.9 86.1 116 112 110 36 20
410(430) 740 97.9 96.1
480(500) 840 112.9 111.1
560(580) 940 122.9 1211
*1 The strokes in the table are values when the blocks are in close contact with each other.
*2 The value in the parentheses represents the maximum stroke.
Note) The bellows cannot be attached between the top tables.
TR 1N2-209
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Sensor

Optional photo sensors and proximity sensors are available for KR models.

[Example of Installation]

—
uu T —

=TT
)

Wty"’@r @T
w?’w*@f

Table14 With/without a sensor

N.C. contact [2 units]

GX-F12B (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)

Symbol Description Type Accessory
0 None — —
1 With sensor rail — Mounting screws, sensor rail
- . Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail,
2 -
2 Photo Sensor? [3 units] EE-SX671 (Omron Corp.) mounting plat, connector (EE-1001)
. . Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail,
2 s
6 Photo Sensor? [3 units] EE-SX674 (Omron Corp.) mounting plate, connector (EE-1001)
7  |Proximity Sensor N.O. contact [3 units] APM-D3A1-001 (Azbil Corp.) Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
B |Proximity Sensor N.C. contact [3 units] APM-D3B1-003 (Azbil Corp.) Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
Proximity Sensor N.O. contact [1 unit] APM-D3A1-001 . . .
E N.C. contact [2 units] APM-D3B1-003 (Azbil Corp.) Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
H  [Proximity Sensor N.O. contact [3 units]|GX-F12A (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)| Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
L |Proximity Sensor N.C. contact [3 units] [GX-F12B (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)| Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail
J Py Sewesr NG, CEatiei(f] Ui | EeFZR Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail

Proximity Sensor N.O. contact [1 unit]
N.C. contact [2 units]

GX-F12A-P

GX-F12B-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)

Mounting screw/nut, detecting plate, sensor rail

N.O. contact: normally open contact
N.C. contact: normally closed contact
*1 If the stroke is less than 70 mm, 2 sensor flags and 2 sensor rails will be included. KR15, 20 and 26 ship with sensor rails
already installed.
*2 The photo-sensors can be switched between ON when lit and ON when unlit.
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*1 Nếu hành trình nhỏ hơn 70 mm, sẽ bao gồm 2 cờ cảm biến và 2 thanh ray cảm biến. KR15,20 và 26 xuất xưởng với đường ray cảm biến đã được lắp đặt sẵn.

*2 Cảm biến điện quang có thể được chuyển đổi giữa BẬT khi sáng và BẬT khi không sáng.


[Proximity Sensor]

APM-D3A1-001 (Azbil Corp.) 3 units GX-F12B (Panasonic Industrial Devices SUNX Co,, Ltd) 3 units
APM-D3B1-003 (Azbil Corp.) 3 units GX-F12A-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd) 3 units
GX-F12A (Panasonic Industrial Devices SUNX Co,, Ltd) 3 units GX-F12B-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd) 3 units

® Proximity Sensor: APM-D3A1-001 APM-D3B1-003 (Azbil Corp.)

Unit: mm
Model No. a b c d
KR15 27.8 5.8 1.4 1.4
KR20 325 6.6 6 6
KR26 37 6.4 8 8
KR30H 43.3 3.3 8.8 9
KR33 42,5 -0.6 8.8 9
KR45H 53.2 1.2 14 14
KR46 55.4 -0.6 21.8 22
KR55 62.4 0.4 22 22
KR65 774 -7.6 25.1 25
® Proximity sensor GX-F12A GX-F12B GX-F12A-P
GX-F12B-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)
Unit: mm

Model No. a b c d
KR20 34 8.1 3.6 4
KR26 385 7.9 6 6
KR30H 45 5 8.8 9
KR33 445 1.5 8.8 9
KR45H 54.8 2.8 13.8 14
KR46 57.5 1.5 21.8 22
KR55 64.5 25 22 22
KR65 79 -6 251 25
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[Photo Sensor]
EE-SX671 (Omron Corp.) 3 units
EE-SX674 (Omron Corp.) 3 units
Connector EE-1001 (Omron Corp.) 3 units
Note) The connector is an appended article.

® Photo Sensor: EE-SX671 (Omron Corp.)

(f)
(e)

® Photo Sensor: EE-SX674 (Omron Corp.)

N2-212 GrHIK

Unit: mm
Model No.| e f g h i j
KR20 413 | 53.8 15 9.4 0.9 9.5
KR26 46 | 58.7 | 149 | 114 | 29 | 115
KR30H | 51.3 | 639 | 1.3 [ 138 | 14 | 135
KR33 50.8 | 63.7 | 7.7 | 128 | 2.2 13
KR45H | 612 | 738 | 93 (183 | 6.4 | 185
KR46 63.6 | 76.6 | 7.7 | 2568 [ 15.2 | 26
KR55 70.7 | 83.5| 86 | 245|136 | 25
KR65 855|985 | 06 | 281|166 | 28
Unit: mm
Model No.| e f g h i j
KR20 383|448 | 125|109 | 0.6 1
KR26 435 | 49.7 | 125 | 129 | 2.6 13
KR30H | 46.2 | 524 | 6.3 | 13.8 | 1.1 14
KR33 445 | 507 | 1.5 [ 128 | 1.7 13
KR45H | 56.2 | 62.3 | 4.2 19 6.1 19
KR46 575|636 | 1.5 | 25.8 | 141 26
KR55 635|705 | 15 | 245 | 131 24
KR65 79 | 85| 6 | 286 | 161 28
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[Sensor Rail]
The sensor rail can be attached alone.

5
24,108
-
el X ,,‘
g *Ew 1
i L
A L
Sensor rail
Unit: mm Unit: mm
ModeiNa| Stoke' | OUSEE! | 1 | A | L | |ModeiNo| Swoke | OUEHEN [ 4 | A | L
25 75 88 190 340 336
50 100 113 290 440 436
75 125 138 390 540 536
KR15 100 150 55 | 375 163 KR46 490 640 28 |89.5 | 636
125 175 188 590 740 736
150 200 213 690 840 836
30 100 111 790 940 936
KR20 80 150 10 43 | 161 800 980 976
130 200 211 900 1080 1076
60 150 161 KR55 1000 1180 27 96 [ 1176
110 200 211 1100 1280 1276
KR26 160 250 12 54 261 1200 1380 1376
210 300 311 790 980 976
50 150 146 990 1180 1176
100 200 196 KR65 1190 1380 30 | 102 1376
200 300 296 1490 1680 1676
KR30H 300 200 14 61 396
400 500 496
500 600 596
50 150 146
100 200 196
200 300 296
KR33 300 400 15 61 | 396
400 500 496
500 600 596
600 700 696
200 340 336
300 440 436
400 540 536
KR45H 500 640 19 90 | 636
600 740 736
700 840 836
800 940 936
*Indicates stroke length when one long-type inner block is incorporated.
TR [N2-213
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Intermediate Flange (Direct Coupling)

[Motors Used and Applicable Intermediate Flanges for Model KR]

Several types of intermediate flanges for mounting motors are available for model KR. Specify an
intermediate flange that matches the motor used.

Each intermediate flange is made of steel and provided with THK AP-C treatment, a surface treat-
ment that provides excellent corrosion resistance.

Table15 Motors Used and Corresponding Housing A and Intermediate Flanges

KR
Moorbee |G s

size | KR15 | KR20 | KR26 [KR30H| KR33 |KR45H| KR46 | KR55 | KR65

_ [sGMMV-A1 10 W AN AN [AN [ — [ — [ — | — | = [ =

i-g SGMMV-A2 20W |25 AN [AN AN [ — [ = = [ =] —=1—=

SGMMV-A3 30W ANIAN AN =T [ =T =T1T=1=

SGMJV-A5 0w — A A [AQ[AQ] —[—]—1]—

SGMAV-A5 — A A A A —[—]—1]-—

SGMJV-01 40 — | — [ —=[Aaa|a | —[ -] —1T-—

SGMAV-01 100w — | -]l —]AalAaa]-—[—-1T—-1-

SGMJV-C2 150 W — | -] —]alaa]l-—[—-1-1-

> [SGMJV-02 200 W — | =1 =1 =1 —=1T1ma]40 [ a0 | av

W [SGMAV-02 — | = [ =1 =1 —=1ma0]40 | a0 [ av

o SGMJV-04 sow| B0 = [ =T —T—1—TA0[40[A0[a

5|5 SGMAV-04 — | =] =1 =1 —=1ma]40 [ a0 | av

£|2 SGMJV-06 600 W — | = =1 =1 —=1ma0] 40 | a0 [ av
o

S SGMJV-08 — | =1 =1=1T=1T=1=1aAz]~az

3 § SGMAV-08 OWI LB T e T o T TS = Az | A2

2|8 SGM7J-A5 0w — A A [AQ[AQ] —[—]—1]—

SGM7A-A5 — A |Aa A A —[—]—1]-—

SGM7J-01 40| — | — [ —=[Aaa|a | —[ -] —1—

SGM7A-01 100w — | -]l —]Aalaa]-—[—-1T-—-1-—

SGM7J-C2 150 W — | =] —=]ala| -] -—1-1]-

~ [SGM7J-02 200 W — | =1 =1 =1 —=T1m 40 [ a0 | av

W [sGm7A-02 — | = =1 =1 —=1ma0]40 | a0 [ av

SGM7J-04 sow/ 80 = —[—1—]—[A0[40]nA0]|av

SGM7A-04 — | =] =1 =1 —=1ma 140 [ a0 | av

SGM7J-06 600 W — | = =1 =1 —=1ma0] 40 | a0 [ av

SGM7J-08 — | =1 =1=1T=1T=1=1aAz]~az

SGM7A-08 OWIEB T T T [ [ [ = [ Az [ A2

[2-214 TAIK
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KR

KR20 | KR26 [KR30H| KR33 [KR45H| KR46 | KR55 | KR65
SGMXJ-A5 oW — |Aalalalal -] = =1 =

SGMXA-A5 — [alalala] — ] — ] =] =

SGMXJ-01 — =] =Tala] =] =] =1 =

SGMXA-01 OWI L0 T — T aq A | = | = | = | =

o SGMXJ-C2 — =] =Tala] =] =] =1 =
8 somxacza | W — [ =[A|ra |- —]=

W| » [SGMXJ-02 — =1 =T =1 ="1a0] 40 | a0 | AV
2| A [SGMXA02 200w — | — [ = [ = = A0 | 40 | a0 | AV
ﬁ SGMXJ-04 — | — | — | — | — | A0 | 40 | AO | AV
P SGMXA-04 400 W [J60 ——————T——— [ — | a0 | 40 | A0 | AV
SGMXJ-06 — | =1 =1 =1 =1a0] 40 | a0 | Av

SGMXA-06 600w — =1 =T =1 —=71a01] 40 [ a0 | av

SGMXJ-08 — =1 =T =1T=1T=1=1az]az

SGMXA-08 TSOW| 80 T = [ = | Az | AZ
HG-AK0136 10 W AN | AN [ AN | — [ = [ = =] =1 =

HG-AK0236 20W |25 AN [AN [AN | — | — [ = | = | = [ =
HG-AK0336 30 W AN |[AN [AN | — [ — | = [ = =1 =

HG-MR053 — [aalalala] — ] — ] =] =

HG-KR053 Sow cuol—lAalAafAfA | — [ —[—1T—

HG-MR13 100W — =] =Tala] =] =] =1 =

= [HG-KR13 — | =] =1TaAala| =] =1 =1 =

e[ HG-MR23 200 W — | =1 =1 =1 —=1a0] 4 | a0 | av
5|2 HG-KR23 — | — ] =1 =1 =1na0] 40 | a0 | av
E 89| [HG-MR43 200 W H60 T = [ = [ — [ A0 | 40 | A0 | AV
§ 2|ii| |[HG-KR43 — | =1 =1 —=1—=1ma0 1] 40 [ A0 [ AV
3|9 N — — — — — | — — | AZ | AZ
S I e ) Ll I e e I B N R B A
s HK-KT053W sow[ | —TAafaafaafaa]l —|—]—]—
HK-KT13W 100 W — =] =Tala] =] =] =1 =

9 [HK-KT23W 200wl Sl — [ — [ — [ — [ —[Ao[40][ao][A
HK-KT43W 400 W — | =1 =1 =1 =1a0] 40 | a0 | av
HK-KT7M3W  |750w|[180 | — | — | — | — | — | — | — [ Az | AZ

HF-KNO053 sow| ol —lAalafaala] - —T—-1]-—

— [HF-KN13 100 W — =1 =Tala] =] =] =1 =

= [HF-KN23 200wl Sl — [ —[—[—1]—14a0[40[ao]av
HF-KN43 400 W — | =1 =1 =1 —=1a01] 40 | a0 | av

TS4602 50 W — [Aalalala] — ] — ] =] =

TS4603 woow| 0| — | — | — A A — [ — | = | =

E| 5 [Tsd604 150 W — [ =T —=T]Taala|-—[T-—-T-1]T=
G| @ [Ts4607 200wl Sl — [ — [ —[—1[]—14ao[40[ao[av
S) TS4609 400 W — | =] =1 =1 —=1na0] 40 | a0 | av

5 TS4614 sow[so | — [ — [ — | = = [ =] — Az Az
@ TSM3102 sow[ | —TAafaafaafaa]l —]—1—1]—
H TSM3104 100 W — | =] = ]Aala| =] =] —=1—=

g % TSM3202 200wl Sl — [ — [ — [ —[—[Ao[40][Ao[Av
c| @ [TSM3204 400 W — | =1 =1 =1 —=1na0] 4 | a0 | av
TSM3303 soowl S — [ —[—[—-[—-[—-[—-TA[Az

TSM3304 750 W — = =1 =T =1 =1 =1Taz] az
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Motor type = KR
size [ KR15 | KR20 | KR26 [KR30H| KR33 [KR45H| KR46 | KR55 | KR65
MSMD5A oW — A AP A AP | — | = | = | =
MSME5A s = AP AP [AP AP [ — [ —[— [~
MSMDO1 100W — | =] =T1Talar | = = =1 =
MSMEO1 =1 =Ta A | = = =1 =
MSMDO02 — | =] =1 =T =1a]3 | =] =
n
< [MSME02 200w o = = = —=[—TAa T30 [ -]~
MSMD04 400 W — | =] =1 =T =1a]3 | — ] =
a MSMEO04 — | =] =1 =T =1a]3 | =] =
) MSMDO08 — =1 =T =1T=1 =1 =1n1]ns
O
° ‘é’ MSMEO08 TS OWI L8O 1 — T — [ — [ — | a5 | A5
ERED sow kD8] — [ap A ap AP | — [ — T —[—
g MHMF5A 40| — A |Aa|Aa|aAa| — | — | — | —
o MSMFO1 wowl33® = [ = [ —Tap A [ [ |- T—
MHMFO1 o — | — [ = JAafa] = =] =—1—=
MSMF02 — | =] =1 =1 =1a]3 | =] =
©
< [MHMF02 200w oo = = = —=[—[Aa 30 [ -]~
MSMF04 200 W — | =] =1 =T =1a]3 | =] =
MHMFO04 — | =] =1 =1T=71a]3 | =] =
MSMF08 — | =1 =1 =T =1=1=1a1] a5
MHMFO08 TSOW| L8O T T = [ = | A5 | A5
SV-M005 sow| | —lAafaafAafa| —[—]—1]—
c SV-M010 100 W — =] =1TaAala| =] =—1—=1=
§|2| & [sv-M020 200W| ol — [ = —[—]—[A0]40]n0][a
2 5 SV-M040 400 W — | =] =[] =1 —=1a [ 4 | Ao | Av
2|5 SV-M075 sow[so| — | — [ — [ = [ = = = Az Az
s SV2-M005 sow| ol =]Aa[Aaalaalaa | — [ —[—]—
Qe o [SV2:-Mo10 100 W — | =] = TAala] -] -] =1 —=
3| & [sv2Mo20 200 W — | =] =1 =1 =1a0] 4 | a0 | av
>4 []60
SV2-M040 400 W — | =] =1 =1 =1a0] 4 | a0 | av
SV2-M075 7sow[[s0| — | — [ — | = | = | = = | Az | Az
o| « [R2CJA04005 50 W —Aalafalal -] =] —=—1]—=
Z| Z |R2EA04008 oW || — | — | — [Aaafaa | — | =] = =
o| £ [R20JA04010  [100 W — | =] =TaAala| =] =1 =1 =
Q| 2 [R20JA06020  [200 W O I I i I N O T O Y
Z| 2 [R2AA06040 400 W — | =1 =1 =1 =1a0] 40 | a0 | av
@ @ [R2AA08075 7s0w[80| — | — | — | — | — | =] — ] Az ] Az
R88M-K05030 [sow [ | — [Aa]AafAQ[AQ]| — | — [ —[—
9 [R88M-K10030 [100 W — =1 =1TaAala| =] =1-—=1—=
gt’g’ R88M-K20030 [200W[ o | — [ — | — | — [ — [Ar]30 [ — [ —
c| O [Re8M-K40030 [400 W — | =] =1 =T =1a]3 | =] =
E R88M-K75030 |750W[[180 | — | — | — | — | — | — | — | A5 | A5
o R88M-1M10030 |[100W|[140 | — | — [ — [AQ [AQ | — | — | — [ —
o [R88M-1M20030 [200W| — T — [ — [ — [ — [ — [Ar [30 [ — [ —
~  |R88M-1M40030 |400 W — | =] =1 =1T=1a1]3 | =] =
R88M-1M75030 |[750 W[ [180 | — | — | — | — | — | — | — | A5 | A5
ol o |Bis0.2/5000 50 W —|lAa|Aa|alaa| —| —| =] =
=1 R
G| =g 140
Y1 |pis0.3/5000 100 W — | -] —]lAa|lAa| —| —|—]—
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KR
- F. KR15 | KR20 | KR26 [KR30H| KR33 [KR45H| KR46 | KR55 | KR65
AZ2 %, AR2 (28| AS |AS | AS | — | — | — | — | — | —
o [Aza ARG (42| — |AR | AR | AR | AR | — | — | — | =
s 2 [AZM48 42| — [AR | AR |AR | AR | — | — | — | =
AZ6 %, ARG * (60| — | — | — | AU | AU | AU | 10 | — | —
AZ9 %, ARQ * 85| — | — | — | — | — | = | = | ~6 | A6
 |CRK52 (28| AS | AS | AS | — | — | — | — [ = =
.| |%[CRKB4x% 42| — |AR | AR | AR | AR | — | — | — | =
2 CRK56 * 00| — | — [ —JAau]Aau[Aau]10]—1]—
=| [ |Rrss4x 42| — |[AR | AR |AR | AR | — | — | — | =
2| 2| < [RKS56 % (60| — | — | — | AU | AU | AU | 10 | — | —
215 | X [RKS59 % 85| — | — | — | — [ — | = = | ~6 | a6
O|lw
PKP52 * (28| AS | As |AS | — | — | = | = | = | =
o [PKP54 * 42| — |AR | AR | AR | AR | — | — | — | =
o |PKP56 * 564 — | — | — | AT | AT | — | — | — | =
PKP56 * (60| — | — | — |AU AU AU | 10 | — | —
s| | 8o [PrP22% 28| AS | AS | AS | — | — | — | = [ = | =
S| | §|¥ prpaax 42| — |AR | AR | AR | AR | — | — | — | =
ol || [PrP26% 564 — | — | — | AT | AT | — | — | — | =
£ PBDM28 * 28| AS | AS | AS | — | — | — | = [ = | =
5] @ (PBDM423,PBA% %423 | [142| — | AR | AR | AR | AR | — | — | — | —
@ PBDM60*, PBA* *60%| [ 160 | — | — | — | AU | AU | AU | 10 | — | —
5| . |[FAFIFDFS2% (28| AS | AS | AS | — | — | — | — | = | =
8 [FAF54 % /FDF54 %/
é £ |FA511M42/FB511M42 (M2 — | AR | AR | AR | AR | — | — | — | —
© |FAM56 % /FDMB56 */
g FA512M60/FB512M60 60 | — B — | AU | AU AU 0 | — —
= D 14528 % (28| AS | AS | AS | — | — | — | — [ = [ =
3 [DB14H52 g | = [ AR[AR[AR[ AR — [ — | — [ —
£ [put5HS2* —_ | AR[AR AR | AR | — | — | = | =
~  [D*16H71% 56| — | — | — | AT | AT | — | — | — | =
DB16H78 * 60| — | — | — | AU | AU | AU | 10 | — | —
-g QS-M28 (28| Aas |Aas|as | — | — | — | — | = | —
2l 3
§ £ |as-m4a2 42| — |AR| AR | AR | AR | — | — | — | —
2|
5 QS-M60 (o| — | — | — |Aau|aAau|Aaul| 10| — | —

Note 1) The symbols in the table indicate the housing A and intermediate flange.

Note 2) For the motor coupling, contact THK.

Note 3) The motor types in the table represent only some of the types available. For details regarding different types, please
see the catalog from each respective motor manufacturer.

Note 4) Model KR15 has a limit in input torque. The permissible input torque for model KR1501 is 0.051 N-m at a maximum,
and that for model KR1502 is 0.103 N-m at a maximum. If the maximum torque of the motor mounted to model KR15
exceeds the permissible input torque, take a safety measure such as setting a torque limit.
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Lưu ý 2) Đối với khớp nối động cơ, hãy liên hệ với THK.
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Lưu ý 4) Model KR15 có giới hạn về mô-men xoắn đầu vào. Mô-men xoắn đầu vào cho phép đối với model KR1501tối đa là 0,051 N·m và đối với model KR1502 tối đa là 0,103 N·m. Nếu mô-men xoắn tối đa của động cơ được gắn vào model KR15 vượt quá mô-men xoắn đầu vào cho phép, hãy thực hiện một biện pháp an toàn như đặt giới hạn mô-men xoắn.


Intermediate Flange (Motor Wrap)

[Motors Used and Applicable Intermediate Flanges for Model KR]

Several types of intermediate flanges for mounting motors are available.

In model coding 7, “With/without motor,” specify an intermediate flange that matches the motor used:
R1, R2, R3, R4, R5, or R6.

Symbol Coding

Wrap symbol Intermediate flange Motor shaft diameter (mm) Motor shaft securing method
Please refer to “Motors Used Please specify a motor shaft diameter. K: Key
and Corresponding Housing (Please refer to “Motors Used and .
w I , : A D: Flat
A and Intermediate Flanges’ Corresponding Housing A and -
below. Intermediate Flanges” below.) M Friction fastener

Motor shaft securing method

Key Flat Friction fastener

Table16 Motors Used and Corresponding Housing A and Intermediate Flanges

Rated |Flange KR
Motor type -
output| size | KR15 | KR20 | KR26 |KR30H | KR33 | KR45H | KR46 | KR55 | KR65
SGMMV-AT | 10W WN-05D | WN-05D |WN-05D| — — — — — —
z £ [seMmv-A2 [ 20w | (125 [WN-05D|WN-05D|WN-0sD] — — — — — —
SGMMV-A3 | 30 W WN-05D | WN-05D|WN-05D| — — — — — —
WQ-08K | WQ-08K
SGMJV-A5 o — | wa-o8K|wa-osk iy Toenl P oul — — — -
WQ-08K | WQ-08K
SGMAV-A5 — | wa-osk |wa-0K |\ ~"oa ke oanl  — — - -
e ] . _ — |wa-osk|wa-osk| — _ B
Sg ECLLell LMo WQ-08M|WQ-08M
Elg 1oow WQ-08K |WQ-08K
2 N N
% g SCMA0 - - —  |wa-0sm{wa-08M| - - -
A S WQ-08K | WQ-08K
L8| & |[penvez |l — | = | — |waosmwaosm — | — | — | —
semv-02 [ — — _ — — | wv-1am|wv-1am|wy-1am|wy-1am
SGMAV-02 — — — — — | wv-1am|wv-14m|wv-1am|wy-1am
semav-04 [ [ Ce0 [ — — — — — |wv-1am|wv-1am|wv-1am|wy-1am
SGMAV-04 — _ — _ — [wv-1am|wv-1am|wy-1am|wy-1am
SGMJV-06  |600 W — — — — — wv-ram|  — wv-1am|wy-1am
SGMJV-08 — — — — — — — |wz-19m|wz-19m
750 W| (180
SGMAV-08 — — — — — — — |wz-19m|wz-19m
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KR

KR15 | KR20 | KR26 | KR30H | KR33 |KR45H | KR46 | KR55 | KR65
WQ-08K | WQ-08K
SGM7J-A5 o — | wa-osk |wa-08K |y~ rei ke "oanl  — - — -
WQ-08K | WQ-08K
SGM7A-A5 — | wa-osk |wa-osK |\ oo ke el — - - -
someo | || = | = | - [resdies [T || -
100w WQ-08K | WQ-08K
S - - —  |wa-osm|wa-osm| - - -
~ WQ-08K | WQ-08K
" |semric2  [150w — - — |waosulwaoml — - — -
somrs02 [ — — — — — |wv-1am|wv-1am|wv-1am| wy-1am
SGM7A-02 — — — — — |wv-1am|wv-1am|wv-1am|wy-1am
somrs04 [ IC0 | — — — — —  [wv-1am|wv-1am|wy-1am| wy-14m
SGM7A-04 — — — — — |wv-1am|wv-1am|wv-1am| wy-14m
SGM7J-06  |600 W — — — — — wv-tam| = wv-tam|wy-1am
SGM7J-08 — — — — — — —  |wz-19m|wz-19m
o 750 W| [180
5|2 SGM7A-08 — — — — — — —  |wz-19m|wz-19m
o o
g2 WQ-08K | WQ-08K
e w SGMXJ-A5 — | wa-osk |wa-08K \y~"oe kv "oanl  — — — -
3|3 sow WQ-08K |WQ-08K
ols SGMXA-A5 —  |wa-08K|wa-08K |\ o oevihvdoam|  — - — -
<| =
WQ-08K | WQ-08K
SRR - - — |wQ-08M|wQ-08M| - - -
100w} [0 WQ-08K | WQ-08K
SEPAT — | = | — |waosufwaosm| — | — | — | —
WQ-08K | WQ-08K
EClLE a2 — | — | — |woosmwaosm| — | — | — | —
x 150w WQ-08K | WQ-08K
N [EC L 2 — | — | — |woosmwaosm| — | — | — | —
semxr02 [ — — — — — |wv-1am|wv-1am|wv-1am|wy-1am
SGMXA-02 — — — — — |wv-1am|wv-1am|wv-1am|wy-1am
SGMXJ-04 — — — — — [wv-1am|wv-1am|wy-1am| wy-14m
400 W/| [160
SGMXA-04 — — — — — [wv-1am|wv-1am|wv-1am|wy-1am
SGMXJ06 [ — — — — — wv-tam| = wv-tam|wy-1am
SGMXA-06 — — — — — wv-tam|  — wv-1am|wv-1am
sowos | I T — — — — — — — |wz-19m|wz-19m
SGMXA-08 — — — — — — — |wz-19m|wz-19m
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Motor e g i
size | KR15 | KR20 | KR26 |KR30H | KR33 |KR45H | KR46 | KR55 | KR65
HG-AK0136 | 10 W WN-05D | WN-05D [WN-05D| — — — — — —
HG-AK0236 | 20 W | []25 [WN-05D|WN-05D|WN-05D| — — — — — —
HG-AK0336 | 30 W WN-05D | WN-05D |WN-05D| — — — — — —
WQ-08D |WQ-08D
HG-MR053 o —  |wWQ-08D|WQ-08D|\ o cemlwaosml — — — —
WQ-08D |WQ-08D
HG-KR053 —  |wQ-08D|WQ-08D|\ o cenlwaosml  — — — —
o WQ-08D |WQ-08D
< RCHIRES - - ~ |wQ-08M|{WQ-08M| - - -
- 100w WQ-08D |WQ-08D
RISHIRIS - - —  |wa-osm|wa-osm| - - -
HG-MR23 200 W — — — — — | WV-14M | WV-14M | WV-14M | WV-14M
@ HG-KR23 60 |— — — — — | WV-14M |WV-14M| WV-14M | WV-14M
3lo HG-MR43 — - — — — | WV-14M [ WV-14M | WV-14M | WV-14M
oS 400 W
ule HG-KR43 — — — — — | WV-14M | WV-14M | WV-14M | WV-14M
<
4|9 HG-MR73 — — — — — — —  |wz-19M|wz-19M
S| 750 W | []80
a|= HG-KR73 — — — — — — — | WZ-19M|WZ-19M
s
WQ-08D |WQ-08D
HK-KT053W | 50 W o —  |wQ-08D|WQ-08D|\ o cenlwaoaml  — — — —
WQ-08D |WQ-08D
5 HK-KT13W (100 W — - —  |wo-osmlwa-osm| — - - -
5 HK-KT23W  |200 W e — — — — — | WV-14M | WV-14M | WV-14M | WV-14M
2 HK-KT43W (400 W — — — — — | WV-14M [ WV-14M | WV-14M | WV-14M
% HK-KT7M3W 750 W[ [180 | — — — — — — —  |WZ-19M|WZ-19M
2 WQ-08D|WQ-08D
Q HF-KN053 50 W . —  |wWQ-08D|WQ-08D|\q oamlwa-osm| — — — —
WQ-08D |WQ-08D
Z [HF-KN13 100 W — — —  lwoosmlwoooeml — — — —
HF-KN23 200 W 60 |— — — — — | WV-14M | WV-14M| WV-14M | WV-14M
HF-KN43 400 W — — — — — | WV-14M | WV-14M | WV-14M | WV-14M
WQ-08D |WQ-08D
TS4602 50 W —  |wWQ-08D|WQ-08D|\c cemlwa osml — — — —
WQ-08D |WQ-08D
_ TS4603 100W| [J40 | — — —  lwoosmlwoosml — — — —
5 WQ-08D |WQ-08D
s| B TS4604 150 W — — —  |woosmlwa osml — — — —
-
S TS4607 200 W —— — — — — — | WV-14M [ WV-14M | WV-14M | WV-14M
.‘; TS4609 400 W — — — — — | WV-14M | WV-14M | WV-14M | WV-14M
5 TS4614 750 W | [180 | — — — — — — —  |WZ-19M|WZ-19M
@
g WQ-08D |WQ-08D
% TSM3102 50 W o —  |wWQ-08D|WQ-08D|\ oamlwa-osml — — — —
= WQ-08D |WQ-08D
S = TSM3104 100 W — — — |waosmwaoml — _ _ _
@ [TSm3202 200 W 60 |— — — — — |wv-14M|  — | WV-14M|WV-14M
T [Tsm3z204 400 W — — — — — |wv-14M|  — | WV-14M|WV-14M
TSM3303 600 W . — — — — — — | WV-14M|WZ-19M | WZ-19M
TSM3304 750 W — — — — — —  |WV-14M|WZ-19M | WZ-19M
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KR

KR15 | KR20 | KR26 | KR30H | KR33 | KR45H | KR46 | KRS5 | KR65
WP-08D | WP—08D
MSMDS5A — e [ Wooan |wp-oeK [we-0sk | — | — | — | —
oW WP-08M |WP-08M
WP-08D | WP-08D
MSMES5A — e [ Wooen |wp-osK [we-0sk | — | — | — | —
- WP-08M |WP-08M
\WP—08D | WP—08D
MSMDO1 — | — | — |wposk|wposk| — | — | — | —
WP-08M |WP-08M
° goo \WP—08D | WP—08D
< |MsMEO1 — | — | — [|weosk|wposk| — | — | — | —
WP-08M |WP-08M
MSMDO2 _ —_ = — = wyemwyenm| = | =
200 W
MSMEO2 oo = = | = — = fwyemwyanm| — | =
MSMDO4 — =1 = — = wyoramwyaamn] — | —
A 400 W
E MSMEO04 [N R — = wyotamwyaam| — | =
2l2| [msvoos — =1 = — = = = [ws1om|ws-tom
22 750 W | [J80
IEIIEEE — =1 = — = — [ = [ws-1om|ws-1om
©
g WP-08K | WP-08K
5 MSMF5A o 38 | — |we-osk |wp-osk |VPOSKIWPOSK ] —
WQ-08K |WQ-08K
MHMF5A Do | —  |wa-osk|wa-osk |y SO MO0 — 1 — ] — | —
S WP-08K | WP-08K
g LSMECS I - —  |wp-08Mm|wp-08M| - - -
2 1oow WQ-08K | WQ-08K
2 ol LR a0 | — | — | — |waosmjwaosm| — | — | — | —
g MSMF02 _ — — — — [wy-nmwyanm| — _
200 W
MHMF02 oo = = | = — = Jwyenmwyenm| — | —
MSMF04 N [ = wyeramfwyaamn|] — | —
400 W
MHMF04 — 1= — = wyotam|wyaam| — | —
MSMF08 — =1 = — = =T = [ws-1om|ws-1om
750 W | [J80
MHMFO08 —_ =T = —_ = — | = [ws-1om|ws-1om
WQ-08K | WQ-08K
SV-M005 50 W ol wa-o8k [wa-osK | ORIV S8 ]
WQ-08K | WQ-08K
- SV-M010 100 W — | = | = ool — | — | = | -
5 SV-M020 oow| _ T — = [wv—ram|w-tam{wv-1am[wy-1am
g SV-M040 400 W [N R = [wv—ram|wvsram| wystam[wy-tam
£ SV-M075 750wW| 180 | — | — | — — | = — | = [wz-1om|wz-1om
(&)
o WQ-08K | WQ-08K
: SV2-M005 | 50 W ol ” wa-o8K [wa-08k[ oSS NOE | — ] — | —
>
g WQ-08K | Wa-08K
€| o [svzmor0 00w — = | = oee = = = -
@ Isv2-Mo20 200w e |l — = | = [ = [wv—ram|wvsram|wy-tam[wy-1am
SV2-M040  |400 W — -1 = = [wv—ram|w-tam|wv-1am[wy-1am
svaMo75s  |7s0w| B0 | — | — | — — 1 = — | = wz-1om|wz-1om
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Meorts | s =
SiZ€ | KR15 | KR20 | KR26 |KR30H | KR33 |KR45H | KR46 | KR55 | KR65
. R2[JA04005 | 50 W — | WQ-08K|WQ-08K|WQ-08M|WQ-08M| — — — —
Z| = |R2EA04008 |80W | [140 | — — —  |waQ-08M{wQ-08M| — — — —
8| 2 [reTaca0to [100w — — —  |waQ-08m{wQ-08M| — — — —
2| 2 [ReTAce020 [200 W s — — — — [ WV-14M|WV-14M| WV-14M [WV-14M
=
g 32() R2AA06040 400 W — — — — — [ WV-14M | WV-14M| WV-14M [WV-14M
R2AA08075 750 W| [180 | — — — — — — —  |wz-16M|wz-16M
R88M-K05030 | 50 W — | WQ-08K|WQ-08K \‘;vvgjgg,'jl \‘/’V\’gjgga — — — —
40
o WQ-08K |WQ-08K
R88M-K10030 100 W — — — — — —
5 % ° WQ-08M|WQ-08M
g S [ReeMK20030 [200W] | — — — — —  [wy-tm|wy-1M|  — —
21§ R88M-K40030 400 W — — — — —  |wy-tam|wy-1am|  — —
g & R88M-K75030 |750 W| [180 | — — — — — — —  |ws-19M|W5-19M
< — |
R88M-1M10030( 100 W | [140 | — — — \\,'va_ggh’jl \‘,’va_gga — — — —
O [RBBVEIME0030|200W | [ — — — — —  [wy-tm|wy-1m|  — —
R88M-1M40030 | 400 W — — — — —  [wy-14am|wy-14M|  — —
R88M-1M75030|750 W| [180 | — — — — — — —  [ws-19M|w5-19M
S| o8
5| =% is0.2/5000 | 50W [ [J40 | — |WQ-08K|WQ-08K| — — — — — —

Note 1) The symbols in the table indicate the housing A and intermediate flange.

Note 2) For the motor coupling, contact THK.

Note 3) The motor types in the table represent only some of the types available. For details regarding different types, please
see the catalog from each respective motor manufacturer.
Note 4) Model KR15 has a limit in input torque. The permissible input torque for model KR1501 is 0.051 N-m at a maximum,
and that for model KR1502 is 0.103 N-m at a maximum. If the maximum torque of the motor mounted to model KR15
exceeds the permissible input torque, take a safety measure such as setting a torque limit.
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Lưu ý 1) Các ký hiệu trong bảng biểu thị vỏ A và gờ  trung gian.

Lưu ý 2) Đối với khớp nối động cơ, hãy liên hệ với THK.

Lưu ý 3) Các loại động cơ trong bảng chỉ đại diện cho một số loại có sẵn. Để biết chi tiết về các loại khác nhau, vui lòng xem danh mục từ từng nhà sản xuất động cơ tương ứng.

Lưu ý 4) Model KR15 có giới hạn về mô-men xoắn đầu vào. Mô-men xoắn đầu vào cho phép đối với model KR1501tối đa là 0,051 N·m và đối với model KR1502 tối đa là 0,103 N·m. Nếu mô-men xoắn tối đa của động cơ được gắn vào model KR15 vượt quá mô-men xoắn đầu vào cho phép, hãy thực hiện một biện pháp an toàn như đặt giới hạn mô-men xoắn.


[Dimensional Drawing of Housing A/lntermediate Flange for Model KR]

® For Model KR15

KRk -+ +Actuator model number

[ J&: ---@: Housing A
<>+ Intermediate flange

EHousing A
KR15
A0 6.5 255 12
30 19.5 7.5 |17
4-3 through hole ‘ 24 .4 ‘ 2 6
‘ - By T
o0 2 I e
N —_—f—] - — = B 4 - pHla ]
N & S e i
- g 7
o 2
HIntermediate Flange
KR15
AN 85
30
.5 6.5 3
‘ 2-M2.5 depth 5
7'\,7
|l ~
Sl =
N[
S,
4-3.5 through hole
(PCD28, spaced 90° apart)
KR15 75
AS
6

2-M2.5 depth 6

E[

4-3 through hole

$22HT
$17
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EMotor Wrap Housing A

KR15 © 1.5 12
20 8
30 °? 11
©
e
© Q= “ H
N —— D s B I ; °
{ =
13 e el
™ 7.5
=
4-M2.5 depth 5 Note) If motor wrap specifications are selected,
(PCD20, spaced 90° apart) it is necessary to consider shaft ends separately.
Please contact THK for details.

KRk -+ +Actuator model number
w( -+ Intermediate flange

EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)

KR1S 6.5 ﬂzﬁ%

WN 5

30
3 2M25through

1=

.

4-3.5 through hole counterbore depth 3.5

(PCD28, spaced 90° apart)
(From the backside)
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® For Model KR20

KR +--Actuator model number

[ 192 ---@: Housing A
< Intermediate flange

EHousing A
KR20
A0 12 25 12
39.6 23,8, |18
4-M3 depth 6 33.6 3
=T
NI -
o2 o —H
@ g w0t QY 7 ﬁii? —)
&Sl 9= B -
o
O M|
Hintermediate Flange
KR20 10.5
AP 8.5
39.5 3.5
N~
@ — § RN
o | \4-M3 through | Rl
4-M3 depth 8.5
(PCD45, spaced 90° apart)
KR20 10.5
AQ 8.5
[ 140 3.5
[=) _
N~
3 & &
M S
g 4-M3 through S

4-M4 depth 8.5
(PCD46, spaced 90° apart)
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KR20

AR

]ﬁ@
N

@ 22H7
%21
%20

4-M3 through

o
Do o @J

4-3.4 through hole
% 6.5 counterbore depth 3.5

(From the backside)

KR20

39.5

AS

(N
N
o
E

2

o 4-M3 through lL M
r - u
@ o

oo

4-3 through hole
counterbore depth 3.5

(From the backside)

28

# 22H7
821
%20

ey
L

KR20
AN

39.5 5

26

$ \ + $
@O Y

6.5 4-M3 through
4-3.4 through hole counterbore depth 3.5

(PCD28, spaced 90° apart)
(From the backside)

#20H7
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EMotor Wrap Housing A

KR20

20

29.5

12.5

0.5

(PCD23.5, spaced 90° apart)

15,12

S 125

o

°3 |8

~

g ~

Ay
0 -
SO 5
Ny 2 (/

Note) If motor wrap specifications are selected,
it is necessary to consider shaft ends separately.
Please contact THK for details.

KRk ++-Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange
mMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
KR20 KR20
85 4-M3 through
(PCD45, spaced 90° apart) (PCD46, spaced 90° apart)
KR20
WN

4-3.4 through hole counterbore depth 3.5

(PCD28, spaced 90° apart)
(From the backside)

TR (2-227
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® For Model KR26
KRk +--Actuator model number
[ 12 ---@: Housing A
<: Intermediate flange
EHousing A
KR26
A0 49.4 4-M3 depth 6 A2 34 14
| 1295 10, [205
=
5 |
S —
238 Il  —
&7 S &
6 > 0 1 [ -
[le}
=
Hintermediate Flange
KR26 105
AP 8.5
49 3.5 _L
jgee 1z ’]DD
N~
3 , 25 H .
&|\4-M3 through 2 L . {
4-M3 depth 8.5 @
(PCD45, spaced 90° apart)
KR26 105
AQ 85
49 3.5

o] \4-M3 through

4-M4 depth 8.5

(PCD46, spaced 90° apart)

% 30H7

B

ol

it

[
o

4
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8.5

KR26 O
AR 49 6.5
31 25 |,
P £ T
-
o o e f \ @ g B
<| ™ \J NN 1 1
& 9 e B S TR i
\@ @) \4-M3 through ] ﬁ:
4-3.4 through hole 0
# 6.5 counterbore depth 3.5
(From the backside)
KR26 8
AS 49 6
23 25 |,
Il )
W ~ Hil T
o o | ; P E= x| M.
AN N H I
7 \ L/, ojdM3trough | S| i . {
4-3 through hole
counterbore depth 4
(From the backside)
KR26 7
AN 5
49
[ M
g Smil [
JPESd i
Q) L
e = s M S

6.5 4-M3 through

4-3.4 through hole counterbore depth 3.5

(PCD28, spaced 90° apart)
(From the backside)

ALK
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EMotor Wrap Housing A

KR26 1.5, 14
20 15
N
S 10
°?
E M—
)
-
0 [ I
3 2 —=da )
m.l S /
)
— 1L o \
12 4-M3 depth 6 P Y
o 5 Note) If motor wrap specifications are selected, it is necessary to
(PCD23.5, spaced 90° apart) consider shaft ends separately. Please contact THK for details.

KRk -+ +Actuator model number
w(] ---[]: Intermediate flange
EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
KR26 KR26
WP 10.5 waQ Jg—g
8235 22 40

4-M3 through

4-M3 through

4-M4 depth 8.5
(PCD46, spaced 90° apart)

KR26
WN

4-3.4 through hole counterbore depth 3.5

(PCD28, spaced 90° apart)
(From the backside)
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® For Model KR30H

KRk

[

+--Actuator model number

---@: Housing A
< Intermediate flange

EHousing A

KR30H
A0

59.7

2-M3 depth 5 “—* 2-M4 through

0 g
d [+
g 3|2
& he
| o
="
& 2M4 depth 8
]
Hintermediate Flange
KR30H 12
AP 10
42 351,
S s .
N~
o el | s T ey
N 234 through hole | S| J_ {
ASY v | L -
i A
4-M3 depth 10
(PCD45, spaced 90° apart)
KR30H 12
AQ 10
42 3.5,
T .
~
g o ] g ﬁ -I_ h\ )
234 through hole | S J_ {
RS v | | -
C T A\

4-M4 depth 10
(PCD46, spaced 90° apart)
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/4-M4 depth 10

KR30H 42
AR 32 9
. 31 2-M3 through 71 .
| (PCD40) \
P c ]
T K il L
™| I I .
OOL/Q} k/ R %‘ || 7”{
(@ l-*
2-M3 through /' /4-3.4 through hole
# 6.5 counterbore depth 4
(From the backside)
AT 47.14 2.5
1 s & R -_ll. I
= B ks I
b~ S
~ 2-34 through hole & | ! 7”{
S S | | ]
Yy $, _,
4-M4 depth 10 g
KR30H 12
AU [160 10
50 2.5
O Iy o
N~
g © N ] % g = .
[sp]
234 through hole S \ — {
a {P J i
N~
ool

[N2-232 TrAIK




EMotor Wrap Housing A

KR30H
40

39.5
20.8

0.5

4-M4 depth 8
(Helisert 2D)

73]

Note)

=

If motor wrap specifications are selected,
it is necessary to consider shaft ends separately.
Please contact THK for details.

mMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)

KRk -+ +Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange

KR30H
wQ

Thickness: 5 mm

40

4-M3 through

44

23

4-M4 depth 5
(PCD46, spaced 90° apart)

KR30H

WP

Thickness: 5 mm

40

4-M3 through

44

23

4-M3 depth 5
(PCD45, spaced 90° apart)
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® For Model KR33
KR % +-~Actuator model number
[ 12 ---@: Housing A
<+ Intermediate flange
EHousing A
KR33
A0 60 1031 18
2-3.5 through hole 40 25 9
- 32 3 T_;
0
0 _ [
a3 e el P
g : SERllnmE /
N v | S—— \
~
v )
g 4-M4 depth 10 Y
QO (Spaced 90° apart)
Hintermediate Flange
KR33 12
AP 42 10
32 35|,
2-M3 through _l_[f ,,*
T ® S r
':E 0| -I_ \ \ - -
%R ST
S I I
() \2-3.4 through hole 77—[7‘ : (
4-M3 depth 10
(PCD45, spaced 90° apart)
KR33 12
AQ 42 10
32 35|
2-M3 through | .
S
':E o] -I_ \ \ P -
SR G 3 S J_ 1 i ﬁ
Sy : ;
2-3.4 through hole L1

4-M4 depth 10
(PCD46, spaced 90° apart)
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KR33 [142
AR 32 9
2-M3 through i 31 7 |
PR T ]
&, T i I _
2= 17T JH ,
wdg o LHT
~ 1 " _[ k
2-M3 through /' /4-3.4 through hole
(PCD40) #6.5 counterbore depth 4
(From the backside)
KR33 [156.4 12
AT 7 14 10
25
2-M3 through I
— -©Y/(From the backside) ) —k, ]
: @b EE —
] ] —| N ! -
N~ 1 0
S g |
2-3.4 through hole _|[ L
4-M4 depth 10 B
AU 50 10
32 25
> 2-M3 through I
(From the backside) —[* T
~ o ‘ s
B ‘CiC: - oy | ;
Al ;
». -6 \2:34 through hole ) J[ |
4-M4 depth 10 ~
TR [N2-235
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EMotor Wrap Housing A

KR33

40

60

[127

44

0.5
225

4-M4 depth 8
(Helisert 2D)

%$30.4

g6h7

Note) If motor wrap specifications are selected,
it is necessary to consider shaft ends separately.
Please contact THK for details.

EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)

KRk

-+ +Actuator model number

Wl

-++[]: Intermediate flange

KR33

WQ

Thickness: 5 mm

40

44

4-M3 through

4-M4 depth 5

(PCD46, spaced 90° apart)

KR33

WP

Thickness: 5 mm

40

44

23

4-M3 through

4-M3 depth 5

(PCD45, spaced 90° apart)

[2-236 AL
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® For Model KR45H
KR +--Actuator model number
[ 1o ---@: Housing A
< Intermediate flange
EHousing A
KR4SH | 4.m5 depth 10 14 51 23
A0 79.6
4-M4 depth 8 37.18..33
3.5 14|,
%0 T
= o\ < |:
y [=) -
g © ©
2l o L 583 VL 53 o L [
©| 4 o RS =0
s Sle| = : qd f=
=" © ~ M
m_x S ) ¥ =
o OQ‘-O OO 9
Q o A
Hintermediate Flange
KR45H 12.5
AY 10
3.5 |,
A .
N~ -
[Ye]
2 J_ L
4-4.5 through hole
¢ 8 counterbore depth 4.5
(PCD70, spaced 90" apart) (PCD60)
KR45H 125
AY 10
|
mil L
N L]
o %[ %7;7
©| s}
S || I —
4-M4 depth 10 \ 4-4.5 through hole
¢ 8 counterbore depth 4.5

(PCD60)

ALK
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EMotor Wrap Housing A

KR45H

60 79.6
40

4-M5 depth 10
(Helisert 2D)

40

56.5
30

0.5
10|

$10h7 So1s
»

3..20
28

_$40.4

EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)

KRk -+ +Actuator model number
w( -+ Intermediate flange

KR45H
Thickness: 6 mm
Wwv 60

4-M5 through

4-M5 depth 6

KR45H

WY

(PCD70, spaced 90° apart)

Thickness: 6 mm

60

4-M5 through ‘—“
&

4-M4 depth 6
(PCD70, spaced 90° apart)
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63

o 50\’\%

4-M4 depth 8
(Spaced 90° apart)

@ For Model KR46
KR*% +--Actuator model number
[ 1o ---@: Housing A
<+ Intermediate flange
EHousing A
KR46 4-M4 depth 8
A0 (Spaced 90° apart) 14 505
4-M4 depth 8 3.5 j,:
w0
~ oo}
<] oo Ny I
® ) 3
) Sy
~ >
OQCO
<
KR46
10 83
60
[150
S
le}
8l 8| _ j
™ T«
4-M4 depth 8
KR46
30

ALK
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KR46
40

63

o 50H6

Z. 44

4-M5 depth 10
(Spaced 90° apart)
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EMotor Wrap Housing A

KR46 3..20
60 83 28
4-M5 depth 10 140 18
(Helisert 2D)
N ]
> © h
J o (7)) e 3z )
Tl &) R
S 1@ o > © I
KRk -+ +Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange
mMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
KR46 ) KR46 )
Thickness: 6 mm Thickness: 6 mm
Y 60 Wy 4 60

Mﬁ

71
|

36.5

4-M5 depth 6

(PCD70, spaced 90° apart)

Mﬁ

71

36.5

o

/4-M4 depth 6

(PCD70, spaced 90° apart)

ALK
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® For Model KR55
KRk -+~ Actuator model number
[ 12 --@: Housing A
<1 Intermediate flange
EHousing A
KR55
A0 9 22 45 27
4-M5 depth 10 78 35| 22 |37
—i= %
LS = 3
o e (K T
~| < - o
N~ \ 2); R o)
3[ \ ©o Sy
%) N } v
S
&
Q
HmIntermediate Flange
KR55
A5 [ 180
N~
T
o
N~
ASS
4-M5 depth 12 \ 4-5.5 through hole wl
(PCD90, spaced 90° apart) \¢# 9.5 counterbore depth 5.4
(PCD70, spaced 90° apart)
KR55 15
AZ 12 3
I‘% 35
e e J ]‘
g —+
N~ S
ASY
i
|

X 4-5.5 through hole

4-M6 depth 12 #9.5 counterbore depth 9

(PCD90, spaced 90° apart) (PCD70, spaced 90° apart)
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KR55

A6

185 5 15
70 ;
— 25 1 ]

70

©
©
‘,_ft

45
|

s

4-M6 depth 12/  4-5.5 through hole

(Spaced 90° apart) (PCD70, spaced 90° apart)

ALK
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EMotor Wrap Housing A

KR55
20 99

24

N
(&)
-0.018

$12h7 3,
1 ke
| w
]
[ ]

%41
B
)

T
Lol
N
i

KRk -+ +Actuator model number
w( -+<[]: Intermediate flange
EMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
KR55 KR55
Thickness: 6 mm Thickness: 6 mm
WV W5 80
4:M5 through . 60 4-M5 through

~ K 8
0 /’/ \\ // .
©| ) 4 Vs N
o N éﬁ X X )2(
}; oo 7
4-M5 depth 6

4-M5 depth 6
(PCD90, spaced 90° apart)

(PCD70, spaced 90° apart)

KR55
Thickness: 6 mm 80
wz 4-M5 throu_
oo
o) o
Y \ ¢1
(=]
(]
N @i
~ [4-M6 depth 6

(PCD90, spaced 90° apart)
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® For Model KR65

KR +--Actuator model number

[ J&3 ---@: Housing A
<+ Intermediate flange

EHousing A
KR65
A0
©
I
o
~
St
Eintermediate Flange
KR65 15
AV 12,. 3
N~
I
o
v
ASY
4-6.5 through hole
¢ 11 counterbore depth 6.5
(PCD90, spaced 90° apart)
KR65 11;3 5
A5 100 35 ]
— L H T

80

4-M5 through 4-6.6 through hole

o
e -
SN

¢ 70H7

# 11 counterbore depth 6.5

(PCD90, spaced 90° apart)

(PCD100)
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KR65
70

A6 1

85
° 300
TS
(8 B
{/
&) (5)
70
# 60H7

4-M6 through 4-6.6 through hole mI
# 11 counterbore depth 6.5 <
(PCD100)
KR65
AZ
3.5

¢ 70H7
%60

4-7 through hole
(PCD90, spaced 90° apart)

[N2-246 ANAIKK



EMotor Wrap Housing A

KR65
30
o 29__35
-5 16
~
£
© I
E )
? - \{
KRk -+ +Actuator model number
w(] -+<[]: Intermediate flange
mMotor Wrap Specifications (Intermediate Flange)
KR65 ) KR65 )
WV Thickness: 6 mm W5 Thickness: 6 mm
4-M5 through 4-M5 through
S 8l g
4-M5 depth 6 \4-M5 depth 6
(PCD70, spaced 90° apart) (PCD90, spaced 90° apart)
KR65
Thickness: 6 mm
wz 86

4-M5 through

100

4-M6 depth 6
(PCD90, spaced 90° apart)
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XY Bracket (for Reference)

Brackets for installing models SKR33/46 and models KR33/46 only are available. The brackets use
aluminum to reduce the weight and keep inertia as low as possible.

[KR-008XS (for Model KR33, Single-Shaft Type, and for Model SKR33, without Cover, Single-
Shaft Type)]

30 20 31 2-M5 helisert 2D
£oZ 4 15
80 % E=z > & ”
o] [ TR e 1
2-6.6 through hole, ¢ 11 counterbore depth 6.5 17./5;L 46 117.5 20 020
81 4

[KR-008XL (for Model KR46, Single-Shaft Type, and for Model SKR46, Single-Shaft Type)]

30 20 . 31 2-M6 helisert 2D
/ 20
= 4
90 46
105 87
= +
——139
15 Lﬁ“ Z_Rslrf‘ 18 :’T
2-6.6 through hole, ¢ 11 counterbore depth 6.5 173 46 17.5 201.20
81 40
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11089
Highlight
Giá đỡ XY (Tham khảo) 

11089
Highlight
Giá đỡ để lắp đặt chỉ cho các model SKR33/46 và model KR33/46 mới có sẵn. Các giá đỡ sử dụng nhôm để giảm trọng lượng và giữ quán tính ở mức thấp nhất có thể.

11089
Highlight
[KR-008XS (đối với Model KR33, Loại trục đơn và đối với Model SKR33, không có tấm che, Loại trục đơn)]

11089
Highlight
[KR-008XL (đối với model KR46, Loại một trục và đối với model SKR46, Loại một trục)]


[KR-003XS (for Model KR33, Outer Rail Fixed, and for Model SKR33, without Cover, Outer Rail Fixed)]

KR46A+KR33A 30 .20 31 4-M5 helisert 2D

SKR46A+SKR33A \x 15

Without cover £== ¢ b
65 62 30

80 -

RS 6
TT2-R5T1 == = 35

15 jﬂ 2—R5 T T 18 T T T f

4-6.6 through hole, # 11 counterbore depth 6.5 _117.5 ? 17.5 7 100 7

114

[KR-003XL (for Model KR46, Outer Rail Fixed, and for Model SKR46, Outer Rail Fixed)]

KR46A+KR46A 30 20 31 4-M6 helisert 2D
SKR46A+SKR46A - \ |0
~¢ b
46
105 90 87
= & lo!
J - — 39
15} [ Sh™M2=R5717 | 18 i i
4-6.6 through hole, ¢ 11 counterbore depth 6.5 175 46 175 7| 100 7
81 114
[KR-002XS (for Model KR33, Slider Fixed, and for Model SKR33, with Cover, Slider Fixed)]
KR46A+KR33A 4-5.5 through hole, ¢ 9.5 counterbore depth 5.4
30 20 31 (From the backside)42 30 42
SKR46A+SKR33A _ ’\ \\ ot
With a cover Ia @ o— "
74
105| 90 87
;%} . & & .
15 Th12—R5 rir |18 T}T‘ ‘T}T 25
T T
4-6.6 through hole, ¢ 11 counterbore depth 6.5 1. ‘éﬁ’ 17.5 7. 11291 AL
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11089
Highlight
[KR-003XS (dành cho model KR33, thanh ray ngoài cố định và cho model SKR33, không có tấm che, thanh ray ngoài cố định)

11089
Highlight
Không có tấm che 

11089
Highlight
[KR-003XL (đối với model KR46, Đường ray ngoài cố định và đối với model SKR46, Đường ray ngoài cố định)

11089
Highlight
[KR-002XS (đối với model KR33,  thanh trượt cố định và cho modelSKR33, có tấm che,  thanh trượt cố định)

11089
Highlight

11089
Highlight
Có tấm che 


ombination

ample C

[2-250 TnRINK


11089
Highlight
Kết hợp ví dụ 

11089
Highlight
Trục đơn 

11089
Highlight
Thanh trượt cố định 

11089
Highlight
Ray trượt bên ngoài cố định 


- LM Guide Actuator (Options)

N2-251

ALK



Model No. LM Guide Actuator

Model No. Ballles;;rew Inner block type | QZ specification Stroke Accuracy grade
SKR33 10 A Qz - 0270 - P
® @ ® @ ® ®
SKR20 01: 1 mm A No symbol : No QZ 0020: 20 mm No symbol: Normal grade
SKR26 02: 2 mm B Qz 0025: 25 mm H: High accuracy grade
SKR33 06: 6 mm C QzZA l P: Precision grade
SKR46 10: 10 mm D QzB 1490: 1490 mm
SKR55 20: 20 mm QZAD

S T ™ —
30: 30 mm

KR15 20: 40 mm Qz specifica'tion @ can be selected If QZ, QZA, QZB, o.r.QZ.AD is
KR20 50 50 mm on the following models. selected for QZ specification @),
KRZ6 SKR33 (—I2-38) specify a stroke incorporating QZ.
KR30H SKR46 (—I2-46) (—R2-65, A2-193)
KR33 KR33 (—IN2-158) If "2: with a bellows" has been
KR46 (—N2-174) selected for Cover ®, specify a
KR45H . .
KRG KR55 (—IN2-182) stroke incorporating the bellows.
v KR65 (—I2-188) (—N2-76, N2-204)
*It cannot be selected for SKR20,
ﬂ SKR26, SKR55, SKR65, KR15,
KR20, KR26, KR30H and KR45H.

The available ball screw leads differ depending on the model.
SKR20: "01," "06"

SKR26: "02," "06"

SKR33:"06," "10," "20" (20 mm available for inner block A and B only)
SKR46: "10," "20"

SKR55: "20," "30," "40"

SKR65: "20," "25," "30," "50"

KR15:"01," "02"

KR20: "01," "06"

KR26: "02," "06"

KR30H: "06," "10"

KR33:"06," "10"

KR45H: "10," "20"

KR46: "10," "20"

KR55: "20"

KR65: "25"
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11089
Highlight
Số model 

11089
Highlight
Bước ren vít me 

11089
Highlight
Loại khối trượt bên trong 

11089
Highlight
Thông số kỹ thuật QZ 

11089
Highlight
Hành trình 

11089
Highlight
Độ chính xác 

11089
Highlight
Không ký hiệu: Không có QZ 

11089
Highlight
Không ký hiệu: Bình thường 

11089
Highlight
H: Độ chính xác cao 

11089
Highlight
P: độ chính xác cao đặc biệt 

11089
Highlight
Thông số kỹ thuật QZ ④ có thể được chọn

trên các model  sau đây.

11089
Highlight
*Không thể chọn nó cho SKR20, SKR26, SKR55, SKR65, KR15, KR20, KR26, KR30H và KR45H 

11089
Highlight
QZ đặc điểm kỹ thuật ④, chỉ định một hành trình

kết hợp QZ.

Nếu "2: có ống ruột mèo" đã được chọn cho nắp che ⑧, chỉ định một hành trình  hợp với ống ruột mèo 

11089
Highlight
Các bước ren vít me  có sẵn khác nhau tùy thuộc vào kiểu model .

11089
Highlight
(Chí có 20mm cho loại khối trượt trong A và B) 


Model No.

Housing A/
Intermediate flange

With/without a motor Cover Sensor

0 - 1 B

-
@ ® =
@
With direct coupling 0: Without cover 0: None || With direct coupling | With motor wrap =3
o
0: Direct coupling (without motor) 1: With cover 1 A0 WN-05D o
1: Direct coupling 2: With bellows 2 AN WP-08D g
(THK will purchase and mount the motor you specify) 6 AP WP-08K c
O
With motor wrap 7 AQ WP-08M °
=
R1: Non-standard side wrap (without motor) B AR WQ-08D
R2: Standard side wrap (without motor) E AS WQ-08K
R3: Bottom side wrap (without motor) H AT WQ-08M
R4: Non-standard side wrap L AU WV-14M
(THK will purchase and mount the motor you specify) J AV WY-11M
R5: Standard side wrap M AY WY-14M
(THK will purchase and mount the motor you specify) AZ WZ-16M
R6: Bottom side wrap A5 WzZ-19M
(THK will purchase and mount the motor you specify) If QZ specification @ "QZ," A6 W5-19M
"QZA," "QZB," or "QZAD" is 10
selected, "2: With bellows" 20
cannot be selected. 30
40
60
If"0" is selected:
No coupling will be attached. Please specify if a coupling is required when
ordering.
10, 30, and 40 are only
If"R1," "R2," or "R3" is selected: available for the KR.
A timing pulley and timing belt will be included.
If"1," "R4," "R5," or "R6" is selected:
The designated motor will be mounted. Please specify the motor cable
direction separately.
Please select an option for (0 Housing A/Intermediate flange that
matches the specified motor.

This product is compatible with motors from various manufacturers. Contact THK for details.

(@ Motor wrap direction

Symbol "R2" or "R5" With motor wrap

Standard side (left wrap)

Symbol "R1" or "R4"
Non-standard side wrap

|
(R
Symbol "R3" or "R6"
Bottom side wrap
Motor wrap direction (from side B)
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11089
Highlight
Có/ không có mô tơ 

11089
Highlight
Tấm che 

11089
Highlight
Cảm biến 

11089
Highlight
Khung A/

gờ trung gian

11089
Highlight
Khớp nối động cơ trực tiếp

11089
Highlight
Khớp nối động cơ trực tiếp (Không có mô tơ) 

11089
Highlight
Khớp nối động cơ trực tiếp (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định) 

11089
Highlight
Động cơ bọc

11089
Highlight
Bọc bên không theo tiêu chuẩn (không có động cơ)

11089
Highlight
Bọc bên không theo tiêu chuẩn (không có động cơ)

11089
Highlight
Bọc phía dưới (Không có động cơ) 

11089
Highlight
Bọc bên không theo tiêu chuẩn (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)

11089
Highlight
Bọc bên tiêu chuẩn (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)

11089
Highlight
Bọc phía dưới (THK sẽ mua và lắp ráp mô tơ theo yêu cầu chỉ định)

11089
Highlight
Không tấm che 

11089
Highlight
Có tấm che 

11089
Highlight
Có ống thổi ruột mèo 

11089
Highlight
Không 

11089
Highlight
Có khớp nối trực tiếp 

11089
Highlight
Có động cơ bọc 

11089
Highlight
Nếu thông số kỹ thuật QZ ④ "QZ,"

"QZA," QZB," hoặc "QZAD" là

đã chọn, "2: Có ống ruột mèo "

không thể được chọn.

11089
Highlight
Nếu chọn "0":

Không có khớp nối sẽ được đính kèm. Vui lòng chỉ định nếu khớp nối được yêu cầu khi đặt hàng.



Nếu "R1," "R2," hoặc "R3" được chọn:

Bao gồm puli căng đai dẫn động trục cam và dây curoa. 



Nếu "1," "R4," "R5," hoặc "R6" được chọn:

Động cơ được chỉ định sẽ được gắn. Vui lòng chỉ định riêng hướng cáp động cơ.

Vui lòng chọn một tùy chọn cho ⑩ Khung A/Gờ trung gian phù hợp với động cơ được chỉ định

11089
Highlight
Chỉ có 10,30 và 40 cho model KR 

11089
Highlight
Sản phẩm này tương thích với động cơ từ các nhà sản xuất khác nhau. Liên hệ THK để biết chi tiết.

11089
Highlight
Hướng động cơ bọc 

11089
Highlight
Có động cơ bọc 

11089
Highlight
Ký hiệu "R2" hoặc "R5"

Mặt tiêu chuẩn (bọc bên trái) 

11089
Highlight
Ký hiệu "R1" hoặc "R4" 

Bọc bên cạnh không tiêu chuẩn 

11089
Highlight
Ký hiệu "R3" hoặc "R6" 

Bọc phía dưới 

11089
Highlight
Hướng động cơ bọc  (Từ mặt B) 


Precautions on Use LM Guide Actuator

[Handling]

(1) Do not disassemble the parts. This will result in loss of functionality.

(2) Take care not to drop or strike the parts. Doing so may cause injury or damage. Striking it could
also cause damage to its function even if the product looks intact.

(3) When handling the product, wear protective gloves, safety shoes, etc. as necessary to ensure
safety.

[Precautions on Use]

(1) Prevent foreign material, such as cutting chips or coolant, from entering the product. Failure to
do so may cause damage.

(2) If the product is used in an environment where cutting chips, coolant, corrosive solvents, water,
etc. may enter the product, use bellows, covers, etc. to prevent them from entering the product.

(3) If foreign material such as cutting chips adheres to the product, replenish the lubricant after
cleaning the product.

(4) The service temperature range of this product is 0 to 40°C (no freezing or condensation). If you
consider using this product outside the service temperature range, contact THK.

(5) Exceeding the critical velocity may lead the components to be damaged or cause an accident.
Be sure to use the product within the specification range designated by THK.

(6) Very small strokes can inhibit the formation of an oil film between the raceways and the area of
contact for the rolling elements, resulting in fretting. Therefore, be sure to use a type of grease
with high fretting resistance properties if the stroke will be small. It is also recommended that
a stroke movement corresponding to the length of the nut block be made on a regular basis to
make sure an oil film is formed between the raceway and rolling element.

(7) Do not use undue force when inserting parts (a pin, key, etc.) into the product. This may perma-
nently deform the raceway, leading to loss of functionality.

(8) If the product is operating or in the ready state, do not touch any moving parts. In addition, do
not enter the operating area of the actuator.

(9) If performing a task involving multiple people, confirm how to perform the work, what signals will
be used, and how to handle problems before beginning, and assign another person to monitor
the work.

(10) Insufficient rigidity or accuracy of mounting members causes the bearing load to concentrate on
one point, and the bearing performance will drop significantly. Accordingly, give sufficient consid-
eration to the rigidity/accuracy of the housing and base and strength of the fixing bolts.

(11) In applications where this product will be moved or transferred, the conditions of use may cause
inertia from the motor’s mass to result in damage to the motor attachment (Housing A) or other
parts. Please contact THK before using in this manner.
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11089
Highlight
Lưu ý khi sử dụng 

11089
Highlight
(1) Không tháo rời các bộ phận. Điều này sẽ dẫn đến mất chức năng.

(2) Cẩn thận không làm rơi hoặc va đập các bộ phận. Làm như vậy có thể gây tổn hại hoặc hư hỏng. Đập vào nó cũng có thể gây hư hỏng chức năng của nó ngay cả khi sản phẩm trông còn nguyên vẹn.

(3) Khi xử lý sản phẩm, hãy đeo găng tay bảo hộ, giày an toàn, v.v. khi cần thiết để đảm bảo an toàn.

11089
Highlight
Thao tác 

11089
Highlight
Lưu ý sử dụng 

11089
Highlight
(1) Ngăn chặn vật lạ, chẳng hạn như  chip cắt hoặc chất làm mát, xâm nhập vào sản phẩm, Nếu làm như vậy có thể gây ra thiệt hại.

(2) Nếu sản phẩm được sử dụng trong môi trường nơi chip cắt, chất làm mát, dung môi ăn mòn, nước, v.v. có thể xâm nhập vào sản phẩm, hãy sử dụng ống thổi, nắp che, v.v. để ngăn chúng xâm nhập vào sản phẩm.

(3) Nếu vật lạ như chip cắt dính vào sản phẩm, hãy bổ sung chất bôi trơn sau khi làm sạch sản phẩm.

(4) Phạm vi nhiệt độ sử dụng của sản phẩm này là 0 đến 40°C (không đóng băng hoặc ngưng tụ). Nếu bạn cân nhắc sử dụng sản phẩm này ngoài phạm vi nhiệt độ sử dụng, hãy liên hệ với THK.

(5) Vượt quá vận tốc tới hạn có thể dẫn đến hư hỏng các bộ phận hoặc gây ra tai nạn. Đảm bảo sử dụng sản phẩm trong phạm vi thông số kỹ thuật do THK chỉ định.

(6) Các hành trình rất nhỏ có thể cản trở sự hình thành màng dầu giữa rãnh và khu vực tiếp xúc của các phần tử lăn, dẫn đến hiện tượng lăn tăn. Vì vậy, hãy chắc chắn sử dụng một loại dầu mỡ

với các đặc tính kháng mòn cao nếu hành trình nhỏ. Cũng nên thực hiện chuyển động hành trình tương ứng với chiều dài của khối đai ốc một cách thường xuyên để đảm bảo màng dầu được hình thành giữa rãnh và con lăn.

(7) Không dùng lực quá mức khi lắp các bộ phận (ghim, chìa khóa, v.v.) vào sản phẩm. Điều này có thể làm biến dạng rãnh vĩnh viễn, dẫn đến mất chức năng.

(8) Nếu sản phẩm đang hoạt động hoặc ở trạng thái sẵn sàng, không chạm vào bất kỳ bộ phận chuyển động nào. Ngoài ra, không được vào khu vực vận hành của bộ truyền động.

(9) Nếu thực hiện một nhiệm vụ liên quan đến nhiều người, hãy xác nhận cách thực hiện công việc, tín hiệu nào sẽ được sử dụng và cách xử lý vấn đề trước khi bắt đầu và chỉ định người khác giám sátcông việc.

(10) Độ cứng hoặc độ chính xác không đủ của các bộ phận lắp đặt khiến tải trọng của ổ trục tập trung vào một điểm và hiệu suất của ổ trục sẽ giảm đáng kể. Theo đó, hãy xem xét đầy đủ độ cứng/độ chính xác của vỏ và đế cũng như độ bền của các bu lông cố định.

(11) Trong các ứng dụng mà sản phẩm này sẽ được di chuyển hoặc chuyển giao, các điều kiện sử dụng có thể gây ra quán tính từ khối lượng của động cơ dẫn đến hư hỏng phần đính kèm động cơ (Khung A) hoặc các bộ phận khác. Vui lòng liên hệ với THK trước khi sử dụng theo cách này.


Precautions on Use

[Lubrication]

(1) Thoroughly wipe off the anti-rust oil before using the product.

(2) Lubrication is needed to let the models SKR/KR demonstrate their functions fully. Using the
product without sufficient lubrication may increase wear of the rolling elements or shorten the
service life. Note the standard grease used in the product as follows.

Model KR15 THK AFF Grease
Models SKR20, SKR26, KR20, KR26 THK AFA Grease

Models SKR33, SKR46, SKR55, SKR65,

KR30H, KR33, KR45H, KR46, KR55, KR65 THKAFB-LF Grease

(3) Do not mix different lubricants. Mixing greases using the same type of thickening agent may still
cause adverse interaction between the two greases if they use different additives, etc.

(4) When using the product in locations exposed to constant vibrations or in special environments
such as clean rooms, vacuum and low/high temperatures, use the grease appropriate for the
specification/environment.

(5) When adopting oil lubrication method, contact THK.

(6) Because the intervals between greasing vary depending on the conditions of product use, it is
recommended that the greasing interval be determined through an initial inspection. Although
the lubrication interval may vary according to use conditions and the service environment, lubri-
cation should be performed approximately every 100 km in travel distance (three to six months).
Set the final lubrication interval/amount based on the actual machine.

(7) The consistency of grease changes according to the temperature. Take note that the slide resis-
tance of the models SKR/KR also changes as the consistency of grease changes.

(8) After lubrication, the slide resistance of the models SKR/KR may increase due to the agitation
resistance of grease. Be sure to perform a break-in operation to let the grease spread fully be-
fore operating the machine.

(9) Excess grease may spatter immediately after lubrication, so wipe off spattered grease as neces-
sary.

(10) The properties of grease deteriorate and its lubrication performance drops over time, so grease
must be checked and added properly according to the machine’s frequency of use.

[Storage]

When storing the models SKR/KR, enclose them in a package designated by THK and store them
in a room in a horizontal orientation while avoiding high temperatures, low temperatures, and high
humidity.

After the product has been in storage for an extended period of time, the lubricant inside may have
deteriorated, so add new lubricant before use.

[Disposal]
Dispose of the product properly as industrial waste.

[Instruction Manual]
You can download the “LM Guide Actuator Models SKR/KR -- Instruction Manual” from the THK

technical support website.
Technical support website: https://tech.thk.com/

TR [¥2-255
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11089
Highlight
Nôi trơn 

11089
Highlight
(1) Lau kỹ dầu chống gỉ trước khi sử dụng sản phẩm.

(2) Cần bôi trơn để các model SKR/KR thể hiện đầy đủ chức năng của chúng. Sử dụng sản phẩm mà không bôi trơn đầy đủ có thể làm tăng độ mài mòn của các con lăn hoặc rút ngắn tuổi thọ. Lưu ý tiêu chuẩn mỡ sử dụng trong sản phẩm như sau.

11089
Highlight
(3) Không trộn lẫn các chất bôi trơn khác nhau. Việc trộn các loại mỡ sử dụng cùng loại chất làm đặc vẫn có thể gây ra tương tác bất lợi giữa hai loại mỡ nếu chúng sử dụng các chất phụ gia khác nhau, v.v.

(4) Khi sử dụng sản phẩm ở những vị trí tiếp xúc với rung động liên tục hoặc trong các môi trường đặc biệt như phòng sạch, chân không và nhiệt độ thấp/cao, hãy sử dụng loại mỡ thích hợp với thông số kỹ thuật/môi trường.

(5) Khi áp dụng phương pháp bôi trơn bằng dầu, hãy liên hệ với THK.

(6) Do khoảng thời gian giữa các lần tra dầu khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng sản phẩm, nên khoảng thời gian tra dầu nên được xác định thông qua kiểm tra ban đầu. Mặc dù khoảng thời gian bôi trơn có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và môi trường dịch vụ, việc bôi trơn nên được thực hiện khoảng 100 km một lần trong quãng đường di chuyển (ba đến sáu tháng).

Đặt khoảng thời gian/lượng bôi trơn cuối cùng dựa trên máy thực tế.

(7) Độ đặc của mỡ thay đổi theo nhiệt độ. Xin lưu ý rằng khả năng chống trượt của các mẫu SKR/KR cũng thay đổi khi độ đặc của mỡ bôi trơn thay đổi.

(8) Sau khi bôi trơn, khả năng chống trượt của các mẫu SKR/KR có thể tăng lên do khả năng chống khuấy của mỡ. Đảm bảo thực hiện thao tác ngắt để dầu mỡ lan rộng hoàn toàn trước khi vận hành máy.

(9) Mỡ thừa có thể bắn tung tóe ngay sau khi bôi trơn, vì vậy hãy lau sạch dầu mỡ bắn tung tóe nếu cần.

(10) Đặc tính của dầu mỡ bị suy giảm và hiệu suất bôi trơn của nó giảm dần theo thời gian, do đó dầu mỡ phải được kiểm tra và bổ sung đúng cách theo tần suất sử dụng của máy.
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Lưu kho 
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Highlight
Khi bảo quản các mẫu SKR/KR, hãy đặt chúng trong bao bì do THK chỉ định và bảo quản chúng trong phòng theo hướng nằm ngang, đồng thời tránh nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và độ ẩm cao.

Sau khi sản phẩm được bảo quản trong một thời gian dài, chất bôi trơn bên trong có thể bị giảm chất lượng, vì vậy hãy thêm chất bôi trơn mới trước khi sử dụng
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Xử lý vứt bỏ 
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Vứt bỏ sản phẩm đúng cách như rác thải công nghiệp.
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Hướng dẫn sử dụng 
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Highlight
Bạn có thể tải xuống “Hướng dẫn sử dụng LM guide Actuator Models SKR/KR -- Hướng dẫn sử dụng” từ trang web hỗ trợ kỹ thuật của THK.

  Trang web hỗ trợ kỹ thuật: https://tech.thk.com/
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